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LỜI GIỚI THIỆU 


Đ?; đên là một dạng kiến trúc để thờ thần uò 
thành hoàng của người Việt. Thờ thần là tín 
ngưỡng của người bản địa có từ thời cổ đại được lưu 
truyền đến ngày nay. Người Việt thờ hai loại thân: 
Thiên thân uà nhân thân. Thiên thần là những nhân 
uột thân thoại có sức mạnh siêu nhiên, uữa có tác dụng 
răn đe con người làm điều ức, uửu hỗ trợ con người 
chống lại cát dc, chống lợi ngay chính những lực lượng 
thiên nhiên xâm hạt con người như lụt, bão, bệnh tải 
ep... Nhân thần là những nhân uật có thật trong lịch sử 
đã có công trong uiệc giúp dân làm ăn sinh sống, đánh 
đuổi ngoại xâm, mở mang Uò gìn giữ bờ cối. 

Hầu hết các đình, đến ở Hà Nội đều thờ các uí thân 
là những nhân uật lịch sử, Nổi bật nhất là các anh 
hùng dân tộc như: Hui Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo 2.U... những người có công đánh đuổi quân 
xâm lược phương Bắc, giữ gìn đời sống yên lành, mang 
lại hòa bình cho dân. 


173 ngôi đình, đền được giới thiệu trong tập sách sẽ 
giúp bạn có được cái nhìn cơ bản uà hệ thống; bởi uì nó 
thực sự tiêu biểu cho đình đên của Hà Nội uòè đã được 


5 


Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng. Nó là tấm gương phản 
ánh đời sống uăn hóa, tâm linh của người Hà Nội - của 
người Việt Nam. 

Đến uới một ngôi đình, đến, bạn không chỉ tìm thấy 
sự tích thần được thờ, tìm thấy các biểu dáng kiến trúc, 
mỹ thuật cùng các. đi uộật được lưu gtữ lâu đời mà nó 
còn giúp cho bạn thấy được bê dày của nên uăn hóa Việt 
Nam, cái đã làm nên sức mạnh thần kỳ của người Việt 
Nam để chiến thắng mọi kẻ thù. 


LỜI NÓI ĐẦU 


N, đến đình, đên tức là nói đến tín ngưởng thờ 
thần, thành hoàng của người Việt. Thờ thần là 
tín ngưởng bản địa của người Việt từ thời cố, theo sự 
phát triển của xã hội, đòi hỏi phải có một dạng biến 
trúc, ban đầu đơn giản, mộc mạc, sau này được hoàn 
chỉnh dần cho thích hợp là chỗ thờ cúng, được gọi là nghè, 
miếu, đền... Đến khi uiệc thờ thành hoàng do phong biến 
Trung Hoa dụ nhập uào từ phương Bắc trong thời Bắc 
thuộc đã bết hợp uới uiệc thờ thân của cư dân bản địa, 
được sự thúc đấy của phong biến dân tộc nhằm củng cố 
chính quyền phong biến tập quyên uững mạnh đến tận 
lùng xã, các ngôi đình làng uới nhiều công năng đã dân 
dần được xây dựng dưới các triểu Trần uà Lê. Trải qua 
nhiều thế bì phút triển, kiến trúc đình làng đến thế kỉ 
19 đã định hình uà còn tôn tại đến ngày nay như chúng 
ta đang gìn giữ. Trong kí úc sâu thẳm của tâm hôn 
người Việt, hình ảnh quê hương thân yêu luôn luôn hiện 
ra uới mới đình, cây đa, bến nước. Đình làng, đền, 
miếu... là di sản uăn hoá uật chất đặc trưng biểu hiện 
một khía cạnh của uăn hoá tâm linh người Việt. 

Thủ đô Hà Nội ngày nay bao gồm kinh đô Thăng 
Long trước đây uà uùng phụ cận gồm làng xã của các 
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trấn Rinh Bắc, Sơn Tây, Sơn Nam, sau này lò một phần 
của tỉnh Hà Nội dưới triểu Nguyễn. Từ xưa các làng xã 
thuộc binh thành Thăng Long đã được đô thị hoá dần 
dân, chỉ còn sót lại rất ít đình làng ì triểu đình phong 
biến uới các biến trúc nguy nga lộng lấy đã thực sự là 
“ngôi đình" to nhất, ngôi đình của kính đô 0ưởng triều. 
Đình Quảng Văn được dựng dưới triều Lê Thánh Tông 
chỉ là nơi để "phổ biến công uiệc chính trị” của nhà 0uq, 
"chỗ dán các giấy tờ". Các đình còn tôn lại trong các 
quận nội thành như Kim Liên, Nam Đồng, Hào Nam, 
Hoàng Mai... chỉ mới cách đây khoảng chục năm là dấu 
uết của những làng xưa. Vì uậy nên đình làng của Hà 
Nội thực sự tôn tại chủ yếu ở các huyện ngoại thành. 
Trải qua bao nhiêu thế bỉ uới sự khắc nghiệt của 
khí hậu nhiệt đới uà những cuộc chiến tranh tàn phá, 
nhiều đình, đên ở Hà Nội cũng như của cả nước đã bị 
huy hoại nặng nề. Ý thức được sự giữ gìn các đi sửn uăn 
hoá dân tộc nên ngay từ sau Cách mạng tháng Tám 
1945, Hồ Chủ tịch đã kí sắc lệnh bảo uệ các di tích. Pháp 
lệnh bảo vệ nà sử dụng di tích lịch sử - uăn hoá uà danh 
lưn thắng cảnh ban hành năm 19684 đã thúc đấy thêm 
một bước uiệc bảo uệ uà sửa chữa phục hồi các di tích ở Hà 
Nội cũng như củ nước. Từ tháng 4 năm 1362 uiệc nhà 
nước công nhận uà xếp hạng các di tích lịch sử - uăn hoá 
đã góp phần nâng cao ý thức bảo uệ các di sửn ăn hoá. 
Đến nay thủ đô Hà Nội đã có khoảng trên 300 di tích, 
cựm di tích được xếp hạng di tích lịch sử - uăn hoú, 
trong đó các đình, đên, miếu uào khoáng 190 di tích. 


Tiếp theo uiệc xuất bản cuốn sách "CHÙA HÀ NỘI" 
nhằm giới thiệu 130 ngôi chùa đã được xếp hạng ở thủ 
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đô Hè Nội, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đọc uề tín 
ngưỡng thờ thần uà thành hoàng cùng uới những đình, 
đên, miếu... ở Hà Nội đã được xếp hạng từ 1969 đến hết 
1994. Việc giới thiệu đình, đền, miếu... được căn cứ chủ 
yếu ào hô sơ xếp hạng các di tích lịch sử, uăn hoá của 
Cục Bdo tôn bảo tàng, Bộ Văn hoá - Thông tin, có tham 
khảo thêm các sách báo tạp chí trước uà sau cách mạng 
của các nhò nghiên cứu uăn hoá. Nhân đây chúng tôi 
cũng xin bày tô lòng cảm ơn các đồng chí ở Cục Bảo tồn 
bảo tàng, Bộ Văn hoá - Thông tin đã nhiệt tình cung 
cấp các t liệu, các cấp đã tạo điều kiện giúp đỡ để biên 
soạn cuốn sách này. 

Các đình, đên... được giới thiệu những nét chủ yếu uề 
thời gian xây dựng, quó trình trùng (u, thần tích của các Ut 
thân où thành hoàng được thờ, giá trị hiến trúc oà mũ 
thuật của các đi tật cổ còn lưu giữ, cũng như các lễ hội nếu 
có. Do tính chất truyền miệng của các thần tích nên cùng 
thờ một uị thần hay thành hoàng nhưng thần tích lưu 
truyên hay ghỉ chép của các làng có khác nhau, khó có thể 
nào khẳng định ở nơi nào là chính xác hơn nơi nào. 

Do tư liệu 0à thời gian hạn chế cũng như bkhủ năng 
có hạn nên uiệc giới thiệu các đình, đền, miếu đã được 
xếp hạng di tích lịch sử - uăn hoá ở Hà Nội không tránh 
khỏi những thiếu sót, rất mong được các nhà nghiên cứu, 
các cán bộ uăn hoá các cấp uà bạn đọc bổ sung để cho 
thêm phong phú, hoàn chỉnh hơn, xim chân thònh cm ơn. 


Xuân Bính Tỳ 
NGUYÊN THỂ LONG 


PHẦN I 


A. ĐÌNH, ĐỀN Ở HÀ NỘI 
VÀ VIỆC THỜ THẦN, THÀNH HOÀNG 


I. TÍN NGƯỠNG THỜ THẦN, THÀNH HOÀNG 
CỦA NGƯỜI VIỆT 


Ì | ói đến đình và đến ở Hà Nội tức là nói đến 
việ thở thần, thành hoàng, một tín 
ngưởng của người Việt từ lâu đời, là nói 

đến văn hoá tâm linh từ thời cổ còn lưu truyền đến 

ngày nay. . 

Có thể hiểu tín ngưỡng là một trạng thái tâm 
lí quan hệ đến các hiện tượng thiên nhiên, xã hội 
mà con người cảm thụ và chưa nhận thức được, cho 
là có sức mạnh hơn con người và thiêng lHêng nên 
con người sợ và kính cẩn mong che chở giúp đỡ. 
Theo Ang ghen tín ngưỡng nguyên thuỷ là sản 
phẩm văn hoá của con người do trình độ sức sản 
xuất thấp kém nên trong quá trình đấu tranh VỚI 
tự nhiên đã nấy sinh tình cảm sợ hãi, nương tựa và 
thần bí cho nên họ lấy một vật tự nhiên hoặc một 
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sức mạnh tự nhiên làm đối tượng để sùng bái, để 
giải quyết những mâu thuẫn giữa người và tự 
nhiên nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống con 
người. Việc thờ thần và thành hoàng của người 
Việt cũng từ tín ngưỡng nguyên thuỷ, bên cạnh 
hiện tượng tự nhiên đã có sức mạnh của con người 
(Con người thần bí thiêng liêng): Tín ngưỡng thần 
và thành hoàng của người Việt biểu thị lòng Sợ và 
Kính của người nông dân trong một xã hội nông 
nghiệp đối với cái Kính trọng. Thiêng liêng. nhằm 
mục đích cầu mong đời sống, no ấm, yên ổn; tín 
ngưỡng thần và thành hoàng ở đây chưa thành tôn 
giáo nhân tạo vì chưa có một đấng tối cao, chưa có 
mô hình một thế giới khác, một xã hội lí tưởng. Chỉ 
cần một số nghị thức kính trọng thì cái đáng Kính, 
Sợ, Thiêng sẽ giúp đỡ phù hộ. 


Tín ngưỡng thờ thần là tín ngưỡng bản địa của 
người Việt sẵn có trước khi phong kiến Trung Hoa 
du nhập tục thờ thành hoàng vào Việt Nam từ thời 
Đường. Theo các sách Trung Hoa thì từ thời cổ đại 
họ đã thờ thành hoàng và thành hoàng theo họ là 
vị thần bảo hộ thành trì cấp quốc gia, cấp phủ, 
châu, huyện, xã và thôn; thành hoàng bảo vệ các 
quan cai trị và cư dân trong một thành trì. Sách 
Trung Quốc thần bí uăn hoá viết: "Thành hoàng 
tức là thành hào, hào có nước gọi là trì, không có 
nước gọi là hoàng. Đắp đất làm thành, đào hào làm 
hoàng". 
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Trong thời kỳ Bắc thuộc, năm 823, viên quan 
cai trị Trung Hoa là Lý Nguyên Ga, xây La Thành 
đã dựng đền thờ Tô Lịch làm thành hoàng La Thành. 
Năm 866 Cao Biển xây thành Đại La lại, phong Tô 
Lịch làm Đô Phủ Thành Hoàng Thần Quân. 


Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục cũng 
nói về tục thờ thành hoàng có nguồn gốc từ bản địa 
kết hợp với việc du nhập từ Trung Hoa: "Xét về cái 
tục thờ thần hoàng này từ đời Tam Quốc trở về đã 
có những ngày xưa thì nhà vua nhân có việc cầu 
dẫn gì mới thiết lập đàn cúng tế mà thôi. Đến đời 
nhà Đường, Lý Đức Dụ làm tướng mới bất đầu lập 
miếu thần hoàng ở Thành Đô, kế đến nhà Tống, 
nhà Minh, thiên hạ đâu đâu cũng có lập miếu thở. 
Nước ta lúc bấy đang lúc nội thuộc, tục Tâu truyền 
sang đến bên này, kế đến Đinh, Lê thì việc thờ quy 
thần đã thịnh hành rồi. Nhưng cứ xét cái chủ ý lúc 
trước, thì mỗi phương có danh sơn, đại xuyên, triều 
đình lập miếu thờ thần sơn xuyên ấy để làm chủ tế 
cho việc ấm tí một phương mà thôi. Kế sau triều 
đình tính biểu những bậc trun§ thần nghĩa sĩ và 
những người có công lao với nước thì cũng lập đền 
cho dân xã ở gần đâu thờ đấy. Từ đó đân gian lần 
lần bắt chước nhau, chỗ nào cũng phải thờ một vị 
để làm chủ tế trong đình làng. Làng nào có sẵn 
người anh hùng hào kiệt mất đi rồi thì thờ ngay 
người ấy, làng nào không có thì đi cầu lấy một vị 
thần linh khác rước về mà thờ. Hoặc nơi thì nhân 
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việc mộng mị, việc bói khoa, việc tà khẩu, tin là 
một sự linh dị mà thờ. Hoặc nơi thì vì một sự ngẫu 
nhiên cho là thiêng liêng và xin duệ biệu để thờ. 
Té ra làng nào cũng có đền, xã nào cũng có miếu. 
Đến ca những xã mới lập trước hết. cũng nghĩ ngay 
đến việc thờ thần. 


Tổng chỉ là dân ta tin rằng: đất có Thổ Công, 
sông có Hà Bá, cảnh thổ nào phải có thành hoàng 
ấy, vậy phải thờ phụ để thần ủng hộ cho dân, vì 
thế mỗi ngày việc sự thần một tịnh." 


Qua nhiều công trình nghiên cứu thì tín 
ngưỡng thờ thành hoàng ở Việt Nam đã được du 
nhập từ Trung Hoa vào thời Bắc thuộc. Làng xã 
Việt Nam không phải là thành trì, người Việt Nam 
ở làng xã có tín ngưỡng nguyên thuỷ thờ thần. Việc 
thờ thần sẵn có được kết hợp với việc thờ thành 
hoàng từ phương bắc do phong kiến Trung Hoa 
đem vào và được phong kiến Việt Nam, khi với ý 
thức tự chủ, đã giành được độc lập, áp dụng theo, 
đã trở thành tín ngưỡng thờ thần thành hoàng của 
làng Việt Nam. : 


Căn cứ vào các bản thần tích cổ khi Lý Thái Tổ 
đời đô ra Đại La, đổi tên là Thăng Long, đã phong 
Tô Lịch làm Quốc Đô Thăng Long Thành Hoàng 
Đại Vương. Sau đó các vua Trần phong thêm các 


! Việt Nam phong tục. Phan Kể Bính, Nxb Phong trảo văn hoá. 1970. trang 74. 
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mĩ tự: Bao Quốc, Hiến Linh, Định Bang cho Thành 
Hoàng Tô Lịch. Theo sách Việ¿ điện u lình và Lĩnh 
Nam chích quái thì đời Trân đã sắc phong cho 25 
vị thần. Đến đời Lê, nhất là từ Lê Thánh Tông, 
việc phong sắc cho thần ở các địa phương được làm 
thường xuyên, các thần phả, thần tích đã được ghì 
lại trong các bia hay văn bản. Đến đời Nguyễn, 
việc phong sắc thần cũng được chú ý thực hiện 
nhất là dưới đời Minh Mệnh và Tự Đức. 

Tín ngưỡng thờ thành hoàng tuy là một phạm 
trù ngoại lai nhưng lại mang một nội hàm bản địa 
Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ qua sự tích 
của các thần được thờ làm thành hoàng của các 
đình là các phúc thần nông nghiệp mà hầu hết là 
nhân thần. Õ các làng Việt. không có thành, không 
có hào nên ban đầu không có thành hoàng bảo hộ 
như nguyên gốc từ Trung Hoa song sự cố kết của 
những người nông dân Việt Nam trong một khu 
vực cư trú, làm nông nghiệp, đều phụ thuộc rất lớn 
vào thiên nhiên khi khoa học chưa phát triển, họ 
cùng có tín ngưỡng nguyên thuỷ như nhau, nên đã 
cùng thờ một hoặc nhiều vị thần chung giống nhau 
và các, thân đó đã biến thành thần của làng. Khi 
giai cấp phong kiến Việt Nam đã giành được độc 
lập, ý thức được việc xây dựng một quốc gia tự chủ 
thì việc áp dụng tín ngưỡng từ phương bắc cũng là 
một việc cần thiết. 


Đến thế kỉ 15 khi nhà nước phong kiến toàn 
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thịnh, triều đình đã thể hiện sự thống nhất về uy 
quyền đến tận làng xã nên đã phong cho các thân 
làng làm thành hoàng làng theo cấp bậc. Việc sắc 
phong cho thần làng chính là nhằm thâu tóm tình 
khí đất nước vào trong tay chính quyển trung 
ương. Vua sắc phong cho thành hoàng các làng thì 
rõ ràng vua là đấng tối cao của cả nước. Thành 
hoàng làng là chủ tế cho một làng về mặt tình 
thần mà dân vẫn tế thờ phải chịu sắc phong do vua 
ban, tức là dưới vua, vậy thì uy quyền của vua là 
rất lớn. Dân làng đã quy phục uy quyền của thành 
hoàng thì tất nhiên phải quy phục trước quyền uy 
của Thiên tử. Thần quyển phục vụ cho quân 
quyền, đó là sự kết hợp chặt chẽ dưới chế độ phong 
kiến ở nước ta trong hàng ngàn năm. 

Triểu đình phong kiến phong sắc cho thành 
hoàng làng có chọn lọc. Căn cứ vào thần thờ ở các 
làng, theo để nghị của các quan sở tại, Bộ Lễ của 
triểu đình chỉ phong sắc cho các thần có hai tiêu 
chuẩn là phò vua bảo vệ vương triều (âm phù) và 
giúp dân làng làm ăn được phát đạt và qua khỏi 
các tai hoạ. Việc phò vua thì căn cứ vào các lời 
mộng mị, chiêm bao của các tướng tá giúp vua 
đánh giặc hoặc huyển thoại trong dân gian (như 
thần Đông Cổ, Linh Lang... Việc ban phúc cho 
dân làng thì căn cứ vào các truyền thuyết từ đời 
trước, do các bô lão và chức sắc trong làng tâu lên, 
thường nhiều khi gán ghép thêm công tích cho 
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đúng với các bầy tôi của vua. Đối với các nhân vật 
lịch sử có thật như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng 
Đạo... thì công lao phò vua giúp nước là sự thật, 
không thể tô vẽ gán ghép, cũng được thêm vào 
những việc linh thiêng đối với dân làng. Nội dung 
các sắc phong cho thành hoàng làng nào cũng có 
những câu như: "Thần rất anh dũng, thông minh 
tài giỏi, đánh giặc phù hộ đất nước, cứu giúp cho 
dân được bình an". Đối với các làng đã thờ các vua 
triều trước làm thành hoàng như Lê Đại Hành, Lý 
Thái Tổ... thì các vua triều sau không có phong sắc. 

Các sắc phong của vua cho thành hoàng làng 
thường có các phần: 

- Tên địa phương có vị thần. 

- Tên vị thần và các mĩ hiệu (nhiều khi không 
có tên người). 

- Chức danh thành hoàng. 

- Vua cho địa phương được tôn thờ. 

Các mĩ từ của thành hoàng thường là để cao 
các tài năng phi thường hiển linh, danh hiệu tôn 
quý mà các triều đại đã phong cho thần. Các mĩ từ 
của thần cứ qua các triểu đại lại dài thêm ra, có 
khi lên đến hàng trăm từ như thần Bạch Mã... 

Sau đây là sắc phong của Bộ Lễ triều Lê cho 
thân Cao Sơn Quý Minh được thờ ở nhiều nơi của 
Hà Nội và cả nước trích trong Bách thần lục: 
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"Sốc chỉ: 


Ban sắc hiệu thân Đại Đô Thành Hoàng Thiên 
hạ Sơn Tịnh Tún Viên Quý Minh thánh uương 
đẳng tôn thần. 

Sắc Quý Minh thánh uương Sơn Tỉnh Thành 
Hoàng hùng trấn anh linh tôn nghiêm chính thuận 
anh dục sơn xuyên tú chung hà hỏi cao phốt thiên 
hậu phối địa, hộ quốc bảo dân hách quyết thunh 
trọc quyết linh âm phù quốc tộ hoàng đồ củng cố tấn 
huệ thuỳ hưu tự uương tiến phong lễ hữu đăng trật. 

Ngự chỉ nghị tứ thượng đẳng thần. 

Nhưng chuẩn hứa Sơn Tây trấn, Lam Thao 
quận, Hoa Khê huyện Nguyên Xó tổng Thuy Biểu 
trang Thuy Cầu trại phụng linh thân hữu phản 
hôi tự sự tương hựu bảo ngã lê đân. 

Khám thử. 

Hồng Phúc nhị niên nhất nguyệt nhị thập nhật. 

Dịch nghĩa như sau: 

"Sắc chỉ ban thân hiệu Đại Đô Thành Hoàng 
cho thiên hạ Sơn Tỉnh Tủn Viên Quý Minh thánh 
uương các tôn thần. 

Sắc phong Quý Minh thánh uương làm Sơn 
Tịnh thùnh hoàng hùng trấn anh lình, tôn nghiêm, 
chính thuận, anh dục sơn xuyên tứ chung hò hỏi 
cao phối thiên, hậu phối địa, hộ quôc bảo dân, 
hách quyết thanh trọc quyết linh, âm phù quốc tộ 
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hoàng đô củng cố, tốn huệ thuỳ hưu. Các đời 0ua 
đã tấn phong, theo lễ cần thăng trật. 

Nay sắc phong thượng đẳng thân. 

Vẫn cho dân trại Thuỷ Câu, trang Thuỷ Biểu, 
tổng Nguyên Xú, quận Lâm Thao, trấn Sơn Tây, 
phụng lĩnh thần uị uê thờ cúng để thần uê phù hộ 
dân ta. 

Khám thử. 


Hồng Phúc năm thứ hai ngày 20 tháng giêng. ˆ 
(Giáp Tuất - 1574)". 

Trong thực tế không phải tất cả các thân linh 
được thờ ở các đền đình làng xóm đều được triểu 
đình công nhận là thành hoàng làng, không phải 
một vị thần được thờ ở nhiều nơi đều được sắc 
phong là thành hoàng và cá biệt cũng có thần được 
sắc phong là thành hoàng nhưng không được dân 
làng thờ mà lại thờ một thần khác. Có xã lại có thở 
nhiều thành hoàng. Thần Cao Sơn, có thần tích 
cho là một trong 50 người con của Lạc Long Quân, 
được thờ ở thôn Dịch Vọng Tiển, phường Cầu 
Giấy, Hà Nội cũng đã được thờ 2017 nơi trong các 
đến ở cả nước nhưng mới chỉ có 1771 nơi có sắc 
phong là thành hoàng. Xã Dịch Vọng, Cầu Giấy, 
Hà Nội thờ đến 5 thành hoàng. Theo tư liệu điền 
dã của Nguyễn Duy Hinh trong "Tín ngưởng thành 


t1 Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam - Nguyễn Duy Hinh trang 63. 
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hoàng Việt Nam" thì "giáp Vĩ Tiậu thuộc Dịch 
Vọng Tiền thờ Cao Sơn, đình làng Dịch Vọng thờ 
Lý Phật tử. Các giáp Bối Hà, Thọ Tháp của Dịch 
Vọng Trung thờ Triệu Túc, giáp Tăng Phúc thuộc 
Dịch Vọng Tiền thờ Đô Bảo, giáp Thọ Cầu ở Dịch 
Vọng Trung thờ Linh Lang và Chu Rí, ngoài ra còn 
thờ các vị Phương Lang, Cao Quốc, Đại Điên""'. 
Làng Đồng Kị thuộc huyện Tiên Sơn Bắc Ninh 
trước đây thờ thân gắp phân với chiếc giành tre mạ 
vàng, nay thành hoàng làng là Thiên Cương Đế. 


Nhận định về các thần và thành hoàng thờ ở 
làng, trong "Việt Nam phong tục”, Phan Kế Bính 
phân loại theo đẳng cấp vua sắc phong: 

"Mỗi làng phụng sự một vị thần hoàng, có làng 
có 2, 3 vị, có làng thờ 5,7 vị, tức gọi là phúc thần. 
Phúc thần chia làm 3 hạng: 

1. Thượng đẳng thần. 

2. Trung đẳng thần. 

3. Hạ đẳng thần. 

Thượng đẳng thần là những danh sơn đãi 
xuyên và các bậc thiên thần như Đổng Thiên Vương, 
Sóc Thiên Vương, Chử Đông Tử, Liễu Hạnh... 

Các vị ấy có sự tích linh dị mà không rõ tung 
tích ấn hiện thế nào cho nên gọi là thiên thần. Hai 


t) Sách đã dẫn, trang 94. 


22 


là các vị nhân thần như là Lý Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo v.v. Các vị này khi sanh tiền có đại công 
lao với dân với nước, lúc mất đi hoặc bởi nhà vua 
tinh biếu công trạng mà lập đền thờ hoặc bởi lòng 
dân nhớ công đức mà thờ. Các bực ấy đều có sự 
tích công trạng hiển hách và họ tên rõ ràng, lịch 
triều có mĩ tự bao phong làm Thượng đẳng thần. 

Trung đẳng thên là những vị thần dân làng 
thờ đã lâu, có họ tên mà không rõ công trạng, hoặc 
có quan tước mà không rõ họ tên, hoặc những thần 
có chút linh dị, tới khi nhà vua sai kì tịnh đảo võ, 
cũng có ứng nghiệm thì triều đình liệt vào tự điển 
mà phong làm trung đẳng thần. 

Hạ đẳng thần. Dân xã thờ phụng mà không rõ 
sự tích ra làm sao, nhưng cũng thuộc về bực chính 
thân, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong 
cho làm Hạ đẳng thần. 

Ngoài 3 bực thần ấy còn nhiều nơi thờ bậy, thờ 
bạ, nơi thì thờ thần bán lợn, nơi thì thờ thần trẻ 
con và thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, 
yêu thần, thần rắn, thần rết v.v.... Các hạng ấy gọi 
là tà thần, yêu thần, đê tiện thần vì dân tin bậy 
ngu xuẩấn mà thờ chứ không được vào tự điển, 
không có phong tặng gì"“'., 


Ngày nay nghiên cứu về các vị thần và thành 


t? Sách đã dẫn, trang 71. 
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hoàng được thờ ở đình, đến, miếu... chúng ta có thể 
phân chia ra làm 2 loại: loại thứ nhất gồm những 
nhân vật truyền thuyết, huyền thoại từ thời kì cổ 
đại như Tản Viên, Thánh Gióng..., Loại thứ hai 
gồm những nhân vật lịch sử có tên tuổi được ghi 
trong lịch sử hoặc đã sử như Hai Bà Trưng, Lý 
Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo và các danh tướng. 
Có những thần tuy không có công với cả nước 
nhưng đã có công với dân trong vùng trong việc 
khai hoang chống lụt, dạy nghề cũng đều thuộc 
loại này. 


2. CÁC VỊ THẦN VÀ THÀNH HOÀNG ĐƯỢC THỞ 
Ở CÁC ĐỈNH ĐỀN HÀ NỘI 


Ảnh hưởng của phong kiến Trung Hoa trong 
tín ngưỡng thành hoàng là việc các triều vua 
phong thành hoàng kinh đô Thăng Long. Ngay từ 
lập kinh đô Thăng Long vua Lý đã phong thần 
Bạch Mã (thờ ở đến Bạch Mã, phố Hàng Buồm) là 
thành hoàng kinh đô và thần Tô Lịch (được thờ ở 
đình Thái Cam) cũng là thành hoàng: 

Các đình, đền làng xung quanh Thăng Long 
thờ các thần và thành hoàng. 


a. Thần là các nhân vật truyền thuyết, huyền thoại 
+ Thần núi Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh ở 
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đình Đại Áng (Thanh Trì) đình Hạ Yên Quyết, Mễ 
Trì Hạ, Mễ Trì Thượng (Từ Liêm), đình Khương 
Thượng, Kim Liên, Láng Hạ, Phương Liệt (Đống 
Đa), Tam Xá (Đông Anh), Thổ Khối (Gia Lâm). 

+ Thần là các bộ tướng đời Hùng Vương: như 
Bạch Hạc Tam Giang, Thiên Uý Vương, Minh Ủý 
Vương, Phan Ông Tây Nhạc, Hùng Lãng Công ở 
đình Định Công Thượng, đình Hoè Thị, Khương 
Thượng, Hà Hương, Hà Lỗ, Lỗ Khê, Nam Dư 
Thượng, Tàm Xá, Tây Tựu, Thị Cấm, Vạn Phúc 
(Thanh Trì), Phú Điễn, Phúc Lý, Quan Nhân, Vĩnh 
Trung, Yên Nội, Yên Hoà, Sen Hồ, Xuân Dục... Có 
đến gần 40 đền đình thờ các Vua Hùng và bộ tướng 
Vua Hùng. 

+ Thần là các nhân vật huyền thoại: 


- Thánh Gióng được thờ ở đền Phù Đổng, đền Sóc 
(Từ Liêm), đến Thanh Nhàn, đền Sóc Sơn (Sóc Sơn). 


- Bà chúa Liễu Hạnh được thờ ở đền Hoành 
Sơn, đền Bà Kiệu, đền Hoà Mã và phủ Tây Hồ... 


- Huyền Thiên Chấn Vũ được thờ ở đền Quan 
Thánh, đền Sái (Đông Anh)... 


- Chử Đồng Tử được thờ ở đến Chữ Xá (Gia 
Lâm). 


- Thần Đồng Cổ được thờ ở đến Đồng Cổ 
(Bưởi), đền Văn Trì (Từ Liêm). 


+ Nhân vật được huyền thoại hoá: Linh Lang 
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(thời Lý) được thờ 15 nơi ở Hà Nội như Voi Phục, 
Kim Mã, Láng Hạ, Thuý Lãnh, Thổ Khôi, Trường 
Lâm, Tư Đình, Vạn Phúc, Long Biên, Nhật Tân, 
Sài Đồng... 

- Linh Lang thời Trần được thờ ở Yên Phụ và 
Nhật Tân... 

._ - Lý Ông Trọng được thờ ở đình Chèm. 

- Lý Châu Nương được thờ ở đình Giảng Võ. 

- Vũ Phục được thờ ở Yên Thái, Bái Ân. 

- Hoàng Đức Trung được thờ ở Lễ Mật, Liễu 
Giai, Ngọc Hà, Vĩnh Phúc (Ba Đình). 

- Nguyễn Minh Không được thờ ö Ngũ Xã (Ba 
Đình), Lý Quốc Sư. 


b. Thần là các nhân vật lịch SỬ: 


- Hai Bà Trưng và các danh tướng của Hai Bà 
như Ả Lã Nàng Đê, Quách Lãng, Đào Kì và 
Phương Dung, Hiển Hựu, Hà Uyên, Khoả Ba Son, 
đã được thờ ở những đình đền Đêng Nhân, Đại Mỗ, 
Đại Cát, Đông Ba, Tay Mỗ, Hà VI, Lê Xá, Thổ 
Quan, Thượng Cát, Dương Hà, Xuân Đã Hạ... 

- Lý Nam Đế, Lý Phật Tử được thờ Ở Miếu 
Nha, Tu Hoàng, Tình Quang, Ngọc Mạch... 

- Phùng Hưng và các tướng như Phạm Uyễn, 
Phạm Miễu, Phạm Huy... được thờ ở Giáp Nhất, 
Kim Mã, Triều Khúc, Quảng Bá, Trung Hoà... 
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- Đinh Tiên Hoàng và các tướng như Nguyễn 
Nộn, Nguyễn Bặc, Nguyễn Phục, Nguyễn Bố, 
Nguyễn Siêu, Cao Điển Công, Cao Đỗ Công, Đào 
Liên Hoa được thờ ở Công Đình, Đại Yên, Đông 
Phù, Kim Sơn, Phú Thị... 

- Lê Đại Hành được thờ ở Hoa Xá, Phú Diễn, 
Hữu Thanh Oal... 

- Lý Thường Kiệt được thờ ở Giao Tự, Phúc Xá, 
Cơ Xá... 

- Lý Chiêu Hoàng được thờ ở Giao Tự, Thái 
Bình, Tình Quang... 

- Tô Hiến Thành được thờ ở Ích Vịnh, Lạc Thị, 
Quỳnh Đô... 

- Trần Khát Chân được thờ ở Hoàng Mai, Lư 
Giang... 

- Trần Hưng Đạo được thờ ở đền Ngọc Sơn, 
Trung Tả, Tương Thuận... 

Các nhân vật văn hoá như Chu Văn An được 
thờ ở quê hương Thanh Liệt, Nguyễn Bỉnh Khiêm 
ở Thanh Am, Lê Tuấn Mậu ở Thuy Lôi, Lê Quý 
Đức, Lê Quý Ân, Lê Quý Kính thờ ở Đại Mỗ... 


c. Các nhân thần là tổ sư nghề: 


- Bạch Tính tiên thánh sư là tổ sư nghề hàn 
thiếc, được thờ ở làng Đông Thành huyện Thọ 
Xương, nay là phố Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm. 
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- Lê Hành là tổ sư nghề làm lọng, được thờ ỏ 
phố Hàng Mành. Ở phố Hàng Da thì có tên là Bùi 
Công Hành. 

- Phúc Hậu là tổ sư nghề tráng gương, được 
thờ ở phố Hàng Bông. 

- Nguyễn Thị Riệu Duyên là tổ sư nghề làm cổ 
yếm, được thờ ở phố Hàng Đào. 

- Tiên thánh Hiên Hoàng, hậu thánh Cơ Công 
là tổ sư nghề vàng bạc, được thở ở phố Hàng Bạc. 

- Bản nghệ tiên thánh sư là tổ sư nghề thợ 
tiện, được thờ ở thôn Nhị Khê, huyện Thọ Xương. 

- Nguyễn Phúc là tổ sư nghề tầm tơ, được thở Ở 
làng Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Thì. 

- Tổ sư nghề làm quạt được thờ ở phố Hàng 
Quạt. 

- Tổ sư nghề khâu giầy (gầm 3 vị) được thờ Ở 
phố Hàng Hành. 

- Tổ sư nghề rèn được thờ ở phố Lò Rèn. 

- Tổ sư nghề đát vàng được thờ ở đình làng 
Kiêu Kị, huyện Gia Lâm. 

- Tổ sư nghề làm giấy dó được thờ ở Yên Thái, 
quận Tây Hô. 

- Đình Dự, Mãn Đường Hoà, Đào Hoa và 
Phương Dung tổ sư nghề ca trù được thờ ở Keo, 
Kim Quan (Gia Lâm), Phú Đô (Từ Liêm), Ca Công 
(Đông Anh). 
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- Nguyễn Tam Trinh ông tổ sư nghề vật được 
thờ ở Mai Động (Hai Bà Trưng). 


Đặc biệt trong các vị thần được thờ ở đình, đền 
Hà Nội có cả vua Chiêm và công chúa, thờ ở đình 
đến Đồng Thiên, Vĩnh Tuy và Trung Lập, Lĩnh 
Nam (Thanh Trì) là nơi vua Chiêm và binh lính đã 
bị bắt về và cho lập nghiệp ở đây. Đình và miếu Tế 
Xuyên thuộc xã Đình Xuyên huyện Gia Lâm thờ Đã 
Trung người đã có công đánh giặc Chà Hoà, được vua 
Trần Dụ Tông xây dựng hành cung ở Tế Xuyên và 
được phong làm thành hoàng làng (theo ngọc phả do 
Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn) (Theo 
một tài liệu thì Đỗ Trung gốc là người Chiêm). 

Ngoài ra cũng còn nhiều nhân vật lịch sử khác 
nữa nhưng do chưa tìm thấy tên trong các sách sử 
hoặc chỉ có một hai nơi thờ nên không dẫn ra. Về 
phương diện lịch sử, thì thần tích của các thần và 
thành hoàng được thờ cúng ở các đình, đền không 
hoàn toàn giống nhau khi cùng thờ một thần, do 
tính chất truyền miệng, thần linh hoá hoặc phàm 
tục hoá và lẽ tất nhiên không thể coi là những sử 
liệu chính xác. 


3. KIẾN TRÚC ĐÌNH, ĐỀN VÀ ĐỒ THỜ CÚNG 


Thần và thành hoàng được thờ ở các đền, đình, 
nghè, miếu. Thời cổ đại người Việt thờ thần ở Cây 
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Đa và các Hòn Đá. Trước khi được đưa vào thờ ở 
đình thì thần và thành hoàng được thờ ở nghè, 
đền, miếu. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đình 
xuất hiện ở Bắc bộ vào đời nhà Trần, ban đầu dùng 
làm chỗ nghỉ chân cho vua quan khi đi thị sát dân 
tình, là nơi đình trạm phục vụ cho việc giao thông 
đưa tin tức mệnh lệnh của triểu đình đi các địa 
.phương, sau đó trở thành nơi thờ thành hoàng và 
là một công sở, nơi hội họp của các chức dịch và 
dân làng. Trước cách mạng tháng Tám, đình làng 
Việt Nam là nơi thờ tự thành hoàng làng và là 
trung tâm sinh hoạt chính trị, xã hội văn hoá của 
cộng đồng dân cư. 


Trong các làng, đình là một kiến trúc có quy 
mô to nhất và theo ý nghĩ của người xưa có tầm 
quan trọng, ảnh hưởng tới sự thịnh vượng và sức 
khoẻ của tất cả dân làng. Dựng đình là việc chung 
của cả làng. Một việc tối quan trọng của ngôi đình 
là hướng đình. Ca dao cũ có câu: "Toét mắt là tại 
hướng đình, cả làng cùng toét riêng mình em đâu” 
đã nói lên ý nghĩa quyết định của việc chọn hướng 
đình. Hướng của đình làng thậm chí đã trở thành 
hướng quy hoạch cho các ngôi nhà trong làng, hoặc 
làm song song theo hướng đình hoặc làm vuông 

. góc. Dân làng kị nhất là làm nhà hướng thẳng vào 
các góc đao của đình làng. Hướng của các ngôi đình 
thường quay về hướng nam để thích ứng với môi 
trường tự nhiên, khí hậu nhiệt đới ở nước ta. Bên 
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cạnh hướng đình là vị trí thế đất, nơi được xây 
dựng. Chọn hướng và thế đất xây đình người xưa 
tin vào thuyết phong thuỷ, đình phải được xây trên 
- lưng hay trên trán của các con vật thiêng tiềm ẩn 
trong đất như long, lì, quy, phượng. Đình thường 
được chọn xây trên một gò cao, một doi đất, trước 
mặt có dòng nước chảy hay hồ ao, nếu không kể 
sông ngòi thì người dân đào giếng, hồ để tạo nên 
cảnh nước non. Những câu tục ngữ, về thế đất chọn 
làm đình như: "Thè lè lưỡi trai chẳng sai được nó. 
Khum khum gọng vó, chăng nó thì ai" là những 
tổng kết dân dã về thế đất "tự phúc, tự thuỷ" là 
những vị trí tốt nhất để xây đình làng. Đình làng 
thường được xây ở rìa làng, thoáng đãng trên một 
khu đất cao rộng, nhà của dân làng chỉ ở sau lưng 
không được ở phía trước đình. 


Đình làng ban đầu có lẽ chỉ là một kiến trúc 
nhỏ gềm 3 gian và 2 chái, sau đó số gian tăng lên 
đến 5, 7 hay 9 gian (số lẻ) cộng thêm kiến trúc phía : 
sau gọi là hậu cung, thêm phía trước gọi là tiền fế, 
thêm hai bên gọi là £ở uu và hữu uu. Ban đầu xung 
quanh chưa bịt kín nhưng sau dần để tôn nghiêm 
thần thánh, người dân xây bao kín quanh kiến 
trúc chỉ để mở cửa phía trước, đặc biệt ở hậu cung 
thì xây bịt kín tối như bưng đà nơi thần thành ngự 
trị. Đình làng vốn là một kiến trúc mở không có 
tường bao quanh, vì kiến trúc gỗ cổ truyền dựa 
trên khung các cột gỗ chịu lực, các vì kèo và hoành 
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phân đều lực cho các cột cái và cột quân kê trên 
các đá tảng. Các cửa bức bàn và các hàng chấn 
song con tiện phía trước là để thoả mãn nhu cầu 
thẩm mỹ, các tường bao quanh là nhằm linh 
thiêng hoá thần linh được làm bổ sung về sau. 

Một điều đặc biệt là các đình đều có cấu kết 
mái đình với góc mái cong và người ta gọi là đao 
mái. Qóc mái cong có thể là một sáng tạo đầy tính 
nghệ thuật của đình làng Việt Nam và thành một 
đặc trưng độc đáo khiến kiến trúc gỗ truyền thống 
Việt Nam khác với các kiến trúc gỗ các nước khác 
trong khu vực. Những ngôi đình cổ thường có bộ 
mái lớn chiếm đến 2/3 công trình. Theo một nhà 
nghiên cứu thì "tỉ lệ này có lẽ bắt nguồn từ ngôi 
nhà cổ truyền của người Việt mà sứ nhà Nguyên là 
Trần Phú đã lấy làm ngạc nhiên: "Làm nhà không 
có kiểu gấp mái hoặc chống kèo mà từ đòn dông 
đến mái hiên cứ thẳng tuột một mạch như đổ hẳn 
xuống (vì vậy) tuy nóc nhà (tuy hết sức) cao nhưng 
mái hiên chỉ cách mặt đất chừng bốn năm xích". 
Trong điều kiện của một xứ sở lắm mưa nhiều 
nắng thì đó là hình thức thích nghỉ nhất cho kiến 
trúc. Bộ mái không chỉ thuần tuý có công năng che 
mưa chắn nắng mà còn thực hiện được cả việc điều 
khiển hoá vi khí hậu trong lòng công trình. Đạt 
được cách xử lí thông minh này, chắc hẳn người 
Việt đã trải qua một quá trình chọn lọc văn hoá 
kiến trúc”. 
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Các đao mái đình vút cong ở bến góc mái làm 
cho 2 mái đình trở nên thanh thoát nhẹ nhàng. 
Mặt ngoài của các đầu đao được gắn đắp các hình 
rồng sinh động. Hai đầu bờ nóc thường được đắp 
vênh lên như mũi thuyền, trên thường đắp rồng 
chầu mặt nguyệt, các bờ giải ở 2 mái cũng được 
đấp gắn các mảnh sứ hình các con trong tứ linh 
hoặc gắn các con nghê sành nung. Các đầu đao mái 
đình thực sự đã gợi lên vẻ uyển chuyển mềm mại 
cho ngôi đình to lớn cùng với những cây đa cổ thụ 
tạo nên một biểu tượng thân thiết của làng quê 
Việt Nam. 

Mỗi đình làng còn là một công trình điêu khắc 
và chạm trổ, sơn vẽ với chất liệu cổ truyền là sơn 
ta với 3 mầu đen, đỏ và vàng. Người nghệ nhân 
thường chạm trổ ở các câu đầu, các cột giá chiêng, 
các đầu bảy, các vần trong lòng giá chiêng... những 
hình đầu rồng, đuôi rồng, nghệ, vân mây và hoa lá, 
các sinh hoạt văn nghệ đời sống hàng ngày... rất 
sinh động. Những cột cái ở trung đình thường Nẻ 
sơn vẽ rồng mây làm cho ngôi đình rực rỡ trang 
trọng, gợi lên ý nghĩ đây là nơi cung điện của thần 
thánh uy nghiêm. Các đình thường ghì ngày tháng 
năm khởi công xây dựng và hoàn thành ở xà nóc 
hoặc hai câu đầu trung đình. Ở trung đình đều có 
lắp một cửa võng sơn son thếp vàng làm cho không 
gian đình sáng lên lộng lẫy. Cửa võng là một bức 
rèm bằng gỗ chạm trổ rất công phu gắn vào 2 cột 
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và hoành ở trung đình, nơi đặt bàn thờ thành 
hoàng. Hai bên cửa võng là những bức hoành phi 
ca ngợi công đức thần, sơn son thếp vàng hoặc 
khẩm trai, do các kỳ hào trong làng hoặc các quan 
viên cúng tiến. Trên các cột đình còn có nhiều câu 
đối cũng là để tưởng nhớ và ca ngợi công đức của 
thần. 


Có những đình trước kia làm ở nơi đất trũng 
hoặc ở bờ sông, bị nước xói lở bào mòn, ngập lụt 
hoặc sắp đổ, người dân đã có biện pháp thủ công để 
kiệu, nâng đình lên cao dần dần; như đình Chèm ở 
ngoài bãi sông Hồng. Người dân đã đỡ mái ngói cho 
nhẹ bớt, đánh đai các cột đình thành một khối, sau 
đó dùng đòn bẩy kích dần các cột cùng một lúc lên 
cao độ 5,6cm, kê các cột lên và tôn nền lên theo, cứ 
thế dần dần nền đình đã được nâng cao lên hơn 
2m trên mặt nước sông lúc mùa nước lớn. Đình 
Thổ Hà ở Việt Yên, Hà Bắc gần đây cũng áp dụng 
phương pháp thủ công như đình Chèm kiệu đình 
lên cao 1,80m. 


Kiến trúc đình làng tuỳ theo lịch sử xây dựng 
của từng địa phương song về đại thể vẫn có những 
nét chung của nơi thờ tự thành hoàng. Đình thường 
chia làm 2 phần rõ rệt: đình ngoài và đình trong. 
Đình ngoài còn gọi là nhà ¿iển tế hay đại bái. Đình 
ngoài là một kiến trúc lớn nhất được chia làm 
phần. Chính giữa nhà đại bái, còn gọi là trung 
đình, được dùng làm nơi tế tự thành hoàng. lạ 
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trung đình có đặt bàn thờ, hương án. Hai bên hương 
án thường bầy các đồ tự khí. Đồ tự khí gồm có: 

- Tam sự gồm một bát hương to bằng đồng 
hoặc một lự hương đỉnh đồng hai bên là 2 hạc đông 
trên cắm 2 cây nến. 


- Ngũ sự gồm có: một bát hương, 2 cây đèn 
nến, 2 lọ độc bình cắm hoa, một mâm bồng ngũ 
quả, một cái ki còn gọi là tam sơn ở giữa cao hơn 
đặt bộ đài con 3 chiếc để 3 chén đựng rượu, một 
bên để đĩa trầu cau, một bên để bát nước. 

Những đồ thờ thần ở đình, đền gọi là nghỉ 
trượng gồm khí giới dùng để đánh nhau và các đồ 
dùng khi đi đường (làm giả như thật). Nghi trượng 
thờ thần quý nhất là thanh gươm cẩn còn gọi là 
gươm vàng thường gác ở giá trước mặt long hài. 
Khi rước thần thì cử người có chức tước cầm gươm 
đi trước mặt kiệu, thường gọi là gươm đàn mặt. Kế 
đến là gươm trường và giáo mác (tràng kiếm và 
can qua) sau đến cờ fiết mao, lưỡi phủ uiệt, trường 
côn và đoan trượng. Những khí giới đó ngày 
thường thì cắm ở giá, khi có tế lễ rước thì cử trai 
tráng mỗi người cầm một thứ đi trước kiệu làm đồ 
nghi vệ. Trong những đề nghi vệ còn có đồ iổ bộ, 
bát bửu, tàn, quẹt, cờ, lọng. Có nơi thường gọi lẫn 
lỗ bộ với bát bửu làm một và cũng không cứ phải là 
8 cái. Những thứ này cũng được cắm ở giá 2 bên 
bàn thờ. Giáp bàn thờ ở phía trong một bên có một 
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lá cờ, gọi là cờ øíœ, một bên có một. cái biến gọi là 
biển uía. Cờ làm bằng vóc hoặc nhiễu, giữa thêu 4 
chữ "Thượng đẳng phúc thân" hoặc "Trung đẳng 
phúc thần" hoặc "Hạ đẳng phúc thần" tuỳ theo sắc 
vua phong cho thần, một bên thêu "Lịch triều 
phong tặng". Xung quanh thêu rồng bằng chỉ ngũ 
sắc, chữ thêu bằng chỉ kim tuyến. Biển làm bằng 
gỗ sơn son, chữ thếp vàng, giữa cũng khắc chữ như 
cờ, xung quanh chạm tứ linh. Khi rước thần thì cờ 
và biển vía cũng phải do những người sang trọng 
trong làng mới được cầm. 

Hai bên hương án và bàn thờ của các đình 
thường bày bộ bé£ bửu. Bát bửu là 8 vật quý gồm: 
cái kiếm, cái bút, cái quạt, quả bầu eo, giỏ hoa, cái 
khánh hoặc phất trần, cái bàn cờ. Mỗi thứ trong 
bát bửu được chạm lộng trên đầu một cán dài sơn 
son thếp vàng và cắm trên một cái giá đặt ở hai 
bên trước bàn thờ. Trước hương án còn có một dàn 
lỗ bộ hay còn gọi là bát kích. Bát kích là tám thứ 
vũ khí đời xưa: thanh long đao, cây mác trường, cái 
chuỳ, thanh kiếm, câu liêm, cái định ba, câi tay 
thước, cái nắm tay. Những đồ thờ bát bửu, bát kích 
trên đây tượng trưng cho tài văn võ song toàn của 
thần hay thành hoàng làng, làm tôn vẻ uy nghì 
của thần. Hai bên hương án còn có hai con hạc cao 
to đứng trên lưng rùa, tượng trưng cho âm dương 
hoà hợp và sự trường cửu của thần thánh cùng với 
dân làng. Lọng, tàn, quạt cũng thuộc vào đồ lỗ bộ. 
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Tàn thường làm bằng vóc hoặc nhiễu, xung quanh 
Ki lưỡng long chầu nguyệt" hoặc "cửu long tranh 
hâu", được khâu tròn lại như một cái lồng, trên lại 
có một tầng vải hoặc móc nhiều làm đình trần, ở 
giửa có cán cầm. Quạt thường được làm khung 
bằng gỗ khá to, căng vóc, nhiễu, cũng có thêu, có 
tay cầm hơi chếch với mặt quạt. Khi rước kiệu 
thần, người cầm quạt che ở hậu bành trên kiệu, vì 
to nên được gọi là quạt vả. Lọng thì như một cái dù 
to ngày nay, cán làm bằng một khúc tre cây đài từ 
2 đến 2,5m, khi bật lên thì nóc lọng là một hình 
tròn để che mưa nắng cho thần. Lọng thường làm 
bằng giấy phất hoặc vóc, xung quanh có các tua chỉ 
ngũ sắc hay kim tuyến. Ngoài ra trong đình đền 
nếu thờ dương thần còn có ngựa thờ làm bằng gỗ 
sơn son thếp vàng, dưới chân ngựa có bánh xe tròn 
nhỏ bằng gỗ để khi rước có thể đem theo. Nếu thờ 
âm thầm thì có võng cáng cũng được làm rất đẹp. 


Ngoài các thứ trên ra, đình đền thờ thần còn 
có cờ ngũ hành. Cờ ngũ hành là 5 lá cờ làm cùng 
một kiểu, 5 lá có 5 màu khác nhau, mỗi màu thuộc 
về một phương, mỗi phương thuộc về một hành. 
Màu xanh là phương đông, thuộc về hành MỘC; 
màu trắng là phương tây, thuộc về hành KIM; màu 
đỏ là phương nam thuộc về hành HOẢ; màu đen 
hoặc huyền là phương bắc thuộc về hành THUỶ; 
màu vàng là trưng ương thuộc về hành THỔ. Cờ 
ngũ hành thường làm 5 lá, có khi làm 10 lá hình 
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chữ nhật lệch, một bên xâu vào cán cờ, còn 3 bên 
đều làm đường hoả, giữa cờ để trơn, có khi thêu 
rồng phượng. Thần còn có một cờ lệnh, to gấp 4 
hay 6 lần cờ ngũ hành, dùng để kéo lên trên cột cờ 
cao ở sân đình mỗi khi có lễ hội. Ngoài ra còn có cờ 
đuôi nheo là một ]á cờ nhỏ chỉ bằng một phần ba cờ 
ngũ hành, hình đuôi nheo. Khi có rước thần thì 
một người chỉ huy cầm cờ đó làm hiệu lệnh cho 
những người mang các nghị vệ trong các đình 
thường ‹ có kiệu để làm lễ rước thần. Các kiệu làm 
bằng gỗ sơn son thếp vàng, số kiệu nhiều ít tuỳ 
theo số thần thờ trong đình thường được cất giữ ở 
gác nhà tả mạc và hữu mạc. Về nhạc khí đình 
thường có 1 trống cái (to) đánh lên những khi mời 
làng ra họp hoặc tế lễ hội hè, chiêng, khánh hoặc mõ 
đại làm bằng cả một cây gỗ to được khoét rỗng giữa. 


Nghĩ trượng của thần thờ ở các đình, đền làng 
không giống nhau tuỳ theo thần, thành hoàng 
được thờ. Nếu thành hoàng là các vị vua đời trước 
như Đình Tiên Hoàng, Lê Đại Hành... thì sửa sang 
đồ nghi trượng y như của vua dùng, còn nếu thờ 
các vị trung thần nghĩa sĩ thì tuỳ theo quan chức 
mà sắm sửa, song cũng có vị thần, nguyên chỉ là 
quan nhưng: do được vua phong Vương nên dân 
làng cũng sắm sửa đồ nghì trượng như của vua 
cũng vẫn được. 


Đại bái thường được xây to gồm đến 7 gian hay 
9 gian. Trước hương án ở trung đình là nơi các 
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chức sắc trong làng tế thần, thường được giải chiếu 
hoa khi có tế và là nơi điễn các tích chèo sân đình, 
hát ca trù, nơi các quan viên ngồi gõ trống chầu 
thưởng thức... Hai bên nhà đại bái là ứđ đian và 
hữu gian, thường được đóng sàn gỗ, dùng làm nơi 
hội họp, chia phần làng, ăn cỗ, dân làng ngôi theo 
thứ bậc cao thấp, tiên chỉ và các chức dịch như lí 
trưởng, chánh hội... ngồi chiếu trên, bạch đỉnh ngồi 
chiếu dưới. 

Kiến trúc nhỏ phía sau gọi là định trong, hậu 
cung hay nội điện. Đây là chốn thâm nghiêm, nơi 
thờ tự chính của ngôi đình, người bình thường không 
được bước vào, cũng gọi là cưng cấm. Trong nội điện 
có bầy bài vị của thành hoàng làng, đặt trong một 
long ngai hay long khám. Trước long ngai là một 
hòm đựng sắc phong của thần. Trên hương ân 
cũng đặt một bình hương và các đồ thờ cúng. 

Trước đại bái là sân đình, hai bên tả hữu của 
sân đình thường xây hai dãy nhà nhỏ gọi là £đ mạc 
và hữu mạc dùng làm nơi sửa sang dọn lễ trước khi 
dâng lễ vào nhà đại bái. 

Trước sân đình là cổng có nơi xây tam quan. 
Nhiều tam quan cũng được xây đắp rất đẹp, có các 
cột trụ biểu, hai bên vách tường thường đắp các 
con rồng, con cọp hoặc vẽ hai võ tướng cầm long 
đao dáng vẻ dữ tợn như để bảo vệ cho chốn linh 
thiêng. Cũng có nơi vẽ ngựa, vẽ voi hoặc làm voi đá 
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đứng hai bên. Trên n hai cột trụ thường đắp hai 
con sấu sành gắn các mảnh gốm. 


Dưới sự khống chế lũng đoạn của bọn cường 
hào, nơi đình trung ở làng quê Việt Nam trước đây 
đã diễn ra bao hủ tục, tham cảnh làm cho người 
nông dân lao động càng thêm khốn khổ vì việc tế 
thần mà nhiều nhà văn, như Ngô Tất Tố, Nguyễn 
Công Hoan... đã miêu tả. 

* 


kụ * 


Đền cũng là một kiểu kiến trúc để thờ thần 
nhưng không phải là nơi thờ thành hoàng. Thành 
hoàng chỉ được thờ ở đình. Mỗi làng chỉ có một 
đình nhưng có thể có nhiều đền. Đền chỉ dành 
riêng cho việc phụng thờ tế lễ, đình là nơi thở vong, 
với chức năng là nơi hội họp của làng vì vậy đình 
có cấu trúc to lớn còn đền thường nhỏ bé hơn đình. 
Khi tế thần dân làng rước thần từ đền về đình, đến 
mới là nơi "thường trú" của thần, chỉ ngày lễ ở 
đình thì thần mới giáng lâm. Đình thường được 
xây dựng ở nơi trung độ, tiện cho dân làng hội họp 
còn đền thường được xây ở gần nơi gò cao, nơi thần 
có liên quan đến sinh sống lúc đương thời, đóng 
quân, hoá (nhất là đối với nhân thần). Đền được 
cấu trúc cũng giống như đình, cũng có nội điện 
(nhà hậu cung) và đại bái (thượng điện) nhưng VỚI 
quy mô nhỏ. Hai bên tả hữu thường hẹp, có đặt 
nhiều bàn thờ để người đến lễ bầy lễ vật dâng hương. 
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Hầu hết các đình đều không có tượng thần hay 
thành hoàng. Chỉ có ở đền mới có tượng thờ. Cũng 
có đền thờ bao nhiêu thần thì có bấy nhiêu tượng. 
Ngoài tượng thần chính ở các đền cũng còn có 
tượng là bộ hạ. Tượng thần chính được bầy ở chỗ 
cao nhất chính điện, các tượng phụ được bầy ở 
hàng dưới. Cũng như tượng Phật ở chùa, tượng 
thần cũng được làm bằng nhiều chất liệu như 
đồng, đá, gỗ hoặc đất. Pho tượng Trấn Vũ ở đền 
Quán Thánh được làm bằng đồng hun ở thế kỉ 17 
có chiều cao tới 3,5m, nặng tới gần 4 tấn. Tượng tổ 
sư nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không ở đình Ngũ 
Xã được tạo bằng gỗ, cao 1.70m. Các ,pho tượng ở 
đình, đến được tạc theo công thức cổ điển không 
khác nhau mấy về hình dáng, có tính tượng trưng 
ước lệ, ít giá trị mĩ thuật so với tượng Phật. Tuy vậy 
thỉnh thoảng vài đình, đền cũng có những pho tượng 
đạt tới giá trị mĩ thuật và kĩ thuật thủ công cao. - 

Đình, đền cũng thường có dựng bia, đền Bạch 
Mã có lỗ bia, đền Quán Thánh có 6 biá, đền Đồng 
Nhân có 9 bia, các đình Kim Liên, Yên Phụ, Quan 
Nhân, Công Đình... cũng đều có bia. Nội dung của 
bia đình, đền ghi lại công đức của thần, việc xây 
dựng trùng tu các thời kì, những người đã góp công 
_ đức cho việc tu tạo. Người góp tiển và ruộng nhiều 
thường được dựng làm hậu thần, trong các bia 
cũng ghi ngày tế lễ thần cùng sổ ruộng tự điển. 
Các bia dựng ở đền thờ tổ nghề thường ghi rõ các 
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họ của làng nghề từ nơi khác đến kinh đô lập 
nghiệp và ông tổ nghề. Có bia đình ghi lại sắc vua 
ban cho cả làng như bia đình làng Phú Thị ghi việc 
chúa Trịnh ban cho làng biển "TRUNG NGHĨA". Có 
bia đình ghi lại ranh giới ruộng đất giữa hai làng 
như bia đình xã Thanh Trí và Thắng Trí (huyện 
Sóc Sơn) hoặc giới hạn của rừng (Thanh Trí, Sóc 
Sơn). Cá biệt có đình còn lưu giữ quyển sách đồng 
như ở đình Mai Phúc, xã Gia Thuy, huyện Gia 
Lâm. Sách gềm 12 lá đồng thau khổ 18 x 34cm, 
được đóng lại bằng dây đồng, nặng khoảng 1kg. 
Mỗi trang có 7 đến 8 dòng chữ, mỗi dòng có từ 5 
đến 25 chữ, tổng cộng khoảng hơn 2000 chữ. Nội 
dung ghi lại sự tích 2 vị thần thời nhà Định là 
Xuân Vinh và Luân Nương là 2 anh em ruột đã có 
công đẹp loạn 12 sứ quân, hai thần thông mình dũng 
cảm tài ba; ghi cả ngày sinh, ngày hoá của 2 vị. 


4. LỄ HỘI Ở ĐỈNH ĐỀN 


Đình, đến ở làng thường mở lễ hội hàng năm 
vào các ngày sinh, ngày hoá của thần, thành hoàng 
để tỏ lòng biết ơn thánh thần, cầu mong phù hộ 
cho đời sống yên vui, làm ăn phát đạt. Các nghì 
thức của việc tế lễ cũng tuỳ theo tập tục của việc 
thờ cúng từng thần, từng làng. Trong việc tế lễ 
thần, thành hoàng thường có việc rước thần, diễn 
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lại sự tích của thần trong việc đánh đuổi quân giặc 
ngoại xâm (như Phù Đổng) hay các thế lực quấy 
rối khác. ... Người ta rước kiệu bát cống trên có đặt 
ngai thơ thần, do tám trai trắng khiêng, phía trước 
là cờ quạt, hai bên là tàn lọng kèm theo là SIEEEI. 
bát âm thổi các điệu với kèn trống, đàn, nhị sáo.. 

Những phu đình đi rước cũng thường được mặc 
quần áo như trang bị của lính thú đời xưa Xem lễ 
hội đến Phù Đổng và đền Sái ở Thuy Lâm, Đông 
Anh). Sau phần lễ thần đến phần hội có các trò 
chơi như đấu vật, bơi trải, hát xướng, thi nấu cơm, 
cờ người, múa rối múa bông, chọi trâu, chọi gà... đã 
được tổ chức, lôi kéo nhiều dân làng tham gia. Hội 
trong ngày lễ thường gắn với sự tích của thần được 
thờ, nhằm diễn lại việc đánh giặc hay hi sinh của 
thần. Hội bơi trải ở làng Đăm (xã Tây Tựu) làng 
Diễn (xã Phú Diễn) nhằm diễn lại việc tiến quân 
đánh phương bắc của thần Bạch Hạc Tam Giang là 
tướng của Vua Hùng Duệ Vương. Hội bơi trải của 
làng Đại Cát và Thượng Cát trên sông Hồng để 
tưởng nhớ đến 2 vị nữ tướng của Hai Bà Trưng là 
Đinh Bạch Nương và Định Tĩnh Nương đã luyện 
tập quân thuỷ trên sông Hồng và đến ngày mồng 
10 tháng 3 bỗng nhiên bị gió xoáy, hai thần cùng 
quân sĩ đều bị chết. Hội thổi cơm thi ở đình Thị 
Cấm thờ thần Phan Tây Nhạc là bộ tướng của Vua 
Hùng Duệ Vương nhằm tuyển chọn người thổi cơm 
giỏi để nuôi quân lính đánh giặc. Hội thổi cơm thi ở 
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làng Nghĩa Đô để tưởng nhớ đến việc làm của 
Hồng Nương và Quế Nương đã thổi cơm cho tướng 
lĩnh của vua Lê Đại Hành đánh quân Tống; sau 
khi mất được vua sai lập đền thờ và phong tặng. 
Phần hội được tổ chức gắn liền với lễ. Để biểu 
dương tỉnh thân thượng võ, rèn luyện sức khoẻ đấu 
tranh với tự nhiên và chống ngoại xâm giữ nước, là 
những màn diễn xướng tổng hợp văn nghệ, thể 
thao được đông đảo dân làng chờ đón và tham dự 
vui vẻ. Lễ hội làng ngày xưa có ý nghĩa thiêng 
liêng, là một sinh hoạt văn hoá tâm linh cần thiết, 
nhắc nhở dân làng nhớ về cội nguồn, biết ơn tiền 
nhân, nó cũng là hình thức liên kết cộng đồng, vui 
chơi giải trí sau những ngày làm ăn vất và khó 
nhọc, chuyển giao các hình thức văn hoá, khích lệ 
óc sáng tạo thẩm mi. 

Ngoài lễ hội chính trong một năm ở các đình 
đền còn có những lễ vào các ngày sóc, 0uọng (ngày 
mồng một và ngày rằm hàng tháng). Các bô lão 
trong làng đem lễ vật gồm oán, chuối, trầu, rượu 
hoặc xôi gà, rượu để tế. Sau khi tế, lễ vật được đem 
ra chia cho những người dự, gọi là cỗ kiến tại. 
Cũng có khi chỉ chia tại chỗ một nửa còn một nửa 
chìa cho những người không có mặt: 

Trong một năm còn có ngày lễ vào các ngày 
tuần tiết như Lễ thượng điền, họ điền mỏ đầu hoặc 
kết thúc vụ mùa cầy cấy của một năm. Cũng còn 
Tế kì phúc vào mùa xuân và mùa thu để cầu thần 
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cho dân được bình an. Các ngày Tết trong năm 
cũng có tế lễ thần ở đình làng, như Tết nguyên 
đán, Tết thanh minh, Tết đoan ngọ, Tết trung 
nguyên, Tết trung thu, Tết trùng thập... Trong 
làng các nhà có công việc như cưới xin, ma chay, 
sinh con... cũng đều đem lễ ra đình, đến lễ thần. Lễ 
vật có thể là lễ chay hoặc lễ mặn tuỳ theo hoàn 
cảnh mà to, nhỏ, nhiều, ít tuỳ tâm, song cốt ở tấm 
lòng thành. 

Ngày nay các đình đền thường mở lễ hội năm 
một lần. Đình đền vẫn là những nơi sinh hoạt văn 
hoá tâm lính, tín ngưỡng, khách đến dâng hương 
nơi đình đền là để thoả mãn nhu cầu văn hoá 
truyền thống, uống nước nhớ nguồn, biết ơn tiền 
nhân, anh hùng tổ tiên như lễ đền Kiếp Bạc, đền 
Đồng Nhân... Song cũng có nhiều người thể hiện 
tín ngưỡng, cầu mong tài lộc, phúc đức... Người đi 
lễ đình, đền để thực hành tín ngưỡng trước hết 
phải có tâm thành, phải xua đuổi, xoá bỏ những 
bất chính xấu xa, phải có thiện tâm. Lễ vật có thể 
là lễ chay hoặc lễ mặn tuỳ theo tập tục nơi đình, 
đền. Lễ vật gồm có lễ trình nơi thần thổ địa và lễ 
chính nơi thần ngự. Sau khi bầy xong lễ vật thì 
thắp hương từ trong ra ngoài. Khi thắp hương cần 
thắp theo số lẻ 1, 3, 5 hoặc 7 nén. Sau khi châm 
hương, dùng hai tay cắm vào bình hương trên bàn 
thờ. Hết tuần hương thì tiến hành hạ lễ, khi hạ lễ 
thì hạ từ ban ngoài vào đến ban chính. Đề lễ 
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thường được để lại một phần biếu người trông coi 
đền, đình. Ở nơi có đặt hòm công đức, người đi lễ 
tuỳ tâm bỏ tiền nhiều, ít vào sau khi lễ. 

Đối với khách vãng cảnh và du lịch, dù không 
thực hành lễ nhưng theo phong tục vẫn nên thắp 
hương cắm nơi ban thờ sau khi vái. Dù không thực 
hành tín ngưỡng nhưng đến vãng cảnh nơi đình, 
đền thờ cúng thánh thần cần giữ nếp sống có văn 
hoá, không có những hành vị, lời nói ồn ào, thô tục 
và nên tôn trọng tín ngưỡng của người khác. 


5. NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHUNG 


Do đặc điểm Thăng Long là kinh đô của cả 
nước trước đây nên thần và thành hoàng được thờ 
ở các đình, đền rất phong phú. Bộ mặt các thần ở 
đây gần như tiêu biểu cho thần trong cả nước: thần 
bản địa ở kinh đô từ thời Lý như Long Đỗ, tức thần 
Bạch Mã và Tô Lịch (thần đất và thần sông), các 
thần có tính huyền thoại từ thời kì cổ đại như Tản 
Viên, Cao Sơn, Quý Minh, các tướng tá con châu các 
Vua Hùng có lẽ đều đưa vào thờ cùng với sự di dân 
từ miền trung du xuống châu thổ sông Hồng theo 
thời gian. Từ một làng trở thành đô thị và là kimh đô 
nên hầu như thần ở tất cả các nơi đều theo chân con 
người về cư ngụ tại Hà Nội được thờ ở các đình, đến 
như thần Đồng Cổ (có trước tiên ở Thanh Hoá). 
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Do lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử chống 
ngoại xâm, do dân tộc Việt Nam luôn luôn có lòng 
yêu nước nồng nàn vì vậy nên trong các thần, 
thành hoàng thờ ở Hà Nội thì hầu hết là những 
nhân vật lịch sử đã giúp vua đánh giặc, giữ nước 
như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo... và các 
tướng tá của các ông. 

Do từ chỗ một làng dẫn dần trở thành một 
thành và thị nên các nghề thủ công và việc buôn 
bán phát triển, trên đất Thăng Long đã có thờ nhiều 
thành hoàng là tổ sư nghề như nghề đúc đồng, 
nghề làm vàng bạc, nghề làm lọng, nghề hát thờ... 

Một đặc điểm nữa cũng cần lưu ý là kinh đô 
Thăng Long trước đây là trung tâm hành chính và 
buôn bán của cả nước nên đã có người nước ngoài 
sinh sống, người Trung Hoa sang mang theo vị 
thánh là Quan Công được thờ trong các đình đền 
của họ và người dân kinh đô cũng thờ theo. Bên 
cạnh ngươi Trung Hoa là người Chiêm Thành do 
vua Việt Nam bắt về hoặc theo vua quan Việt Nam 
về sinh sống ở kinh đô nên xung quanh Thăng 
Long có những đình đền của họ. Các con cháu họ 
(Việt hoá) đã thờ tổ tiên của họ, là người có công 
khai phá vùng đất đó làm thành hoàng làng như ở 
Lĩnh Nam, Vĩnh Tuy (Thanh Trì). 

Nhìn vào bản đồ các đình đền được xếp hạng ở 
Hà Nội, chúng ta dễ thấy là trong các quận nội 
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thành số đình còn tổn tại rất ít so với các huyện 
ngoại thành, điều đó phản ánh quá trình đô thị 
hoá của Thăng Long trước đây, vai trò của ngôi 
đình trong cộng đồng làng xã nông nghiệp không 
còn thích hợp với nơi đô thị, chức năng của ngôi 
đình gần như không còn tác dụng, những ngôi đình 
cổ đã dần đổ nát, thu hẹp, phá huỷ cùng với thời 
gian theo quá trình phát triển đô thị. Những ngôi 
đình được giới thiệu phần lớn là thuộc các làng ven 
nội thành. 

Hiện nay đối với cư dân nội thành Hà Nội, do 
tính chất nghề nghiệp, phi nông nghiệp, do tính 
chất hợp cư từ dân khắp các nơi, không có mối 
quan hệ với nhau như công xã nông thôn nên 
không cần đến thành hoàng. Thành hoàng là một 
thế lực tinh thần ít phổ quát, quá nhỏ bé với dân 
tứ chiếng vì vậy họ không thiết tha với đình và 
thành hoàng. Dân làm nghề thủ công thì thờ các 
thành hoàng là tổ sư nghề, số này cũng không phải 
là nhiều. Chỉ còn dân các làng ven nội thành và 
các huyện mới quan tâm đến đình và thành hoàng 
là sợi dây gắn bó cố kết họ lại theo dòng mắu và 
nơi sinh sống. Thế lực thành hoàng ở các làng cổ 
truyền có khá mạnh vì ở nông thôn hiện nay, chùa 
hình như chỉ dành cho phụ nữ, còn nam giới thì ít 
hoặc không lên chùa. Vai trò của nam giới trong 
đời sống gia đình và xã hội ở nông thôn là khá 
quyết định vì vậy việc tu sửa, tế lễ ở đình đền đã 
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được chú ý hơn các chùa ở nông thôn. Các hội mở 
ra trong các dịp tế lễ thần ở nông thôn hiện nay 
vẫn là mảng quan trọng của sinh hoạt văn hoá 
làng xã. Do trước đây không được quan tâm lại bị 
coi là mê tín đị đoan, lễ hội không được tổ chức nên ' 
ngày nay nhiều nơi đã phục hồi lễ hội rầm rộ 
nhưng chưa được hướng dẫn phát huy và loại bỏ 
những gì để cho phù hợp với thời đại mới, với xã 
hội đang trên đà công nghiệp và hiện đại hoá. Các 
đình đền và chùa ngày nay không còn cơ sở ruộng 
đất như trước, việc tu sửa và lễ hội là đo dân đóng 
góp dưới nhiều hình thức, các làng ngoại thành 
ngày nay không còn khép kín như ngày xưa, 
quanh năm im lìm trong luỹ tre xanh, người dân 
tha thiết mong chờ lễ hội là một dịp để giải toả 


những khát khao mong đợi trong cả năm. Làng _ 


ngày nay đã mở rộng giao lưu, các phương tiện 
truyền thông, văn hoá đã thâm nhập phổ biến, 
ngành nghề đã mở rộng, nhịp điệu sống công 
nghiệp của thời đại mới đã làm đổi thay tâm lý và 
cả văn hoá tâm linh người nông thôn vì vậy trong 
việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 
trong việc tế lễ thân thành hoàng và mở lễ hội 
cũng cần sao cho phù hợp. 

Có thể coi đình, đến là cái vỏ vật chất, hình 
thức của nội dung tín ngưỡng thần, thành hoàng 
của người Việt Nam. Chi phối bởi thế giới quan 
thần lĩnh nên các sự tích đều nhuốm một màn 
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sương huyền thoại hoang đường, phi hiện thực, 
phản ánh một giai đoạn phát triển lịch sử của dân 
tộc. Nếu tách rời các truyền thuyết huyền thoại đó 
với kiến trúc vật chất (đình, đền) thì di tích chỉ còn 
là vôi gạch vô tri, vô giác. Nội dung truyền thuyết 
từ xa xưa đã phả vào từng viên gạch, từng ngọn 
cây cái Thiêng, cái Kính và đã làm nên ý nghĩa 
thiêng liêng của sông núi. Vượt lên ý nghĩa của tín 
ngưỡng thờ thần, thành hoàng, loại bỏ yếu tố 
hoang đường, những di tích đình, đến như những 
chứng tích, những cuốn sử lộ thiên mà người 
không biết chữ cũng đọc được, để tưởng tượng, để 
tái hiện những chiến công anh hùng của dân tộc, 
để giáo dục thường xuyên những bài học đoàn kết 
yêu nước, chống ngoại xâm. Có thể coi những di 
tích lịch sử văn hoá trong đó có đình, đền thờ thần 
là một giáo dục bền bỉ, hiệu nghiệm những phẩm 
chất quý báu của dân tộc. Có thể chính biện pháp 
giáo dục này đã nuôi dưỡng truyền thống yêu nước 
chống ngoại xâm, tạo nên những sức lực dẻo dai 
chống lại việc đồng hoá, cổ vũ quyết tâm đánh đuổi 
quân xâm lược. Chính vì vậy nên hầu hết các đình, 
đền ở Hà Nội cũng như trong cả nước đều thờ các 
thần và thành hoàng là những nhân vật lịch sử đã 
phò vua giúp nước, đánh giặc bảo vệ dân, có lòng 
yêu nước thương dân. Không phải ngẫu nhiên mà 
ngày nay chúng ta vẫn nói đến "Hồn thiêng sông 
núi", đó chính là truyền thống yêu nước, tự hào 
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dân tộc, vì vậy ngày nay chúng ta phải ra sức gìn 
giữ bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá, cũng chính 
là cái gạch nối sáng chói của tinh thần yêu nước 
Việt Nam, của truyền thống Việt Nam giữa các thế 
hệ trước với các thế hệ sau. 

Tín ngưỡng thờ thần và thành hoàng làng của 
người Việt thực chất là thờ phúc thần, nó đóng vai 
trò liên kết cộng đồng trong làng xã và mở rộng ra 
cả nước, nhằm giáo dục lòng yêu nước, nhân nghĩa, 
điều thiện trong những hình thức và phù hợp với 
mỗi miền; đó chính thực là những giá trị văn hoá 
truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc mà ngày 
nay chúng ta cần thừa kế và phát huy. 
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B - MỘT SỐ THẦN TÍCH THẦN, 


THÀNH HOÀNG-THỜ Ở ĐÌNH, ĐỀN HÀ NỘI 
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Thần Tản Viên Cao Sơn Quý Minh trích trong 
Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam do 
Nguyễn Duy Hình dịch. 


Thân Tản Viên trích trong Việt điện u hình 
tập của Lý Tế Xuyên. 


Thần Tô Lịch trích trong Việt điện u lỉnh tập. 

Thần Long Đễ trích trong Việt điện u lình tập. 
Thần Đồng Cổ trích trong Việt điện u lình tập. 
Thần Linh Lang trích trong Thần tích tỉnh. 


_ Hè Đông. Nguyễn Duy Hình dịch 


Thần Lý Ông Trọng trích trong Việt điện u 
lịnh tập. 

Thần Bố Cái Đại Vương trích trong Việể điện 
u lĩnh tập. 

Thần Lý Thường Kiệt trích trong Việt điện u 
linh tập. 


THÂN TÍCH CỦA THÂN TẢN VIÊN - 
CAO SƠN QUÝ MINH 


Thần được thờ ở các đình Mễ Trì Hạ, Mễ Trì 
Thượng, Khương Thượng, Kim Liên, Tàm Xá... 
Thần tích của thần- được chép ở nhiều nơi có khác 
nhau. Xin giới thiệu thần tích Tản Viên do Đông 
Các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm 1572 cho xã 
Phú Lạc, tỉnh Phú Thọ theo bản dịch của Nguyễn 
Duy Hinh trong "tí: ngưỡng thành hoàng Việt 
Nam". Theo bản thần tích này thì Tân Viên không 
chỉ là một thần mà là 3 vị thần linh, Tần Viên là 
tối cao, Cao Sơn là tả bộ sơn thần, Quý Minh là 
hữu bộ sơn thần. Như đã viết, không thể đòi hỏi ở 
đây những chỉ tiết chính xác, thống nhất cho mọi 
nơi thờ. Chúng tôi thấy bản này phong phú hơn cả. 

k„ 


* * 


Thời Hùng Vương thứ 18 có động Lăng Sương, 
ở huyện Thanh Xuyên phủ Gia Hưng đạo Hưng 
Hoá xứ Sơn Tây. Động này núi non cẩm tú, suối 
nước trong xanh, sơn thuỷ như tranh, cây có tốt 
_ tươi, hổ báo cầm thú nhảy múa vui sướng, lâu đài 
lung linh. Quả là cảnh đẹp nhất trời Nam vậy. 

Lúc bấy giờ ông Nguyễn Cao Hạnh đã hơn 70 
tuổi, vợ là Đính Thị Điên đã hơn 50 tuổi, sinh sống 
ở nơi này, làm việc nghĩa đức, một đời phong lưu 
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dư dật. Một hôm nhìn thấy một đám mây lành rực 
rỡ trong khe động. Rông vàng, bay lượn lấy nước, 
phu chu tinh (tính khí quý như ngọc, NDH) xuống 
sóng nước, bắn linh khí xuống đáy khe, hương 
thơm ngào ngạt cả trời đất, khoảnh khắc thì rồng: 
bay lên trời. Gió hiu hiu thổi tựa hồ như có ý 
nghênh đón người đến. Lúc đó cụ bà ra phía trái 
tường nhà lấy nước ở khe (nguyên văn là động tĩnh 
tức giếng động - NDH) tắm trên phiến đá trắng. 
Tự nhiên hương thơm ngào ngạt, khí lành ùn ùn, 
núi sông rực rỡ, hải hà tốt lành, linh cảm quấn 
quýt như vui mừng sâu sắc trong bụng. Về sau tự 
nhiên bà thấy trong lòng động, mang thai 14 
tháng. Đến ngày sóc (mùng một) tháng giêng năm 
Định Ty, bà đang ngồi chơi trên phiến đá trắng, 
hốt nhiên xuất hiện một đám mây lành ngũ sắc 
hào quang rực rỡ, lúc bấy giờ bà sinh hạ một cậu 
con trai tướng mạo phi phàm, hình dung tuấn tú 
dáng người hiên ngang khôi ngô gấp vạn người 
thường. Sau 100 ngày bèn đặt tên là Nguyễn 
Tuấn. Nghe việc lạ đời sau có thơ ca tụng: 

Lăng Sương cốt cách ngọc tính thân 

Bỏ thác hoàng long giáng họ trần 

Thái thuỷ điệc uị thiên thượng mẫu 

Cửu hoài hà nhược thế gian nhân. 

(Ý ca tụng ở Lăng Sương có người cốt cách cao 

quí là rồng vàng xuống trần. Vốn là người mẹ trên 
trời. Người đời trông mong từ lâu). 
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Lại nói, đến khi 6 tuổi đổi tên là Nguyễn Huệ. 
Cha mất, mẹ bèn làm lễ chôn cất. Đến năm 7 tuổi, 
mẹ con đắt nhau đến linh sơn Ngọc Tản của Cứu 
Lĩnh (tại xứ Mang Bồi) ngụ cư ở đó. Bèn kết bạn 
với lão bà núi đó tên là Ma thị Cao Sơn Thần nữ. 
Được 3 năm nhớ phần mộ tổ tiên, mẹ con lại trở về 
động cũ Lăng Sương, ông đổi tên là Nguyễn Chiêu 
Dung. Năm 12 tuổi có chí học hành, cho nên dù 
nhà tranh ngõ hẻm vẫn vui với trời, yên với mệnh, 
tiêu dao ngày tháng cuộc sống đơn bạc mà thú vị. 
Yên bần lạc đạo. Đó là chí lớn vậy. Nhưng lúc bấy 
giờ thương mẹ khó nhọc vất vả thường than thở rơi 
lệ nói rằng mẹ ta nuôi dưỡng ta một đời khổ sở ba 
lần dời nhà mà nay tình cảm vẫn khó khăn như 
vậy thì làm sao có thể an ủi mẹ ta được. Hàng năm 
thường đến linh sơn Ngọc Tân than thở với lão bà 
Ma Thị như thế. Vận thời tuần hoàn, việc người 
thường biến đổi. Xưa nay ở động Sương nghèo khổ, 
đến nỗi không đủ nuôi mẹ già trả ơn cúc dục chí 
tình con hiếu. Vậy xin làm con nuôi của lão bà đốn 
củi bán nuôi mẹ. Lão bà nghe nói bèn thở dài mà 
chấp nhận như thế. Nguyễn Chiêu Dung” đưa mẹ 
đến cùng ở tại núi Tản Viên. Được một năm mẹ 
mất. Nguyễn Chiêu làm lễ chôn cất, rồi ở đó với lão 
bà Ma thị. Một hôm lên ngọc linh sơn chặt một cây 


(9 Theo thần tích khác thì nói ông đổi tên Nguyễn Tùng (thần tích xã La Dương, 
lỉnh Hà Đông AEa2:64. TLĐD). NDH. 
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to cao, ngày hôm đó trở về báo người trong động 
cùng lên núi lấy cây gỗ. Nhưng khi đến nơi thì 
thấy cây đó vẫn tươi tốt cành lá sum suê, lấy làm 
lạ. Lại chặt cây đó một lần nữa, giả vờ đi về, nấp 
một nơi để xem tình hình như thế nào. Đến đêm 
khuya thấy một cụ già cao hơn một trượng, râu tóc 
bạc phơ, đầu đội mũ hoa, chân ởi giày mây, tay 
phải xách một cây gậy trúc tướng mạo đàng hoàng 
phi phàm như phượng như rồng. Theo sau là một 
tiểu đồng cầm một chuông vàng (kim linh) rung 
liên tiếp ba lần, cụ già đọc thần chú, lấy gậy đánh 
vào cây. Bỗng thấy một cơn lốc mây mù mịt đỉnh 
núi, thần linh biến hoá càn khôn đảo lộn, nhảy 
mắt cây đứng lên sống lại Nguyễn Chiêu nhìn 
thấy tỏ tường, lập tức chạy lại chỗ cái cây, hai tay 
ôm cụ già hỏi cụ từ đâu đến tôn hiệu là gì, sao nỡ 
tiếc một cái cây mà tuyệt đường hy vọng của nhân 
dân đói rét? Cụ già bảo rằng: Ta là Sơn Tỉnh đại 
thần, tên gọi Tinh Thần Tử Huy Thiên Tướng, 
vâng sắc chỉ Ngọc Hoàng trông coi núi rừng. Cây 
này là cây ngô đồng bảo thụ, lầu các của thánh 
thân. Đây là chủ mộc của núi Ngọc Tản, không 
được đốn. Cho nên ta phải cứu bảo thụ (cây quý), 
phù hộ sơn hà quốc gia vĩnh viễn bình trị thái 
bình. Nguyễn Chiêu bèn cúi đầu cảm tạ rằng: Lời 
Thiên Tướng làm sáng đôi mắt thịt, sao dám 
không mệnh. Quả là con ngựa hoang trong trần ai. 
Kiếp người phù du, có có không không, sinh sinh 
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hoá hoá, cơ trời mầu nhiệm khôn lường, muốn sự 
biến đổi không thường. Đó là lẽ trời đất vậy. Hay 
xin ban cho linh trượng và thần chú để cứu người 
sống chết, để báo ơn sâu cha mẹ, xin được hân 
hạnh ban cho, khiến cho khỏi lao khổ đốn củi nuôi 
mẹ. Cụ già nghe nói biết là người đại hiếu, là người 
phi thường, bèn cho gậy và thần chú, dặn rằng đầu 
gậy (này) có thể cứu người sống lại, đầu gậy (kia) 
có thể trừ mọi tai hoạ, chỉ đất đất nứt, chỉ nước 
nước cạn, pháp thuật rất huyền diệu. Duy, chỉ trời 
thì mây bay mù tan chiếu thấu cửu trùng, cẩn 
thận không được làm, không được làm. Dặn xong 
bèn bay mất. Từ khi được gậy và thần chú Nguyễn 
Chiêu rất vui mừng, cảm tạ trở về nhà nuôi mẹ, 
nói rằng. Con hiếu này được linh trượng và thần 
chú của thiên thần có thể cứu sống người chết, trừ 
tai ương. Về động cũ Lăng Sương tự xưng Thần Sư. 
Một hôm đi qua ấp Thủ Pháp thôn Cốc bỗng hàng 
đàn hơn 500 con hổ voi cản đường. Thần vương 
(ức Nguyễn Tuấn túc Nguyễn Chiêu Dung tức 
Thần sư - ÄNDH) bèn lấy gậy chỉ một cái, lập tức hổ 
chạy về bắc, voi chạy về đông trước đầu gậy. Do đó 
đường ởi thông suốt, đến bờ sông, nhìn xa xa trời 
nước mênh mông, ráng chiều cùng bay với cò (thu 
thiên nhốt sắc hà uụ tế phi. Ý này mượn câu thơ 
của Vương Bột đời Đường. NDH), bên sông tịch 
mịch, thuyền không, chèo gẫy. Thần sư bèn lấy gậy 
chỉ một cái, tức thì xuất hiện một con đường nhỏ 
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vượt qua sông như đi trên đất bằng. Đi đến châu 
Trung Độ (còn gọi là châu Trường Sa) xã Ma Xá 
bỗng thấy trẻ con chăn trâu xúm nhau đánh một 
con rắn đen, hò hét cười múa, Thần sư thấy thế 
thương tâm bèn bảo trẻ chăn trâu rằng: Chúng 
mày đùa làm gì, bán con rắn cho ta. Bọn trẻ chăn 
trâu cười và đồng ý. Thần sư đưa 30 đồng tiền mua 
con rắn, đem đến xứ Thượng châu Trường sa đọc 
thần chú và lấy gậy thiêng chỉ con rắn chết, đầu 
trượng mờ mờ ảo ảo, con rắn đã sống lại. Con rắn 
đen cúi đâu bái tạ thần sư. Thần sư đứng nhìn 
thấy rắn đen bay xuống sông rẽ nước mà đi, mới 
biết đó là con của Long vương. Sau đó, Thần sư trở 
về động Lăng Sương. Rắn đen về đến hồ Động 
Đình bèn đem việc đó tâu lại Đế quân. Đế quân 
cảm công đức của Thần sư lập tức sai thái tử (tức 
rắn đen) cùng với đô đốc giao long đi đón Thần sư ở 
động đó. Thần sư trở về linh sơn Ngọc Tân từ tạ 
mẹ nuôi đang sống, theo xuống long cung, qua cửa 
thành sơn son thếp vàng thấy điện ngọc lớp lớp 
trùng trùng điệp điệp, quan tướng cá rùa vô số 
hàng ngũ trùng điệp những binh tướng long cung 
đứng hai bên tả hữu của đế quân. Đế quân bèn 
ngự chính toà đón tiếp Thần sư vào ngồi bên phải 
long sàng. Đế quân phán bảo: Đông cung là thái tử 
của ta, hôm qua lên bộ chơi ở linh điện Tùng Đài 
(Linh từ Giang Trung châu xã Sơn Bạn), bỗng gặp 
sự cố Trường 8a, nhờ Ngài cứu thoát, thật là ơn 
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lớn. Hôm nay mời Ngài đến đây để báo đáp chút 
tình. Thần sư tâu rằng: Thuỷ phủ với dương gian 
cách biệt, làm sao hiểu được là rồng để hầu hạ. 
Nhà tôi đời đời làm việc thiện lại được phép thần, 
nhân đi chơi cứu được tai nạn cho thái tử, đó chỉ là 
do lòng nhân mà thôi, không có ý gì. Nay được đến 
đây nào dám mong được báo đáp. 

Hôm đó trong cung mở tiệc linh đình với tất. cả 
ngọc vàng kì trân dị thú, thế gian không thể nào 
có. Đế quân thân tự mời Thần sư yến ẩm. Thần sư 
lại tâu rằng: Nhân sinh mấy khi tương ngộ, đời 
mấy khi kì ngộ, nay qua sóng nước ba đào đến nơi 
này thật bình sinh không gì vui sướng bằng, nào 
dám không no say một bữa. Yến ẩm xong, Đế quân 
đem vàng ròng tạ ơn Thần sư. Thần sư hết lòng từ 
chối. Thái tử bèn bảo riêng thần sư rằng: Hôm nay 
được bệ kiến long nhan là dịp may nghìn năm có 
một, công ơn Thần sư không thể ví với châu báu 
tiền bạc được, bao nhiêu của cải cũng không đủ để 
ban thưởng một phần nhỏ công ơn đó. Nay Đế 
quân có một quyển sách thần nhiều phép bí mật có 
thể triệt địa thông thiên, chỉ cần ước một tiếng là 
được. Thần sư nên xin, tôi sẽ mật tâu với Đế quân 
đem báo ơn. Thần sư nói: Được. Thái tử tâu Đế 
quân. Đế quân cảm công đức bèn đem sách đó tặng 
Thần sư. Thần sư được sách bèn từ tạ ra về. Đế 
quân sai thái tử đem quân đưa tiễn. Thần sư về 
đến bờ sông, trở về động cũ. . 
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Lại nói thần sư trở về động Lãng Sương dùng 
thần chú và gây thân cùng với sách ước hoá thành 
lâu đài vạn vật đầy đủ. Lại đến linh sơn Ngọc Tản 
nói với lão bà: nghĩa từ này một thời ở với mẹ, công 
đức mẹ lớn như trời. Mẹ mười tháng mang thai 
sinh con công đức lớn nhự núi Thái Sơn và Hoàng 
Hà, Ơn thâm huệ dày của mẹ nuôi cũng công đức 
nhân nghĩa to lớn như vậy, nào dám vong tình. 
Nay nguyện báo đáp chút công đức, bèn lấy sách 
thần ra mật niệm. Bỗng nhiên mưa gió sấm chớp 
âm ầm, châu báu mưa rào rào xuống đất. Nửa 
canh mới dứt. Từ trên trời bay xuống trăm ngàn, 
vạn quan tiền. Thần sư đem vào báo tạ mẹ nuôi và 
xin đưa về động Lãng Sương nuôi dưỡng. Mẹ nuôi 
thấy tấm lòng nhân đức đôn hậu mừng thầm mọi 
việc đầy đủ. Bèn đem rừng núi của mình giao lại 
cho Thần sư để hưởng huyết thực thờ cúng hàng ức 
vạn năm sau. Bèn làm một chúc thư để lại muôn 
đồi hưởng hương hoả tế tự. Chúc thư do Ma thị 
Cao Sơn Thần nữ lập ở Mang Bồi tục gọi Khuê Sơn 
thuộc sách Thủ Pháp huyện Thanh Xuyên phủ Gla 
Hưng xứ Hưng Hoá nước Văn Lang. Toàn bộ giang 
sơn điển địa, khê cừ, miếu mạo, rừng rú, cây cỏ ở 
động này xưa nay là của ta. Nay thấy trăm năm 
sau thân ta lên cảnh Bồng Lai thì hương khói xuân 
thu hai mùa không biết phó thác cho ai phụng sự. 
Nên năm Quý Dậu có con nuôi là Nguyễn Tuấn 
(còn có tên Nguyễn Chiêu) người động Lăng Sương 
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bản huyện từ nhỏ ở với ta như con đẻ. Nay Ma thị 
tuổi ngoài chín chục chỉ sợ mệnh trời không biết 
lúc nào bèn đem tất cả những vật kê cặn kế trong 
chúc thư sau đây để lại cho con nuôi là Nguyễn 
Tuấn. Khi Ma thị mất rồi thì tuân mệnh mẹ quản 
lí mọi vật trong núi đời đời, điển luật cổ kim nên 
lập một bản chúc thư để người đời sau tuân theo, 
cho chiếu dụng toàn bộ diện tích giang sơn điền 
địa, khê cừ, miếu mạo kê khai sau đây. 


Một linh sơn Ngọc Tân thuộc Cứu Lĩnh các xứ 
của sách Thủ Pháp cộng 22 khuê. Núi Ngọc Lĩnh 
cao một ức một vạn hai ngàn ba trăm trượng, chu 
vi cộng một ức chín vạn tám nghìn sáu trăm 
trượng kiêm 6 đoạn khê cừ cộng một vạn hai ngàn 
ba trăm trượng, chu vi cộng một vạn hai ngàn ba 
trăm trượng. Một đoạn từ thượng điện đỉnh núi 
đến hạ điện @guyên uốn hạ đoan điện. ND). Nay 
từ ven ngòi Bài Khấu của Khe Lăng Cốc đến đại 
giang (sông lớn) dài một vạn trượng. Một đoạn trên 
từ đỉnh Con Mèo tục gọi Ngòi Bổ Khấu đến mép 
sông dài 300 trượng. Một đoạn từ Cây Da đến Ngòi 
Lỗ Giang Khẩu đài 200 trượng. Một đoạn trên từ 
Đổi Mỏ Cò đến sông dài 300 trượng. Một đoạn trên 
từ Ba Dương tục gọi Ngòi Lồng đến bờ sông dài 500 
trượng. Một ngàn lý từ xã Cấm Đái xứ Hàm Rồng 
dài 8.500 trượng, đông giáp hai huyện ma Nghĩa 
(sau đổi Minh Nghĩa), Thạch Thất, nam giáp hai 
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huyện Mỹ Lương, Phúc Lộc, tây giáp huyện Thanh 
Xuyên, bắc giáp huyện Bất Bạt. Mặt trước chính 
tây toạ Cấn hương Khôn. Lại có Đại Giang Tả Kiên 
Thần Uyên Khang Đại Vương tại núi Ma Lãng, 
Hữu Kiên Thần Hiển Tục Đại Vương tại núi Nộn 
tây nam Bạt Đồng Thần Trấn hiệu là Ủy Dũng Đại 
Vương, tây bắc Hậu Phi Cung Trinh Thuận Công 
Chúa và tư điển cộng hai trăm tám mươi bảy mẫu 
và sông Đà đưới đến sông Lô lấy Ngã Ba làm mốc 
ranh giới, đông tây tứ chí y như chúc thư đã kể. 

Hùng Duệ Vương năm thứ 18 tháng 8 ngày 28 
lập chúc thư. 

Ma thị Cao Sơn Thần nữ kí. 

Sau khi đã lập chúc thư, thần vương bèn bái tạ 
và cùng ở với mẹ nuôi được một năm thì Ma thị 
ốm. Bà gọi thần vương đến di chúc rằng. Sau khi 
Ma thị qua đời, vương phải lập một thọ đường để ở 
miếu từ phụng sự cho tròn đạo hiếu. Thần vương 
chôn cất theo lễ, lập miếu từ và đặt thọ đương bên 
trái, bốn mùa hương hoả phụng sự như nghĩ lễ, 
đến hôm nay vẫn còn. Người đời sau làm bái tán: 

Hồng đô khải tạo, đế nghiệp muôn đời, trải 
qua mười sáu đời, mấy chục năm trôi qua, bây g1ở 
có thánh Tản Viên nghĩa tử nuôi dưỡng bà Ma thị. 
Bà lâm bệnh qua đời, để lại chúc thư, truyền lập 
linh miếu trên núi, đặt thọ đường bên trái, một 
lòng đạo hiếu vẹn toàn, anh hùng của trăm đời đất 
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nước. Nhất gầm trời vậy. Một nhà mẹ con đáng yêu 
vậy, mãi mãi cảnh thần tiên. 

Lăng của bà thực táng tại Thanh Nguyên núi 
xã Chiêu Khô huyện Phương Giao, nơi đó có miếu. 

Lại nói lúc bấy giờ thì Hùng Vương thứ 80 
(chép nhầm: 18. NDH) Duệ Vương đóng đô ở Việt 
Trì sông Bạch Hạc, lấy hiệu nước Văn Lang, thủ đô 
là Phong Châu, Duệ Vương tài trí minh triết, trong 
sửa đức độ văn hiến, ngoài lo việc biên cương, 
chăm Ìo cho đất nước hoà bình thịnh vượng, lại 
thường kính trời, noi gương tổ tiên cầu phúc cho 
nhân dân, trời giáng điểm lành, phò hộ quốc gia. 
Do vậy càng kính thờ thần linh truyền thiên hạ 
thần dân tu bổ đền miếu cung điện trang trí trang 
nghiêm ngày ngày dâng hương hoa để tỏ lòng tôn 
kính. Quan phủ châu huyện mỗi tháng hai kì đến 
nơi cúng tế bạch thần cầu nước thịnh vượng. 
Vương đại thần đến các lăng tẩm cung điện Nghĩa 
Lnh và các linh từ công thần huân tướng, các 
triều đều tu sửa sang trọng tráng lệ. Bấy giờ 
Vương tuy sinh nhiều hoàng tử nhưng đều đến đế 
hương (tức là tu tiên, không chịu làm vua như dưới 
đây sẽ nói rõ. NDH). Rồi Vương ngự giá các tiên 
cung Tam Đảo, Tân Viên thăm thắng cảnh, xây 
dựng miếu điện nơi đất lành để cúng tế cầu thần. 
Bây giờ vua mơ thấy điểm lành rắn, sau bèn sinh 
hạ hai công chúa. Cả hai đều đức hạnh trinh hiền, 
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xinh đẹp yếu điệu môi son má phấn, long lanh hai 
khoé thu ba, tha thướt làn tóc mây, mười phần 
xuân sắc. Công chúa thứ nhất tên là Mi Nương 
Tiên Dung công chúa. Công chúa thứ hai tên là Mị 
Nương Ngọc Hoa công chúa. Công chúa Tiên Dung 
đã gả cho Chứ Đông Tử (quê quán ở xã Đa Hoà 
huyện Đông Ân phủ Khoái Châu đạo Sơn Nam). 
Còn công chúa Ngọc Hoa cung thiểm vẫn còn khoá 
chưa chịu định lương duyên. Vua muốn kén rể 
truyền ngôi bèn lập lầu ở cửa thành Việt Trì, đặt 
tên là Tuyển Tế Đãi Hiển lâu đầu kén rể đãi hiển 
- NDH). Biển đề Ngoạn Nguyệt Cầu Hiền Biển 
(Ngắm trăng cầu hiền - NDH). Chiếu truyền thiên 
hạ thân dân bách tính, ai thông minh nhân trí, đức 
độ hùng tài có thể kế thừa ngôi vua thì ga công 
chúa. Ngày hôm đó thuyển đậu đây bến sông. 
Trước lầu xe ngựa chen nhau. Văn bút vũ lộng, 
rồng rắn lung linh, sao Sâ sông lạnh, gươm giáo 
ngất trởi, hể báo kinh hồn lạc phách, sấm động 
một góc trời, anh hùng bốn biển kẻ được điểm này 
người kém điểm khác. Rốt cuộc không ai đạt toàn 
tài như ý vua, cho nên công chúa vẫn chưa vui 
duyên cầm sắt. 

Lại nói bây g1 có Tản Viên Sơn Tình và Động 
Đình Thuỷ Tinh cả hai đều là bạn học, đều có phép 
thông thiên nhưng chưa kịp ứng tuyến. Một hôm 
Sơn Tính gửi thư cho Thuỷ Tỉnh nói rằng: Xưa nay 
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giai nhân khó có, nam nhi khó gặp người đẹp. 
Huống hồ lấy công chúa làm vợ để phò vua. Hai 
đường âm dương, tuy khác nhưng tình bạn học là 
một. Nay con gái vua là người khuynh quốc 
khuynh thành, chưa chọn được người xứng đáng. 
Chúng ta không ngại đường xa mà đến đoạt tú cầu 
vậy. Thuỷ Tinh được thư bèn lập tức chỉnh đốn 
hành trang, kéo sĩ tốt đến linh sơn Ngọc Tản hội 
ngộ Sơn Tinh. Sơn Tỉnh mở tiệc đầy sơn hào hải vị 
chiêu đãi nhau. Rồi cả hai cùng đến kinh thành 
quỳ trước sân rồng tâu rằng: Chúng thần tài hèn 
sức mọn may sinh nước nhà vua, trộm nghe vua 
mở hội kén rể, chúng thần đến muộn, xin được thì 
tài, mong được không bỏ ra ngoài hịch chiêu hiền. 

Vua cả mừng bèn ngự giá sông Bạch Hạc xem 
tỉ thí Lúc bấy giờ Sơn Tĩnh đến đầu sông. Thuỷ 
Tinh trở về đáy sông. Khoảnh khắc bỗng thấy giữa 
dòng sông mây mưa nổi lên, sóng cồn cuộn cuộn, ào 
ào gió cuốn, cá cua lớp lớp, kình ngư vạn dặm, trời 
đất mịt mù, thiên hình vạn trạng, xuất quỷ nhập 
thần. Người ngoài nhìn vào kinh hồn lạc phách. 
Sơn Tinh bèn tay trái cầm sách tay phải cầm gậy, 
miệng đọc thần chú, tay chỉ một cái, bỗng thật kỳ 
quái chưa từng có. Hốt nhiên ngũ nhạc (Năm hòn 
núi lớn. NDH) bay đến giữa sông, núi cao vạn 
trượng, thú rừng chạy đến tấn công Thuỷ Tình. 
Một tiếng trông nổi lên giữa sông. Quân Thuỷ tan 
tành tiêu biến một cách huyền diệu. 
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Vua không biết gả công chúa cho ai, bèn xa giá 
về cung. Rồi triệu hai vị Sơn Tỉnh và Thuỷ Tỉnh 
đến, bảo rằng: Trẫm chỉ có một viên ngọc Lam 
Điền (một con gái. NDH) trước chưa kén được rể, 
nay cả hai khanh đều là anh hùng, không biết gả 
cho ai. Vậy ai có thể đem sính lễ đến trước thì trầm 
sẽ gả con gái cho. 

Thuỷ Tỉnh trở về hồ Động Đình tìm của báu 
(nguyên sách ước đã bị Sơn Tỉnh mượn rồi). 

Sơn Tỉnh xuống lầu lấy sách thần ra cầu xin 
sính lễ. Hốt nhiên voi trắng chín ngà và các báu 
vật lạ từ trên trời rơi xuống. Sơn Tĩnh thu lấy, chỉ 
nửa canh đã dâng sính lễ vào lầu rồng. Vua bèn 
gọi công chúa đến gả cho Sơn Tinh phụng mệnh 
làm lễ xong đưa vợ về núi Tản Viên nơi động cũ. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Thuỷ Tỉnh đã chuẩn 
bị đủ sính lễ dâng lên. Vua bảo rằng: Sơn Tĩnh đã 
dâng sính lễ trước, cho nên vua phải giữ lời hứa, 
lời của vua không thể là lời nói đùa. 

Thuỷ Tinh nổi giận bèn xin vua đem bình mã 
tiến công Sơn Tỉnh. Vua cho phép. Ngày hôm đó 
Thuỷ Tính chuẩn bị lương thảo quân lính cùng 
với thuỷ tộc ba ba kình ngư rần rần kéo đến núi 
Tan Viên. 

Sơn Thánh nghe tin, không kịp tâu lên vua, 
lập tức đốc thúc ta hữu đến xã Tàm Xá huyện Ân 
Lãng bủa lưới sắt ở bến Thuỷ Hương để chống giữ. 
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Lúc bấy giờ xã Tàm Xá có người nguyện theo Sơn 
thánh chống Thuỷ tộc. Quân thuỷ tộc không tiến 
được (Về sau các thần tả hữu và người trần tục ở 
đây có công đánh Thục nên được phong tặng), bèn - 
mở một giải Tiểu Hoành Giang từ Lý Nhân đến 
chân núi Quảng Oai theo cửa sông Hát ra sông Cả 
vào sông Đà tập kích sau lưng núi Tản Viên. Lại 
mở một nhánh sông ngang nhỏ khác gọi là sông 
Pha đánh mặt trước núi Tân Viên. Sơn Tinh bèn 
đối phó, gọi người trên núi đến đóng rào tre nối 
giữa các núi để chống lại, bảo dân làng hễ thấy 
thuỷ tộc đến hàng rào thì bắn giết. Dân tin theo 
lơi. Một lúc sau thuy tộc tiến binh, nhân dân dùng 
cung kiếm bắn giết chúng, thuỷ tộc đều chết chất 
đống ven sông. Thuỷ Tinh cả giận nuốt hận cho 
nên mỗi năm thường dâng nước đánh. Dân dưới 
chân núi thường bị hại về bão lụt. Do Sơn Tĩnh 
được sách ước và lại có phép bí mật của thần tiên 
cho nên Thuỷ Tỉnh không thể làm hại được. 

Lại nói lúc bấy giờ tứ hải thanh bình, vua đi 
du ngoạn khắp nơi nào Thần Phù, Yên Tử, ngắm 
mặt trời mọc, lặn, thưởng mây gió trăng hoa, non 
xanh nước biếc không đâu không đến, hoặc du 
ngoạn ngư dân bắt cá... Đi qua huyện Ma Nghĩa 
các nơi Cổ Đằng, Vật Lại thấy địa thế đẹp, sơn 
thuy hữu tình bèn thiết lập hành cung (nay là 
cung Trung Thần). Rồi đi qua huyện Phúc Lộc các 
xã Liên Chiểu, Đông Sàng, Phù Sa, Duy Phiên, 
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Tường Phiêu, Tam Sơn, Lễ Toàn, Nhân Lý, Văn 
Khê, Xuân Hương, Ân Phúc, Tùng Cáo, lại lập 
hành cung. Lại lập Nam Thần cung ở Khô Hải, cửa 
Thập Nhị Khê. Lại thường đến Mẫu Trạch, nhàn 
tản ngắm núi sông. Đến huyện Yên Sơn các xã 
Thạch Khôi, Sơn Lộ. Hữu Quang, đến huyện 
Thạch Thất các xã Lai Thượng, Phúc Sài, Phú Ô, 
Kinh Lộc, Phùng Xá, Di Ái, La Tịnh, đến huyện 
Mỹ Lương các xã Mỹ Lương, An Diệu, Tốt Động 
làm cung điện Mang Sơn còn để lại 72 mấu tế điển 
tại xã An Diệu và 20 mẫu tại xã Đông Khai, 50 
mẫu tại xã An Sơn để làm hương hoả muôn đời 
cúng tế. Rồi về đến núi Tân Viên nơi động cũ, thấy 
nơi này ba ngọn núi ngất trời đẹp đẽ thông linh 
không thể nói được, lại thêm thôn cư trù mật, 
phong tục thuần phác, trong lòng rất lấy làm 
thích, bèn xây cung điện trên đỉnh núi. Bèn lấy 22 
khuê đất của sách Thủ Pháp làm Thượng Thần 
cung toạ Cấn hướng Khhôn làm chính điện, Trung 
và Hạ Thần cung làm nơi tế tự, Đông Thần cung 
làm nơi các quan tựu yết, hai Thân Cung nam bắc 
là nơi vua ngự, lấy thuế điển các tổng sách bai 
huyện Thanh Nguyên An Lập để dùng vào việc tủ 
sửa và tế tự Thượng Thần cung điện. Còn các tiết 
thì sách Thủ Pháp phụng $W. 33 sách của huyện 
Thanh Nguyên là Mông Hoá, Phương Giao, Tang 
Ma, Long Cốc, Vân Lang, Kiệt Sơn, Đồng Lai, Vô 
Song, Thái Hoà, Hoa Lâm, Quỳnh Lâm, Cửu Sùng, 
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Phượng Mao, Hoàng Lạn, Hương Cần, Đại Bành, 
Địch Quả, Xuân Đài, Khả Cửu, An Lãng, Hoằng 
Duệ, Đại Thắng, Sơn Vi, Bách Thắng, Hùng Vị, 
Hùng Nhĩ, Hoàng Cúc, Thắng Sơn, Thạch Kệ, Đại 
Đồng, Hiến Cần, Phù Lao, Thiết Quyển, và 22 sách 
huyện Yân Lập như Tùng Sơn, Mộ Lan, Vân Bán, 
Quân Phong, Vân Hoàng, Bán Lữ, Khổng Tước, 
Phượng Mao, Thượng Lũng, Hạ Lũng, Đông Lỗ, 
Tây Lễ, Phục Cổ, Cù Lạc, An Dưỡng, Thu Ngạc, 
Lũng Thuỷ, Sa Long, An Sào, Sơn Lương, Nga Mi, 
Dư Sơn, và 5 châu như Thuận Châu, Chị Châu, 
Hoa Châu, Việt Châu đồng phụng sự. Từ đó khâm 
phụng mệnh lệnh hoàng đế thường cùng tứ phủ 
công đồng tuần sát xem việc nhân gian các hải 
đảo. Duệ Vương 115 tuổi, năm Ất Mùi, Thục chủ 
toan đánh chiếm. Vua đã già nua mà 20 vị hoàng 
tử đều là tiên Bồng (Bồng Lai - NDH) nên không 
lập đích được. Thục chủ thừa cơ muốn đánh chiếm, 
từ phía tây đánh đến. Vua bèn thương nghị với 
quần thần. Trong triều có Liêu công tâu rằng: Bệ 
hạ thừa mệnh trời vua tôi yên ổn vô sự, ngày 
thường không huấn luyện quân sĩ, nay có việc xã 
tắc nhân dân đều có quan hệ; nếu thắng, thì ổn 
định, thì Thái Tổ, Thái Tông trên trời đều ủng hộ 
chúng ta không có gì đáng lo. Nhưng vạn nhất 
đánh thua Thục; tổ tông, dân đen đều sao đây. Chi 
bằng lén đút lót tướng địch, đưa thư cho Thục chủ 
xem ý như thế nào, nếu tạm hoãn việc binh thì còn 
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có thời cơ. Vua nghe theo, muốn dùng kế đó, bèn 
triệu Sơn Thánh, Sơn Thánh tâu rằng: Hơn 2000 
năm, 17 thánh quân ơn sâu nghĩa nặng thấm cốt 
tuỷ mọi người, nay nước giàu binh mạnh, uy đức 
bệ hạ đến hải ngoại. Người Thục không biết tự giữ 
mình, dám cả gan mưu đồ quật cường thì chuốc lấy 
thất bại là điều đã rõ. Một khi bệ hạ vạch tội thảo 
phạt lấy điều nghĩa mà chế phục thì dân ta sẽ là 
con đỏ của bệ hạ chứ không phải sở hữu của địch 
quốc. Lo gì đánh không thắng. Thần xin được 3 
vạn hùng binh xuất biên giới một mình một xe vào 
đất Thục tất có thể bình được. Vua nghe lời cả 
mừng. Bèn chọn ngày trai giới lập đàn biện lễ tế 
_ cáo trời đất, đem linh quang thần nỗ trao Sơn 
Thánh bảo rằng: Binh quý thần tốc tướng quân 
phát binh được thần phù hộ. Rồi vào cáo miếu, vua 
đứng mặt hướng bắc, Sơn Thánh hướng nam. Vua 
thân cầm việt trao cho Sơn Thánh nói: Tướng quân 
tiết chế trên đến trời. Rồi lại trao phủ cho Sơn 
Thánh nói rằng: Tướng quân tiết chế dưới đến đầm 
sâu. Xong, Sơn Thánh bèn bái từ lĩnh mệnh ra đi. 
Lại nói lúc này quân Thục đã tiến đến châu 
Quỳnh Nhai (nay địa phận phủ An Tây). Sơn 
Thánh tiến quân đến châu Phù Hoa, động Quang 
Hoa. Rung chuông bày trận đóng quân ở đó. 
Truyền hịch đi các phiên thần gọi phiên binh tuỳ 
theo địa phận ứng chiến. Sơn Thánh đặc phái đại 
tướng quân Huệ Trạch và hai vị Hiển Hựu Phó 
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tướng quân, đem 2 vạn hùng binh trực chỉ núi 
châu Quỳnh Nhai ngoài 50 lí, đánh trống khiêu 
chiến. Tướng Thục nghe, đem cả 30 vạn bình đánh 
quân Hùng. Quân Hùng không thắng rút chạy, 
phục hai bên Thiên Dao. Sơn Thánh đến núi châu 
Quỳnh Nhai ngồi trên núi châu đó lấy sách thần ra 
mật ước. Hốt nhiên từ trên trời giáng xuống một 
đại thần tướng, mình cao 7 trượng, tay cầm tiêu gỗ 
dài 36 xích rộng 5 xích hình giống con ốc, đứng 
trên đỉnh núi bên trái Sơn Thánh, thổi một trận 
gió sấm đùng đùng cây gãy nhà đổ trời đất mù mịt. 
Quân Thục đại loạn. Sơn Thánh giục trống liên 
hồi, bắn nỏ thần, phục binh bốn mặt nổi dậy vây 
giết hết quân Thục 30 vạn quân không còn một tên 
trở về. Thiên tướng đến huyện Đan Phượng xã 
Thiên Mạc bèn bay lên trời, Sơn Thánh tức tốc 
truyền hịch báo tin thắng trận về. Duệ Vương 
xuống chiếu ban sư. Sơn Thánh lập tức ban sư đến 
cửa khuyết bái tạ, tâu rõ việc thiên tướng. Vua bao 
phong thiên tướng làm Uy vũ trợ đức hồi thiên 
kiêm thượng đẳng thần (xã Thiên Mạc thờ), phong 
Sơn Thánh làm Quý Minh phổ trạch quảng vận 
nguyên soái, phong Tả kiên thần làm Linh ứng 
phổ hoá huệ trạch tá phụ quốc, phong Hữu kiên 
thần làm Hộ quốc phù vận hiển hựu tá phụ quốc, 
phong người Tàm Xá làm Cương nghị vũ dực 
thánh phó tướng quân (xã Tàm Xá, huyện An Lãng 
thờ 4 vị). 
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Lại nói, được hai năm quân Thục lại tiến đánh 
phục thù, cầu viện lân quốc, chỉnh đốn tỉnh binh 
trăm (vạn), ngựa khoẻ 8000 con, chia 5 chỉ tiến 
đánh. Chi chính binh 30 vạn, 5000 ngựa theo 
đường Thập Châu đến núi Quỳnh Nhat. Một chi 10 
vạn quân 2500 ngựa theo đường châu Văn Lãng 
thuộc Lạng Sơn. Một chi bên hữu 20 vạn quần 
1000 ngựa theo đường châu Đại Nhai. Một chì 1Ô 
vạn quân 500 ngựa theo đường châu Minh Linh 
thuộc Bố Chính. Một chỉ thuỷ bình 3000 chiếc 
thuyền 30 vạn thuỷ binh thiện chiến từ cửa biển 
Hội Thống châu Hoan ra. Thuy bộ cùng tiến, 
thuyền ngựa song hành, thanh thế chấn động. 

Hùng Duệ vương lo lắng, bèn triệu đình thần 
hỏi, Đình thần đều trố mắt nhìn nhau không al có 
kế gì. Sơn Thánh tâu: Trước đây vua Thục ngông 
cuồng nên uy trời một phát lẫm liệt đã tàn bại. 
May nhờ hoàng đế khoan dung nhân từ cho nên 
khỏi phải vỡ tổ nát trứng, nay vẫn không biết hối 
lại mong làm trò châu chấu đá xe, thế chỉ như một 
sợi lông hồng. Bệ hạ lo gì. Thần nguyện cầm quân. 
Vua tươi tỉnh lại, nói: Việc thắng bại khanh định 
như thế nào. Sơn Thánh tâu: Thần xin được 50 vạn 
hùng binh thì thiên hạ lập tức yên. Vua chấp 
nhận. Sơn Thánh bèn đem 30 vạn 1000 voi ngựa 
theo đường chính Thập châu đóng giữ thành cao 
hào sâu, mật truyền cho Hậu Đức tả tướng quân, 
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Hiển Uy hữu tướng quân treo giáp nghỉ quân 
không được đánh. Đặc phái Đũng lược đại tướng 
quân, Cương chính phó tướng quân, Tuy Lộc thiên 
tướng quân cả ba vị đem 3 vạn quân theo đường 
chi trải châu Văn Lãng đến đối phó cánh trái quân 
Thục. Lại sai Chính Trực đại tướng quân, Thần Vũ 
phó tướng quân, Thuần Tuý biên tướng quân cả ba 
vị đem 5ð vạn quân theo đường chi sau trấn giữ các 
núi hư lập một đồn để ứng phó với cánh sau quân 
Thục. Lại sai Hồng Trạch đại tướng quân, Dương 
Vũ phó tướng quân, Ủy Lĩnh biên tướng quân cả 
ba vị 4 vạn quân ứng chiến theo đường Minh Lĩnh 
thuộc Bế Chính để đối phó với cánh hữu quân 
Thục. Lại sai Đương Đông đại tướng quân, Thông 
Hoá phó tướng quân, Diên Khánh tì tướng quân cả 
ba vị đem 4 vạn quân và hơn 2000 chiếc thuyền 
ứng chiến thuỷ quân Thục ở cửa biển Hộ Thống 
kiêm thống lĩnh quân bộ châu Ái. Lại sai Quảng 
Trí đại tướng quân, Lkỉnh Quang phó tướng quân, 
Hưựu Dân tì tướng quân cả ba vị đem 4 vạn quần 
tuỳ nơi ứng chiến, Sơn Thánh thân hành cầm 
quân, đánh một trận lớn trên đường núi Thập châu 
cướp cờ xí, ấn tín quân địch. Sơn Thánh bèn mạo 
viết một bức thư của Thục chủ gửi tướng Thục nói 
rằng: Hùng Triểu Văn Lãng (Lang) có một thần 
tướng nay các người phụng mệnh cầm quân đánh 
nước người việc quân quý ở bí mật chớ khinh động 
hãy chờ có chiếu thư mới hành động. Viết xong 
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đóng dấu quân địch, sai một viên thống sứ ăn mặc 
quân Thục tự xưng sứ Thục ruổi ngựa đến trại 
địch chỉ chính đưa thư. Từ khi được thư, tướng 
Thục càng cố thủ. Chỉ phải nghe có biến, không kịp 
dâng thư báo cấp. Sơn Thánh bèn tiến gấp đi ca 
ngày đêm hơn 500 lí trực chỉ thủ đô Thục chia 
quân tiến đánh. Tướng Thục cứu cấp không ngớt. 
Sơn Thánh niệm chú cầu sách thần, chỉ gây đại 
phá binh mã chỉ chính quân Thục, bắt sống quân 
lính, ba chi tự nhiên tan. Sơn Thánh đem quân 
khải hoàn, đem binh mã địch về kinh báo tin 
thắng trận. Thiên hạ thanh bình quốc gia vô sự. 
Vua bèn nhường ngôi cho Sơn Thánh, Sơn Thánh 
cố từ tâu: 18 Vua Hùng hưởng quốc dài lâu ý trời 
có hạn khiến Thục vương thừa cơ chiếm Trung 
Hoa. Nhưng Thục vương vốn là bộ chủ AI Lao, 
cũng là tông phái của hoàng đế trước. Quốc thể 
đều do tiền định, sao vua lại riêng yêu một cảnh 
trời nam mà cưỡng ý trời tất dẫn đến chiến chỉnh 
tổn hại sinh lình. Hồi lâu vua bèn nói: Ông nói có 
lý, ta đã hiểu rồi. Lại nghe nói thời bình thì trước 
lọ con đích, thời loạn thì trước có công thần. Trước 
kia vua Thục ngông cuồng Trẫm đã được khanh 
làm vây cánh, uy trời lãm liệt, quân giặc tan tác, 
quốc thái dân an đó là công của khanh không lớn 
lắm sao. Hơn nữa khanh là rể quý trong nhà lại là 
danh thần của nước, có thể nhận vương vị để cầm 
quốc chính. Không phải là khanh thì còn ai nữa? 
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Khanh nên nhận ta nhường ngôi, không được cố từ 
phụ lòng trẫm cầu hiển. Sơn Thánh không thể từ 
được nữa, bất đắc đi tuân mệnh, bèn phụ quốc cấm 
quyền quyết định công việc triều đình. Nhưng lòng 
vẫn khinh vàng bạc chỉ muốn thoát tục làm tiên 
không thể nào bỏ ý muốn đó được cho nên được vài 
ba tháng Sơn Thánh lại xin vua: Việc thay đổi bá 
vương xưa nay là việc thường, Hùng gia hưởng 
quốc đã hơn hai ngàn năm từ thái tổ thượng hoàng 
khai sáng đều có con hiền cháu giỏi, cha truyền 
con nối đến nay 18 đời, bệ hạ sinh 20 hoàng tử đều 
phiêu diêu Bồng Lai thoát trần không có người kế 
thừa. Đó là nhà Hùng đã hết, vận nước sắp hết, 
quả nhiên là ý trời, làm sao thần là con rể lại dám 
nhận quyền lón đó, một phen thử lĩnh mệnh là để 
vui lòng bệ hạ cầu hiển nhường ngôi để thuận ý 
trời để khỏi để lại nỗi lo cho muôn đời sau. Bèn 
dâng ngôi lại cho vua. Vua nghe lời nói đó, lại cm 
quyền chính cả nước, đợi có người hiền để nhường 
ngôi. Vua bèn gia phong Sơn Thánh làm Thiên 
Đạo Chiêu Dung, lại phong Quý Minh anh linh và 
Bình Thục chư tướng đều được gia phong tước ấp. 
Phong xong, Sơn Thánh bái tạ từ biệt, chu du khắp 
thiên hạ không đâu không có dấu chân Sơn Thánh, 
lịch lãm sơn xuyên, khi thì đàn ca, lúc ngâm thơ, 
hưởng thú Bông Lai hưởng thú gió trăng, Ngũ Hổ 
xuất nhập nam bắc. Phàm mỗi năm ngày tế lễ bèn 
trở về triều không bao giờ vắng, rồi lại nhàn du, 
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khi về động cũ thăm thắng cảnh từ huyện Thanh 
Nguyên (sau đối Thanh Châu), các sách Thiết 
Quyển, Tang Ma, Phương Giao (Sơn Thánh đặt 
lăng tổ Tiên ở xã Phương Giao). Hùng Vi, Hùng 
Nhĩ (lập hành cung để săn bắn). Hoàng Lan, Địch 
Quả, Vân Lung, Long Cốc, Kiệt Sơn, Đồng Lai, Võ 
Song, Phụng Hoà, Hoa Lâm, Quỳnh Lâm, Cưu 
Sùng, Thạch Kệ, Đại Đồng, Hoàng Cúc, Thắng 
Sơn, Bách Thắng, Đại Thắng, An Lãng, Sơn Vĩ, 
Đại Đồng, Hiến Cân, Hương Cần, Đại Bành, An 
Đức, Hoằng Duệ, Phù Cao, Xuân Đài, Khả Cửu lại 
qua huyện An Lập các sách Tùng Sơn, Mộ Lan (lập 
hành cung), Vân Bán, Quấn Phong, Vân Hoàng, 
Bạn Lữ, Phượng Vì, Khổng Tước (mỗi nơi có thảo 
xá tạm trú), Thượng Lũng, Hạ Lũng, Đông Lỗ, Tây 
Lỗ, Phục Cổ, Cù Lạc, Án Dương, Thu Ngạc, Thuỷ 
Lũng, Sa Long, Ân Sào, Sơn Lương, Nga MI, Kim 
Sơn nơi nào cũng lập hành cung để xem săn bắn. 
Từ An Lập qua hai xã Trình Khúc, Phúc Lạc của 
Hoa Khê lập hành cung để xem săn bắn, đến 
huyện Sơn Vĩ lập hành cung ở Phú An, Chu Mật 
để xem phong thuỷ. Lại đi qua các xã Thư Ủy 
ngắm nhìn giang sơn đến huyện Đức Chương các 
xã Ô Vực, Tuy Lai, An Duệ, Hoàng Xá ngoạn 
thưởng phong cảnh liền đến huyện Mỹ Lương các 
xã Tốt Động, Mỹ Lương dựng thảo xá ngày ngày 
săn bắn. Đến tận huyện An Sơn qua các xã Hữu 
Quang, Sơn Lộ, Thạch Khối, Liệp Hạ, Phúc Sài, 
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thấy phong cảnh sơn thuỷ hữu tình bèn lập hành 
cung ở Liên Hạ. .Đến huyện Thạch Thất các xã 
Phùng Xá, Tông Ổ tạm đình xa giá, hôm sau trở về 
qua các huyện Ma Nghĩa, Bất Bạt về động cũ. 
Ngày tháng trôi qua được 10 năm, qua một trường 
tục luy. Vào năm 'Mậu Thân tháng giêng bỗng thấy 
vua Thục khiến sứ đưa thư dâng châu báu vàng 
bạc cầu hoà với Duệ Vương. Viết thư: Bộ chủ Ai 
Lao thần Thục khâm thừa thiên mệnh làm chủ 
một phương, xưa ngông cuồng không tận lễ thần 
dân kẻ nhỏ lấn kẻ lớn thật là có tội mà quốc gia 
vạn toàn lực nhờ hồng ân của hoàng đế. Nay nghĩ 
rằng thần vốn là chỉ phái nhà Hùng, thừa công tổ 
tiên khai cơ sáng nghiệp mà có được cơ nghiệp một 
phương con cháu thừa hưởng giàu sang như thế 
này. Nay người. theo tổ, vật theo tông, chúng thần 
chưa có gì để an ủi tổ phụ nơi cửu tuyển, không có 
gì để thoả mãn tôn miếu thờ cúng tế lễ. Mỗi lần 
nghĩ đến lòng xốn xang nên nay mạo muội xin 
chiếu cố tình xưa cho thần Thục được hoà thân, 
phụng lễ triều cống may được thấm nhuần hồng ân 
không phụ lòng mong muốn bình sinh của con 
cháu. Ngày hôm đó Sơn Thánh bèn thiết triều ở 
chính điện. Vua xem thư này bèn hỏi Sơn Thánh 
rằng: Thục chúa là tông phái của hoàng đế trước, 
trước ngông cuồng dám đến xâm lấn, may ý trời 
vẫn còn, cơ đồ nhà Hùng chưa hết. Nay Thục chúa 
lại cầu hòa, tướng quân xem xét cho trẫm biết. Sơn 
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Thánh quì trước sân rồng, mật tâu rằng: Thục đế 
đã là tông phái của vua trước chủ tế một phương, 
trước cả gan xâm lấn làm phiển lòng bệ hạ, đó 
cũng là một bước trời đã định cho cơ nghiệp nhà 
Hùng, bệ hạ sao lại giữ lòng oán đó, nay đã cầu 
hoà là để biết tiến thoái. Thục chúa cũng là vua 
hiển, kế hiện nay không gì bằng bệ hạ mở lượng 
hải hà cho hoà thân. Đó là sự sáng suốt của bệ hạ 
vậy. Hơn nữa nhà Hùng đã hết, ý trời đã rõ, nên 
nhận sự cầu xin đó mà triệu về nhường ngôi. Đó là 
cái thánh của bệ hạ vậy. Xong việc bệ hạ và thần 
vốn có thuật thần tiên, gì bằng một cuộc nhàn 
thân thoát nợ ba sinh vào cảnh bồng lai tiêu dao 
ngày tháng vui cùng tuế nguyệt, không nhiễm bụi 
trần chốn lầu rồng gác phượng, dạo khắp non xanh 
nước biếc, há không phải là trí sao, quân tử bất 
diệc lạc hồ (câu trong Luận Ngữ, nghĩa là chẳng 
lấy làm uui đó sao - NDH). Xin bệ hạ nghe kế của 
thần lập tức quyết định không do dự. | 

Duệ Vương nói: Khanh nói hay lắm, trầm theo 
kế đó. 

Vua bèn sai sứ mang bình mã triệu Thục chúa 
về nhường ngôi. Thục chúa bái tạ. Vua bèn cho Thục 
chúa chiếc nỏ thần và tỉ phù (ấn tín của vua, NDH). 


Vua bèn trở về Nghĩa Lãnh (tức núi Hùng 
Vương) cùng Sơn Thánh nguyện hoá sinh bất sinh 
bất diệt. Một hôm vua cầm bút mà ngâm: 
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Tiên bông động thảo thanh xuân cựu 
Vương bá cung đài lục dạng tân 

Hồi thủ thế gian đa thiểu sự 

Dừ thiên hè nhược giác phong trần. 


(Nghĩa là: Có động tiên vẫn xanh như xưa, 
cung điện đền đài của vua chúa mỗi ngày một đổi 
mới, ngâm lại bao nhiêu việc đời, sao bằng gác 
gánh phong trần để sống cùng trời đất. NDH). 

Ngâm xong vua cùng Sơn Thánh và công 
chúa Ngọc Hoa giữa ban ngày bay lên trời hoá 
sinh bất diệt. 

Vua Thục đã được nhường ngôi cảm công đức 
của vua bèn xa giá đến núi Nghĩa Lĩnh xây dựng 
miếu điện để quốc gia phụng sự, dựng hai trụ đá 
trong núi thể rằng: ước nguyện lớn trên trời cao 
lồng lộng chứng giám cho thần tiểu tử Thục An 
Dương nhận ngôi cơ đồ nhà Hùng tuy không chính 
thống nhưng ơn sâu đức lớn như trời đất, nay lập 
miếu đường thờ họ Hùng để muôn đời sau hưởng 
hương khói phụng thờ bất tuyệt theo nghi lễ đã 
định. Nếu sau này vua kế vị bội ước quên lời thể 
thì trời đất núi sông không phù hộ. Nay lập lời thề. 

Thể xong vua Thục trở về thành đô, ban chiếu 
cho xã Nghĩa Linh, Nghĩa Cường họ nhi táo lệ lâu 
đài là hương trung nghĩa, tứ thời bát tiết hương 
đèn bất tuyệt để phụng thờ Hùng Vương và Sơn 
Thánh. Vua lại ban cho 22 khuê của sách Thủ 
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Pháp, huyện Bất Bạt làm dân táo lệ hộ nhi lâu dài, 
tứ thời bát tiết hương đèn bất tuyệt để phụng thờ 
Tản Viên Sơn Thánh và xã Trung Độ bản huyện 
làm dân thủ lệ hộ nhi. Các xã như chính quyền 
động Lăng Sương, ngoại quán khuê Mộng Hoá, các 
xã An Lăng, An Đức, Lũng Phong, Lũng Phao, Li 
Trúc, Thái Hoà, Minh Nghĩa, Vật Lại, Vật An, Vật 
Phú, Tri Lai, Đồng Bảng, Cẩm Đài, Bình Lộng, An 
Thuật, Bảo Thuật, Cổ Lãm, An Bạch và tế điền tại 
các xã châu trang động sách của hai huyện Thanh 
Xuyên và An Lập tổng cộng 2 vạn 7 ngàn mẫu để 
phụng sự hương hoả ba thần cung điện: Thượng, 
_ trung, hạ, còn như cả nước phụng thờ thì đâu đâu 
cũng có. Vua Thục lại phong Sơn Thánh làm Cao 
Sơn Quý Minh đại vương. Vua lại còn lập miếu vũ 
thở các công thần của Tản Viên Sơn Thánh, mỗi vị 
đều gia phong mĩ tự. Phong Hậu Đức làm Hộ quốc 
an đân Hậu Đức đại vương (thờ ở xã Hạ Hội huyện 
Từ Liêm). Phong Hiển Ủy làm Linh ứng phù hựu 
Hiển Uy đại vương (thờ ở thôn Độ xá Hạ Địa). 
Phong Dũng Lược làm Hiển ứng hùng tài Dũng 
Lược đại vương (không ghi nơi thờ. NDH). Phong 
Cương Chính làm Trung mục trung nghị Cương 
Chính đại vương (không ghi nơi thờ - NDH). Phong 
Tuy Lục làm Minh chiêu diễn phúc Tuy Lục đại 
vương (tổng Vân Canh huyện An Lãng thờ). Phong 
chính Trực làm Anh Nghị thông duệ Chính Trực 
đại vương (không ghi nơi thờ - NDH). Phong Thần 
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Võ làm Thiên sách linh quang Thần Võ đại vương 
(không ghi nơi thờ - NDH). Phong Thân Tuý làm 
Chính đại cương trực Thuần Tuý đại vương (hai xã 
Hương Canh, Ngọc Canh thờ). Phong Hồng Trạch 
làm Quảng tế xung vận Hồng Trạch đại vương 
(Tổng Thọ Lão, huyện An Lạc thờ). Phong Dương 
Vũ làm trinh chính hùng đoan Dương Vũ đại 
vương (không ghi nơi thở - NDH). Phong Uy Linh 
làm Thông mình duệ trí Ủy Lĩnh đại vương (xã 
Thọ Lão thờ). Phong Đương Đông làm Hộ Quốc 
Đương Đông thánh triết đại vương (xã An Lạc thờ). 
Phong Thông Hoá làm Hiển linh Thông Hoá phù 
hựu đại vương (không ghi nơi thờ - NDH). Phong 
Diên Khánh làm Tích Phúc Diên Khánh hiển ứng 
đại vương (hai xã Bình Lỗ và An Trù thờ). Phong 
Quảng Trí làm Quảng Trí Thuận ứng linh thông 
đại vương (hai xã Vĩnh Lão, Sơn Lão thờ). Phong 
Linh Quang làm Linh Quang Hiển ứng phù cảm 
đại vương (không ghi nơi thờ - NDH). Phong Hộ 
Quốc làm Hộ Quốc dực thánh hựu dân đại vương 
(hai xã Hương Nha, Trung Nha thờ). 

Phong xong vào năm Giấp Thìn tháng giêng 
ngày mùng chín. Thục An Dương Vương tức vị, 
đóng đô thành Cổ Loa. Vương thừa phó chúc của 
Duệ Vương cầm quyền tại vị 50 năm. Thiên hạ 
thanh bình, quốc gia vô sự. Nhưng vua cho rằng 
được nỏ thần Linh Quang Thiên bảo của Hùng 
Vương cho nên sau khi được nước thì không lo việc 
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văn võ tuyển tướng luyện quân để đề phòng ngoại 
xâm. Đến khi An Dương Vương đã 80 tuổi, họ 
Triệu huý Đà người Chân Định thừa cơ khởi bình 
hội đồng tướng tốt trực chử huyện Quế Lâm đánh 
một trận lớn với Thục Vương. Thục Vương bèn lập 
đàn mật cầu Sơn Thánh. Lập tức Sơn Thánh hoá 
phép đằng vân bay xuống đánh nhau với Triệu Đà 
mấy chục hợp đều vạn toàn thủ thắng. Sơn Thánh 
nghĩ đến sinh linh đồ thán, bèn bảo Thục Vương 
rằng: Trời đã định chỉ được thiên hạ 50 năm. Nay 
Triệu Đà ý muốn xâm chiếm nước Nam, nếu ta 
đem bình đánh nhau thì đã có anh hùng trí dũng, 
tất Triệu Đà bó tay vô phương, ta không lo gì. 
Riêng tính mạng sinh linh treo trên tay ta vì nước 
cố nhiên dân làm sao sung sướng được. Chi bằng 
thuận theo ý trời, triệu Triệu Đà đến nhường ngôi 
để khỏi tai hoạ cho sinh linh. Thục Vương bèn theo 
kế đó, nhường ngôi cho Triệu Đà. Thục Vương 
xuống biển mà hoá. Đà được nước bèn lên ngôi 
năm Bính Tý ngày lành, Triệu Đà cảm đức Sơn 
Thánh bèn phong làm Chiêu Dung hiển ứng 
khuông quốc đại vương. Phong Hữu kiên thần làm 
Hiển hựu bảo hộ linh thành đại vương. Phong Tả 
kiên thần làm Xung tịnh uyên lương phổ hoá đại 
vương. Triệu Đà được nước, cha truyền con nối 5 
đời cộng 149 năm. 

Đến thời Thuật Dương vương kế ngôi chính 

thống vừa được một năm thì Tô Định mang quân vào 
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đất nước chiếm Trung Hoa, họ Triệu tàn tạ không 
người cứu nước. Đến đó cháu gái Hùng Vương huý là 
Trác, là bậc nữ trung hào kiệt thánh thần trong đời 
ra oai hùng cử binh đánh thắng đến thành Tô, đại 
phá. Tô Định thua chạy. Bà Trưng bèn xây 65 thành 
ở Lãnh Ngoại, khôi phục toàn bộ cảnh thổ nước 
Nam. Bà Trưng tức vị tự lập làm vua, Bà Trưng 
cảm công âm phù của Sơn Thánh và bách thần bèn 
bao phong Sơn Thánh làm Văn võ thánh thần 
thông minh đại vương: Phong Tả kiên thần làm Linh 
ứng khang dân trợ quốc đại vương, phong Hữu kiến 
thần là Hiển hựu linh ứng khang tế đại vương, và 
bách thần mỗi vị đều được bao phong mi tự. 

Lại nói là Bà Trưng khởi nghĩa có lập đàn ở cửa 
sông Hát, mật cầu Sơn Thánh và bách thần cho 
nên sau khi tức vị bèn bao phong cho từng vị để thờ. 


Trải qua bốn họ Đinh, Lê, Lý, Trần khai lập cơ 
nghiệp, Sơn Thánh thường dùng pháp thuật thần 
tiên hoặc biến hiện chân thân, hoặc cảm thông cầu 
ứng hộ quốc cứu dân có công với đời. Các triều đại 
đều truy phong mỹ tự và chuẩn y đền miếu cung 
điện cùng dân táo lệ hộ nhị, các xã vẫn được miễn 
trừ tô thuế lao dịch binh dịch các loại như cũ để 
phụng thờ để vận nước lâu bền, tiếng thơm vạn cổ 
cường thịnh vậy. 


Bản xã phụng sự. 
Cao Sơn Quý Minh đại vương chính thần sự tích. 
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Thần huý Tuấn tự là Quý Minh là em quốc 
chủ núi Tân Viên. Ban đầu thần cùng với anh từ 
ngoài biển qua cửa biến Thân Phù mà về qua xã 
Nội Nghiệp thôn Phú Mẫn thấy có một ngọn núi 
phong cảnh tú lệ bèn đến thăm chơi, lại thường 
cùng anh chu du qua xã Phú Lạc thấy sơn thuỷ 
thanh kì bèn làm một quán nghỉ chân. Từ đó nhiều 
lần linh hiển, xã thôn đó bèn lập đến thờ. Thời 
Dương Đức (1ổ/2- 1673) vùng Đoan Hùng trộm 
cướp như rươi, yêu quỷ làm hại dân rất nhiều. Một 
hôm thấy một cụ già đứng trên đỉnh núi Ngọc 
Chúc hô thị tùng hàng ngàn người trị chúng nó, do 
đó giặc cướp giải tán yêu quỷ tiêu tan. Toàn vùng 
mang ơn cứu sống bèn lập đến thờ. Lại vào thời 
Mục Đế (1505-1509) hạn hán. Vua sai thám hoa 
Nguyễn Hữu Nghiêm đảo vũ đền Phù Đồng, đêm 
mộng thấy thần hiển báo ở đền Hàm Sơn ở Tường 
Độc có một lọ nước, đến đó mà cầu. Hữu Nghiêm 
bèn y mộc đến đó cầu linh ứng được mưa, bèn đem 
việc này tâu lên. Vua cho lĩnh một tấm đại dương 
5000 gạch rồng để cúng tế. 

Hồng Phúc nguyên niên (1572) đầu mùa xuân 
ngày lành Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ 
Nguyễn Bính phụng soạn chính bản. 

Hoàng Triều Vĩnh Hựu năm thứ 6 (1740) 
tháng giữa mùa thu ngày lành. 

Quản giám bách thần trị điện hùng lĩnh thiếu 
khanh tôn ý cửu bản phụng tả. 
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THẦN TÍCH TẢN VIÊN?) 
TẢN VIÊN HƯU THÁNH KHUÔNG QUỐC 
HIẾN ỨNG VƯƠNG 


Xét sách Giáo Chỉ kí. Vương là Sơn Tỉnh (thần 
núi) cùng với Thuỷ Tinh (thần nước) kết bạn, ở ẩn 
trong động Gia - Ninh, thuộc về Phong Châu. 

Khi ấy, Vua Hùng Vương có một người con gái 
tên là My Châu, sắc đẹp tuyệt trần, vua nước Thục 
sai sứ sang câu hôn, Hùng Vương định gả. Có quan 
đại thần là Lạc Hầu tâu rằng: "Không nên! Họ 
định mượn cớ cầu hôn để ngấp nghé đất nước ta 
đó!" Hùng Vương sợ không gả thì gây hiểm khích. 
Lạc Hầu tâu rằng: 

"Đại Vương trị một nước đất rộng dân đông, 
nay kén lấy một người có tài.cao thuật lạ, cho làm 
rể, rồi đặt binh giữ nước, thì còn lo chữ" Hùng 
Vương nghe lời mới không gả con cho vua Thục, rồi 
cho đi khắp nước kén lấy người có thuật lạ. Vương 
và Thuỷ Tình đều ra ứng tuyển. Hùng Vương sai 
thử phép thuật hai người: Vương thì trông suốt 
qua được ngọc, đá, còn Thuỷ Tĩnh thì xuống nước, 
vào lửa đều được cả. Thấy hai người đều có thuật 
linh thông, vua lấy làm mừng bảo Lạc Hầu rằng: 
"Hai người đều đáng làm rể, nhưng ta chỉ có một 
con gái, biết gả cho người nào?" Lạc Hầu tâu: "Xin 


› Theo Việt điện u linh tập 
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vua hẹn: hễ ai đâng lễ cưới đến trước thì gả". Vua 
nghe lời, hẹn hai người về sửa lễ. Vương về, ngay 
đêm hôm ấy sửa soạn đủ các thứ vàng, bạc, ngọc 
quý, tê, voi cùng các giống chìm muông lạ, mỗi thức 
có tới hàng trăm, sớm hôm sau đem đến dâng vua. 
Hùng Vương mừng, gả luôn nàng My Châu, cho 
Vương đón về nghỉ ở Lôi Sơn. Đến buổi chiều, Thuỷ 
Tỉnh cũng sắm đủ các thứ trân châu, đổi môi, san hô 
và các giống cá lạ, mỗi thức cũng tới hàng trắm, 
nhưng đến nơi thì Vương đã lấy được My Nương đem 
về rồi. Thuỷ Tỉnh nổi giận bèn đem quân đuổi theo, 
định phá tan Lôi Sơn, nhưng bấy giờ Vương đã dời 
về ở trên đỉnh núi Tản Viên. Thuỷ Tĩnh không làm 
gì nổi, từ đó căm thù mãi, mỗi năm đến mùa thu 
lại dâng nước lên đánh núi Tản Viên. Dân ở miền 
ấy cùng nhau kết tre gỗ thành sàn, để làm viện 
trợ, giữ chân núi, Thuỷ Tỉnh không phạm tới được. 

Những dấu tích thiêng liêng của đại vương rất 
nhiều, không thể nào thuật ra hết được. 

Trùng Hưng năm 1, sắc phong Hựu Thánh 
Vương: năm thứ 4 gia phong hai chữ Khuông Quốc, 
rồi lại gia hai chữ Hiển Ứng. 


BẢO QUỐC TRẤN LINH ĐỊNH BANG QUỐC 
ĐÔ THẢNH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG 
Xét sách Giơo Châu kí và Truyện Báo Cực: 
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Vương họ Tô tên là Lịch, làm quan Lệnh ở Long 
Độ. Tiên tổ ở đất này lâu đời, dựng làng trên bờ 
một con sông nhỏ, nhà thanh bạch lấy hiếu thuận 
làm đầu, ba đời cùng nhân nhượng không ở riêng 
biệt. Trong đời Tấn xét những nhà có hiếu, nhà 
Vương được ban khen, gặp năm mất mùa đói kém, 
có chiếu vua cho nhà Vương vay thóc. Nhân thế, 
lấy hai chữ "Tô Lịch" đặt tên làng. 

Năm Trường Khánh thứ 3 (823) đời Đường 
Mục Tông, Lý Nguyên Gia sang làm đô hộ thấy 
cửa Bắc thành Long Biên có dòng nước chảy ngược, 
địa thế rất xinh đẹp, mới tìm đến chỗ cao ráo dời 
phủ lị vào đóng tại đây, sửa dựng phủ, có từng lượt 
nhà cửa, mở nhiều cổng ngõ. Chỗ phủ này, chính là 
chỗ nhà cũ của Vương. Nguyễn Gia sai giết trâu 
bò, làm tiệc mời các kì lão trong làng đến dự, rồi 
hỏi chuyện về Vương và ngõ ý muốn tâu xin thờ 
Vương làm Thành hoàng. Mọi người đều vui thuận 
tán thành và hưng công dựng nên ngôi đền rất 
nguy nga tráng lệ. Hôm làm lễ khánh thành rất 
vui về rộn rịp. Đến đêm, Nguyên Gia nằm nghỉ, 
trận gió mát đưa tới bức mành mành lay động, 
thấy một người cưỡi con hươu trắng ở trên không 
xuống, đầu tóc bạc phơ, áo quần lịch sự, bước vào 
bảo Nguyên Gia rằng: "Cảm ơn sứ quân bầu tôi 
làm Thành Hoàng ở đây, tôi muốn đến khuyên sứ 
quân: nếu ngài hết lòng dạy dỗ cho dân cư trong 
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thành này thì mới xứng với chức Mục Thú?” mới 
đáng là một vị quan có nhân chính!" 

Nguyên Gia chắp tay xin vâng, rồi hỏi họ tên, 
ông cụ không đáp, giật mình tỉnh dậy, Nguyên Gia 
mới biết là mộng. 

Đến thời Cao Biển sang đắp thành Đại La 
(năm 866 sau Công nguyên), nghe tiếng Vương 
anh linh mới sửa lễ đến tế, tôn làm Đô Phủ Thành 
Hoàng Thần Quân. 

Vua Lý Thái Tổ sau khi đời đô ra thành Đại 
La, đổi tên là Thăng Long (năm 1010), thường 
mộng thấy một ông già đầu bạc, đứng trước bệ vái 
chào hô vạn tuế. Vua hỏi họ tên, ông cụ tâu rõ. Vua 
cười nói: "Tôn thần muốn giữ hương lửa tới trăm 
năm sao?" Ông cụ thưa rằng: "Chỉ mong thánh thọ 
dài lâu, cơ đồ bền vững trong triều ngoài quận lúc 
nào cũng yên vui thì chúng tôi giữ hương lửa 
chẳng những trăm năm mà thôi!" Vua tỉnh dậy, sai 
quân đến tế, phong làm "Quốc Đô Thăng Long 
Thành Hoàng Đại Vương". Từ đó, dân cư trong 
thành đến lễ cầu đảo, thề ước đều thấy linh ứng. 
Năm Trùng Hưng 1 sắc phong hai chữ Bảo Quốc, 
năm thứ 4 thêm hai chữ Hiển Linh, năm Hưng 
Long 21 gia phong hai chữ Định Bang. 


) Châu mục, thái thú là những chức quan đứng đầu cai trị châu, quận, 
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QUẢNG LỢI THÁNH HỰU UY TẾ PHU ỨNG ĐẠI VƯƠNG 


Khi xưa, Cao Biển sang ta đắp thành Đại La. 
Một buổi trưa, đi chơi vơ vẩn ra cửa đông ngoài 
thành, bỗng thấy mây mù nổi to, rồi có 5 sắc rực rỡ 
bốc từ mặt đất lên tới trên không tụ lại, dưới làn 
mây năm sắc khí trỡi trở nên lạnh lẽo. Trông trong 
làn mây thấy một người cưỡi rồng vàng, đầu đội 
mũ hoa, mình mặc áo tía, xiêm thêu, giày đỏ, đồng 
thời thấy mùi hương ngào ngạt, tiếng nhạc vang 
lừng một hồi lâu mới tan. Cao Biển kinh hãi, cho là 
yêu quái. Đêm hôm ấy, Biển mộng thấy một ông 
hình dạng ăn mặc y như lúc thấy ban ngày, đến 
bảo Biển rằng: "Tôi là Long Độ Vương khi quân, 
thấy ông mở dựng đô thành, nên tôi lại chơi, ông 
đừng ngờ!" Biển tỉnh dậy, nói chuyện với mọi người 
rồi than rằng: "Ta không biết làm chính trị, để quỷ 
thần trêu ta, điểm tốt hay điểm đở đây? " Có người 
bao Biển dựng đền, đắp tượng thờ, rồi lấy đồng sắt 
chôn xuống để trấn áp. Biển theo lời làm như thế. 
Bỗng một cơn mưa bão rất to, đổ cây, tung đất, bao 
nhiêu đồng sắt đã yểm đều tan ra tro bụi, Biển 
thấy vậy, than rằng: "Ta sẽ phải về Bắc mất'", rồi 
quả nhiên Biển phải về thật. 

Đến đời nhà Lý, dựng đô ở đây, vua Thái Tông 
cho mở phố chợ về cửa đông, hàng quán chen chúc, 
sát tới bên đền, rất là huyên náo. Muốn dựng đền 
ra một chỗ khác, song vua lại nghĩ: một ngôi đền cổ 
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không nên đời đi, mới đem sửa sang lại đền, liền 
với các nhà ngoài phố, riêng để một ngôi nhà bên 
trong làm nơi thờ thần. Đến đêm, thần liền hiển 
linh nổi trận gió bắc rất to, các nhà bên đền đều 
đổ, duy đền thờ thần vẫn nguyên vẹn. Vua Thái 
Tông lấy làm lạ hỏi, có người biết, tâu rõ việc hiển 
linh của thần từ trước. Vua mừng nói: "Đó thật là 
thần coi việc nhân gian" liền xuống chiếu cho sửa 
lễ tế đến và đặt lệ mỗi năm cứ đầu mùa xuân lại 
đến đền làm lễ cầu phúc. Lại sắc phong thần là 
Quảng Lợi Vương. Trước đây, ở phố chợ cửa đông, 
ba lần phát hoả, các nhà trong phố bị cháy hầu hết, 
duy chỗ đền thờ thần, lửa không bao giờ lan tới. 

Năm Trùng Hưng 1, sắc phong hai chữ Thánh 
Hựu, năm Hưng Long 21, gia phong hai chữ Phu 
Ứng, tiến tước lên Đại Vương. 

Quan Thượng tướng Thái sư Trần Quang 
Khải, có đề một bài thơ ở đền rằng: 

Tích uăn nhân đạo Đại uương linh, 

Kim nhật phương trị quỷ mị hình. 

Hoà bác tam khu thiêu bất tận 

Phong trần nhất trận phiến nan khuynh. 
Chỉ huy uọng lượng tưm thiên chúng, 
Đàn áp yêu ma bách uạn bình, 

Nguyện trượng dư uy thanh bắc khấu 
Đốn linh uũ trụ lạc thanh bình. 
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Nghĩa là: 
Trước uẫn nghe người ta nói: Đại uương thiêng. 
Nay mới biết bọn ma quỷ đêu khiếp sợ Đại uương. 
Lửa bốc ba lần không chúy được đền. 
Gió bão một trận không làm nghiêng được. 
Chỉ huy ba nghừn quỷ bình 
Đàn úp được yêu ma trăm uạn. 
Xin nhờ dư uy của Đại uương để dẹp giặc Bắc 
Khiến cho uù trụ được yên bình. 


Tới nay, đền thờ nguy nga, tiếng anh linh còn 
mãi mãi. 


MINH CHỦ LINH ỨNG CHIÊU 
CẢM BẢO HỰU ĐẠI VƯƠNG 


Theo Truyện Báo Cực chép: Vương là thần núi 
Đồng Cổ (ở Thanh Hoá, tục gọi là núi Khả Phong). 

Khi xưa, Lý Thái Tông còn là thái tử phụng 
mạng vua cha là Thái Tổ, đem binh đi đánh Chiêm 
Thành (1020), đến Trường Châu đóng quân tạm 
nghỉ, canh ba đêm ấy, thấy một người thân cao 8 
thước, mắt sáng, râu rậm, mặc chiến bào, tay cầm 
bình khí, đến trước cúi đầu tâu rằng: "Tôi là thần 
núi Đồng Cổ, nghe tin thái tử sang đánh phương 
nam, tôi xin theo giúp để phá giặc lập công". Thái 
tử võ tay khen ngợi rồi tỉnh dậy luôn. Hôm sau 
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tiến quân đến đất Chiêm, trận ấy quả nhiên đại 
thắng. Khi khải hoàn về qua Trường Châu, thái tử 
bèn sai quân gia sửa sang lễ tạ rồi rước về kinh đô, 
để giữ nước hộ dân. Đang chọn đất khắp ngoại 
thành, chưa biết nên lập đền chỗ nào, thì đến đêm, 
thái tử lại thấy thần báo mộng: "Xin lập đền ở bên 
hữu trong đại thành, sau chùa Thánh Thọ". Thái 
tử theo lời, cho hưng công xây dựng, không bao lâu 
đền dựng xong. 

Đến khi Thái Tổ mất (1028), thái tử lên nối 
ngôi, tức là Thái Tông. Đêm mộng thấy thần đến 
báo rằng: "Ba vị vương em vua mưu làm phản, 
định đem giáp bình đến, xin nhà vua nên kịp đề 
phòng!" Vua thức dậy, còn chưa tin, đến sáng mới 
thấy việc xây ra đúng như lời thần báo. Vua rất lấy 
làm lạ, xuống chiếu phong thần làm "Thiên Hạ 
Minh Chủ" gia tước Đại Vương. Đến năm Trùng 
Hưng 1, sắc phong là Linh Ứng Đại Vương. Năm 
thứ 4, gia phong hai chữ Chiêu Cam. Năm Hưng 
Long 21, gia phong hai chữ Bảo Hựu. 


THÂN TÍCH THÂN LINH LANG 


Đây là bản thần tích thần Linh Lang ở xã Dịch 
Vọng Trung huyện Từ Liêm phủ Hoài Đức, nay là 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trích 
trong "Thần tích tỉnh Hà Đông". Thần được thờ ở 
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nhiều nơi như Voi Phục, Kim Mã, Láng Hạ... Bản 
địch là của Nguyễn Duy Hinh, trích trong "Tín 
ngương Thành Hoàng Việt Nam `. 

Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện 
Dịch Vọng tổng Dịch Vọng Trung Vọng thần tích. 

Lý triểu Lễ bộ thượng thư Quản giám trị điện 
bách thần phụng sao cổ lục cổ truyện. 

Hoàng đế bệ hạ Khâm phụng. 

Sắc chỉ thần hiệu Sắc phong. 

Đô Cảnh Thành Hoàng quốc vương thiên tử 
linh thần đại vương sắc phong. 

Thành hoàng quốc vương thiên tử tôn nghiêm 
chỉnh thuận thánh hoá đạt văn chiêu nhân dung 
mục phù tộ an dân nguy đức tuấn kiệt phổ huệ 
thuy hữu hùng tài vĩ lược vĩ tích phong công. 

Tự vương tiến phong đại vị lễ hữu đăng trật 
tuyên tặng Lính lang đại 0uương tôn thần thượng 
đăng nhung chuân hứa Sơn Tây trấn Quốc Oai 
quận, Từ Liêm huyện, Dịch Vọng tổng, Dịch Vọng 
trang Hậu sách phụ lão phụng lĩnh thần sắc đệ hồi 
phụng sự tương hựu bảo ngã lê đân Khâm tai. 
Đoạn này chỉ phiên âm, không dịch). 

Tích xưa Lý Thái Tổ mở nghiệp đất Cổ Pháp 
danh hương, tứ vị đế vương ngự trị, thiên hạ thái 
bình. Một hôm vua tuần du vườn hoa kinh thành. 
Do trời kết hợp cho nên giữa đường gặp trang Bông 
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Lai. Có Nguyễn thái công và Dương Thị Triệu 
chăm lo việc thiện, hoằng tâm tác phúc, ngày đêm 
đốt hương phụng thờ thượng đế. Tự nhiên mộng 
thấy hào quang đỏ rực đầy nhà, bỗng có con rắn 
bou bò đến hoá thành hai đoá sen trắng mới chớm 
nở. Bà bèn mang thai. Một năm sau vào ngày 
mùng 10 tháng 2 năm Canh Thìn ứng kì sinh một 
gái diễm lệ, gọi là Nguyễn Thị Hương. Quả là bậc 
chìm sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, hình 
dung tuyệt đẹp. Khi lớn lên cha chết sớm, ở với mẹ. 
Đến 19 tuổi theo cậu ruột đi chơi kinh thành, giữa 
đường gặp xa giá Thái Tông. Thái Tông nhìn thấy 
mà thích, bèn bảo rằng: Nguyện kết duyên Châu 
Trần, lưới trời hợp duyên. Bèn cưới đem về cung, 
lập làm cung phi thứ 7, yêu dấu không ai trong 
cung bằng. Thái Tông yêu dấu lập cung ở Trại Thị 
cho cung phi ở. Một hôm nhàn du bà tắm ở Tây Hồ, 
ngoạn cảnh ngoạn tình. Trở về cung đêm bà mở 
thấy một người mặc áo xanh tay cầm cờ vàng tự 
xưng Thiên Đế Sứ, quỳ trước sân nói rằng: Một số 
năm sau quốc gia tất có giặc lớn đến xâm lược, cho 
nên hoàng gia thiên sắc lệnh cho thủy thần giáng 
thế đầu thai vào hoàng gia làm con để báo quốc, 
chớ nghỉ ngờ. Nói xong bay lên không đi mất. Biết 
là Hoàng thiên báo tin, không nghi ngờ gì. Từ đó 
cung phi mang thai Mãn một năm đến giờ Tý 
ngày mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn ứng kì 
sinh nở. Hôm đó hương thơm ngào ngạt, bà sinh 
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một quí nam, phong thái tuấn tú, diện mạo 
phương phi, hình dụng cao quí, thiên tư đặc dị, văn 
chất hơn người. Sinh được ba tháng đã lón, cung 
phi bèn ắm đưa cho vua. Trong lòng vua rất mừng, 
mở tiệc lớn ăn mừng, đặt tên là Hoàng Linh Lang. 
Ngày tháng trôi qua Linh Lang vừa mới lớn. Lúc 
này có giặc Vĩnh Trinh đem 30 vạn quân xâm 
nhập đất Sơn Nam. Triều thần phiên tướng nhiều 
lần đánh dẹp mà chưa thắng. Văn tài vũ sĩ đều 
kinh hồn lạc phách. Vua lấy làm lo. Vua bèn họp 
triều thần thương nghị, chọn ngày làm lễ cầu đảo 
bái yết thiên địa bách linh thần. Vua thân nằm 
trong đàn. Bỗng nhiên vua thấy một cụ già giáng 
xuống. Cụ già râu tóc bạc phơ giáng xuống chỉ bảo. 
Vua hỏi rằng: Nay có giặc lớn đến xâm lược vậy 
thắng bại như thế nào? Xin chỉ cho. Cụ già ngồi hồi 
lâu bốc thăm lập quẻ, rồi gọi vua mà bảo rằng: Nếu 
cầu được người thì giặc này không đáng lo. Nói 
xong biến mất. Vua biết thiên thần chỉ giáo, bèn ra 
lệnh sứ giả yết thị ở chợ, trang, hứa phong tước 
(cho di có tài giúp nước - NDH). 

Linh Lang quốc vương thiên tử chưa biết nói, 
bỗng nghe sứ gia chiêu mộ, bèn cười hỏi mẹ: Quốc 
gia hữu sự chăng? Mẹ bảo rằng: Vừa rồi quốc gia 
có giặc lớn, vua đã họp triều thần văn võ bá quán, 
mọi người đều kinh sợ. Con miệng còn hơi sữa, hỏi 
làm gì? Linh Lang bèn cười, nói: hãy mời sứ giả 
đến đây. Tức thì Linh lang ngồi lên, bảo sứ giả 
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rằng: Mày về lập tức tâu lên hoàng thượng cho ta 
một con voi khoẻ, một cây cờ vuông, phong tước lớn 
cho ta làm quốc vương thiên tử sung tổng đại thần 
thì lo gì tướng giặc Vĩnh Trinh. Sứ giả về triều tâu 
lên vua. Vua nghe rồi cả mừng, cấp tốc chọn một 
con voi khoẻ, làm một lá cờ vuông lớn đưa đến 
Hoàng Linh Lang tức thì ăn một bữa no say, vươn 
mình cao hơn ð xích, cưỡi voi cầm cờ hét lớn. Ta là 
thiên tướng đây. Voi chạy như bay, trực chỉ Nam 
sơn Thượng (Sơn Nam Thượng), phất cờ chỉ huy 
quân lính vào đồn chính của giặc. Tướng giặc Vĩnh 
Trinh tự nhiên lăn ra chết, quân giặc tán loạn. 
Lình Lang trở về kinh thành, mở tiệc chiêu đãi 
quân sĩ, đi qua trang Dịch Vọng huyện Từ Liêm xa 
giá đều dừng lại, cờ lớn bay về hướng đông nam. 
vơi khoẻ quỳ hướng về đông. Hoàng Lang đi xem 
đất nơi này, bỗng thấy ba khu núi sừng sững nước 
chảy vòng sau núi, đó là nơi có thể hưởng thần. 
Hoàng Lang dẫn quân trở về Trại Thị lạy mẹ. Hốt 
nhiên bị bệnh đậu mùa, một tháng không khỏi. 
Thái Tông thân hành đến thăm cẩm tay Hoàng 
Lang nói rằng: Khanh quả là eon ta thì chứng đậu 
mùa này phải lập tức hết ngay. Đột nhiên Hoàng 
Lang trả lời rằng: Thần không phải là con của bệ 
hạ, chỉ đầu thai để báo quốc mà thôi. Nói xong bèn 
đứng dậy, phất cờ ném lên trời mà hoá (vào ngày 
20 tháng 7). Con voi khoẻ ngày hôm đó cũng hoá 
theo. Vua gạt lệ thương tiếc, họp văn võ bá quân 
luận công ban thưởng, cứ Lễ bộ quản giám quan 
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chọn ngày tốt viết sắc phong thần quốc vương 
thiên tử, 72 đền đều cấp thang mộc ấp các trang 
trại sách, uỷ giám quan mang sắc phong ban cấp 
tiền dựng miếu. Đến huyện Từ Liêm bèn gọi phụ 
lão sách Hậu Trang Dịch Vọng đến hầu phụng 
lãnh sắc văn nhận tiền và chiếu chỉ. Trở về trại hội 
họp mọi người, mời thầy xem phong thuỷ. Phụ 
(lão) nói rằng: Ngày trước chỗ Hoàng Lang dừng, 
có cây cơ chuyển bay hướng đông, tất có đền thờ ở 
đó. Chỗ đóng quân có thể rất quý, lập Càn Tốn 
kiêm hướng trước có ấn đường làm án, nước chảy 
ngược tụ về, phía sau đó long cung bao chẩm, sơn 
thuỷ triều lai, tất phát người đông giàu mạnh, gial 
nhân tuấn tú, anh hoa phát tiết. Trại Hậu phụng 
thờ càng anh linh. Lúc sinh tiền thì (Lình Lang) võ 
công lừng lẫy phù trợ vận nước, sau khi chết thì 
trang trại tế lễ tôn nghiêm, bảo hộ dân chúng, có 
đức lớn. Đời sau thờ cũng không bao giờ dứt. 

Huý chữ Quốc vương thiên tử Hoàng Lnh 
Lang. Nghiêm cấm, nghiêm cấm. 

Mỗi năm ngày 10 tháng giêng là ngày sinh của 
thánh. 

Mỗi năm ngày 10 tháng 2 là ngày nhập tịch. 

Mỗi năm ngày 20 tháng 7 là ngày thánh hoá. 

Mỗi năm ngày 20 tháng 12 là ngày đại tịch. 


Hồng Phúc nguyên niên (1572) tháng giữa 
mùa xuân ngày lành. 
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Lễ bộ Hàn Lâm Viện Đông Các Đại Học Šï 
thần Nguyễn Bính phụng soạn. 


Vĩnh Hựu năm thứ 5 (1739) giữa mùa thu 
ngày lành. 


Quản giám bách thần tri diện hùng lĩnh thiếu 
khanh thần Nguyễn-Hiền phụng sao y bản chính. 


HIỆU UÝ UY MÃNH ANH LIỆT PHỤ TÍN ĐẠI VƯƠNG 


Vương họ Lý tên là Ông Trọng, người huyện Từ 
Liêm, thân dài hai trượng ba thước, khí chất cứng 
cát, mạnh mẽ khác hắn người thường. Lúc trẻ, làm 
một chức nhỏ ở huyện ấp, bị Đô đốc quở phạt, 
Vương than rằng: "Làm người nên có chí hăng hái 
như chim loan, phượng bay muôn. đặm xa, sao chịu 
làm tôi tớ người, để cho người mắng, nạt!", liền bỏ 
chức đi học, không bao lâu hiểu rộng kinh sử mới 
sang nước Tần làm quan Tư Lệ Hiệu uý (221 trước 
Công nguyên). Vua Tân Thuy Hoàng lấy được cả 
thiên hạ mới sai Vương đem binh ra giữ đất Lâm 
Thao, uy danh lừng khắp rợ Hung Nô, Thuỷ Hoàng 
rất yêu chuộng. Khi Vương đã già xin về làng nghĩ, 
Thuỷ Hoàng sai đúc một tượng đồng theo hình 
đạng Vương đặt ở cửa Tư Mã ngoài Hàm Cung, 
trong tượng chứa được hàng chục người, môi lúc 
có sứ các nước đến lại sai người vào trong tượng để 
cử động ngầm. Hung Nô trông thấy cho rằng quan 
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Lý Hiệu Uý còn sống, sợ uy không dám phạm tới 
biên giới. 

Trong thời Trinh Nguyên đời vua Đường Đức 
Tông, Triệu Xương sang làm Đô hộ bên ta (năm 
Trình Nguyên thứ 7; 791 sau Công nguyên), 
thường vào chơi đất Từ Liêm, khi về, đêm thường 
mộng thấy Lý Ông Trọng cùng mình nói chuyện 
chính trị và giảng sách La Thị Xuân Thu. Xương lấy 
làm lạ, hỏi thăm đến chỗ nhà Vương ở xưa, thấy một 
vùng đất hoang nước đọng, cây cỏ xanh um, nền cũ 
đầy rêu phủ. Xương liền dựng một ngôi đền cao và 
rộng, rồi sửa lễ đem đến tế. Đến thời Cao Biển 
sang ta (864-874) đánh giặc Nam Chiếu, Vương 
thường hiển linh giúp sức, Biển cảm và sợ mới sai 
sửa sang đền tráng lệ hơn trước, lại sai tạc tượng 
thờ và đến tế lễ. Từ đó, tại đền hương khói không 
dứt. Năm Trùng Hưng thứ 1 sắc phong Anh Liệt 
Vương, năm thứ 4 gia phong hai chữ Dũng Mãnh. 
Năm Hưng Long 21, gia phong Phụ Tín Đại Vương. 


BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG?) ˆ 
Xét sách Triệu Vương Giao Châu kí: Vương họ 


Phùng tên là Hưng, cha ông đời đời làm tù trưởng 
châu Đường Lâm gọi là Quan Lang (tục ấy nay 


t Đền thờ ở làng Cam Lâm. huyện Phúc Thọ, Tây Sơn. Cam Lâm xưa là Đường 
Lâm, {T.G) 
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trên mạn ngược vẫn còn), nhà giàu hay giúp đỡ kẻ 
khó. Vương có sức khoẻ đánh được hổ, vật được 
trâu, em tên là Hãi có sức mang đá nặng nghìn cân 
hoặc cõng thuyền nặng nghìn hộc mà đi tới mười 
dặm. Các miển gần xa nghe tiếng đều sợ. Trong 
thời Đại Lách (776-779) nhà Đường, bên ta rối loạn, 
Vương cùng em đem binh đi chính phục được khắp 
các vùng lân ấp. Vương đổi tên là Cự Lão, em đổi 
là Cự Lực, rồi Vương xưng là Đô Quân, em xưng là 
Đô Bảo, theo kế của Đã Anh Luân (người làng 
Đường Lâm) đem đại bình đi tuần các châu Đường 
Lâm và Trường Phong, nhân dân phục theo uy 
danh lừng lẫy. Vương cho phao tin rằng sẽ tiến 
đánh phủ Đô Hộ. Quan Đô Hộ tên là Cao Chính 
Bình (người Đường) đem quân đón đánh bị thua, lo 
quá phát bệnh chết. Vương vào phủ Đô Hộ giữ 
quyển trị dân được bẩy năm () thì mất. Nhiều 
người muốn lập Phùng Hãi lên thay, nhưng có 
quan Đầu mục tên là Bê Phá Cần vốn có sức khoẻ 
lạ thường quyết ý không theo, mới lập con Vương 
là Phùng An lên nối ngôi rồi mang quân chống Hãi. 
Hãi sợ Bê Phá Cần, đời vào ở động Chu Nham (?) rồi 
không biết đi đầu. 

An lên nối ngôi, tôn cha làm Bố Cái Đại Vương, 
vì theo tục nước ta khi Ấy gọi cha là "bổ", gọi mẹ 
là "cái" nên mới tôn tên ấy. Được hai năm vua 
Đức Tông nhà Đường cử Triệu Xương sang làm 
Đô Hộ An Nam. Xương tới nơi, trước hết sai sứ 
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mang lễ vật đến dụ An ra hàng. An liền xin hàng 
phục (791), từ đó họ Phùng mỗi người tản mác đi 
một ngả. 

Bố Cái Đại Vương, sau khi mất rất hiển linh. 
Dân các làng thường nghe có tiếng xe, ngựa đi ầm 
ầm trên nóc nhà hoặc trên các cây cổ thụ, trông lên 
thường thấy trong đám mây năm sắc có cờ, kiệu 
rực rở, lại có tiếng đàn sáo văng vắng trên không. 
Trong làng hễ có việc gì sắp xảy ra thì về đêm thấy 
có một dị nhân báo cho người hào trưởng ở làng 
biết trước, ai cũng phải lấy làm lạ mới cùng lập 
đền thờ Vương ở phía tây Đô Phủ. Đền rất thiêng, 
lễ cầu mưa, tạnh đều được linh ứng. Ai có việc gì 
khó khăn hoặc bị trộm cướp hoặc muốn cầu tài đến 
đền kêu cầu tất được hài lòng. Bởi vậy người đến lễ 
đền rất đông, hương khói không lúc nào dứt. 

Khi Ngô Tiên Chủ (tức vua Ngô Quyền) dựng 
nước, có giặc Nam Hán sang ta, Tiên Chủ đang lo 
nghĩ cách chống đánh. Ban đêm Tiên Chủ mộng 
thấy một cụ già mũ áo chỉnh tể đến nói rõ họ tên 
và bảo rằng: "Tôi đã dự bị mấy đội thần binh để 
giúp sức nhà vua, xin nhà vua tiến binh ngay đi 
không nên lo nghĩ!". Đến khi Tiên Chủ ra đánh 
giặc ở sông Bạch Đằng, nghe thấy trên không có 
tiếng xe ngựa ầm ầm, quả nhiên trận ấy đại thắng. 
Tiên Chủ lấy làm lạ, liền sai sửa soạn đồ lễ và các 
thứ tàn quạt, chuông trống đem đến đền để tế. 
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Các triểu vua sau dần dân thành lệ. Đến đời 
Trần năm Trùng Hưng thứ 1 (1288), sắc phong 
Phùng Vương là Phu Hựu Đại Vương, năm Hưng 
Long 20 (1321) lại gia phong hai chữ Sùng Nghĩa. 
Đến nay vẫn còn dấu thiêng, dân vẫn sùng phụng. 


THÁI UÝ TRỤNG PHỤ DŨNG VŨ UY THẮNG CÔNG? 


Ông họ Lý, tên là Thường Kiệt, người ở phường 
Thái Hoà thuộc kinh đô Thăng Long, cha tên là An 
Ngữ, làm quan đến chức Sùng ban lang tướng. Ông 
có nhiều mưu lượng, có tài dùng binh, lúc còn trẻ 
đã nổi tiếng tài giỏi, được cử làm chức Hoàng Môn 
Chi Hầu. Trong thời Vua Lý Thái Tông (1028- 
1053), làm quan Nội Thị Đô Tri, đến khi Thánh 
Tông lên ngôi ông được thăng Hiệu Uý Thái Bảo. 
Ông làm việc kính cẩn, theo đúng lễ phép, không 
xảy một điều gì lầm lỗi. Vì vậy được cử vào tra xét 
quan dân hai quận Thanh Hoá, Nghệ An và các xứ 
Nam - Liêu ở năm huyện, nếu có nơi nào không 
theo mệnh lệnh nhà vua thì ông được đặc quyền 
trấn phục. 


Bây giờ vua Chiêm Thành không sang triều 


(9 Đền chính ở xã Ngọc Xá, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, ba thôn củng thờ, vì 
trước ông vào kinh li miền trong ấy. 
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cống. Lý Thánh Tông thân đem binh vào đánh 
(1069). Ông lĩnh chức Đại tướng, đi làm tiên 
phong, đánh phá quân Chiêm, bắt được vua Chiêm 
là Chế Củ. 

Vì có công ấy ông được thăng Phụ Quốc Thái 
Uý, Thiên Tử Nghĩa Đệ, Phụ Quốc Đại Tướng 
Quân, Khai Quốc Công. Vua Nhân Tông lên nối 
ngôi, ông lại được thăng Phụ Quốc Thái Uý, đứng 
đầu hàng đại thần. Khi ấy nghe tin nhà Tống 
đương chỉnh bị bình mã, định sang lấn nước ta. 
Ông tâu vua rằng: "Ngồi đợi giặc đến, chẳng thà 
đánh trước làm nhụt nhuệ khí của giặc”. Vua liền 
cử ông thống lĩnh đại bình sang đánh phá châu 
Khâm, châu Liêm và châu Ủng, bắt được quân dân 
và của cải mang về rất nhiều. Năm Long Phù thứ 
(1101), ông thăng chức Nội Thị Phán Tỉnh, coi hết 
mọi việc trong ngoài. Mùa đông năm Ấy, ông đẹp 
yên bọn giặc Lý Giác ở Diễn Châu. Nhà Tống sai 
tướng đem quân sang đánh báo thù, cướp mấy 
châu trên mạn ngược. Ông cố sức đắp thành ở bến 
sông Như Nguyệt để chống giữ, rồi tấn công lấy lại 
được Vũ Bình Nguyên, khi khải hoàn vua khen 
thưởng rất hậu, khi ông mất lại thăng chức Nội 
Điện Đô Trị Hiệu Kiểm, Thái Uý Bình Chương 
Quân Quốc Trọng Sự và phong tước Việt Quốc 
Công, cấp thực ấp 10.000 hộ, lại cho em ông tên là 
Thường Hiến được nối phong tước hầu. 
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Ông rất ghét dị đoan, cho nên trong sinh thời 
ông, những kẻ chuộng ma quỷ, đông cốt, làm mê 
hoặc lòng người, đều bị ông trừng phạt rất nghiêm 
và tẩy trừ rất nhiều. Những đến thờ nhảm đều 
được biến thành những nơi thờ phúc thần cả, vì thế 
dân nhớ ơn tâu lên vua xin lập đến thờ ông. Nắm 
Trùng Hưng 1, sắc phong Trung Phụ Công, năm 
thứ 4, gia phong 2 chữ Dũng Mãnh. Năm Hưng 
Long 21, gia phong 2 chữ Uy Thắng. Tới nay đền 
vẫn tôn nghiêm linh ứng rõ rệt. 
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PHẦN II 


ĐÌNH, ĐỀN Ở HÀ NỘI 


(Đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá) 
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1. ĐỈNH BA DÂN? 


Đình Ba Dân là đình của 3 làng Cổ Điển, 
Cương Ngô, Đông Phù, thuộc xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. 


Đình Ba Đân thờ Nguyễn Phục, Nguyễn Bố, 
Nguyễn Bặc, công chúa Quế nướng 


Nguyễn Bặc (924-979) quê ở Sách Bông, Đại 
Hữu, châu Đại Hoàng (nay là xã Gia Phương, 
huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cùng quê và kết 
nghĩa anh em với Đinh Bộ Lĩnh, cùng Đinh Bộ 
Lãnh dẹp loạn sứ quân kéo dài trong 24 năm (từ 
944 đến 968). Là một tướng tài ba bậc nhất, ông 
được Vạn Thắng Vương họ Định giao chỉ huy đánh 
thắng nhiều trận, trong đó có trận Cổ Điển. Trong 
trận Cổ Điển, sau khi 4 tướng Nguyễn Bố, Nguyễn 
Phục, Cao Sơn, Định Thiết bị sứ quân Nguyễn 
Siêu (ở Tây Phù Liệt) bao vây giết chết, Đinh Bộ 
Lãnh thân chính cử Nguyễn Bặc chỉ huy quân tiên 
phong đánh tan quân Nguyễn Siêu (khoảng 10 
vạn) vào ngày 15-7 năm Định Mão (967). Năm 968, 
Định Bộ Lĩnh lên ngôi vua, phong cho Nguyễn Bặc là 
một trong tứ trụ triều đình. Năm 971 vua lại phong 
cho ông là khai quốc công tước vị tế tướng đầu tiên ở 
nước ta. Nguyễn Bặc được các sử gia của nhiều triều 


Trong cụm di tích 
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đại ca tụng là một danh tướng, một bề tôi trung 
nghĩa, tiết liệt. Ông được lập đền thờ ở 34 nơi. 

Ngôi đình toạ lạc trên một khu đất cao giữa 
khu vực cư trú của làng. Đình có quy mô kiến trúc 
đồ sộ do nhiều nếp nhà ngang dọc tạo thành. Từ 
ngoài vào, di tích bao gồm tam quan, phương đình, 
trung đình, đại đình và hậu cung. 

Tam quan xây cao theo kiểu chồng điêm 8 mái, 
ở các nóc mái là hình rồng hướng vào nóc mái, ở 
chính giữa nóc mái là hình mặt trời. Trụ tam quan 
xây gạch cao to, trên cùng là hình 2 con nghê đang 
quay mặt vào nhau. Trên các cột trụ tam quan ghi 
các câu đối bằng chữ Hán. 

Phương đình là ngôi nhà vuông đỡ các mái nhỏ 
bên trên là 4 kẻ dài chạy từ cột cái tới góc mái, 4 
mái dưới được đỡ bằng những kẻ dài ăn mộng vào 
cột cái qua hiên. Các đầu kẻ được chạm sâu hình 
rồng lá, các đầu dư dưới xà thượng được trang trí 
đầu rồng, râu xoắn của thời Nguyễn. 

Trung đình là ngôi nhà rộng 5 gian, bộ vì kèo 
làm theo kiểu "chồng giường giá chiêng xà nách". 
Trên các bức cốn có chạm nổi các đề tài rồng cuốn 
thuỷ, rồng mây, hoa lá. Dưới chân cột, kê các loại 
tảng đá xanh đẹp và vững chắc. 

Dọc hai bên là hai dãy nhà giải vũ 3 gian, làm 
đơn giản kiểu kèo quá giang. 
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Đại đình là một ngôi nhà lớn, gồm 5 gian, lợp 
ngói ta, phía trước mở các cửa bức bàn gỗ. Các vì 
đỡ mái được làm theo kiểu "chồng giường giá 
chiêng" và bẩy hiên, các con giường trên xà tượng 
có kích thước lớn. Trên các đầu dư chạm nổi hình 
đầu rồng, mắt lỗi, miệng ngậm viên ngọc tròn, bờm 
uốn hình đao mác. Trên các đầu bẩy đều trang trí 
2 mặt: rồng lá, rồng mây, mai lão, trúc lão, 
phượng, long mã được chạm trổ tình vi. Đáng chú ý 
là hệ thống cốn nách được trang trí cả 2 mặt bằng 
kĩ thuật chạm lộng tạo ra nhiều lớp với đề tài 
trang trí rồng cuốn thuỷ, tứ quý. 

Hậu cung gồm 3 gian. Các thức vì có kết cấu 
đơn giản, vì kèo quá giang. Phía trong của hậu 
cung có sàn gỗ cao, dùng làm nơi cung cấm. Mặt 
trước của cung cấm là bức bàn, bên trong đặt các 
bộ long ngai, bài vị và tượng của các vị thành 
hoàng làng. 

Nhìn chung nghệ thuật trang trí mang đậm 
dấu ấn của kiến trúc thời Nguyễn (thế kỷ 19), đề 
tài trang trí phong phú, đa dạng, trên từng bộ 
phận kiến trúc kĩ thuật thể hiện phù hợp, tạo ra sự 
hài hoà cho toàn bộ công trình. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 
25.1.1994. 


109 


2. ĐỀN BÀ CHÚA” 


Đền Bà Chúa thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội. 

Đền thờ công chúa Trần Khắc Hãn. Tương 
truyền, công chúa theo lệnh vua cha là Trần Nhân 
Tông, rời kinh thành đến xã Cổ Nhuế chiêu tập 
những người phiêu tán để khai hoang, lập xóm 
làng. Đến khi bà mất, để ghi nhớ công ơn, dân 
chúng đã lập đến thờ. Các vương triều phong kiến 
đều ban sắc phong. 


Đền gồm tam quan và hai nếp nhà chính là 
toà đại bái và hậu cung. Tam quan. được xây dựng 
bằng gạch đơn giản. Toà đại bái gồm 5 gian được 
xây theo kiểu "tường hồi bít đốc”. Bộ vì làm theo 
kiểu "giá chiêng kẻ chuyển, cốn nách kẻ ngồi". 
Trên các cấu kiện có chạm đôi nét hoa văn thời 
Nguyễn. Toà hậu cung có mặt bằng hình chữ định. 
Để mở rộng lòng nhà, hậu cung được làm theo kiểu 

"giá chiêng kép" trốn bớt cột. Hậu cung không có 
trang trí gì ngoài đầu bảy hiên. 

Đền có tượng thờ công chúa và một số sơ đồ 
thờ như khám, tượng hầu. Có một tấm bia thời 
Minh Mạng 17 (1836) ghi lại việc tu sửa đến. 


Đền (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật ngày 21.6.1993. 
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3. ĐỀN BÄ KIỆU 


Đền ở bờ Hê Hoàn Kiếm, trước thuộc phường 
Đông Các, nay ở phố Định Tiên Hoàng, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. Đền có tên chữ Hán là "Thiên Tiên 
điện" hoặc đền Huyền Chân. Sách "Thăng Long cổ 
tích khảo" cho biết đển được xây dựng vào niên. 
hiệu Vĩnh Tộ (1619-1628). Đến cuối niên hiệu 
Cảnh Hưng, một vị quan ở Lê phiên thuộc phủ 
Chúa lấy vườn ao, đất nhà mình ở cạnh đền cung 
cấp chỉ phí việc đèn nhang. Sau đó lại chuyển giao 
cho người thuộc huyện Đường Hào, trấn Hải 
Dương là Lê Trọng Hiến, Lê Trọng Sinh và Hoàng 
Thị Bo trông nom thờ cúng. Đền có tên gọi là đền 
Bà Kiệu. Ông Lê Trọng Sinh bỏ tiền ra xây dựng „, 
thêm tam quan. Đến đời Tây Sơn đền lại được tu 
sửa và đúc quả chuông đồng vào năm Canh Thân 
niên hiệu Cảnh Thịnh (1800). Đến giữa thế kỉ 19, 
vào năm Tự Đức thứ sáu, mùa thu Quý Hợi, đền 
lại được sửa chữa lần nữa. Đến năm Thành Thái 
thứ 2, thực dân Pháp mở đường, đền bị dỡ bỏ mất 
phần điện trước. | 

Đền thờ 3 vị nữ thần là Liễu Hạnh công chúa, 
đệ nhị ngọc nữ là Quỳnh Hoa và đệ tam ngọc nữ 
Quế Nương. 

Hiện nay di tích còn tam quan, đại bái, 
phương đình và hậu cung. Kiến trúc hiện nay 
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mang phong cách triều Nguyễn. Các bộ phận kiến 
trúc được chạm khắc đẹp. Đền còn giữ được các 
hiện vật khám thờ, cửa võng, hương án, long ngai, 
bài vị, tượng, giá văn, chuông và các sắc phong và 
đồ lỗ bộ. 

Cùng với đền Ngọc Sơn và quần thể kiến trúc 
quanh Hồ Hoàn Kiếm, đền góp phần làm tăng 
thêm vẻ đẹp cảnh quan và lịch sử khu Hồ Hoàn 
Kiếm. 

Đền Bà Kiệu đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng là di tích lịch sử nghệ thuật ngày 
2.5.1994. 


-4. ĐẾN BẠCH MÃ 


Đền ở phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện 
Thọ Xương, phủ Hoài Đức, nay là số 3 phố Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Đền thờ thần Long Đỗ, hiệu Quảng Lợi Bạch 
Mã đại vương (Thần Long Đỗ tức thần núi Long 
Đỗ, cũng gọi là núi Nùng, nơi tiếp nhận khí thiêng 
của sông núi kinh thành Thăng Long). Tương 
truyền thời nước ta bị nhà Đường phương Bắc đô 
hộ, Cao Biển sai quân lính đắp thành Đại La, bỗng 
thấy đất trời tối tăm mù mịt, một vị thần cưỡi con 
rồng đỏ, ngồi trên đám mây ngũ sắc, bay lượn trên 


112 


mặt thành. Cao Biển sợ hãi, định dùng bùa phép 
trấn yểm. Đêm ấy Biển chiêm bao thấy vị thần đó 
hiện lên bảo rằng: "Ta là tỉnh anh đất Long Đỗ, 
nghe nói ông sai đắp thành, cớ sao lại định dùng 
bùa phép trấn yếm?" Biển tỉnh dậy sợ hãi nhưng 
vẫn đem đồng và sắt chôn xuống các chỗ long mạch 
để trấn yếm. Tức thì đêm đó mưa to gió lớn, sấm 
sét nỗ đùng đùng. Sáng dậy, Cao Biển đi xem các 
nơi trấn yếm, thấy đồng và sắt đã bị đánh nát vụn. 
Cao Biền thấy đó là vị thần thiêng của nước Nam, 
Biển không làm gì nổi, bèn sai lập đền thờ để xin 
được phù hộ. 

Lại tương truyền khi Lý Công Uẩn dời đô ra 
thành Đại La, cho xây thành nhưng trầy trật mãi 
không xong. Vua sai người đến đến Bạch Mã cầu 
thần thì thấy một con ngựa trắng từ trong đền đi 
ra một vòng từ đông sang tây, đi đến đâu để lại 
dấu chân đến đó, rồi trở lại đền và biến mất. Vua 
sai quân lính theo vết chân ngựa mà đắp thành, 
quả nhiên thành được xây xong. Vua Lý Thái Tổ 
bèn cho sửa lại đền thờ, phong vị thần Long Đỗ là 
Quảng Lợi Bạch Mã tối linh thượng đẳng thần. 
Vén tấm màn thần linh ra, ta thấy vua quan nhà 
Lý, khi dời đô ra Đại La quy hoạch kinh thành 
phía đông là đến Bạch Mã, phía tây là đền Voi 
Phục, phía bắc là đến Trấn Võ, phía nam là đền 
Cao Sơn (đình Kim Liên ngày nay). Đó là "Thăng 
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Long tứ trấn". Người xưa đã thần thánh hoá đất 
kinh thành và việc làm của vua, đất thánh do thần 
thánh quy định với "đường tròn ma thuật" vốn là 
tín ngưỡng từ thời bộ lạc lưu lại. 


Đền đã được sửa chữa nhiều lần, cuối thế kỉ 17 
được tôn thêm nền cũ và mở rộng thêm, năm 1781, 
chúa Trịnh chuẩn y cho 3 giáp Mật Thái, Bắc 
Thượng, Bắc Hạ, phường Hà Khẩu xung quanh 
đền Bạch Mã được làm dân "tạo lệ” (sắm lễ vật tế 
lễ, không phải sưu sai, tạp dịch khác). Năm 1829, 
lại sửa chữa thêm tráng lệ. Năm 1839 dựng thêm 
văn chỉ ở bên trái đền, dựng phương đình (đình 
hình vuông) để làm nơi cúng lễ các tuần tiết. 
Khuôn viên đền đã bị thu hẹp. 

Đền quay mặt về hướng nam, hiện nay cổng 
tam quan, phương đình, đại bái, thiêu hương, cung 
cấm và nhà hội đồng ở phía sau. 

Phương đình mới được xây dựng năm 1839 
dưới thời Nguyễn nên mang đậm phong cách kiến 
trúc thời này. Những con nghê trên xà ngang và 
những lồng đèn hình hoa sen trên đầu 4 xà nách 
gần gũi với kiến trúc phương đình ở Hội An. Từ 
phương đình vào đại bái có mái vòm hình "vỏ cua", 
"Vỏ cua" nối liền các nhà, tạo ra một không gian 
rộng rãi. 

Đại bái có bộ khung gỗ bốn hàng chân, có bộ vì 
kèo được kết cấu theo lối "chồng giường, giá 
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chiêng"”, mái phân theo kiểu "thượng tam, hạ tứ". 
Trên các cốn gỗ, xà nách, các vì chồng giường, có 
nhiều mảng chạm khắc. Đề tài trang trí là mây 
lửa, hoa lá. Nối đại bái với nhà thiêu hương là mái 
vòm "vỏ cua" hình bán nguyệt, trang trí hoa lá. 

Đền còn giữ được 15 bia. Nội dung các bia để 
cập đến sự tích của đền và thần, nghi lễ cúng thần, 
các lần trùng tu tôn tạo. Đền còn có các đồ thờ nhự 
đồ lỗ bộ gồm các vũ khí thời cổ như xích, đao, 
thương, câu liêm... được sơn son thếp vàng, chạm 
khắc tỉnh xảo. Trong đền, ngoài các lư hương đồng, 
bình đồng, tượng người, lại có cả tượng Phật. Chi 
tiết này thể hiện quan niệm của dân gian là "tam 
giáo đồng tôn". Đền còn có một đôi hạc chân cao, cổ 
cao và đôi phống trong tư thế đứng trang nghiêm. 

Thời Trần, quân Nguyên sang xâm lược, đốt 
phá kinh thành nhiều lần nhưng lửa không cháy 
đến đền. Lúc khải hoàn trở về Thái sư Trần Quang 
Khải đã đề thơ ở đền: 

“Hoỏ bốc tam khu thiêu bất tận 
Phong trần nhất trận phiến nan khuynh". 


Tạm dịch: 
“Lửa bốc ba lần không cháy đến, 
Gió bụi một phen chăng hệ nghiêng", 


Hoàng giáp Trần Bá Lãm (1757 - 1815) có thơ 
đề đền Bạch Mã như sau: 
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“Mạch dẫn bèn long truyền thắng địa 
Tích lưu bạch mã trấn danh châu 
Cao uương uõng sự câu thân thổ 

Vật hoán tỉnh di kỉ độ thu. 


Tạm dịch: 


"Mạch chuyển rồng cuốn truyền đất đạp 
Tích xưa ngựa trắng trấn danh đô 
Cao Biên chuyện cũ đều hư do, 
Vật đối sao dời đã mấy thu”. 
Lễ hội đền hàng năm vào tháng 2 âm lịch, 
trước đây có tổ chức lễ đánh trâu rước xuân. 
Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
là di tích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật ngày 
12.12.1986. 


5, QUÁN BÍCH CÂU 


Quán Bích Câu ở thôn An Trạch, phường Bích 
Câu nay là phố Cát Linh, phường Cát Lình, quận 
Đống Đa, Hà Nội. 

Quán thờ chân nhân họ Trần, tên là Uyên, tự 
Vưu Ban. Tương truyền Uyên thuở nhỏ nhà nghèo, 
chỉ dựng được ngôi nhà lá ở bên ngồi nước ở 
phường Bích Câu để làm nơi ăn học (tục truyền là 
Ngự Câu vì vua Lê thường đi thuyền ra đây chơi). 
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Một hôm nhân đi xem hội Vô Già ở chùa Ngọc Hồ 
(chùa Bà Ngô), Uyên gặp một thiếu nữ mặc áo đỏ 
tên Giáng Kiều, bèn cùng nàng kết duyên vợ 
chồng. Từ đó Uyên bỏ đạo Nho, học đạo tiên. Hơn 
một năm sau hai vợ chồng sinh được một con trai 
đặt tên là Trân. Tú Uyên tu tiên đắc đạo, người 
xung quanh vùng gọi là Trần chân nhân. Một hôm 
có hai con hạc trắng ngậm thư bay xuống. Chân 
nhân cùng tiên nữ Giáng Kiều và con đều cưỡi hạc 
bay về trời. Dân làng An Trạch kính phục, dựng 
đền thờ hai người trên nền nhà cũ và gọi là quán 
Bích Câu. 


Chưa biết rõ quán Bích Câu được dựng vào 
năm nào. Quán cũ đã bị phá huỷ bởi bom đạn 
trong. những năm kháng chiến chống Pháp, chỉ còn 
lại cổng. Quán hiện nay thấy được xây dựng lại 
trong những năm 50 bởi dân trong vùng. Khuôn 
viên của quán bị thu hẹp nhiều do cơ quan và dân 
xung quanh lấn chiếm. 

Quán đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 2.3.1990. 


ó. ĐỀN CHÈM 
Đền ở ven đê sông Hồng, gần cửa sông Nhuệ, 
thuộc xã Thuy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
Đền thờ Đức thánh Chèm tức Lý Thân, còn gọi 
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là Lý Ông Trọng. Lý Thân người thuộc thời Thục 
An Dương Vương (257 - 207 trước Công nguyên) 
thân thể to lớn, cao 2 trượng 3 thước, sức khoẻ hơn 
người. Lúc trẻ ông làm một chức quan nhỏ ở huyện 
Ấp, đã bị vua quở phạt. Vì sao ông bị quở phạt, các 
sách ghi khác nhau. Có sách ghi ông thấy một tên 
lính đánh đập dã man dân phu nên ông đã tức 
giận giết chết tên lính đó. Có sách ghi trong trận 
thi đấu võ, ông đã lỡ tay giết chết một lực sĩ của 
nhà vua. Có sách ghi lại vì ông phá kho thóc chia 
cho dân nghèo đang bị đói... Vua thương ông là 
người khoẻ và tài giỏi nên không bắt giết. Vì sao 
ông sang nước Tần (Trung Quốc) thì có sách ghi là 
ông bỏ trốn sang nhà Tần và được cử làm quan võ, 
có sách ghi là ông được vua Thục cử sang sứ. 

Khi ấy biên giới phía Bắc nhà Tần hay bị quân 
Hung Nô quấy nhiễu. Tần Thuỷ Hoàng đã xây Vạn 
Lý Trường Thành để ngăn chặn mà vẫn không trừ 
được tai hoạ. Vua Tần sai ông Trọng đem quân 
trấn giữ ở đất Lâm Thao (nay thuộc tỉnh Cam 
Túc). Ông đánh trận nào thắng trận đó, làm cho 
quân Hung Nô khiếp sợ, không dám quấy nhiễu 
nữa. Vua Tần phong thưởng cho ông rất hậu, ban 
tước cao, gả công chúa, định lưu giữ ông lại. Ông 
xin về nước và mất ở quê nhà. Có sách nói ông mất 
ở Trung Quốc. Sau khi ông mất, vua Tần sai đúc 
đồng làm tượng hình ông, dựng ở cửa Kim Mã kinh 
thành Hàm Dương (nay thuộc Thiểm Tây, Trung 
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Quốc). Chuyện kể tượng to lớn chứa được hàng 
chục người. Khi có sứ giả Hung Nô đến, vua Tân 
lại sai người vào trong tượng, làm cử động mặt mũi 
chân tay. Quân Hung Nô yên chí Lý Thân vẫn còn 
sống, không dám đem quân sang quấy nhiễu nữa. 
Từ đó Trung Quốc có lệ gọi những pho tượng lớn là 
Ông Trọng. : 

Đến đời Đường, Triệu Xương làm đô hộ Giao 
Châu, thường mộng thấy cùng Lý Thân bàn sách 
Xuân Thu, bèn hỏi chỗ ở cũ của ông, lập đến thờ 
ông. Sau này Cao Biển đánh quân Nam Chiếu, 
được ông hiển linh trợ giúp nên đã cho trùng tu lại 
đền thờ ông. Tương truyền đền Chèm được xây từ 
thời Bắc thuộc lần thứ 3 (603 - 639). Trong đền có 
tượng hai vợ chồng Lý Thân bằng gỗ sơn sơn thếp 
vàng, tạc năm 1888. Đền không to nhưng là một 
kiến trúc cổ có nhiều chạm trổ trên gỗ nên rất đẹp. 
Diện mạo hiện có của đền là từ lần sửa chữa đầu 
thế kỉ 20. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
là di tích lịch sử kiến trúc, nghệ thuật ngày 
9.1.1990, 


7. CÁC ĐÌNH, ĐỀN THỜ CHU VĂN AN 


Chu Văn An còn gọi là Chu An, sau khi mất 
vào ngày 28.11 năm Canh Tuất (1370), được vua 
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Trần Nghệ Tông ban tên thuy là Văn Trình Công, 
cho phối thờ ở Văn Miếu cùng Thất thập nhị hiền. 
Ông cũng được phong thành hoàng làng, thờ ở quê 
hương, nơi ông mở trường dạy học thôn Huỳnh 
Cung và nơi ông cáo quan về ở ấn là núi Phượng 
Sơn, xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, nay thuộc tỉnh 
Hải Dương. 


Chu Văn An quê ở thôn Văn, xã Quang Liệt, 
huyện Thanh Đàm, nay là xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. Ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 
Nhâm Thìn (1292) và mất năm Canh Tuất (1370), 
thọ 78 tuổi. Sau khi đỗ Thái học sinh, ông không 
ra làm quan, trở về quê mở trường dạy học. Học trò 
nhiều nơi nghe tiếng ông đến học rất đông. Trong 
số học trò có nhiều người thành đạt, làm quan to 
trong triều như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, khi về 
thăm thầy vẫn giữ lễ, được thầy nói chuyện ít lời 
thì lấy làm mừng. 

Vua Trần Minh Tông (1314 - 1329) đã mời ông 
làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám để dạy thái tử. Đến 
đời Trần Dụ Tông, vua cùng bọn nịnh thần bỏ việc 
triều chính, ăn chơi xa hoa, ông đã nhiều lần can 
ngăn không được, bèn dâng sớ thất trâm, đòi chém 
7 kẻ nịnh thần được vua tin dùng. Trần Dụ Tông 
không nghe, ông bèn "treo mũ ở cửa Huyền Vũ", 
cáo quan về ở ẩn tại núi Phượng Sơn, xã Kiệt Đặc, 
huyện Chí Linh, Hải Dương, lấy hiệu là Tiều Án. 
Ông mất ở đó, khi được tin ông mất, vua Trần 


120 


Nghệ Tông đã sai quan đến làm lễ viếng, ban tặng 
tên thuy là Văn Trình và dành một vinh dự lớn cho 
người thầy dạy là được thờ ở Văn Miếu. Ông đã để 
lại hai tập thơ: Quốc ngữ thị tập bằng chữ Nôm và 
Tiêu Ấn thị tập bằng chữ Hán, một sách bàn về bộ 
Tứ thư là Tứ thư thuyết ước. 


Một huyền thoại về nhân cách và đạo đức của 
ông cùng ngôi trường Huỳnh Cung vẫn được lưu 
truyền. Trong số nhiều học sinh từ các nơi đến học, 
có một người sáng nào cũng đến thật sớm để nghe 
thầy giảng. Người này không nói rõ quê ở làng nào, 
những học trò khác thì nói lại là người này cứ đến 
khu Đầm Đại thì biến mất, ai nấy đều cho là thần 
nước. Gặp năm hạn hán kéo dài, Chu Văn An 
không đành lòng trước cảnh đồng khô lúa chết, bèn 
hỏi học trò xem ai có phép gì làm mưa để cứu dân. 
Người học trò này đứng ra thưa xin vâng lời thầy 
nhưng cho biết như vậy là trái với luật thiên đình. 
Nói rồi người học trò này lấy nghiên mài mực, 
ngửa mặt lên trời khấn, lấy bút chấm mực và vẩy 
khắp 4 phương; vẩy hết mực rồi lại tung cả nghiên 
bút lên trởơi. Lập tức mây đen ùn ùn kéo đến, trời 
đổ mưa rất lớn làm cho đồng lúa trở lại xanh tốt. 
Đêm hôm ấy một tiếng sét vang lên và sáng hôm 
sau người ta thấy xác một thuổng luồng nổi lên ở 
đầm. Chu Văn An cho đó là xác của học trò đã 
vâng lời thầy làm mưa giúp dân, sai làm lễ an táng 
và lập miếu để thờ, gọi là miếu Gàn. Chỗ nghiên 
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mực ném rơi xuống biến thành đầm lớn, nước lúc 
nào cũng đen như mực, được gọi là Đầm Mực, 
thuộc địa phận làng Quỳnh Đô. Còn quản bút rơi 
xuống làng Tả Thanh Oai biến làng này thành một 
làng có nhiều người đỗ đạt. 

Huyền thoại này nói lên tài đức của Chu Văn 
An đã cảm hoá được cả quỷ thần, vâng lời thây, 
trái lệnh thiên đình, bất chấp thân mình. 

Miếu Gàn thờ con vua thuỷ thần, người học trò 
của Chu Văn An. Trong miếu thờ thần còn có câu 
đối khá tiêu biểu: 

“Mặc nghiễn khởi tường vân, nhất bút mực hồi 
thiên tự thuận. 

Chu đình lưu hoá vũ, thiên trù vọng khiếp địa 
phần khô". 

Tạm dịch: "Mây lành từ nghiên mực bay lên, 
một ngọn bút ra công, trời thuận theo lẽ phải. Mưa 
tối giữa sân son đổ xuống, nghìn cánh đồng đội 
nước, đất nẻ trổ mùa hoa" (Chu đình có hai nghĩa: 
sân son và sân nhà Chu Văn An), 

Sau khi Chu Văn An mất các học trò cũ đã lập 
đền thờ ông trên địa điểm trường học cũ ở Huỳnh 
Cung. Khoảng đầu niên hiệu Vĩnh Thịnh, đền được 
sửa sang to rộng, có văn bia do ngự sử Nguyễn 
Công Thái soạn năm Vĩnh Thịnh thứ ba (1717). 
Đến năm Cảnh Hưng, Giáp Ngọ (1774) đền lại 
được trùng tu do tham tụng Bùi Huy Bích (người 
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cùng huyện) chủ trì, làm thêm bái đường rộng ð 
gian. Đền thờ Chu Văn An ở Huỳnh Cung, ngoài 
bài vị thờ ông, triều Lê còn đặt bài vị thở 61 văn 
thân của huyện Thanh Trì, trong đó có nhiều 
người nổi tiếng như Nguyễn Như Đỗ, Bùi Xương 
Trạch, Nguyễn Công .Thể.. Năm 1850, ông được 
vua Tự Đức phong thượng đẳng phúc thần, hàng 
năm, xuân thu nhị kì, văn thân trong huyện về hội 
tế. Đến năm 1860 đình lại được quyên góp để 
trùng tu thay trái nóc, chạm trổ cửa trong ngoài 
v.v... có văn bia do Phương Đình Nguyễn Văn Siêu 
soạn. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ngôi 
đình đã bị phá huỷ hoàn toàn, nền móng của đình 
vẫn còn một trụ cột, rùa đá, bia đá. Dân làng còn 
cất giữ được đồ thờ Chu Văn An như: 2 mũ cánh 
chuẩn, 1 dải áo, 1 áo long cổn, 1 áo thụng hồng, 1 
đôi hài, 1 ngai thờ, 1 truỳ đồng, 6 sắc phong, một 
cuốn thần tích được lập từ thời Lê Hồng Đức. Tất 
cả đều là nguyên bản. Nhân dân Huỳnh Cung đã 
tu sửa ngôi đình xứng đáng là nơi lập nghiệp của 
danh nhân văn hoá Chu Văn An, người con của 
quê hương Thanh Liệt, Thanh Trì. 

Tại quê hương ông ở thôn Văn có đình thở ông 
gọi là Đình Nội. Ban đầu đình vốn là một ngôi đến 
cổ, đến thời Lê Trung Hưng trở thành văn chỉ làng 
Thanh Liệt thờ các vị khoa bảng của làng Thanh 
Liệt. Theo bia "Tiên hiển bị kí" dựng năm Ất Dậu 
niên hiệu Cảnh Hưng (1765) thì đình Nội ban đầu 
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thờ Chu Văn An và tằng tôn của ông là Chu Đình 
Bảo, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa 
thì Giáp Thìn (1484). Văn chỉ cũng thờ con trai 
Chu Văn An là Chu Tam Tỉnh thi đỗ khoa Ngự thí 
năm Tân Hợi, làm quan đến chức Hàn lâm trực 
học sĩ, tả hình viện đại phu và Lí Trần Thản, thì 
đỗ tiến sĩ khoa Ất Sứu, làm quan đến chức Tả tư 
giảng, sau khi mất được tuy tặng Binh bộ thượng 
thư. 

Đình được dựng ngay sau khi ông mất thời 
Trần. Do đình nằm trong khu đất hẹp nên vị tú tài 
người làng là Vũ Huy Diệu đã cùng dân trong làng 
chọn nơi thoáng rộng, (khu vực hiện nay) để xây 
Lại vào năm Giáp Tí, niên hiệu Tự Đức. Đình lúc ấy 
gồm một toà ở chính giữa chia làm 3 gian, lợp ngói, 
ta hữu 2 dãy giải vũ. Hai bên phối thờ 2 vị tiến sĩ 
là Chu Đình Bảo và Lí Trần Thần. Đến mùa xuân 
năm Nhâm Dần (1892), đình đã được sửa chữa lại. 

Đình được xây dựng trên khu đất cao ráo, bên 
dòng sông Tô, nằm theo hướng đông bắc. Trước đây 
đình là một hệ thống kiến trúc liên hoàn, khi con 
đường ven sông Tô được mở rộng, di tích bị chia 
làm đôi: thuy đình trên ao bán nguyệt và khu kiến 
trúc chính ở phía sau. Thuỷ đình là một khu kiến 
trúc nhỏ hình bát giác nằm giữa ao hình bán 
nguyệt sát bờ sông Tô. Phần trên làm theo kiểu 2 
tầng, tám mái, các đầu đao uốn cong, bờ nóc đắp 
đôi hình rồng chầu, trong nhà đặt tấm bia lớn. 
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Đình có hình chữ công với 3 nếp nhà tiền tế rộng 5 
gian, xây kiểu tường hồi bít đốc, các bộ vì làm kiểu 
vòm bán nguyệt. Hậu cung gồm 3 gian nhỏ, vì làm 
kiểu "chồng giường, giá chiêng", mặt bằng theo 
kiểu 4 hàng ngang, vì làm kiểu "chồng giường", 
chạm khắc hình tứ linh,.tứ quý. 

Đình Nội thờ Chu Văn An đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích lịch sử ngày 21.1.1989. 


8. MIẾU GẦN 


Miếu Gàn nằm ở phía Nam thủ đô Hà Nội 
(cách trung tâm thủ đô khoảng 10km) trên một vị 
trí cao ráo, đẹp đẽ giữa cánh đồng làng Bằng, 
thuộc xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Miếu gắn liền với truyền thuyết đã được chép 
trong Lĩnh Nam chích quái gọi là "Thần Chằm 
Lâm Đàm". Sự tích ghi rằng vào đời Đại Khánh, 
khi Chu Văn An dạy học ở đây, có một học trò đến 
xin học nhưng cử chỉ ngôn ngữ khắc hẳn người 
thường. Thầy An lấy làm ngờ, - thử dò xem trò từ 
đâu tới. Một hôm thầy dậy sớm, trông ra xa thấy 
trò của mình từ dưới nước ởi lên. Hồi đó, trời đang 
đại hạn, khắp nơi cầu đào nhưng không ứng 
nghiệm. Chu Văn An thương dân khổ sở nên nói 
với người học trò đó, nhờ làm mưa chống hạn, giúp 
dân khỏi đói kém. Người học trò thoái thác nhưng 
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sau nể thầy nhận sẽ giúp làm mưa. Trò nói với 
thầy An rằng: con làm trái lệnh trời để tuân lời 
thầy và giúp dân chắc con sẽ bị trừng phạt. Quả 
nhiên, chỉ một lúc sau, mây đen kéo tới và một 
trận mưa lớn đổ xuống, cả cánh đồng no nước, 
nhưng tiếp theo là một tiếng sét lớn. Sáng hôm sau 
nhân dân thấy xác một con thuông luồng nổi lên 
trên Đầm Mực. Thầy An cho rằng đó là học trò của 
mình đã thác sau khi giúp thầy. Ông thương tiếc 
vô hạn và bảo dân làm lễ an táng chu đáo rồi lập 
đến thờ. Từ đó Miếu Gàn được các triều vua sắc 
phong cho vị thần là thượng đẳng thần Bảo Ninh 
Vương. 


Ngôi miếu này phản ánh tâm linh của cư dân 
nông nghiệp. Họ thơ phụng người anh hùng văn 
hoá vì dân mà thác, đồng thời khẳng định vị trí 
danh nhân Chu Văn An có mặt ở mảnh đất này. 

Về kiến trúc, miếu tuy không lớn nhưng có 
nhiều mảng chạm khác thể hiện sáng tạo nghệ 
thuật của ông cha ta thế kỉ 18 - 19. Ngoài ra, miếu 

còn giữ gìn được một bộ sưu tập cổ vật quý như 

nhang án thời Lê (thế kỉ 18), các khám thờ, long 
ngai, bài vị, hoàng phì, câu đối, và bát hương của 
đầu thế kỉ 19, 20 nhưng khá đẹp. 

Miếu còn là một cảnh đẹp, với kiến trúc cổ ấn 
mình dưới tán cây cổ thụ, phía trước là hồ nước 
rộng mênh mông, có thể đáp ứng nhu cầu văn hoá 
của nhân dân địa phương và khách thập phương. 
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Miếu Gàn đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng là di tích lịch sử kiến trúc, nghệ thuật ngày 
11.9.1993. 


9. ĐÌNH CHỦ XÁ 


Đình Chứử Xá thuộc thôn Chử Xá, xã Văn Đức, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Đình Chử Xá (có thời gian gọi là đền Chử Xá) 
thờ Chử Đồng Tử và Tiên Dung công chúa, Hữu 
Phi Nhân, Càn Hải tứ vị đại vương và hai vị 
Đương Niên, Đương Canh. (Tiên Dung công chúa 
là con Vua Hùng và bà thứ phi là thợ cấy làng 
Đông Cảo; tứ vị đại vương ở đời Tông, Trung 
Quốc). Theo truyền thuyết Chử Đồng Tử vốn là con 
nhà nghèo phải đi bắt tôm cá ven sông, gặp Tiên 
Dung công chúa, thành vợ chồng. Chử Đồng Tử đi 
buôn học được phép thuật rồi truyền giảng cho vợ. 
Hai vợ chồng bồ hết vinh hoa phú quý, tìm học đạo 
tiên. Đời sau tôn là một trong "tứ bất tử" của Việt 
Nam (ba người khác là Thánh Tân Viên, Thánh 
Gióng và bà Chúa Liễu). 

Đình nằm trên khu đất cao, sát khu vực cư trú 
của làng, mặt tiền chữ nhị, hậu chữ công gồm nhà 
đại bái tiền tế và hậu cung. 

Đại bái gồm 5 gian, 2 dĩ (chái) xây kiểu "tường 
hồi bít đốc tay ngai" có 2 trụ biểu lớn, trên cùng có 
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trái dành gồm 4 hạc chụm đuôi, đầu hướng về 4 
góc. Đỉnh trụ có trang trí hổ phù và hình tứ quý 
đắp nổi trong 4 ô lồng. Bờ nối mái còn hàng hoa 
chanh. Đại bái và tiền tế cấu tạo tương tự. Phần 
nóc, được làm theo kiểu chồng giường với 3 con 
giường chồng lên nhau đở đầu, dép và thượng 
lương, nhưng ở đây con giường được làm cụt, chia 
làm 2, tạo ra khoảng trống ở giữa. _Vi vậy nhiều 
người tưởng lầm đó là giá chiêng. Ở đại bái có kết 
cấu kiểu kẻ chuyển. Song vì ở đây, người xưa muốn 
giữ nguyên cao độ, độ đốc của mái, đồng thời muốn 
làm "thoáng" kiến trúc cho nên đã không đặt thêm 
hàng cột quân. Thay vì không làm cột quân, trên 
xà nách để nối cột cái với cột hiên, người ta đặt cột 
trốn. Cột trốn có nhiệm vụ liên kết chiếc kẻ từ cột 
cái ra cột hiện. 

Nhà tiền tế có cấu tạo bình thường, có nghĩa là 
không có trên xà nách, mà ở đây chiếc kẻ được nối 
thẳng từ cột cái ra cột quân. Bộ vì được cấu tạo 
như sau: dướt cùng là một quá giang. Trên đó, trực 
tiếp quá giang đổ hai cột trốn và một SỐ con giường 
cụt. Liên kết 2 cột trốn, ở phần ngọn có cầu đầu tạo 
nên khung "giá chiêng". Câu đầu đội lần lượt 2 con 
giường cụt và 3 con giường nguyên để đỡ các hoành 

và thượng lương. Đây là cấu tạo lạ, có thể gọi là 
kiểu vì chồng giường kết hợp với giá chiêng. Thiêu 
hương có vì kèo làm theo kiểu chồng giường. Ở hậu 
cung, để đỡ mái, người ta cuốn vòm. 
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Đình có 44 đạo sắc và 1 chân đèn đời Mạc, sắc 
sớm nhất Dương Đức 3 (1678). 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 28.9.1990. 


10. ĐÌNH, ĐỀN CỔ LOA 


Đình, đến Cổ Loa trong khu di tích Cổ Loa, 
thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Trong khu di tích Cổ Loa có đình làng Cổ Loa, 
trong đình có bức hoành phi đề 4 chữ Ngự triêu di 
quy. Theo truyền thuyết thì nơi đây là nền nhà cũ 
của điện ngự triều, nơi các quan trong triều An 
Dương Vương hội họp. Trên cột đình còn có đôi cầu 
đối của Tôn Thất Thuyết, người thủ lĩnh kiên 
quyết chống giặc Pháp hồi cuối thế ki 19: 

“Tặc đáo Loa Thùnh tuỳ điệt một 
Điện uô quy nỗ đã uy Hinh" 

Nghĩa là: 

"Giặc đến thành Loa phải diệt hết 
Điện không nỗ báu uẫn linh thiêng”. 

Cạnh đình là am Bà Chúa tức là miếu thờ công 
chúa My Châu, nằm nép dưới gốc đa cổ thụ. Trong 
am có một tảng đá hình người cụt đầu, các cụ già 
bảo đó là tượng My Châu đã bị An Dương Vương 
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chém chết. Trên tường am có một bức hoành phi 
ghi một bài thơ bằng chữ Hán của Chu Mạnh Trinh. 


Qua am My Châu tới đền Thượng tức đền thờ 
An Dương Vương. Đền này mới được xây dựng lại 
hồi đầu thế kỷ 20, chỉ có đôi rồng đá ở bậc tam cấp 
là di vật đời Trần hoặc Lê sơ. Trong đền có tượng 
An Dương Vương cũng mới được đúc. Trước đền có 
Ngọc Tỉnh (giếng Ngọc) tương truyền là nơi Trọng 
Thuỷ đã tự vẫn vì hối hận (chuyện kể đem nước 
này mà rửa ngọc trai thì ngọc sáng bội phần). 

Ngoài các di tích trên, trong ba vòng thành đất 
còn có những dải đất như: 

Ngũ Xa Đài là nơi vua Thục đem quân sĩ luyện 
tập cung nỏ, Vương thuyền là căn cứ thuỷ quân. 

Trong những năm gần đây, ngành khảo cổ học 
đã phát hiện nhiều di chỉ đồ đá, đồ đồng ở khu vực 
Cổ Loa. Tại khu Ba Cau có một kho vũ khí cổ tới 
hàng vạn mũi tên đồng hai, ba ngạnh. Nhiều rìu. 
lưỡi cày, vỏ trấu, xương thú vật và cả trống đồng 
nữa (1982) cũng được tìm thấy ở khu vực này. 
Trống đồng Cổ Loa thuộc về nhóm trống đồng xưa 
nhất đẹp nhất của nền văn minh Đông Sơn. 


Ngày nay, Cổ Loa là một khu di tích lịch sử tiêu 
biểu của dân tộc và của Hà Nội ngàn năm văn vật. 

Khu di tích Cổ Loa đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, khảo cổ, kiến 
trúc, nghệ thuật ngày 28.4.1962. 
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11, ĐÌNH, MIẾU CÔNG ĐÌNH 


Đình và miếu thuộc xã Đình Xuyên, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội. 

Từ trung tâm Bờ Hồ theo đường Tràng Tiền, 
qua nhà Hát Lớn rẽ tay trái ra đường Trần Nhật 
Duật qua cầu Chương Dương, cầu Đuống đến km 
11 - 12 qua thị trấn Yên Viên rẽ trái đi thêm 2km 
tới làng Công Đình và di tích. 

Đình Công Đình thờ Thành hoàng là Đức Tả 
Phù. Theo truyền thuyết, Tả Phù quê ở Phù Ninh, 
nhà nghèo, có tài chắn ngựa cho vua. Lúc ấy có 
giặc Bầu (? ) nổi lên ở miền ngược, ông xin đi đánh 
giặc, được chọn làm thám tử. Ông tỏ ra gan dạ và 
mưu trí, nắm được nhiều tin của giặc. Ông giả ăn 
mặc rách rưới đến trại giặc, lừa cho giặc uống rượu 
say rồi ra hiệu cho quân lính nhà vua tiến đánh. 
Giặc thua to, do có công, ông được phong Tân nhật 
nhất phong”. Ông xin vua cho ngôi nhà của giặc 
Bầu, dỡ đem về xây dựng đình thờ thần có công 
phù giúp. Đến khi ông mất được dân làng thờ ở 
đình là thành hoàng làng. 

Dòng chữ khắc niên đại 1668 và dấu ấn kiến 
trúc phong cách thời Lê là minh chứng thời khởi 
dựng của đình Công Đình. 


Đình Công Đình còn lưu giữ được rất nhiều 
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dấu ấn ban đầu. 


Tam quan kiểu cột đồng trụ, đắp nghê chầu. 
Phương đình có 16 cột gỗ lim to, 2 tầng mái với 8 lá 
mái, các góc đao dạng hình rồng cuốn đuôi cá chép. 
Phần trang trí chủ yếu ở cốn nách, đầu dui, đầu 
bẩy chạm rồng và phượng vũ hai cánh xoè rộng 
trong thế dang tay. 

Đại đình 5 gian 2 chái, 3 gian giữa làm kiểu 2 
cánh lớn, 2 bên cửa bức bàn. Kết cấu 4 bộ vì kèo 
không có giá chiêng mà làm "chữ thập chống nóc". 
Phần trang trí quan trọng là hệ thống đầu dư, 
tương tự như hệ thống đầu dư đình Đình Bảng, Hà 
Bắc, mang đậm nét phong cách hậu Lê. Đó là các 
đầu rồng mũi hếch, miệng há, ngậm ngọc châu, 
râu tóc hình số 8. Bộ phận cánh én đỡ xà hạ là chi 
tiết kiến trúc đặc biệt nhất ở đình Công Đình, gá 
đỡ kiểu cánh én làm trên thân gỗ bẹt hình đầu 
quay vào gian giữa, đuôi quay sang gian bên, thân 
chưi qua cột cái, 

Hệ thống cửa võng làm theo kiểu chân quỳ dạ 
cá. Phần trên là rồng châu mặt trời, phía dưới các 
ô to nhỏ khác nhau có hình hổ phù, phượng trúc 
v.v... mặt hổ phù đơn giản và phóng khoáng hơn 
những hổ phù ở Đình Bảng. 

Đình Công Đình còn giữ được sắc phong có 
niên hiệu sớm nhất là Dương Đức 3 (1673). 
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MIẾU CÔNG ĐÌNH 


Miếu Công Đình thờ Nguyễn Nộn. Theo Đại 
Việt sử kí toàn thư, Nguyễn Nộn người làng Phù 
Đồng, vì bắt được vàng không nộp nên vua sai lính 
bắt. Nguyễn Nộn trốn, nổi đậy vào cuối đời Lý, tự 
xưng là "Hoài Đạo Vương". Khi nhà Lý suy yếu, 
ông chiếm giữ cả vùng Bắc Giang. Đến thời Trần 
(1226) quân của ông khá mạnh, hùng cứ cả một 
vùng. Vua Trần đã phong tước vương và gả công 
chúa cho ông. Đến năm 1229 thì ông ốm chết ở 
Phù Ninh. 

Miếu Công Đình chỉ có 2 cột trụ xây, đính là 4 
chìm phượng chụm vào nhau tượng trưng cho tứ 
phương. Toà đại đền 5 gian 2 chái, vì kèo "giá 
chiêng chồng giường", kẻ hiên và vì ván mê. Hai 
_ bức cốn hiên chạm nổi hình cây đào, lựu; bẩy chạm 
hoạ tiết trúc mai. Cốn gian giữa chạm kênh bong 
hình rồng chầu, mắt lồi, răng nhe. Các vì kèo vấn 
mê chạm mặt hổ phù và hình hoa lá hoá rồng. 

_ Cửa võng chạm thủng các để tài mặt hổ phù, 
rồng, hoa dây, hoa xoắn được sơn son thếp vàng. 

Đình, miếu còn các di vật khá phong phú như 
ngai thờ, ngựa thờ, bát bửu... Miếu có sắc phong 
sớm nhất niên hiệu Dương Đức 3 (1673). 

Đình - miếu Công Đình là hai di tích khá 
hiếm còn lại đã lưu giữ dấu ấn kiến trúc thời hậu 
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Lê rất độc đáo và các mảng chạm khắc phong phú, 
đa dạng. 

Đình và miếu Công Đình đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 22.4.1992. 


12. ĐỈNH CỰ CHÍNH" 


"Đình Cự Chính thuộc phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trước khi bị thực dân Pháp tàn phá vào năm 
1946 đình là một kiến trúc to và đẹp trong vùng. 
Đình hiện nay là do mới được xây dựng lại. Đình 
còn có tên là đình "Con Cóc" vì trên cột có chạm 
con cóc, ngụ ý cầu mưa. Phía trái trước đình có một 
giếng nước khơi, miệng rộng 40cm. Căn cứ vào nét. . 
chạm khắc trên đá ở mặt giếng có thể thấy được là 
giếng đã được đào vào thế kỉ 17. 

Đình Cự Chính cùng với chùa Bồ Đề, Gò Đống 
Thây là một cụm di tích lịch sử liên quan đến việc 
nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi bao vây thành 
Đông Quan. 

Cụm di tích đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật 
ngày 28.9.1990. 
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13. ĐỈNH ĐẠL ÁNG 


Tên chữ là Đình Đại Đản, thuộc xã Đại Áng, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội. 


Đình Đại Áng thờ Cao Sơn, Quý Minh, Tân 
Viên và Bố Cái đại vương. Đô đốc Bảo (quân Tây 
Sơn) đã cho quân trú ở đây trước khi vào giải 
phóng thành Thăng Long. 

Đình bao gồm tiền tế và hậu cung. Tiền tế có 5 
gian, 2 chái. Vì kèo làm theo kiểu "thượng chẳng 
giường hạ kẻ và bẩy hiên". Các đầu ở 2 gian giữa 
chạm lộng và chạm thủng hình đầu rồng. Đại đình 
(phương đình) làm theo kiểu chồng điêm, mái trên 
các bờ dải đắp nổi hình rồng. Hậu cung có kết cấu 
khá đặc biệt với gian ngoài cùng là vì kèo quá 
giang "vỏ cua", tạo nên không gian sâu kín, linh 
thiêng để đặt long ngai, bài vị của các vị thần. 
Đình có bố cục khác với ngôi đình thường thấy ở 
đất Bắc, ngược lại có nhiều nét có ảnh hưởng kiến 
trúc ở cố đô Huế (như vì vỏ cua) các mảng chạm 
khắc đẹp và tinh tế. Đình có 3 câu đối khẩm trai, 
cuốn thư sơn son thếp vàng, hai bộ bát bửu, hai long 
sàng, hai cửa võng, 4 bộ kiệu và một long đình. 

Đình và chùa Đại Áng đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 2.10.1991. 
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14. ĐÌNH ĐẠI CÁTC) 


Đình Đại Cát thuộc thôn Đại Cát, xã Liên Mạc, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo truyền thuyết, đình Đại Cát được xây 
dựng từ lâu đơi. : 

Đình ở trên một khu đất cao rộng thoáng cạnh 
làng. Phía trước đình có một hồ nước nhỏ. Đình 
quay về hướng tây, có hình chuôi vô. Đình gồm có 
mái nhà tiền tế gồm 1 gian, 2 đi, làm theo kiểu 
"tường hồi bít đốc", hậu cung 2 gian làm cũng theo 
kiểu "tường hỏi bít đốc". 

Đình thờ 3 vị thành hoàng là ông Quách Lãng, 
hai bà Đinh Bạch Nương và Định Tĩnh Nương. 

Hàng năm, dân làng mở hội vào ngày 10 tháng 
3 âm lịch. Lễ hội có thi bơi trải trên sông Nhuệ và 
sông Hồng. 

Đình Đại Cát đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật 
ngày 31.1.1992. 


15. ĐỈNH ĐẠI LANC) 


Đình Đại Lan ở thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội. 


Tương truyền đình, chùa, nghè Đại Lan có từ 
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lâu đời, nhưng do làng ở bên sông Hồng, bồi lở liên 
miên, nên làng cũng hay bị dời đổi, lúc ở bở nam, 
lúc sang bờ bắc. Mỗi lần như thế đình, chùa lại 
chuyển theo. 


Đình thờ 3 vị đại vương có công đánh giặc thời 
Hùng Vương là: Linh Hồ, Minh Chiêu và Cung 
Mục. Đến đời Lê, Nguyễn Như Đỗ được thờ làm Á 
thánh cùng ba vị thành hoàng. Nguyễn Như Đỗ 
tên chữ là Mạnh An, hiệu Khiêm Trai, sinh năm 
1434, đỗ bảng nhãn năm 19 tuổi, 3 lần đi sứ, làm 
quan đến chức thượng thư, được gia phong Thái 
bảo Lan quận công. Cuối đời, ông về trí sĩ ở Từ 
Dương thọ 102 tuổi. Phan Huy Chú (1782 - 1840) 
viết về ông trong Lịch triêu hiến chương loại chí: 
"Ông lúc trẻ thi đỗ khôi nguyên, khi lớn làm quan 
to, cũng là hiếm có trong hoạn đề”. Ông làm quan, 
giữ nhiều trọng trách, tính tình thẳng thắn, thanh 
liêm nên được triểu đình coi trọng, nhân dân quý 
mến. Khi mất, vua cho thờ làm thành hoàng. 

Đình có bố cục hình chuôi về, đại đình có 3 
gian, hậu cung có 2 gian. Đình đã qua nhiều lần 
sửa chữa, quy mô kiến trúc đã thu nhỏ dần. 

Đình còn giữ được 11 đạo sắc phong, sớm nhất 
là đạo sắc phong năm thứ 12 niên hiệu Chính Hoà 
(1691). 

Đình (và chùa) Đại Lan đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử, kiến trúc, 
nghệ thuật ngày 21.1.1989. 
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\ó. ĐÌNH ĐẠI MỖ Œ 


Đình Đại Mỗ thuộc xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội. 

Đình Đại Mỗ thờ Ả Lã Nàng Đê là con gái của 
tể tướng Lữ Gia. Tương truyền, khi cha chết nàng 
đứng ra chiêu mộ dân bình theo Hai Bà Trưng 
khởi nghĩa. Khi khởi nghĩa thất bại, nàng theo 
gương Hai Bà đã trầm mình ở dòng sông Hát để 
giữ gìn khí tiết. 

Đình còn thờ ba người của dòng họ Nguyễn 
Quý là Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Quý An và 
Nguyễn Quý Kính. Cả 3 cha con, ông cháu đều có 
đức độ, tài danh, có nhiều công lao với lịch sử đất 
nước. Nguyễn Quý Đức đậu thám hoa năm 1676, 
làm quan Thượng thư bộ Lại, kiêm Đông các đại 
học sĩ, tước Liêm Quận công. Nguyễn Quý Ân đậu 
hoàng giáp năm 1715, làm Hữu thị giảng: Nguyễn 
Quý Kính đậu hương khoa trúng thức, làm Tham 
tụng, Thượng thư bộ Lễ. Ca 3 người khi mất đều 
được vua phong là đại vương, phúc thần. 

Đình Đại Mỗ gồm cổng, hai giải vũ và toà đình 
gồm hai dãy, hình chữ nhị. Toà đại bái đã bị thực 
đân Pháp phá huỷ trong kháng chiến. Nhà đại bái 
được làm 2 tầng 8 mái. Bộ khung gỗ lim được chạm 
khắc rất công phu, có các hình rồng, phượng, hoa lá 


> 


trên các cốn, kẻ bẩy đầu dư con giường. 


1”5Q@ 


Đình Đại Mỗ (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử, kiến trúc 
nghệ thuật ngày 21.6.1993. 


17. ĐÌNH ĐẠI YÊN 


Đình Đại Yên thuộc phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, Hà Nội. 

Đình Đại Yên xây dựng đã lâu đời, gắn liền với 
việc lập làng Đại Yên ở phía tây kinh thành Thăng 
Long từ thời Lý, Trần. 

Đình Đại Yên thờ thành hoàng làng là Ngọc 
Hoa công chúa, một cô bé 9 tuổi đã có công trong 
trận đánh chúa Chàm là Chế Ma Na vào năm 
1104. Cha của Ngọc Hoa là người Yên Định, Thanh 
Hoá ra Thăng Long dạy học, lấy vợ ở làng Đại Yên 
(xưa là Đại Bì) và sinh ra Ngọc Hoa. 

Thời Lý, Chế Ma Na dẫn quân Chàm đến xâm 
chiếm nước ta. Nàng Hoa khi ấy mới 9 tuổi nhưng 
đã lớn như một thiếu nữ. Nàng đã mặc giả trai 
cùng cha tuyển binh đi dẹp giặc. Tới nơi, quân ta 
cùng giặc giao chiến trong mấy lần nhưng không 
phân thắng bại. Nàng Hoa lập kế vờ làm cô gái 
bán trầu cau, thuốc lào đem vào bán trong hàng 
ngũ giặc. Nàng đã thu được nhiều tin của địch, báo 
về cho quân ta. Nàng lựa thời cơ làm ám hiệu cho 
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quân ta xông vào diệt giặc. Quân giặc thua phải 
rút về. Đất nước thanh bình, nàng xin về quê mẹ ở 
làng Đại Yên và mất ở đó. Vua phong cho nàng là 
Ngọc Hoa công chúa, được dân làng thờ làm thành 
hoàng làng. 

Ngoài việc thờ thành hoàng Ngọc Hoa, trong 
thời kì 1935 - 1936 đình còn là nơi truyền bá chữ 
quốc ngữ và là nơi học võ cho thanh niên bảo vệ 
xóm làng. 

Theo thuật phong thuỷ ngày xưa thì làng Đại 
Yên nằm trên lưng rùa và đình làng ở vị trí đầu 
rùa. Căn cứ vào hàng chữ ghi trên nóc mái đình thì 
đình được sửa chữa lớn vào năm 1886. 

Đình quay mặt về hướng tây, trước đình có 
một giếng nước, đình gềm cổng, sân gạch, hai bên 
có tả vu, hữu vu; nhà tiền tế, đại bái, hậu cung. 
Phía sau có mả công chúa Ngọc Hoa được xây 
thành hình vuông. Nhà tiền tế được kết cấu theo 
kiểu vì kèo trụ trốn, 4 góc ở chân cột vấy ra 4 chiếc 
bẩy, ở 4 gian bên, mái được lót kín theo kiểu vòm 
cuốn (vỏ cua); đây là một hình thức kiến trúc hiếm 
thấy ở đình, chùa miền Bắc, giống như kiểu kiến 
trúc đình chùa ở Huế. Trang trí trên các bức cốn 
của nhà tiền tế là vân xoắn, lá cúc cách điệu. Nhà 
đại bái nhỏ hơn nhà tiền tế, gồm 3 gian với 4 hàng 
chân cột, có tường hồi bít đốc, kết cấu bộ vì kèo 
theo kiểu giá chiêng chồng giường, con nhị, nhưng 
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thay cột trốn bằng hai giường cụt. Trang trí đơn 
giản, nhiều vân xoắn tạo thành khối lớn ở đầu 
giường và đầu quá giang. Ngoài ra có các hình vẽ 
rồng cuốn thuỷ, rồng cuốn cột ở các cột sơn son 
thếp vàng. sã 

Đình còn giữ được nhiều hiện vật có giá trị: 3 
câu đối gỗ, 3 bức hoành phi, 1 lọ lục bình, 1 choé, 4 
hương án, 2 bộ cửa võng... 

Đình Đại Yên có giá trị lịch sử và kiến trúc 
nghệ thuật, đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.12.1990. 


18. ĐÌNH, ĐỀN ĐỈNH CÔNG THƯỢNG 


Đình Định Công Thượng ở Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Từ trung tâm Hà Nội đến di tích phải đi về 
phía Ngã Tư Sở rồi tiếp theo con đường Nguyễn 
Trãi, tới khoảng chợ Xanh rẽ vào đường 70B 
khoảng 2km đến câu Lư (Định Công). Qua cầu đi 
tiếp 500 mét là tới di tích. 

Di tích thờ Hoàng Công (còn gọi là chàng 5d) 
là con Vưa Hùng thứ 17 (Hùng Nghị Vương và bà 
Xuyến Nương). Ông sinh ra ở Đình Công nên được 
đổi làm Định Công, có tài, thông minh. Dưới triều 
Hùng Duệ Vương (Hùng Vương 18) ông được giao 
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đánh dẹp ở vùng châu Hoan, châu Hàn, châu Đông 
Hỷ, bắt sống được nhiều tướng giặc. Lúc về ông đã 
qua Định Công và khao quân. Thời Thục Dương 
Vương, ông làm thống lĩnh thuỷ quân cùng Cao 
Sơn, Quý Minh làm tả hữu. Ông được giao trấn giữ 
Quảng Đông 5 năm, sau được triệu hổi về nước, 
trên đường về ông mất ở cửa bể Bích Hải. Nhà vua 
lệnh cho dân Bích Hải lập đền thờ, riêng dân Định 
Công cho trùng tu cung miếu, hàng năm xuân thu 
nhị kì, các quan đến làm lễ và phong thượng đẳng ` 
phúc thần. 

Người thứ 2 được thờ là Đoàn Thượng, người đất 
Hồng Châu, giương ngọn cờ phản Trần, phục Lý. Ông 
có công chữa khỏi bệnh dịch cho dân Định Công. 

Đình gồm có tam quan và toà đại đình, tam 
quan xây kiểu 4 trụ. Toà đại đình bố cục mặt bằng 
kiểu chuôi về; đại bái 5 gian và hậu cung 3 gian. 
Đại bái xây kiểu "tường hồi bít đốc" gồm 6 bộ vì, 
gian giữa vì làm kiểu phía trước "chồng giường bẩy 
hiên", phía sau kèo kẻ suốt. Bốn vì còn lại làm kiểu 
vì kèo suốt, trụ trốn. Các vì ở hậu cung làm kiểu 
_"chồng giường giá chiêng". Kiến trúc đã được tu bổ 
nhiều lần, có trang trí hoa dây, tích phật, cánh sen, 
vân mây, tứ quý v.v... Đình có những mảng chạm 
thế kỉ 17 (tích phật, tiên ông ngồi trên toà sen). 

* 


Lá * 
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Đền Định Công Thượng thờ 3 vị tổ nghề kim 
hoàn là Trần Triều, Trần Điệu và Trần Hoàn là tổ 
nghề kim hoàn, chuyên đồ nhỏ: hoa tai, xuyến, 
hột. vòng. 

Đền kiến trúc kiểu chuôi vỗ: toà tiền tế 5 gian, 
hậu cung 3 gian, mái làm kiểu chẳng diêm có 3 
gian giữa tiền tế. Hậu cung có 2 bộ vì kiểu chẳng 
giường, các vì không có cột, dựa vào tường. Kiến 
trúc được chạm trổ hoa lá. Chân tảng đá khá độc 
đáo, hình vuông, chạm sừng tê bảo ngọc. Đền có 
cửa võng, đại tự, hoành phi, câu đổi, long ngai, bài 
vị, sắc phong thần khả, kiệu, khánh, bia cổ... 

Đình và đền được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 20.7.1994. 


19. ĐỈNH ĐÔNG BA (*) 


Đình Đông Ba thuộc xã Thượng Cát, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội. Đình, chùa dựng sát đê sông 
Hồng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về 
phía tây bắc. 

Đình Đông Ba thờ ba vị phúc thần là Quách 
Lãng với hai người vợ là Đinh Bạch Nương và Đình 
Tĩnh Nương đều là tướng của Hai Bà Trưng. Theo 
sự tích gốc gác hai nhà họ Đinh, Quách ở động Hoa 
Lư thuộc Châu Ái. Khi Trưng Nữ Vương phất cờ 
khởi nghĩa, Quách Lãng cùng Định Bạch Nương và 
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Đinh Tĩnh Nương bèn sắm sửa hành lí lên cửa 
sông Hát để yết kiến Hai Bà, trên đường ởi có qua 
trang Thượng Cát. Thấy ba người có tài trí hơn 
người, Hai Bà giao cho họ nhiệm vụ chiêu mộ quân 
rồi cùng tham gia đánh thành Luy Lâu bắt Tô 
Định. Sau khi thu hồi bờ cối, Hai Bà phong cho 
Quách Lãng, Định Bạch Nương và Định Tĩnh 
Nương về hưởng lộc. ở làng Thượng Cát. Các vị 
tướng đã đem bổng lộc chia cho dân làng, lấy nhân 
nghĩa để đoàn kết mọi người, xây dựng phong tục 
tốt đẹp làm cho xóm làng thịnh vượng. Đến khi hai 
người vợ mất, Quách Lãng hi sinh trong trận chiến 
đấu với Mã Viện, nhân dân lập đền thờ, sau được 
phong làm thành hoàng làng Thượng Cát. 

Đình Đông Ba là một công trình gồm: cổng, tả 
hữu mạc, phương đình, đại bái, hậu cung. Thời 
gian khởi dựng chưa được rõ nhưng được biết đã có 
hai lần trùng tu lớn dưới thời Tự Đức (1871) và 
Thành Thái (1902). Kiến trúc hiện nay là sản 
phẩm của hai lần trùng tu này. Kiến trúc và điêu 
khắc của đình cũng vẫn là kết cấu vì gỗ cổ truyền 
và các mảng chạm tứ linh trên cốn mê và hoa lá 
cách điệu. Đình còn một cỗ kiệu bát công. Đồ tế khí 
còn khá nhiều và đều có niên đại cuối thế kỉ 19 
đầu thế kỉ 20. 


Đình Đông Ba (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 22. 4.1992. 
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20. ĐÌNH ĐÔNG NGẠC 


Đình Đông Ngạc có tên Nếĩí' là đình Vẽ, thuộc 
xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đình được 
dựng lên để thờ 3 vị phúc thần, mỗi vị đại diện cho 
một thế lực trong xã hội: 


1 - Hoả Quang Tiên Sơn hiệu Đại Thánh (thần 
Độc Cước). Thần linh hiển ở quận Nam nước Bắc, 
đền của thần vốn dựng ở cửa Roi (Nghệ An) rất 
linh thiêng, thời đại nào cũng có sắc phong. 


2 - Con thứ hai của vua Lê Thái Tổ - tước công, 
huý Khôi, làm nhập nội tư mã bình chưởng quân quốc 
trọng sự, có công phò vua Lê trong việc chống Minh. 

3 - Thổ thần, trong sắc phong còn giữ được ghi là 
Bảo vệ Chương Hoà đồn ngưng thổ địa hiển chưng 
chì thần - thần trừ tai nạn, cầu cúng linh ứng. 


Tương truyền đình từ một ngôi miếu cổ được xây 
dựng từ thời Đường. Theo tấm bia trong đình, niên 
đại Dương Hoà nguyên niên (1635) cho biết đình 
được xây dựng lại, sau đó năm Mậu Tuất (1718) cũng 
có tu sửa. Đến thời kì Lê Cảnh Hưng cũng có trùng 
tu. Tiếp đến thời Minh Mạng 1836 lại trùng tu. 


Đình xây dựng trên khu đất rộng thoáng, ven đê 
sông Hồng. Phía trước là tam quan ngoại với ] gian, 
2 cửa lớn mở vào, vì kèo kiểu giá chiêng, chạm trổ 
hoa lá cách điệu. Tiếp đó là tam quan nội với 3 hàng 
chân và có cấu trúc tương tự tam quan ngoại. 
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Toà đại đình có bố cục 2 nếp nhà hình chữ nhị. 
Phần mái tiếp giáp với nhau là máng nước chảy 
dọc suốt chiều dài đình. Toà ngoài có vì kèo làm 
kiểu chồng giường - kết hợp giá chiêng, và phía 
dưới cách đầu cột khoảng 1m có chiếc quá giang 
(giống như Văn Miếu, Hà Nội), cốn nách liên kết 
bằng kẻ chuyền. Toầ này phần vách vẫn giữ được 
vấn nong đổ lụa, chưa bị xây tường. Trang trí ở 
đây chủ yếu là hoa lá cách điệu và rồng. 

Toà nội: Kết cấu và kiểu dáng tương tự toà 
ngoại, song trang trí chạm khắc đơn giản hơn. 

Hậu cung: Đáng chú ý ở đây là bộ vì gian giữa 
và cốn nách cùng các đầu dư được chạm dày đặc đề 
tài rồng. Phong cách nghệ thuật mang đậm dấu ấn 
thời Lê Trung Hưng . 

Đình còn giữ được nhiều di vật giá trị như tấm 
bia thời Lê, một bộ tranh sơn mài thế kỉ 18, nhang 
án thế kỉ 18, đôi phỗng và một số đồ thờ khác. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
là di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ngày 
23.7.1993. 


21. ĐÌNH ĐÔNG PHỦ 


Đình Đông Phù ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh 
Trì, Hà Nội. 
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Theo truyền thuyết thì đình được xây dựng từ 
đời Trần, đến năm Cảnh Hưng 6 thì được đại tu và 
giữ nguyên dạng đến ngày nay. 

Theo bản thần tích của Đông Phù cho biết: 
năm Giáp Thân, sau khi bình xong thiên hạ, Định 
Bộ Lãnh đóng đô ở Trường Yên, dân chúng Thanh 
Đàm nhớ công ơn Nguyễn Siêu mà lập từ đường 
thờ cúng đặt tại chợ Đông Phù Liệt. Năm 1447 
dựng miếu làm nơi thờ phụng thần. Ngày 21 tháng 
1 năm Bính Dần (? ) dựng một ngôi từ vũ 3 gian 
giáp bở sông Đông Phù Liệt làm nơi thờ chung của 
cả 3 giáp. Đến năm Quý Tị (?) thì thờ riêng. Hiện 
vật có niên đại sớm nhất là đạo sắc phong ngày 20 
tháng 10 năm Khánh Đức 2 (1650). Đình quay 
hướng tây nam, ngoài có 4 trụ gạch. Đình hình chữ 
công, hai bên có hành lang nối gian hổi tiền đình 
với hậu cung. Toà tiền đình 2 gian, 2 chái, nhà cầu 
3 gian, hậu cung 3 gian. Trong đình còn nhiều hiện 
vật thế kỹ 17, 18 và 19. 

Đình thờ tướng quân Nguyễn Siêu, một trong 
những người được Ngô Vương Quyền tin dùng và 
là một trong 12 sứ quân. Đông Phù chính là nơi 
Nguyễn Siêu chiếm giữ làm đại bản doanh. 

Hàng năm, làng mở hội đình vào ngày rằm 
tháng 3 để tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng 
có công với dân với nước. ˆ 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
là đi tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 9.1.1990. 


22. ĐÌNH, ĐỀN ĐÔNG THIÊN (*) 


Đình, đền Đông Thiên thuộc thôn Đông Thiên, 
phường Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đình 
Đông Thiên còn có tên chữ Hán là "Phúc Khánh từ”. 

Theo ngọc phả của Vĩnh Tuy, đình và đền 
Đông Thiên được xây dựng từ đời vua Lê Thánh 
Tông (1443 - 1497). Năm Hồng Đức 2 (1471) sau 
khi đánh thắng Chiêm Thành, với tấm lòng nhân 
nghĩa, bao dung, khuất phục kể mạnh, khoan hồng 
kẻ yếu, chính Lê Thánh Tông đã ra lệnh cho dựng 
một mái nhà tranh để thờ vua và công chúa Chiêm 
Thành. Đồng thời ông cho phép tù binh Chiêm 
Thành khai khẩn đất hoang, lập làng mới ở vùng 
Vĩnh Hưng (nay là Vĩnh Tuy). Trải qua nhiều lần 
mở mang, trùng tu sửa chữa, mái nhà tranh khi 
xưa đã được xây gạch, lợp ngói. Bên thờ vua và 
công chúa Chiêm Thành là đình, bên thờ Mẫu gọi 
là đền. 


Đình, đến nằm giữa cánh đồng, đền sát bên 
trái đình. Đình, đền đều bố cục hình chuôi vồ, có 3 
gian tiền tế, 3 gian hậu cung. Đình có thêm 2 nhà 
tả, hữu mạc. Trong đình, đền Đông Thiên bảo tồn 
được nhiều hiện vật có giá trị của triều Lê, Nguyễn. 
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Hàng năm ở đình diễn ra hai ngày lễ, lễ nhỏ 
vào ngày 2:9 âm lịch, lễ lớn vào ngày 8.10 âm lịch.. 
Đình, đến đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng là di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
09.1.1990. 


23. ĐỀN ĐỒNG CỔ 


Đền được xây dựng từ thời Lý vào năm 1028. 
Đền ở thôn Nam, phường Yên Thái, huyện Quảng 
Đức, thành Thăng Long, nay thuộc phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, Hà Nội. Đền thờ "Thiên hạ minh chủ 
tôn thần", tức thần núi Đểng Cổ ở xã Đan Nà, 
huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Tương truyền 
ngày xưa khi Vua Hùng đi đánh giặc, trú quân ở 
dưới núi, đêm nằm mộng thấy thần hiện lên xin 
đem trống đồng theo quân để trợ chiến. Khi lâm 
trận, Vua Hùng nghe có tiếng trống vang lên trong 
không trung, thúc giục quân lính đánh giặc và đã 
thắng trận. Khi trở về Vua Hùng phong cho thần 
là Đồng Cổ đại vương. Sự tích thần cũng chép: thái 
tử Phật Mã vâng lệnh Lý Thái Tổ đem quân đi 
đánh Chiêm Thanh, khi đóng quân tạm nghỉ, đêm 
mộng thấy thần núi hiện ra dưới dạng một võ 
tướng uy nghiêm xin theo giúp phá giặc lập công. 
Thắng trận trở về, Phật Mã sửa lễ tạ thần núi và 
rước về thành Thăng Long để giữ nước và hộ dân. 
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Chính sử thì ghi việc dựng miếu thờ thần ở Thăng 
Long vào năm 1028. Trước khi Lý Thái Tổ mất một 
ngày, thái tử Phật Mã chiêm bao thấy một người 
xưng là thần núi Đồng Cổ báo trước là ba vương sẽ 
làm loạn. Phật Mã phòng bị, quả nhiên ứng 

nghiệm, dẹp được loạn và lên ngôi vua là Lý Thái 
Tông. Lên ngôi vua xong, Thái Tông phong tước 
cho thần núi Trống Đồng làm "Thiên hạ mình chủ" 
(người chủ trì việc thể trong nước). Ngày 25 tháng 
3 năm ấy, vua cho dựng đàn thể ở đền Đông Gổ, 
cắm cờ xí, treo gươm giáo, bắt các quan văn võ ởi 
vào trước thần vị, cùng nhau uống máu ăn thể: 
"Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần linh trị 
tội". Sau đó vì tháng 3 là ngày quốc kị nên chuyển 
sáng ngày 4 tháng 4. Văn võ bá quan, ai thiếu mặt 
bị phạt ð quan tiển. Dân chúng kinh thành ngày 
hôm ấy nô nức đi xem lễ thể. Đến đời Trần vẫn còn 
giữ lễ như vậy. Đến đời Lê, đổi nơi thề ở bờ sông, 
còn đền Đểng Cổ thì sai quân đến tế. 


Đền Đồng Cổ đã bị huỷ hoại nhiều, gần như đổ 
nát, mãi đến gần đây mới được tu sửa, chiếc trống 
đồng trong đền là trống mới được phục chế, ít giá 
trị lịch sử nghệ thuật, chỉ có giá trị tượng trưng 
cho nền văn minh lúa nước thời Đông Sơn, đã trỏ 
thành vật thiêng liêng gắn liền với công cuộc chống 
ngoại xâm bảo vệ đất nước. 

Có thể nói thần Đồng Cổ và hội thể Thăng 
Long thời Lý là do nhà Lý tổ chức để thời sự hoá 
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một nghỉ thức cổ truyền của nhân dân từ thuở Vua 
Hùng dựng nước và dùng thần quyển phục vụ 
vương quyển, củng cố nhà nước phong kiến vừa 
được xây dựng. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử ngày 31.1.1992. 


24. MIẾU ĐỒNG CỔ 


Miếu Đồng Cổ, ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội. 

Tương truyền miếu thờ thân Đồng Cổ có từ 
đầu công nguyên (thời Hai Bà Trưng). Đến thời Lý 
(thế kỉ 11) việc thờ thần Đồng Cổ được ghi vào 
quốc sử. Trải qua năm tháng biến động, hiện miếu 
còn lưu giữ những sắc phong sớm niên hiệu Bảo 
Hưng nguyên niên (). Đời Tây Sơn, miếu nằm 
ngay ở đầu làng Nguyên Xá gồm có cổng gạch, hồ 
bán nguyệt, sân gạch vuông, nhà tiền tế 5 gian 
tường hồi bít đốc, phương đình, hai dãy giải vũ 
song song với hậu cung. Thời thuộc Pháp hậu cung 
bị phá chỉ còn nền móng nên phương đình trở 
thành cung cấm. 


Miếu Đồng Cổ đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn 
xếp hạng di tích lịch sử ngày 21.01.1989. 
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28. ĐỀN ĐỒNG NHÂN 


Đền thờ Hai Bà Trưng còn gọi là đền Trưng Nữ 
Vương hay đến Đồng Nhân ở xã Đồng Nhân, 
huyện Thanh Trì, nay là phường Đềng Nhân, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội: Theo Đại Việi sử ký toàn 
thư, nước Việt bị nhà Tây Hân đô hộ (110 trước 
Công nguyên) năm 39 Thái thú Giao Chỉ là Tô 
Định tham lam, tàn ác lại giết hại Thi Sách, con 
một lạc tướng, là chồng của Trưng Trác. Bà cùng 
em là Trưng Nhị nổi lên đánh đuổi Tô Định. Dân 
chúng các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố 
nổi lên hưởng ứng, thu được 65 thành trì ở Lĩnh 
Nam, tự xưng làm vua. 

Năm 41 sau Công nguyên, vua Hán sai tướng là 
Mã Viện đem quân sang đàn ấp. Hai Bà chống không 
nổi phải rút về Cẩm Khê sau đó thua và tự vẫn. 

Trong kí ức của người Việt Nam, Hai Bà là 
những anh hùng có công với nước nên đã được 
nhân dân nhiều nơi lập đền thờ ca ngợi công đức. 

Đền Hai Bà ở Hà Nội được dựng vào năm 1142 
dưới triểu vua Lý Anh Tông. Hai bà quê ở huyện 
Mê Linh, đất Phong Châu. Chị là Trưng Trắc, em 
là Trưng Nhị. Bấy giờ, thái thú Tô Định tàn bạo, 
giết hại chồng bà là Thi Sách. Hai Bà liền dấy 
quân khởi nghĩa lấy được 6ð thành trì ở Lãnh Nam. 
Về sau, nhà Hán sai Mã Viện sang đánh, Hai Bà 
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không chống nổi phải rút về giữ đất Cầm Khê, sau - 
cùng lên núi Thường Sơn rồi hoá. Một thuyết khác 
nói rằng Hai Bà cùng nhảy xuống sông Hát Giang 
tự vẫn, sau đó khí thiêng hoá thành hai tảng đá 
trắng trôi trên sông Hồng về bến bãi Đồng Nhân, 
đêm thường phát sáng rực rỡ. Dân làng thấy vậy, 
bèn lấy vải đỏ rước tượng vào bờ và lập đền thờ Hai 
Bà ở ngay bãi Đồng Nhân ven sông. Tương truyền 
tượng đầu đội mũ trụ, thân mặc áo giáp, hai tay 
gìơ cao chỉ lên trời. Vua đã phát hai đôi ngà trang 
trí và hai pho tượng voi để thờ Hai Bà. Đến thời 
Chính Hoà (Lê Hi Tông) (1676 - 1705) có sắc phong 
"Lĩnh Nam liệt khái, thạch hoá chân dung" (nghĩa 
là đấng nghĩa liệt khẳng khái đất Lĩnh Nam dung 
mạo kết tinh thành đá). 

Do bãi sông bị ]ở dần, đền có nguy cơ bị đổ, dân 
phải dời về xã Đại Từ. Đến năm Gia Long 17 
(1818) đền mới được chuyển vào tại thôn Hương 
Viên, trên nền khu Võ Sở (thời Lê dùng làm nơi 
luyện và thi võ). Dân làng Đồng Nhân ở ngoài bãi 
cũng di chuyển vào đó và thờ cúng Hai Bà, đền vẫn 
được gọi là đền Đồng Nhân. 


Khu đền thờ hiện nay được chia làm hai phần: 
đền thờ Hai Bà và chùa thờ Phật. Đền thờ Hai Bà 
được xây theo kiểu "nội công ngoại quốc". Toà bái 
đường gồm 7 gian, mái dài rộng, bên trong có 
nhiều đồ thờ cúng. Gian ngoài có tượng hai con voi 
đen, một cái khánh bằng đồng thau, một bia đá 
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dựng năm 1840 dưới thơi Minh Mệnh do tiến sĩ Vũ 
Tông Phan viết. Gian giữa có nhiều điêu khắc gễ. 
Gian trong là nơi thờ cúng Hai Bà. Trên bệ đá cao 
khoảng một mét là tượng Hai Bà bằng đất luyện, 
tư thế ngồi, hai tay chỉ lên trời, mặc áo lụa vàng và 
đỏ. Hai bên là tượng 13 nữ tướng. 

Bên cạnh là Miếu Quan Hoàng thờ Tam toà 
Thánh Mẫu và chùa thờ Phật đều được trưng bầy 
các đề thờ cúng. 

Đền có một bia, chùa có 9 bia. 

Lễ hội đến Hai Bà: mồng 6 tháng giêng ngày 
vua Bà đăng quang; mồng 6 tháng hai, ngày hội 
lớn, hội chính. Mồng 1 tháng 8: ngày thánh đân 
(sinh nhật). Mềng 8 tháng 3: ngày thánh hoá. 
Trước ngày lễ chính từ ngày mồng 4 tháng 2, dân 
làng bắt đầu tế lễ nhập tịch. Mông 5, lễ rước nước, 
hàng trăm người rước kiệu, bơi thuyền ra giữa 
sông lấy nước, nấu trầm hương rồi tắm tượng và 
thay quần áo. Việc dâng cúng rượu và trà vào hậu 
cung theo tục lệ cổ truyền thuộc về các lão bà. Lễ 
hội diễn ra rất tưng bừng, có rước kiệu, múa rồng, 
đấu cờ, đấu võ... Hội đến Hai Bà là một trong 
những hội lớn có tiếng ở kinh đô Thăng Long. 

Hạ Lôi là quê hương của Hai Bà. Hát Môn là 
nơi tụ nghĩa, tế cờ và khởi nghĩa. Phụng Công là 
nơi Hai Bà đóng quân. Đồng Nhân là nơi rước được 
tượng hoá đá của Hai Bà. Bốn làng này trước đây 
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có tục kết nghĩa vì cùng chung thờ Hai Bà. Đây là 
một phong tục đẹp có ý nghĩa đoàn kết các nơi xoay 
quanh hai nữ anh hùng dân tộc. 

Văn bia của tiến sĩ Vũ Tông Phan dựng trước 
cửa đến đã nói lên được lòng tôn kính của cả dân 
tộc với Hai Bà: 

"Ôi trí tuệ biết nhường nào! Tài giỏi biết 
nhường nào! Nghĩa hệt uò khí khái biết nhường 
nào! Chị em một nhà, anh hùng nghìn thuở. Có lẽ 
trong nữ giới chưa bao giờ có người như thế mà 
cũng là uiệc hiếm có trong đòng họ nhà tướng. 

Việc làm của trượng phu không thể lấy thành 
- hay bại để luận bàn. Việc làm của Hai Bà cũng 
không nên lấy thành bại mà luận bàn. Nghìn đời 
sau đọc sử xưa khiến ta càng tăng khí phách”. 

Đình, (chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử ngày 28.4.1962. 


2ó. MIẾU HAI BẢ TRƯNG 


Di tích thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 

Tại làng Đồng Nhân, huyện Thanh Trì xưa có 
lập đến thờ Hai Bà Trưng ở bãi sông. Về sau sông 
lở, dân làng chọn được một nơi ở vào miếu cũ, 
thuộc thôn Hương Viên, huyện Thọ Xương, được 
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ban cấp 6 mẫu đất, để lập đền, làm nơi hương đèn 
thờ phụng. 

Đền được lập đầu tiên ở bãi sông, sau này đã 
lập đền ở phía trong nhưng nhân dân Đồng Nhân 
Châu vẫn cứ lập nên ngôi miếu để thờ Hai Bà như 
'cũ. Hàng năm vào ngày hội mồng 5 tháng 2 âm 
lịch, dân làng Đông Nhân tổ chức rước kiệu Hai Bà 
ra bờ sông, chỗ làng Đồng Nhân gốc, dừng kiệu tại 
miếu Hai Bà, đem đôi choé xuống thuyền bơi ra 
giữa dòng sông lấy nước về làm lễ tại miếu. Đến ba 
giờ chiều, sau khi làm lễ ở miếu Hai Bà lại rước về 
đền Đông Nhân, tắm tượng mồng 6. Khi đền Đồng 
Nhân làm lễ thì dân bãi cũng làm lễ Hai Bà ở mức 
độ đơn giản hơn. 

Kiến trúc nghệ thuật: miếu gồm có tam quan, 
sân, nhà tiền tế, hậu cung. Trong miếu còn nhiều 
đi vật như hương án chân quỳ dạ cá, sập thờ, long 
ngai, bài vị long đình, đại tự, tam sự, đồ lễ bộ, bát 
hương đá, chuông đồng... 

Miếu đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích lịch sử ngày 5.2.1993. 


27. ĐỀN ĐỐNG NUỐC 


Đền Đống Nước thuộc phường Ngọc Hà, quận 
Ba Đình, Hà Nội. 
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Tương truyền xưa kia vùng đất thuộc đền có 
những cột nước từ đưới đất phun lên như một đống 
nước, vì vậy có tên là đền Đống Nước. Theo thuyết 
phong thuỷ, đất này nằm trên vòi con rồng nên 
mỗi khi trở trời nước lại phun lên, nên dân ở đây 
đã lập đền để thờ. Theo ngọc phả ghi chép thì nơi 
đây có một người con gái sinh ra khác thường là 
Ngọc Nương, khi nàng hoá, trời xám, mưa to, nước 
sông dâng (vào ngày 17 tháng 8). Từ đó đất này có 
nước dâng, các khách thương qua lại thấy linh 
thiêng, bèn lập miếu thờ Ngọc Nương công chúa. 
Đến thời Trần Anh Tông, khi vua cầm quân đánh 
giặc Nguyên có dừng lại và đã mộng thấy người 
con gái nói là con gái Long Vương xin theo để 
ngầm giúp vua đánh giặc. Khi toàn thắng trở về 
vua cho sứ đến dụ dân ở trại Đống Nước tu sửa 
miếu thờ, phong thân hiệu là "Nữ Bạch Ngọc Hồ, 
thuỷ tỉnh lân tỉnh công chúa" để dân thờ cúng. 

Theo lời truyền lại, đền được lập từ lâu đời, 
song khảo sát kiến trúc còn lại thì ngôi đền được 
đại tu đưới thời Nguyễn. Kiến trúc còn lại chủ yếu 
là thời Nguyễn. Đến năm 1954 nhân dân ở đây góp 
tiền để tu tạo. 

Đền nằm trên một khu đất bằng phẳng thuộc 
làng Ngọc Hà, bên phải là nhà máy bia Hà Nội, 
bên trái là đình Hữu Tiệp, đình Ngọc Hà, chùa Bát 
Mẫu. Phía sau đường Hoàng Hoa Thám là vùng 
Thuy Khuê sát Hồ Tây. Ở phía đông nam là đình 
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Đại Yên, tây nam là đình Liễu Giai, có thể nói đây 
là vùng có nhiều di tích cổ của thủ đô. Xung quanh 
đền có nhiều cây cổ thụ. Đền được xây trên mảnh 
đất hẹp, ngoài cửa đền có hồ vuông rộng tới 3 sào. 
Đền gồm có tam quan, sân vườn, tả mạc hữu mạc, 
đền chính và hậu cung. 

Tam quan có 2 trụ biểu to, cửa chính làm kiểu 
2 tầng mái giả chồng diêm có góc uốn cong và 2 
cửa 2 bên cũng làm mái giả chồng diêm nhưng 
thấp và nhỏ hơn. 

Tả mạc gồm 5 gian, làm nhà khách và hội họp. 

Hữu mạc (nơi thờ bà Chúa) là dãy nhà 3 gian 
với hai nếp tạo thành chữ nhị, kiểu vì kèo trốn cột 
hai lớp mái. Liền với tả hữu mạc có hai lâu thờ tứ 
phủ cô và tứ phủ cậu. 

Đền chính gồm 3 nếp nhà tiền đường, trung 
đường nằm song song và hậu cung ở sau nối liền 
trung đường. Trong toà trung đường, bên phải có 
tượng Đức Ông, bên trái có tượng Quan Âm nghìn 
tay nghìn mắt, đặt trong khám. Ở chính giữa có 
bàn thờ ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười. 

Hậu cung nối với trung đường thờ tam toà 
thánh Mẫu, tượng đặt trong khám sơn son thếp 
vàng lồng kính. 

Tất cả nhà khám thờ, cửa võng, nhang án đều 
được chạm trổ tình xảo. 


Đền Đống Nước có một qui mô kiến trúc bề 
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thế, từ lâu đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn 
hoá nhân dân địa phương và là nơi hội họp của 
làng. Đây cũng là một di tích bảo lưu tính chất văn 
hoá truyền thống giữa các làng trại của vùng nông 
nghiệp cổ phía tây kinh thành Thăng Long xưa, 
đang được bảo quản để nghiên cứu về lịch sử, nghệ 
thuật và làm chứng cho việc phát triển của thủ đô. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích nghệ thuật ngày 11.5.1993. 


28. ĐÌNH ĐỨC HẬU (°) 


Đình thuộc thôn Đức Hậu, xã Đức Hoà, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội. Đường đến từ thị trấn Sóc Sơn rẽ 
tay phải, qua núi Đôi, qua Tam Đảo, (Tân Minh) 
đến ngã tư Thá (xã Xuân Giang) đi tiếp độ 1km 
nữa là đến Đức Hậu. Di tích ở cách trung tâm Hà 
Nội khoảng 40km. 

Đình Đức Hậu được xây đựng gần chùa, ở phía 
tây bắc của thôn Đức Hậu. 


Đình Đức Hậu là một công trình kiến trúc gồm 
tiền đình, đại đình và hậu cung. Tiền đình phía trước 
cách một sân hẹp đến đại đình. Đại đình và hậu cung 
có một toà nối tạo thành hình chữ công (). 

Đình Đức Hậu thờ thánh Tam Giang: theo 
thần phả Tam Giang là anh em Trương Hống, 
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Trương Hát, quê ở Quế Võ, Bắc Ninh. Thời Tiền Lý 
có công tham gia chống xâm lược và được nhiều nơi 
thờ. (Sau khi Lý Phật Tử đánh đuổi Triệu Quang 
Phục, anh em họ Trương đã tự vẫn ở ngã ba Xà 
trên sông Như Nguyệt ngày 10-4 âm lịch. Các làng 
xã ven sông Cà Lê đều thờ anh em họ Trương và 
thường gọi là thánh Tam Giang). 

Không biết niên đại chính xác xây đình vào 
năm nào, nhưng theo phong cách chạm trổ ở các 
mảng cốn, xà và các đầu dư, kẻ bảy thì có thể đình 
được xây vào thế kỉ 17 và được tu sửa nhiều lần 
vào các thế kỉ sau. 

Đình gễm có nhà tiền tế, đại đình, hậu cung. 
Tiền tế có 5 gian 2 chái, mái cong, vì kèo theo kiểu 
4 hàng chân. Các vì kèo giữa và cạnh có cấu trúc 
khác nhau, hai vì kèo giữa và cạnh theo kiểu 
thượng xà chồng giường, kèo suốt luồn cột quân; 
hai vì bên trốn cột cái, trên chống xà, dưới kiểu 
tiền dư hậu bẩy. Các gian chái xây bịt, còn các gian 
giữa để thoáng cả trước sau. Nhà tiền tế chủ yếu 
bào trơn soi gồ, chỉ chạm ở các đầu con giường, đầu 
bẩy, thân kẻ. Đại đình là 3 gian 2 chái với mái đao 
uốn cong, kết cấu vì kèo 6 hàng chân, tổng số 48 
cột lớn nhỏ. Đại đình trước đây có sàn nhưng nay 
lát gạch, dấu tích sàn chỉ còn các lỗ mộng. Kết cấu 
vì kèo: 2 vì giữa thượng chồng xà con nhị, câu đầu 
gối cột có đầu dư; trung xà kẻ đấu xà nách, tiền kê 
hậu kết liển với phần ống muống; hai vì cạnh 
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thượng giá chiêng, hạ trung kể trường, trên có 
dong đỡ hoành. 


Phần ống muống có 2 gian nối với hậu cung, 
thiết kế vì giữa kiểu quá giang, trên giá chiêng, Ở 
dưới có xà tạo mái diêm dưới (phần này kiểu 
chồng diêm). 


Hậu cung có 3 gian, đầu hồi bít đốc tay ngai, 
mái trước chồng diêm 2 mái bằng diêm giải 
muống; mái sau 1 mái, kết cấu đơn giản theo vì 
kèo hai cột chính và 1 cột phụ phía trước, phía sau 
có gác tường. 

Nền đình vì giữa giải muống nâng cao hơn đại 
đình 80em, có hai lối lên làm thêm 3 bậc. Hậu cung 
trên nóc có ghi Duy Tân nhị niên (1908) không rõ 
mới có hậu cung hay tu sửa. Về nghệ thuật chạm 
chủ yếu là ở đại đình, với các mảng chạm nổi bong 
kênh kiểu rồng có tai và nhiều thú như chuột, 
hươu, sóc, các loại đầu rồng mình thú với hình 
người trên đầu rồng, phụ nữ cưỡi rồng, v.v... có một 
sốt trang trí hoa lá cách điệu. Nhìn chung về nghệ 
thuật, đình Đức Hậu còn giữ được những mảng 
đẹp trên kiến trúc ít nơi có. Ngoài chạm trổ trên 
kiến trúc, đình Đức Hậu còn có 1 phù điêu gỗ chạm 
thánh Tam Giang với mẹ và em gái mang tính 
cách dân gian. 


Đình (và chùa) Đức Hậu đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
ngày 10.3.1994. 
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29. ĐÌNH ĐỨC MÔN 


Đình Đức Môn còn gọi là đình Cửa Đông, hiện 
ở nhà 38B phố Hàng Đường, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. Đình nằm sát tường hồi chùa Cửa Đông. 

Đình trước kia có tam quan ở số nhà 38B Hàng 
Đường, phía ấy đã xây bịt lại, hiện nay đi vào đình 
phải nhờ lối tam quan của chùa. Đình Đức Môn có 
niên đại xây dựng tương đương với chùa Cầu Đông 
khoảng thời hậu Lê, thế kỉ 16-17. Kiến trúc đình 
gồm 3 toà nối liền nhau, đều chia 3 gian. Trong 
đình còn một quả chuông bị đục mất chữ niên hiệu, 
có lẽ quả chuông đúc năm thứ 8 niên hiệu Cảnh 
Thịnh (1800). 

Đình thờ Ngô Văn Long, một tướng đời Hùng 
Vương 18. Thuở thanh niên ông là người tình 
thông võ nghệ được vua tin dùng và phong ấp Ở 
quê mẹ là làng Thành Quả (nay là Sinh Quả, 
huyện Thường Tín, Hà Tây). Hồi ở Hoan Châu 
(Nghệ An) có giặc Hồ Lư, Ngô Văn Long được cử 
làm tướng đem binh đi đánh dẹp. Thắng trận trở 
về, ông được phong chức cao nhất trong triều. 
Sau khi ông mất, làng Thành Quả thờ ông. Đến 
thế kỉ 11, Lý Thái Tổ lệnh cho các chùa thờ ông 
làm Long thần. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.9.1989. 
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30. ĐỈNH GIA LÂM (°) 


Đình Gia Lâm ở thôn Gia Lâm, xã Lệ Chì, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội. Di tích nằm phía đông 
cách Hà Nội trên 20km. Từ Hà Nội qua cầu 
Chương Dương, cầu: Chui rẽ theo đường số ð đi 
15km, rẽ trái đi 4km là đến khu di tích. 


Theo truyền thuyết đình thờ Hộ Pháp cư sĩ họ 
Đặng. Ông sinh năm 26 trước công nguyên. Năm 
18 tuổi, cha mẹ đều mất, ông đang học ở Gia Lâm, 
sau Hán Chiêu Đế cử làm thái thú Giao Châu. Đi 
đánh giặc, ông phủ dụ bảo ban lễ nghĩa, quân giặc 
xin hàng. Nhân lúc nhàn rỗi ông quay lại dạy bảo 
đân điều ân nghĩa, dân chúng đều bái tạ. Đến đời 
An Đế, Vương Mãng làm loạn, ông đem quân trấn 
giữ quan ải, bị bao vây, ông phá vòng vây chạy về 
Long Biên thì mất vào ngày 10 tháng 8 âm lịch. 
Vua nghe tìn, bèn ban sắc cho làm phúc thần, lại 
cho các quận Cửu Chân, Nam Hải, Nhật Nam, Hải 
Dương, Gia Lâm cũng rước mĩ tự về thờ. Đình Gia 
Lâm dựng trên nền lớp học cũ của ông. 

Đời Hán được phong Phổ Tế cư sĩ đại vương. 
Đời Trần phong là Đương Cảnh Thành Hoàng, Hộ 
Pháp Cư Sĩ Đại Vương. Đời Lê Thái Tổ phong làm 
Phổ Tế Cương Nghi Anh Linh, ban sắc chỉ cho 
trang Gia Lâm tu sửa lại đền miếu để thờ phụng. 

Đình quay hướng đông, mặt bằng hình chữ 
nhị (=) gồm đình Thượng và đình Hạ, gồm 5 gian 2 
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dĩ, hiện nay chỉ còn phần hậu cung mới được tu 
tạo. Đình còn giữ được nhiều di vật quý: một tấm 
bia khắc ngọc phả năm Vĩnh Hựu 6 (1740), bộ long 
ngai, bài vị, kiệu long đình, hoành phi, câu đối, ý 
thơ, bộ bát bửu. 

Đình Gia Lâm (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật 
ngày 28.4.1994. 


31. ĐÌNH GIÁ THUY (°) 


Đình thuộc phường Gia Thuy, quận Long Biên, 
Hà Nội. Thời Nguyễn, thôn Gia Thuy thuộc xã Gia 
Thuy, tổng Gia Thuy, huyện Gia Lâm, phủ Thuận 
An, tỉnh Bắc Ninh. Sau cách mạng tháng Tám ba 
thôn Gia Thuy, Mai Phúc, Sài Đồng được sáp nhập 
làm một lấy tên là xã Tiến Bộ; từ năm 1955 thuộc 
quận 8. Năm 1965 đổi là xã Gia Thuy, hiện nay là 
phường Gia Thụy, quận Long Biên. 

Theo cuốn thần phả còn lưu giữ ở đình do Đông 
các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn vào năm Hồng Phúc 
nguyên niên (1572) thì đình thờ 4 vị tướng của An 
Dương Vương tham gia cuộc chiến đấu chống xâm 
lược của Triệu Đà. Do Loa Thành thất thủ, các ngài 
đã rút chạy về phía nam, tới thôn Gia Thuy thì trầm 
tiết để khỏi rơi vào tay quân giặc. Dân làng đã lập mộ 
và dựng đình tôn thờ những người đã hi sinh vì nước. 
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Bốn ngài vốn là 4 anh em tên là: Trung 
Thành, Đông Lương, Thông Vĩnh và Quý Nương. 
Trong cuộc chiến đấu ác liệt với quân Triệu Đà, ba 
vị nam tướng bị thương nặng, trên đường chạy từ 
Cổ Loa qua đất Thái Đường đến địa đầu làng Gia 
Thuy thì trầm tiết để khỏi rơi vào tay giặc. Người 
em gái là Quý Nương bèn ôm xác các anh đặt 
xuống giếng Bưởi gần đó, rồi gieo mình xuống 
giếng mà tự vẫn để giữ toàn ngọc thể. 

Từ đó dân làng Gia Thuy lập đền thờ và coi Gò 
Giếng Bưởi là nơi "Mộ Tổ". Thời Trần phong là 
thượng đẳng phúc thần. Năm 1972 đình đã bị máy 
bay B52 của Mỹ phá huỷ. Nay dân địa phương đã 
góp tiền dựng lại đình theo lối cũ. Trong đình còn 
có một số di vật quý như kiệu, hương án, sắc 
phong. Đình và Gò Mộ Tổ được xếp hạng là di tích 
lịch sử có ý nghĩa giáo dục tình thần bất khuất 
chống giặc ngoại xâm, giữ vững độc lập chú quyền 
của đất nước. 

Đình Gia Thuy (và Gò Mộ Tổ) đã được Bộ Văn 
hoá - Thông tin xếp hạng đi tích lịch sử ngày 
15.11.1991. 


32. ĐĨNH GIÀN 


Đình thuộc thôn Cao Đỉnh, xã Xuân- Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
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Đình Giàn thờ Lý Phục Nam là một tướng thời 
Lý Nam Đế, có công trong cuộc kháng chiến chống 
quân lương ở phương Bắc và Chiêm Thành ở phía 
nam. Đình đã được xây dựng từ lâu đời và được tu 
sửa nhiều lần. 

Kiến trúc đình gồm đại đình, một nhà dọc 
(tương ứng với 3 gian giữa của đại đình) và nhà 
hậu cung. 

Đại đình có 5 gian 2 dĩ, kiến trúc kiểu "thượng 
chồng giường giá chiêng, hạ kẻ". Nền nhà được tôn 
cao 50em. Nhà dọc nối giữa đại đình và hậu cung 
gọi là nhà thiêu hương, có kiến trúc vì ngoài cùng 
kiểu kẻ chuyển, 3 vì giữa theo kiểu "thượng chồng 
giường giá chiêng, hạ kẻ". Gian trong cùng, nâng 
cao hai tầng mái, kiến trúc giống kiểu phương 
đình, bốn mái có đầu đao cong đắp hình rồng. 

Hậu cung nối liền với nhà thiêu hương gồm 3 
vì kèo theo kiểu quá giang, xây có bệ cao để đặt 
khám thở. 

Về trang trí có những hoa văn được chạm nổi 
các đầu kẻ ở nhà thiêu hương, đề tài là rồng mây, 
rồng lá, các giường chạm vấn mây, cây lá. Kỹ thuật 
chạm nối và chạm kênh bong. Trên bộ vì giường 
chạm hổ phù ngậm vành trăng, râu rồng tạo thành 
những hình mác. Hai bức cốn nách chạm tứ linh, đầu 
rồng nổi cao và hình phượng ngậm hoa, rùa, sen. 


Nhìn chung những mảng chạm của đình mang 
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phong cách nghệ thuật của thế kỉ 19 cộng với 
những mảng chạm của cửa võng và các đồ thờ tự 
như án nhang, kiệu đã làm cho ngôi đình thêm vẻ 
trang nghiêm. 

Ngoài những đồ thờ, đình còn một số bia kí 
thời Lê Cảnh Hưng, thời Gia Long và những lọ sứ 
cổ có giá trị nghệ thuật. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng ˆ 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.12.1990, 


33. ĐÌNH GIẢNG VÕ 


Đình Giảng Võ ở làng Giảng Võ, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Đình thờ bà Lý Châu Nương, thường gọi là bà 
chúa Kho, một nữ tướng xuất sắc thời Trần, đã có 
nhiều cống hiến trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên. 

Đà là con ông Lê Quỳnh, người phường Võ 
Trại, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên (nay là 
phường Giảng Võ). Thuở còn nhỏ bà được cha mẹ 
cho theo học ông thầy họ Ngô ở phường Bích Câu, 
đến năm 16 tuổi đã tỉnh thông võ nghệ, cưởi ngựa 
bắn cung, trí đũng song toàn. Đến năm 22 tuổi bà 
lấy ông Trần Thái Bảo, hai người về sống ở Hoan 
Châu (Nghệ An). | 
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Đến đời vua Trần Nhân Tông, giặc Nguyên 
đem quân sang chiếm nước ta. Trần Thái Bảo cùng 
Châu Nương đem hai ngàn gia binh chống cự. Bà 
đã buộc tóc giả nam, đối y phục, ra lệnh cho vài 
trăm nữ binh làm quân thị nội, hơn nghìn quân 
nam phòng giữ phía ngoài, đóng kín các quốc kho, 
quyết tử không cho giặc vào kho cướp phá hàng 
tháng trơi. Giặc Nguyên không thể nào vào được 
kho. Vừa lúc đó Thái Bảo trở về, phối hợp cùng 
đuối đánh, giặc Nguyên phải rút. Nhà vua cảm 
phục tài năng của bà, giao cho Châu Nương coi 
quốc khố, ban thưởng rất hậu và cho ruộng đất ở 
phường Võ Trại làm ấp thang mộc, phong là "Quân 
Chưởng Quốc Khố". 

Giặc Nguyên lại xâm lược nước ta một lần nữa. 
Bà cho quân lính canh phòng cẩn mật kho tàng, 
đánh lại giặc hàng chục trận. Nhưng rồi bà được 
tin chồng là Thái Bảo chết trận ở Thao Giang ngày 
12-7. Ngày 20-7, bà lấy khăn hồng che mặt mà 
hoá. Tương truyền trong kho có tiếng nổ to như 
sấm, chỉ thấy còn lưu lại chiếc khăn hồng và hài 
phượng. Quân lính bèn kính cần làm lễ chôn khăn 
và hài ở ngay đó. 


Sau khi bà mất, vua thương tiếc, phong cho bà 
là "Anh Linh Hiển Ứng Kho Nương công chúa, Chư 
Khố Đại Vương Phu Nhân Thánh Mẫu" và lệnh 
cho dân làng Võ Trại lập đình thờ phụng bà mãi 
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mãi. Dân làng được miễn tạp dịch phu phen, thuế 
má để chăm lo thờ cúng bà. 

Đình hình chuôi vỗ, đại bái gồm 3 gian, hậu 
cung 2 gian. Đình đã được sửa chữa nhiều lần. Có 
trang trí các hình đầu rồng, cửa võng. Đình còn 
lưu giữ được các đồ tế khí như: bàn thờ tay ngai, 
bài vị, kiệu bát cống, long đình. Ngoài ra còn các 
câu đối, hoành phi và nghê đá, bia đá. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tỉn xếp hạng 
di tích lịch sử ngày 20.7.1994. 


34. ĐỈNH GIAO TỰ 


Đình Giao Tự ở thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Đình thờ vị vua cuối cùng nhà Lý là Lý Chiêu 
Hoàng, được gọi là Phật Kim thượng hoàng thái hậu. 

Theo truyền thuyết, đình được xây từ rất sớm, 
đến thế kỉ 17 được trùng tu lớn vào năm Vĩnh Trị 
nguyên niên (1670). Đến năm 1725, sau một trận 
lụt lớn, đình lại được trùng tu một lần nữa. Năm 
Tân Mão, đời vua Gia Long (1821) cũng đã có một 
lần trùng tu lớn, 

Đình dựng trên một khu đất cao, giữa thôn 
Giao Tự, quay hướng tây-nam. Đình gồm có tam 
quan, xung quanh có tường bao, hai bên hai dãy 
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giải vũ. Toà tiền tế đã hỏng từ lâu, nay chỉ còn lại 
đại đình ở chính giữa, gồm 3 gian 2 chái. Nhà thiêu 
hương gồm 3 gian, xây kiểu tường hồi bít đốc. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử kiến trúc, nghệ thuật ngày 31.01.1992. 


35. ĐĨNH GIÁP NHẤT (*) 


Đình Giáp Nhất tên cũ là đình Lý Thôn, ở thôn 
Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội. 

Đình thờ Phùng Lương, một vị tướng có tài có 
công giúp Phùng Hưng trong cuộc kháng chiến 
chống quân xâm lược ở thế kỉ 8. 


Đình được xây dựng từ lâu, trải qua năm 
tháng đã biến đổi nhiều, hiện đình còn có một tấm 
bia "hậu thần" khắc năm 1812, và một tấm bia 
khắc năm 13 niên hiệu Tự Đức (1892).. 

Năm 1952 đình dựng lại hậu cung, năm 1986, 
1990 sửa hậu cung, đại bái. 

Đình hiện nay có tam quan, sân, ao, đại đình ð 
gian và hậu cung 3 gian song song với đại đình 
thành hình chữ nhị. 

Đình (và chùa) Giáp Nhất đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật 
ngày 31.01.1992. 
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3ó. ĐÌNH HÀ HƯƠNG 


Đình Hà Hương còn có tên gọi là đình Giỗ 
Hương, thuộc thôn Hà Hương, xã Liên Hà, huyện 
Đông Anh, Hà Nội. 

Đình thờ hai vị thành hoàng có công thời Vua 
Hùng Vương thứ 6 là Thiên Uy đại vương và Minh 
Ủy đại vương. Thần tích kể rằng hai ông đã có tài 
giúp dân chữa khỏi bệnh dịch, được Vua Hùng 
phong làm Khâm Thiên đại tướng quân và Minh 
Nghị triều chính, lại có tài cẩm quân đánh giặc 
Xích TỊ (giặc mũi đỏ) được vua ban Thiết chế đại 
tướng quân và Tham tán mưu sự đại tướng quân. 
Đặc biệt hai ông lập được công lớn trong cuộc trị 
nước, được vua phong làm Tổng binh quốc sự đại 
tướng quân. Hai ông cùng có công lao trong việc 
cùng Thánh Gióng đánh duối giặc Ân. Dẹp xong 
giặc cũng như Thánh Gióng, hai ông không về 
triều nhận thượng mã, cùng nhau lên núi về trời, 
để lại lòng thương nhớ cho dân Hà Hương nơi hai 
ông sinh ra lớn lên và cứu giúp nhân dân. Vua Hùng 
rất cảm động nhớ tiếc hai người tôi hiển, có công 
lớn với nước với dân, bèn cho tiền sửa sang lại cung 
hội đồng (đình) ở thôn Hà Hương do hai ô ông đã xây 
dựng từ trước, để thờ phụng. Nhà vua còn cấp 
ruộng làm hương hoả, ban quốc tế hàng năm, và 
phong cho hai ông là thượng đẳng phúc thần, ghi 
công ơn mãi mãi và truy phong cho: anh là Thiên 


bi 


Uy đại vương; em là Minh Uy đại vương. Về sau 
nhà Lê cho làm cầu (giá ngự), ban cờ "lệ triều quốc 
tế" và bộ Lê thay mặt nhà vua hàng lễ một năm. 


Theo thần tích, đình được dựng từ thời Vua 
Hùng thứ 6. Căn cứ vào bố cục kết cấu kiến trúc và 
nghệ thuật trang trí,:có thể nói đình đã được dựng 
từ rất sớm, trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. 
Ngôi đình hiện nay còn giữ được phong cách thời 
hậu Lê, thế kỉ 18. Vào những năm đầu triều 
Nguyễn thế kỉ 19 đã tu sửa lại toà đại bái, dựng 
thêm nhà tiền tế ở phía trước đình. Đình được bố 
cục trên mặt bằng kiểu chữ công, hướng đình quay về 
phía tây-nam, gồm toà đại đình và hậu cung; tiền tế 
đã bị phá thời kháng chiến chống Pháp. 


Toà đại đình có 5 gian, 2 dĩ, gồm 48 cột, đều kê 
trên nền tảng đá hình tròn. Mái đình có 4 góc đao 
cân đối. 

Hậu cung có 3 gian với 4 bộ vì làm song song 
với toà đại đình, nối với đại đình bằng nhà cầu, các 
vì cấu trúc kiểu "chồng giường". Xung quanh gian 
giữa có ván che 3 mặt, thành khám thờ. Trần có 
màn giếng (ván trần) trang trí hoa văn đẹp. Ván 
hậu vẽ hình tứ linh, hai bên cạnh vẽ hình quan 
văn, quan võ đứng chầu. Đình còn giữ được nhiều 
hiện vật quý bằng gỗ, giấy, vải, gốm, sứ, kim loại, 
đặc biệt là có 53 đạo sắc phong từ năm 1629 đến 
năm 1995; các hương án, hoành phi, câu đối, long 
ngai, bài vỊ. 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử kiến trúc ngày 21.01.1989, 


37. ĐỈNH HÀ LỖ 


Đình Hà Lỗ thuộc thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, 
huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Theo thần tích, đình Hà Lỗ được xây dựng từ 
đời Hùng Vương thứ 6. Hiện vật sớm nhất ở đình 
hiện nay là sắc phong niên hiệu Đức Long nguyên 
niên (1629). Đình dựng trên một thế đất đẹp, mặt 
bằng hình chuôi vô. Đại bái gồm 3 gian, hậu cung 
3 gian. Kiến trúc còn nhiều dấu ấn mang phong 
cách cuối Lê - đầu Nguyễn. 

Đình thờ thành hoàng là hai anh em Vũ Dực 
Công và Vũ Minh Công dưới thời Hùng Vương 6ö. 
Hai ông đã có công dập tắt bệnh dịch cứu dân 
trong trang Hà Lỗ, cùng các vùng lân cận, sau đó 
được vua phong: 

Dực Công làm Khâm thiên nguyên soái đại 
tướng quân. 

Minh Công làm Minh nghị triều chính. 

Sau hai ông lại có công trong cuộc kháng chiến 
chống giặc mũi đỏ (Xích TỊ) với chức vị: 


Dực Công là Thiết chế đại tướng quân. 
Minh Công là Tham tán mưu sự đại tướng quân. 
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Do có công, lại được ban tước nên khi hai ông 
mất vua truy phong làm thượng đẳng thần cho 42 
nơi thờ: ông anh là Thiên Uy đại vương, ông em là 
Minh Ủy đại vương. Hàng năm dân làng Hà Hương, 
Hà Lỗ và lân cận tổ chức hội tưởng nhớ thành 
hoàng từ ngày 10 đến 20 tháng giêng âm lịch. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích lịch sử ngày 21.1.1989. 


38. ĐÌNH HÀ VĨ 


Đình Hà Vĩ ở thôn Hà Vĩ, xã Liên Hà, huyện 
Đông Anh, Hà Nội. 

Theo thần tích, năm 1426, Lê Lợi cho phép dựng 
đình thờ 5 vị tướng có công giúp nước là Thuy Hải, 
Đăng Giang, Khổng Chúng, Tam Giang và Đông Hải. 
Hiện trong đình còn lưu lại được các đạo sắc phong, 
sớm nhất có niên hiệu Cảnh Hưng 44 (178). 

Đình hình chữ công, toà đại đình 7 gian, 2 di, 
hậu cung 3 gian. Đình đã qua nhiều lần tu sửa mở 
mang, lớn nhất vào các năm 1520, 1744, 1900. 

Đình thờ ð vị tướng có công với nước ở các giai 
đoạn lịch sử khác nhau: Thuỷ Hải, Đăng Giang, 
Khổng Chúng ở đời Hai Bà Trưng, thánh Tam 
Giang dưới đời Triệu Việt Vương và ông Đông Hải 
con ông Đoàn Thượng ở cuối đời Lý đầu đời Trần. 
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Hàng năm dân Hà Vi tổ chức giỗ các vị thành 
hoàng và ngày hội chung từ 12 đến 30 tháng giêng. 
Trong hội có đua tài đấu vật, thi đệt cửi, nấu ăn và 
mở hội xuống đông thi cấy. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích lịch sử ngày 21.1.1989, 


39. ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT 


Đình Hạ Yên Quyết có tên thường gọi là đình 
Cót, thuộc thôn Hạ Yên Quyết, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Đình Hạ Yên Quyết được xây dựng làm nơi thờ 
phụng Cao Sơn, Quý Minh và Lý Phật Tử. Đình là 
một công trình kiến trúc tôn giáo có quy mô bề thế, 
dáng vẻ cổ kính. Đình có kết cấu chữ công, toạ lạc 
trên khu đất cao ráo, rộng rãi, thoáng mát, ở rìa 
thôn Hạ Yên Quyết. Ca dao địa phương đã ca ngợi 
vẻ đẹp của đình: 


Đình làm trên mắt hoàng xù 
Có gò con nhái nhdy qua bên ngoài. 


ÙĐình xây theo hướng nam, có tam quan, đại 
đình, trung cung, hậu cung. 


Tam quan dựng dàn trải theo chiều rộng, đăng 
đốt với kiến trúc đình trên gò con nhái. Hai trụ cột 
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biểu lớn ở _giữa cách nhau õðm, trụ cao 12m, đỉnh 
trụ đắp nổi 4 con phượng, con rồng quay 4 hướng; 
phần dưới là hình lồng đèn, bốn mặt đấp hình tứ 
linh (long, li, quy, phượng). Nối với trụ biểu bên 
phải là bức bình phong trên đắp nổi hình con 
thanh long, đối với bên trái đắp bạch hổ. Nối tiếp 
với bình phong là mái tam quan nhỏ, làm kiểu 
chồng diêm, 2 tầng 8 mái, mái giả ngói ống. 


Đại bái là nếp nhà 3 gian 2 dĩ, xây kiểu "tường 
hồi bít đốc", mái lợp ngói mũi hài, bờ nóc đắp kiểu 
chữ đinh; hai đếc mái đấp hình rồng, miệng ngậm 
bờ nóc, bốn đao mái đắp nổi hình 4 rồng. Bên 
trong, bộ khung nhà với 6 bộ vì làm theo kiểu 
"thượng chồng giường, hạ kẻ chuyển - bẩy hiên" 
mái phân "thượng tứ hạ ngũ”, cột gỗ tạo kiểu 
"thượng thu hạ thách”. - Trang trí trên kiến trúc 
tập trung vào các bức cốn mê với những đề tài 
quen thuộc như ' 'rồng ổ", "rồng cuốn thuỷ", "long, 
li, quy, phượng"; "tùng, cúc, trúc, mai”. Bốn đầu dư 
"gian giữa chạm lộng kết hợp chạm nổi hình rồng, 
các bẩy hiên chạm nổi hình hoa lá. 

Toà trung cung nối liền với đại bái bởi một gian 
nhỏ, phía trên đổ trần bằng xi măng, phía trong 3 
gian với hai hàng chân cột, vì làm kiểu "chồng giường 
giá chiêng, cột trồn". Trang trí đơn gian chỉ tập trung 
vào hai bức cốn phía trong với để tài ' rồng ổ". Hậu 
cung là nếp nhà 3 gian 2 chái, chạy ngang tạo thành 
chữ công. Các vì kèo làm kiểu "thượng chồng 
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giường, giá chiêng, cột trốn; mái lợp ngói mũi hài, 
bò nóc đắp kiểu hình rồng. Trang trí kiến trúc đơn 
giản, chủ yếu là bào trơn, đóng bén. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 10.3.1994. 


40. ĐÌNH, ĐỀN HÀO NAM 


Hào Nam là một làng cổ ở phía tây kinh thành, 
một trong 13 trại của Thăng Long xưa. Đình, đền 
thuộc thôn Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, Hà Nội. 

Đình thờ Linh Lang đại vương thời Lý, có công 
trong việc đánh giặc và được vua ban thờ nhiều nơi 
như ở đền Voi Phục. 

Đền có tên là đền nhà Bà, thờ Thuy tỉnh công 
chúa, có nơi gợi là Bảo Hoa công chúa, là người 
Hào Nam có công trong việc giúp Lý Thường Kiệt 
lãnh đạo quân dân Đại Việt chống Tống. 

Đình và đền Hào Nam được xây dựng vào 
những năm đầu triều Nguyễn. Đình có quy mô 
kiến trúc rộng lớn, cảnh quan đẹp. Kiến trúc còn 
giữ được kiểu dáng cổ, nhiều mảng chạm khắc thời 
Nguyễn điêu luyện, tinh tế trên các bộ vì bằng 
phương pháp chạm nổi, chạm lộng các đề tài tứ 
linh. Đình và đền còn giữ được bức hoành phi, câu 
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đốt, đại tự, hương án, bát bửu, cửa võng, giá văn, 
long ngai, bài vị, khám thờ, long đình, mũ, rùa, 
hạc và đồ gốm sứ, để đồng là những di vật có giá 
trị nghệ thuật. 

Đình, đến đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật ngày 
3.2.1994. 


41. ĐÌNH HOÄ XÁ VÀ MINH NGỤ LÂU 


Hoà Xá còn có tên là làng Tó. Minh Ngự Lâu có 
nghĩa là lầu Ngự Sáng. Di tích nằm giữa làng, bên 
bở tả sông Nhuệ, thuộc thôn Tả Thanh Oai, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình và Minh Ngự Lâu thờ Bà chúa Tó, còn 
gọi là Bà chúa Hến và Lê Đại Hành. 

Bà chúa Hến (Đô Hồ phu nhân) hay cô gái 
làng Tó vốn là người rất giỏi mò cua, bắt hến khi 
xưa. Lê Đại Hành đã dừng chân tại Hoà Xá trên 
đường hành quân đánh quân Tống để lấy binh 
lương. Gặp người con gái làng Tó gánh gạo, vua 
đem lòng yêu mến. Sau chiến thắng, vua về lại 
Hoà Xá rồi mời nàng đến, phong làm quý phi, dân 
làng lấy làm vinh dự. Vua lại cấp ruộng đất, tiền 
của để lập cung điện ở nơi vườn cũ, gọi là "Đô Hồ 
phi cung”. Sau khi vua và bà quý phi mất, dân 
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làng lập đình thờ nơi ở của bà, dựng lầu "Minh 
Ngự", nhà cung phi thành miếu điện để thờ 2 
người có công với nước, với làng. 

Di tích còn lại mang dấu ấn thời Lê khang 
trang, quy mô bề thế. Kiến trúc còn giữ được phong 
cách cổ, nhiều mảng chạm khắc đầu bẩy, đầu dư, 
hoành phi, câu đối, cửa võng, cuốn thư, hạc thở, 
tượng bà Đô Hề, ngựa đá thời Lê, bia đá, thần phả 
sắc phong, hương án, khám thờ, 2 cỗ long ngai (rất 
đặc sắc), đôi vẹt, 2 cỗ kiệu bát cống, bát bửu, áo 
mũ, v.v... là những tác phẩm nghệ thuật đẹp. 

Di tích đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích lịch sử, kiến trúc, ngày 5.2.1994. 


42. ĐỀN HOÀ MÃ C) 


Đền Hoà Mã ở số 3 phố Phùng Khắc Khoan, 
phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Làng Hoà Mã vốn có tên Đổi Mã là nơi vua Lê 
đến tế Nam Giao thay áo trước khi tiến hành nghỉ 
lễ. Thời Lê Trịnh, đây là khu vực điện Canh Y của 
đàn Nam Giao. 

Đền Hoà Mã tương truyền được dựng khi lập 
làng. Các di vật cổ nhất tại khu di tích cũng xác nhận 
truyền thuyết trên. Sắc phong sớm nhất ở đền mang 
niên hiệu Cảnh Thịnh nguyên niên (1794). 
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Từ khi xây dựng đến nay, đền Hoà Mã được 
trùng tu sửa chữa nhiều lần, trong đó có một lần 
trùng tu lớn vào năm Ất Mùi niên hiệu Bảo Đại 
(1935), vào niên hiệu Tự Đức (?). 

Đền Hoà Mã có mặt bằng hình chữ công gồm 
hai đãy nhà ngang và một ống muống. Đền quay 
về hướng đông, điện thờ hình chuôi vô, đại bái gồm 
3 gian, hậu cung 4 gian. 

Đền Hoà Mã thờ Chúa Liễu. Hàng năm tại đền 
Hoà Mã mở hội vào ngày thượng nguyên (rằm 
tháng giêng). 

Đền (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 
12.12.1986. 


43. ĐÌNH HOÀNG 


Đình Hoàng nằm ở bên phải trục đường 
Nguyễn Phong Sắc, gần cầu đá, thuộc xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình có niên đại từ lâu đời, là nơi thờ phụng, 
tưởng niệm vị tướng tài nổi danh của thời Lý là 
hoàng tử Đông Trịnh Vương, người đã có công giúp 
nhà Lý dẹp tan giặc Văn Châu. 

Ngôi đình cũ xưa kia được xây dựng trên một 
khu đất trung tâm của xã Cổ Nhuế. Khi nhà nước 


180 


quyết định xây dựng cầu Thăng Long ở vị trí phía 
nam cầu thuộc xã Đông Ngạc thì lấn vào vị trí ngôi 
đình. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định dịch 
chuyển ngôi đình từ địa điểm cũ về địa điểm hiện 
nay, tháng 3/1986 thì hoàn thành. 

Đình Hoàng có kết cấu kiến trúc khác biệt so 
với kiểu kết cấu chữ đỉnh thông thưởng. 

Đình Hoàng gồm phương đình và đại bái. 

Phương đình là nếp nhà ba gian, xây dựng 
kiểu cột trụ vuông, bằng xi măng, mái lợp ngói mũi 
hài, bờ nóc đắp kiểu bờ đinh, đốc mái đắp nổi hình 
rồng lá, đầu đao uốn cong; kết cấu vì kèo kiểu 
"chồng giường, giá chiêng". Các bức cốn hồi chạm 
khắc đề tài "mai lão hoá rồng", "trúc lão hoá rồng", 
"rùa chở chữ thọ"; mảng chạm đặc sắc là đề tài 
"ngũ linh quần hội", "mai, cúc, trúc, tùng”. 


Toà đại bái xây kiểu "tường hếi bít đốc", mái 
lợp ngói mũi hài. Bờ nóc đắp kiểu bờ định, chính 
giữa bờ nóc đắp nổi hình rồng chầu mặt nguyệt. 
Đầu đốc đắp hình rồng cách điệu, thân rồng trải 
dài theo bờ đinh, bờ dải đắp gờ, giữa bờ đải, đoạn 
gấp khúc đắp hình nghê. Bốn đao mái tạo dáng 
cong hình rồng lá. Nội thất gồm hộ gian 2 chái, nhà 
xây tường bao, vì kết cấu kiểu "kèo cầu quá giang 
cột trốn", mái phân "thượng tứ - hạ ngũ", trang trí 
kiến trúc đơn giản, chủ yếu là bào trơn đóng bén. 


Nối liền đại bái với hậu cung là dãy nhà cầu, 
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kết cấu kiểu vỉ ruồi, hai gian bên để trần, nếp nhà 
chạy song song với đại bái. 

Hậu cung làm kiểu chồng diêm, 2 tầng 8 mái, 
mái lợp ngói mũi hài, bờ nóc đắp rồng, tám đầu 
đao hình rồng cách điệu. Hậu cung trổ 4 cửa, cánh 
cửa tạo kiểu thượng song hạ bản, phần nền bản 
cửa trang trí đề tài tứ quý, cột chủ yếu là bào trơn 
đóng bén. 

Trong đình còn lưu giữ được nhiều đổ thờ 
cúng, nổi bật là cỗ kiệu bát cống có niên đại thế kỉ 
18-19, 17 đạo sắc phong, đồ đồng, đồ gỗ, đồ đá... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 25.1.1994. 


44. ĐÌNH HOÀNG MAI (*) 


Di tích thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội. 

Đình thờ Trần Khát Chân (1370-1399) là một 
tướng thời Trần, có công đánh tan quân xâm lược 
Chiêm là Chế Bồng Nga. Hoàng Mai là đất điển 
trang của ông. Sau khi ông mất ở Tây Đô (thành 
nhà Hồ, Thanh Hoá) ông được nhân dân ở điền 
trang thái ấp phụng thờ làm thành hoàng. 

Đình gồm có tiền đình, đại bái, nhà cầu và 
cung đình được trang trí hình "lưỡng long chầu 
nguyệt", các bộ vì mang phong cách kiến trúc thời 
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Nguyễn. Trong đình còn nhiều hiện vật quý như 
voi đá, ngựa, đại tự, cửa võng, hương án, long ngai, 
bài vị, tượng, cổng chiêng, bát bửu... 


Đình Hoàng Mai (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ 
thuật ngày 5.2.1994. ˆ 


45. ĐỀN HOÀNH SƠN 


Đền thuộc xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đền Hoành Sơn, một công trình kiến trúc tôn 
giáo tín ngưỡng của làng Vĩnh Thịnh, là nơi thờ 
Liễu Hạnh công chúa đã âm phù cho Phạm Xa 
(hiện nay thờ trong đình) giúp Lê Lợi đánh thắng 
giặc Minh và chặt đầu Liêu Thăng ở Lạng Sơn. 


Đền Hoành Sơn toạ lạc trên một khu đất cao 
ráo giữa khu vực cư trú của làng, đền quay về 
hướng đông nam. Từ ngoài vào đền gồm có tam 
quan, 2 nhà tả hữu mạc rồi đến tiền tế, ống muống 
và hậu cung. Tam quan xây dựng đơn giản theo 
kiểu tam quan trụ. Trên cùng mỗi cột trụ là hình 
quả dành, phía dưới là phần lồng đèn. Bên trong 4 
ô hình chữ nhật của lỗổng đèn trang trí đắp nổi 
hình tứ linh (ong, ly, quy, phượng), 2 bên là hai 
cửa giả. Qua tam quan là đến sân đền, liền với sân 
là 2 nhà ta hữu mạc làm theo kiểu đầu hổi bít đốc, 
kèo quá giang, bào trơn đơn gian. 
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Nhà tiền tế: gồm 5 gian, 6 hàng chân cột; kết 
cấu vì kèo làm theo kiểu "thượng chồng giường hạ 
kẻ và bẩy hiên". Trang trí trên kiến trúc khá đẹp 
và công phu, nghệ thuật chạm trổ được thể hiện: 
chạm lộng hình rồng mây, hoa lá trên vì gian giữa 
và 2 gian bên; 4 đầu dư của 2 vì kèo gian giữa được 
chạm thủng kết hợp với chạm lộng hình đầu rồng. 
Các bức cốn được trang trí bằng nhiều màu sắc 
khác nhau, có bức cốn chạm tứ linh, có bức cốn 
nghệ nhân mượn hình tượng nghệ thuật dân gian 
để nói về sự kiện lịch sử khác có liên quan tới nhà 
Trần. Đó là bức cốn ở một góc có đuôi ngựa hiện 
dưới chân cột cờ, phía trong là 2 người đấu kiếm, ở 
giữa bức cốn là ngai vàng bỏ không, phía trên có 
lọng che, xa xa là 2 quan văn võ đứng chầu ngai 
vàng, cuối bức cốn là anh lính tốt đỏ, hông đeo 
kiếm, 2 tay khẩn trước ngực chầu và 1 người lính 
cầm cờ, 2 người đứng bên cạnh, 1 tăng ni mặt mũi 
phúc hậu, xa xa là ngôi tháp cổ. Đây có thể miêu tả 
đến sự kiện vua Trần Nhân Tông sau khi chiến 
thắng quân Nguyên, đã rời bỏ ngai vàng lên núi 
Yên Tử tu hành? Trong các ngôi chùa Việt Nam 
chưa thấy có ngôi chùa nào nói lên việc này, đền 
Hoành Sơn lại miêu tả, phải chăng đó là sự kết 
hợp hài hoà giữa Phật giáo và Đạo giáo? 

Ngoài ra còn các bức cốn chạm mô tả thế giới 
thần tiên, sự tích người tiểu phu, v.v... đó là những 
mảng chạm khắc đẹp tiêu biểu cho nghệ thuật 


184 


kiến trúc cổ Việt Nam cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19. 
Chúng ta gặp những bức cốn chạm thể hiện thế 
giới con người, thế giới thần tiên đầy sức hấp dẫn, 
huyền bí của đạo tiên trong một ngôi đền cổ. 

Ống muống (hay nhà cầu) 3 gian kết cấu đơn 
giản, chủ yếu bào trơn kẻ soi, gian giữa ống muống . 
hiện còn 1 hương án gỗ sơn son thếp vàng chạm 
lộng và chạm thủng với đề tài vân mây, hoa lá, 
mây lửa với các trang trí đắp nổi cảnh mây núi bố 
cục đăng đối. 

Hậu cung làm khá kín đáo, các cửa bằng gỗ 
kết cấu khá đơn giản theo kiểu "kèo cầu quá 
giang". Bên trong có 3 khám thờ và tượng Sệng 
chúa Liễu Hạnh sơn son thếp vàng. 


Đền Hoành Sơn còn lưu giữ nhiều đổ thờ bằng 
gỗ, sứ, v.v... và các mảng chạm mang phong cách 
cuối Lê đầu Nguyễn có ý nghĩa và giá trị thẩm mĩ. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.10.1991, 


4ó. ĐÌNH HOÈ THỊ (*) 


Đình Hoè Thị thuộc thôn Hoè Thị, xã Xuân 
Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 


Đình thờ thành hoàng là Phan Ông Tây Nhạc 
và vợ là Hoa Dung (vợ thứ ba). Ông là danh tướng 
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đời Hùng Duệ Vương, vốn gốc người Hà Trung, 
Châu Ái đã lập được công trạng trong sự nghiệp 
bảo vệ nước Văn Lang. Bà có công giữ thành, tiếp 
tế quân lương. 


Tương truyền đình Hoè Thị có từ rất sớm. 
Hiện nay di tích còn giữ được 31 đạo sắc phong của 
các triều đại; sớm nhất là đạo sắc niên hiệu Vĩnh 
Thịnh 6 (1710). Các bức chạm khắc đi vật trên 
kiến trúc cho thấy di tích có niên đại sớm nhất 
khoảng thế kỉ 17. 


Đình có nghì môn, gò ngũ nhạc (tiền) và hậu 
tam tỉnh (ba giếng ở phía sau). Đình có mặt bằng 
"tiền - nhất; hậu - định". 

Tiền tế và đại bái 5 gian, hậu cung l gian. 

Đình (đền) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ngày 
9.1.1990. 


47. ĐỀN HƯƠNG GIA 


Đền Hương Gia ở thôn Hương Gia, xã Phú 
Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Ngôi đến trước kia xây dựng ở cánh đồng Lễ, 
xa làng tới Ikm, sau đó mới chuyển về vị trí giữa 
làng như hiện nay. 

Đền thờ anh em Trương Hống, Trương Hát, 
Trương Lưừng, Trương Lẫy và cô em gái Đạm Nương. 


186 


Anh em Trương Hống có công tham gia cuộc 
kháng chiến chống giặc Lương, được Triệu Việt 
Vương phong: Trương Hống là Thượng tướng quân, 
Trương Hát là Tả tướng quân; Trương Lừng là 
Hữu quân. 

Khi mất các ông được phong làm thánh Tam 
Giang, được thờ ở nhiều nơi. 


Vua Lê Đại Hành phong mỹ tự: "Linh Ứng 
Tôn Thần". 


Trong đền còn giữ được đạo sắc phong năm 
1740. Đền đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. 
Đền hiện nay quay về hướng đông nam, phía sau 
đến là chùa. Phía ngoài đền có bình phong xây 
gạch, rồi đến sân. Nhà tiền tế 3 gian 2 chái, 
phương đình, nhà trung đường ð gian 2 chái. Nhà 
cầu có 3 gian, hậu cung 3 gian xây kiểu đầu hồi bít 
đốc. Di tích còn lại giữ được nhiều mảng chạm 
khắc, 15 đạo sắc phong và nhiều di vật nghệ thuật 
thế kỉ 18 - 19. 


Đền đã được Bộ Văn hoá - HA tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.3.1990. 
48. ĐỈNH HỮU THANH OAI 


Đình Hữu Thanh Oai thuộc xã Hữu Hoà, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
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Đình Hữu Thanh Oai là di tích liên quan tới 
một nhân vật lịch sử thế kỉ thứ 10 là Lê Hoàn, tức 
vua Lê Đại Hành. Truyền thuyết kể lại rằng vua 
Lê Đại Hành từ Hoa Lư ra dẹp giặc phương Bắc đã 
qua đây và cho quân sĩ dừng chân nghỉ tại một gò 
đất hình con rùa (quy). Dân biết tin, kéo ra chúc 
tụng, dâng cỗ chay cho vua và .xin hộ kiệu, cắm _ 
hướng đình để sau này được thờ phụng. Sau khi 
vua qua đời, để ghi nhớ lại lần vua qua đây, dân đã 
lập miếu thờ ngài như thành hoàng ngay tại Gò 
Con Quy. Trong các ngày lễ hội, lễ vật truyền 
thống vẫn là cơm nắm, muối vừng là món ăn của 
quân lính nhà vua hồi ấy. 

Lê Hoàn là vị anh hùng dân tộc đã dựng lên 
triểu đại nhà tiền Lê. Ông từ một vị tướng giỏi của. 
triểu đình, sau khi Định Tiên Hoàng mất, nhờ có , 
tài đức nên ông đã được triểu đình, quân sĩ và 
ngay cả thái hậu Dương Vân Nga tôn lên làm vua. 
Ông đã đánh tan cuộc xâm lược của quân Tống và 
việc quấy rối biên cương của quân Chiêm Thành ở 
phía Nam. : 


Ngôi đình có lịch sử xây dựng từ lâu đời, tuy 
chưa có niên đại chính thức nhưng trong khi nạo 
vết lòng ao bán nguyệt tại đi tích, dân làng đã tìm 
thấy nhiều viên gạch cổ có trang trí bông sen ở 
giữa mà ta thường gặp trong khu di tích Hoa Lư. 
Trong đình còn ghi hai niên đại khi trùng tu vào 
năm Ki Mão, Thành Thái (1899) và Bảo Đại 
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(1929). Kiến trúc nghệ thuật còn lại chủ yếu thuộc 
thế kỉ 19. 

Đình còn lưu giữ được nhiều để thờ quí giá 
như 9 đạo sắc phong, sập thờ, long ngai, bài vị, 
hương án, long đình, kiệu... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 15.9.1992. 


49. ĐÌNH HUỲNH CUNG VÀ VĂN CHỈ CHU VĂN AN 


Đình Huỳnh Cung và văn chỉ Chu Văn An 
thuộc xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình Huỳnh Cung thờ Hồng Bắc đại vương là 
con Vua Hùng Nghĩ Vương làm thành hoàng. Theo 
truyền thuyết Hùng Nghi Vương là Vua Hùng thứ 
17, sinh được 2 người con là Uy Mang và Hồng 
Bắc, sau khi hoá đã được phong thần và nhiều nơi 
thờ. Đình Huỳnh Cung còn phối thờ Chu Văn An 
vì ông là người có công với làng Huỳnh Cung xưa 
và là người danh tiếng trong lịch sử đời Trần. Chu 
Văn An là một ông quan thanh liêm, khi về làng - 
dạy học có nhiều môn sinh nổi tiếng, nên khi ông 
mất được ban sắc và lập văn chỉ để thờ. Văn chỉ về 
sau còn thờ những vị đỗ đại khoa trong huyện. 

Đình Huỳnh Cung và văn chỉ Chu Văn An, 
không rõ được xây dựng vào năm nào nhưng theo 
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tấm bia có niên đại 1717 và 1757 thì đình được làm 
từ trước đó. Tổng thể kiến trúc, các dãy nhà ngang 
đọc đã bị đỡ bỏ, chỉ còn ngôi đình và 2 cây cổ thụ ở 
sân. Đình có phong cách kiến trúc thời hậu Lê. Tuy 
qua nhiều lần tu sửa, song vẫn giữ được nhiều kiến 
trúc cổ. Đình ở trên một gò cao, gồm 5 gian kiểu 4 
mái với góc đao cong, mái lợp ngói mũi hài. Trước 
đây cửa đình là cửa bức bàn nhưng ngày nay chỉ 
còn giữ được cửa bức bàn ở gian giữa, còn hai gian 
bên kiểu 2 cánh ngày nay. 

Kết cấu vì kèo của đình theo kiểu "giá chiêng, 
chồng giường bẩy hiên". Các con giường, xà đều được 
làm tròn và chạm ở đầu các hoạ tiết vân xoắn và 
những nét mác khoẻ. Về chạm khắc các đầu dư được 
tạo tác nhiều vẻ, mặc dầu nhìn chung giống nhau và 
cân đối nhưng đều có nét riêng của từng cái một. 

Văn chỉ Chu Văn An. 


Hiện nay Văn chỉ Chu Văn An chỉ còn một trụ 
xây của tam quan cũ. Trong nền của văn chỉ còn 
lại một tấm bia bị gẫy trên rùa đá, còn đền xưa bị 
giặc Pháp phá huỷ. Gần đây nhân dân địa phương 
đã xây dựng lại trên nền cũ. 

Ngoài phần kiến trúc còn lại của đình và văn 
chỉ, các hiện vật còn lại là thần phả, sắc phong, 
ngai, kiệu và các đồ thờ như chiêng, trống, lư 
hương v.v... (của đình) và văn chỉ còn giữ được 3 
bia đá và L1 sắc phong v.v... 
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Đình Huỳnh Cung và văn chỉ Chu Văn An là 
một chứng tích lịch sử và nghệ thuật kiến trúc ghi 
dấu một làng cổ và về một danh nhân trong lịch sử 
cho đến nay vẫn được nhắc nhở đến là một tài 
năng mẫu mực, luôn luôn là tấm gương sáng cho 
mọi người. 


Đình và văn chỉ đã được Bộ Văn hoá - Thông 
tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
29.1.1998. 


50. ĐÌNH ÍCH VỈNH (°) 


Đình Ích Vịnh tên chữ là Thanh Trung Từ, tức 
là đền Thanh Trung. Đình Ích Vịnh thuộc thôn Ích 
Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 


Theo tấm bia đình Ích Vịnh thì từ xa xưa dân 
làng Ích Vịnh cùng thờ thành hoàng là Tô Hiến 
Thành với làng Lạc Thịnh. Đến năm Gia Long 7 
(1808) đình Ích Vịnh được xây riêng cho làng Ích 
Vịnh, từ đó đến nay đình vẫn còn giữ được đại bộ 
phận kiến trúc lúc khởi dựng. Đình thờ Tô Hiến 
Thành một người văn võ song toàn, làm quan dưới 
2 triều vua: Lý Anh Tông (1138- 1175) và Lý Cao 
Tông (1176- 1210). Ông làm quan tới chức Thái 
phó, Thái uý. Ông được Phan Huy Chú xếp vào số 
4 người có công lớn giúp nước đời Lý. 
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Kiến trúc đình gồm có bình phong, nghi mị 
tả mạc 5 gian, toà đại đình ð gian xây kiểu "tườ 
hồi bít đốc", phần hậu cung (chuôi vồ) 4 gian. Ki 
trúc đã qua một số lần sửa chữa, về cơ bản v 
mang phong cách đầu Nguyễn. 

Đình Ích Vịnh bảo tổn được nhiều hiện vật c 
mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn nị 
tượng pháp, long ngai, bài vị, kiệu, nhang án, c 
đồ thờ tự. 

Hàng năm ở đình có 2 ngày lễ chính thức v 
ngày sinh và ngày mất của Tô Hiến Thành (22 
và 12-6). Trong những ngày lễ tưởng niệm đó dị 
làng không cúng đồ ăn mặn mà chỉ cúng hươi 

_ hoa, oản, quả. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông t: 

xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 9.1.1990 


51. NGHỀ KEO (GIAO TẤT 


Nghè Keo còn gọi là đền Giao Tất thuộc xã Kin 
Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Làng Keo có tên là Cổ Giao, thuộc huyện Lon; 
Biên, quận Giao Chỉ, xưa kia là địa bàn quar 
trọng ở trung tâm đồng bằng Bắc Độ. Làng này 
xưa. kia có nghề nấu keo da trậu và nghề sơn sor 
thếp vàng. 
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Theo truyền thuyết, nghè thờ Đào Phúc cùng 
vợ là Tiên Anh, ông bà Định Dự và Mân Đường 
Hoa và quận công họ Đễ. Bố Đào Phúc là Đào Bột 
vốn là người Thanh Hoa, nhà nghèo phải đi kiếm 
sống.. Đến Keo gặp bà Nguyễn Thị Lương cùng 
nhau kết duyên rồi ở hại quê vợ vừa làm ăn vừa 
dạy chữ. Sau này ông trở thành thầy giáo ở vùng 
Dâu, Keo. Hai vợ chồng sinh hạ được một con trai 
đặt tên là Đào Phúc. Đào Phúc là người khôi ngô 
tuấn tú, thông minh học một biết mười, văn võ 
song toàn, tài cao chí lớn. Lúc đi thị ông đỗ Tiến sĩ 
(? được vua khen là trang tuấn kiệt và vua ga con 
gái là Tiên Anh cho Đào Phúc. Vào cuối đời Lý có 
giặc ngoại xâm, vua cử Đào Phúc giữ chức thượng 
tướng quân đem dẹp giặc ngoài biển cả xa xôi. Về 
phần mình, Tiên Anh xin lo việc lương thảo cho 
chồng. Hai người cùng góp phần đẹp tan quân giặc. 
Sau khi thắng giặc, ông bà trở lại quê hương, bái tổ 
đường Giao Tất. Hôm ấy ngày 7 tháng 4 trời đất 
chuyển mình sấm sét nổi lên. Ca hai ông bà cùng 
hoá ở Cổ Thể (gần Keo) sau đó mối xông lên thành 
mộ lớn, từ đó dân làng gọi là núi "BÙ. Dân địa 
phương thương tiếc tâu lên vua và tạc tượng lập 
bàn thờ. 


Ông bà Đinh Dự và Mân Đường Hoa (tổ nghề 
ca trù). 


Theo thần phả do Đông các đại học sĩ Đào Cử 
biên soạn đời Hồng Đức 7 (1476) có ghỉ: Vào đời Lê 
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Thái Tổ, ở đạo Trường Yên, Hoa Lư có nhà họ Định 
tên Lễ cùng nhân dân trong vùng theo cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn chống quân Minh. Ông Đinh Lễ 
nằm mộng thấy một người xưng là Đông Phương 
Sóc hiện lên và nói: ta thấy nhà ngươi nhân đức 
cao đây, chắc sinh quý. tử. Nói xong, bay ởi. Đỉnh 
Lễ biết có mộng bá triều. Vợ ông có một đêm nằm 
mộng thấy con rắn xanh quấn quanh người. Từ đó 
bà có thai và sinh con là Định Dự vào ngày 6 tháng 
_4 Quý Tị. Cậu lớn lên khôi ngô tuấn tú lạ thường, 
tư chất thông minh, đàn, thơ, cở, hoạ, hát xướng, 
tài năng không ai địch được. Nhân ngày tết đi chơi 
đến chùa Thiên Thai (phủ Thuận An) chàng gặp 
một người con gái nhan sắc tuyệt trần bèn hỏi, 
nàng đáp: Em là Đường Hoa Tiên Hải, người động 
Nga Sơn (đạo Thanh Hoá) lấy việc truyền lời ca 
tiếng hát làm vui. Hai người kết duyên và đã giúp 
vua giải khuây, quyết bắt giặc Minh. Vương cảm 
ơn nghĩa ấy mời cơm vợ chồng rồi thưởng tước. Sau 
đó Đường Hoa nói với chồng là nhờ vượng khí đất 
trời, nay hợp duyên lành được cùng chồng đi khắp 
nước, phổ biến ca trù cho nhân dân, nay đã mãn 
trần thế, xin tạ ơn chàng, nói xong nàng bay mất. 
Còn Đinh Dự sau khi bái tạ vương, đập đầu vào cột 
trụ đá hoá thành rắn xanh. Hôm ấy ngày 13.12. 
Vương lệnh cho các giáo phường đón mĩ tự, đem về 
thiết lập đền phụng sự, phong Định Dự là Thanh 
Xà đại vương, Mân Đường Hoa là công chúa và 
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chuẩn cho giáo phường Giao Tất cũng Lỗ Khê đạo 
Kinh Bắc và 12 giáo phường các nơi trong nước thờ 
tự làm tổ nghề ca trù, 

Thiếu bảo quận công họ Đỗ, hậu thần của làng. 
Tấm bia hậu ghi về Thiếu bảo như sau: Đỗ tướng 
công tên tự là Như Triều, thuy là Mãn Đạt, vốn là 
trọng thần nước Nam, là danh tướng phương Bắc 
từng giúp nhà Lý và được phong tặng: tối thượng 
tướng quân. Khi thấy đình, chùa 2 làng Giao Tất, 
Giao Tự đổ nát thấy không an lòng. Năm Ất Ty 
theo ý nguyện của dân, ngài bỏ tiền xây 3 gian 2 
chái chùa. Năm Định Mùi xây thêm toà thượng 
điện, tiền đường, hậu đường, hành lang 2 dãy tam 
quan..., quy mô cực kỳ lộng lầy. Năm Bính Thìn 
ngài lại cho 2 làng 200 quan tiền, 2 nén bạc, 6 mẫu 
ruộng phúc đức, chia cho 10 giáp nhận cấy cày. 

Nghề Keo được dựng ở đình làng, có nhiều cây 
cổ thụ, quay hướng tây - bắc. Kiến trúc gồm tam 
quan, sân miếu thờ, đại bái, nhà nối phương đình 
có mái che, là 2 trụ lớn, đỉnh trụ đắp nổi 4 chim 
phượng chụm đuôi vào nhau, đầu quay 4 hướng; 
đưới là lồng đèn trang trí tứ lình, thân trụ vuông, 
ä mặt gờ nổi ghi câu đối chữ Hán. Từ cổng trụ xây 
nối hai bức tường nỏ đắp nổi hình 2 ông hộ pháp. 
Ngoài tam quan có một miếu thờ nhỏ thờ Tứ phủ 
công đồng. 


Đại bái gồm 5 gian xây trên nền cao kiểu 
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"tường hồi bít đốc". Phía ngoài xây 2 trụ biểu, đỉnh 
trụ đắp 2 con nghê châu đầu vào nhau, mái lợp ngói 
mũi hài cổ, bờ nóc đắp 2 con rồng châu mặt trời. 


Phương đình 8 mái 4 góc đao cong, lớp ngói 
mũi hài cổ, giữa hai mái có hàng chấn song con 
tiện bằng gỗ. Vì làm kiểu "chồng giường giá 
-chiêng" trốn cột. 

Hậu cung 3 gian xây kiểu "tường hồi bít đốc 
tay ngai". Hai hồi xây 2 trụ biểu, đỉnh trụ đắp hình 
trái dành, vì kiểu "chồng giường giá chiêng”. Hậu 
cung đặt 3 bệ thờ. Bệ thờ chính thờ Đào Phúc - 
Tiên Anh công chúa. Bên trái thờ ông bà Định Dự 
và Mân Đường Hoa. Bên phải thờ Mẫu và hậu 
thần. 

Nghè đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 21.6.1993. 


52. ĐÌNH KHƯƠNG HẠ (°) 


Đình Khương Hạ gọi tên nôm là đình Gừng, 
thuộc thôn Khương Hạ, phương Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Theo lời truyền kể của dân làng, đình Khương 
Hạ được xây dựng từ khá sớm, bản sắc phong sớm 
nhất ở đình ghi niên đại Đức Long ð (1633) cho 
thấy đình ít nhất có từ thế kỉ 17. Từ đó đến nay, 
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đình Khương Hạ qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, 
mở mang. 


Đình thờ vị thành hoàng là Lê Dương Vệ. Tương 
truyền ông là một danh tướng triều Lê, có nhiều công 
lao. Khi nhà Mạc nổi lên, ông đem quân chống Mạc 
phò Lê. Trong một lần bị quân Mạc tấn công, do 
quân ít, thế cùng, Lê Dương Vệ đã phò xa giá vua 
Lê Chiêu Thống ẩn tại đình làng Vòng (sự kiện đã 
được ghi trong sách Đợi Việt sử kí toàn thư). 

Đình có cổng đình, sân đình, tả mạc, tiền tế, 
đại bái và hậu cung. Toà tả mạc 3 gian, toà tiền tế 
7 gian, đại bái 7 gian, hậu cung 2 gian. 

Trong đình Khương Hạ còn giữ được nhiều bộ 
phận kiến trúc và hiện vật cùng tượng mang 
-phong cách hậu Lê và' Nguyễn. 


Đình (chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tia xếp 
hạng đi tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 18.1.1993. 


53. ĐỈNH KHƯƠNG THƯỢNG 


- Đình Khương Thượng thuộc phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đình Khương 
Thượng nằm ở trung tâm của làng. 

Đình làng Khương Thượng thơ thành hoàng là 
Phổ Hóa Hoằng Tĩnh Chiêu Cảm đại vương. Tục 
truyền từ đời xưa, khi thành lập làng, một đêm, 
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trên trời có hào quang chiếu xuống một cái gò lớn ở 
ngoài đồng của làng. Dân làng bèn dựng miếu thờ 
ở đó. Đến đời ông Cao Biển nhà Đường sang đã 
phong cho thần là Phổ Hóa Hoằng Tĩnh Chiêu Cảm 
đại vương. Đến đời vua Lý Thái Tổ, khi đấp thành 
Đại La, một đêm ngủ ở miếu, gặp thần báo mộng. 
Đến đời nhà Lê đã mở trường thi võ ở đây, truyền 
đắp một gò lớn gọi là núi Cây Cờ. Khi trong nước có 
giặc, thần đã âm phù, giúp vua giết giặc. Vua cấp 
cho 7 mẫu công điền để làm ruộng thờ thần. 

Thần đã được triều đình phong 20 đạo sắc, gồm 
12 sắc đời Lê, sớm nhất là đời Lê Thần Tông niên 
hiệu Dương Hoà 8 (1642); 2 sắc đời Tây Sơn; 6 sắc 
đời Nguyễn, gần đây nhất là năm Khải Định 9 
(1924). Bản sao những sắc này do Trường Viễn Đông 
Bác Cổ sưu tầm năm 1938, hiện nay vẫn còn được 
lưu trữ ở Trung tâm Thông tin khoa học xã hội. 

Phía trước đình là một hồ nước lớn, sân đình 
được các cây cổ thụ che rợp bóng. Qua sân là nhà 
phương đình hình vuông, hai mái, các góc có trục 
lừng chạm khắc hình hoa sen. Các con giường của 
bộ vì nóc tạo thành các bức cốn chạm khắc hổ phù, 
rồng mây khá đẹp, các đầu dư cùng là các đầu 
rồng. Giữa các xà đại thượng và xà đại hạ có tượng 
con nghê với đường nét nổi khá sinh động. Qua 
phương đình là toà đại đình 9 gian. Mặc dù nền và 
mái đình bị hư hỏng nhưng các kiến trúc cổ còn 
khá nguyên vẹn. Các đầu dư, cốn góc, xà, bẩy hiên 
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chạm khắc dày đặc các để tài rồng mây, rồng lá, 
rồng trúc... Hoà với các kiến trúc cổ là các bức đại 
tự, hoành phi, nhang án được chạm khắc và sơn 
thếp rực rỡ, tạo nên một khung cảnh cổ kính. Hậu 
cung của đình trước kia nối với đại tự thành hình 
chuôi vỗ nhưng đã bị hỏng, nay xây mới cùng với 
hai giải vũ, không có gì đặc biệt. Ở sân trước cửa 
đình còn một tấm bia đá dựng năm Khải Định thứ 
8 ghi lại việc sửa chữa đình. 

Là kiến trúc cổ có niên đại thế kỉ 19 hoà với 
không gian cây xanh và hồ nước, đình Khương 
Thượng đã tạo thành một khung cảnh đặc sắc ở 
. ngay giữa thủ đô Hà Nội. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.12.1990. 


54. ĐỈNH KHƯƠNG TRỤNG (*) 


Di tích thuộc thôn Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Khương Trung là một làng cổ ngoại thành 
Thăng Long, của vùng đất Tam Khương xưa 
(Khương Trung, Khương Thượng, Khương Hạ) 
tổng Khương Đình. Từ thời Lý, đất là một cứ điểm 
xung yếu phía nam thành Đại La. Qua các thời 
Trần, Lê, Tây Sơn, hệ thống luỹ đất thường xuyên 
được gia cố ở khu vực này. 


199 


Theo truyền thuyết, thời Hùng Vương 18, hai 
võ tướng là Trần Minh và Trần Quang quê ở Vĩnh 
Phú, lúc ra đời có ánh hào quang phủ khắp người 
nên đặt tên là Quang và Minh. Hai ông theo Vua 
Hùng Dực Vương chống lại Thục Phán. Khi Thục 
Phán thu phục đất, có mời hai ông ra giúp nước. 
Tuy không thần phục Thục Phán song thấy nước 
nhà lâm nguy, hai ông đã ra trận và chiến thắng. 
Khi chiến thắng trở về đi qua vùng Thanh Đàm, 
thấy cảnh đẹp thuận lợi việc làm ăn, hai ông dừng 
lại đó dựng nhà, cày ruộng, không ra làm quan cho 
Thục Phán. Về già hai ông mất, tự nhiên mối đùn 
lên thành gò. Tại đây dân làng xây hai ngôi miếu 
để thờ. Cứ đến ngày 5.1 (âm lịch) dân làng tổ chức 
rước hai ông từ miếu về đình. Ngoài việc thờ hai VỊ 
trên, đình còn thờ bà hậu tham Trịnh Thị Quý 
(quê ở Nam Đàn, Nghệ An). Bà là vợ ông tham tri 
nhà Trịnh, bà để tâm làm phúc cho đình và chùa do 
đó sau này bà được tôn thờ. Đình còn lưu giữ được 
hai sắc phong thời Lê (1659) và Quang Trung (1791). 


Đình dựng trên nền đất cao, mặt bằng đình 
hình chữ đính. Trên mái đấp hình rồng chầu mặt 
trời, các bờ giải điểm xuyết hoa văn chữ triện, hình 
rồng. Kết cấu vì nóc của gian giữa kiểu chồng 
giường, các vì bên kiểu giá chiêng. Các bức cốn nách 
làm kiểu kẻ. Nhìn chung đình không chạm trổ nhiều, 
thỉnh thoảng có điểm xuyết đôi nét các mô típ bàn 
đèn, sách, lộc bình, ngũ quả, đào, trúc, v.v... 


200 


Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp bạng di tích lịch sử, văn hoá ngày 16.12.1993, 


55. ĐÌNH KIỂU NHỊ 


Di tích thuộc thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình thờ thần Bạch Hạc Tam Giang là người 
có công đánh giặc bảo vệ vương triều Hùng Duệ 
Vương, hồi đầu công nguyên. Ông tên là Đào Trường, 
được phong làm Thổ lệnh thống quốc đại vương, 
thống lĩnh thành Phong Châu trấn giữ thành Bạch 
Hạc, chức quốc thống trưởng lệnh đô đại Lạc Long 
hầu đại tướng quân. Ông chỉ huy đội quân Văn 
Lang đánh tan cuộc xâm: lược thứ hai của giặc 
phương Bắc, rồi dẹp loạn ở Hồng Châu (Hải 
Dương). Khi từ Hồng Châu trở về ông mất. Nhà 
vua truyền cho thiên hạ, các sở tại, các nơi hành 
cung đều lập miếu thờ, cộng lại là 72 nơi và ban mĩ 
tự là: "Thượng đẳng phúc thần, vạn cổ huyết thực, 
dữ quốc đồng hưu, vĩnh vi hằng thức". Sau đó vua 
còn lệnh truyền cho thành Phong Châu, thuộc đất 
vùng Bạch Hạc Tam Giang, Quán Tam lập miếu 
thờ và đắp tượng Thổ Lệnh và Thạch Khanh (?) 
tay cắp long đao, đứng trong quán giữa miếu thờ. 


Di tích hiện nay quay về hướng đông nam gồm 
các bộ phận kiến trúc là giếng, sân, giải vũ, đại 
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đình. Đại đình ð gian, đầu hồi bít đốc, mái lợp ngói 
ta, mặt bằng 6 hàng chân. Vì làm kiểu "chồng 
giường, giá chiêng, bẩy hiên". Trang trí tập trung 
vào phần mái và các cốn mê, để tài tứ linh, tứ quí, 
cửa võng trang trí lưỡng long chầu nguyệt. 

Di tích còn bảo tổn được nhiều di vật có giá 
trị: bát bửu, chấp kích, sập thờ, long ngai, bài vị, 
hạc đồng, lư đồng, 7 tấm bia hậu (có tấm bia Cảnh 
Trị nguyên niên), các đạo sắc phong, bệ đá, thêm 
bậc, v.v... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 20.7.1994. 


5ó. ĐĨNH KÍM GIANG 


Đình Kim Giang còn gọi là đình Lưu Cầu, 
thuộc xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình Kim Giang có qui mô kiến trúc vừa phải, 
mặt bằng hình chữ công, đình quay về hướng tây 
nam. 

Nhà đại bái gồm 5 gian theo lối "đầu hồi bít đốc", 
bộ vì kèo kết cấu giá chiêng kê đấu rất chắc chắn và 
nhẹ nhàng thanh thoát. Hoa văn trang trí chủ yếu là 
các loại hoa văn truyền thống như rồng phun mây, 
long cuốn thuỷ, cá hoá long, tứ linh, hổ phù, chùm 
hoa, cúc trúc, đao mác xen lẫn hoa văn mây, nước. 
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Hậu cung là một ngôi nhà vuông với kết cấu vì kèo 
tám mái lợp ngói ta chắc, khoẻ, thanh thoát. 

Theo thần phả còn giữ được tại đình cho biết 
đình thờ tướng Mạo Giáp Hoa. Ông sinh vào thời 
vụa Lê Anh Tông (1557-1573) trong một gia đình 
họ Lê ở làng Thiên Bản, xã An Thái. Ông học giỏi 
thi đình đỗ đầu bảng () được cử làm đốc học đạo 
Sơn Tây, 6 tháng sau phong tham tri bộ Binh. Giặc 
Chiêm Thành xâm lấn. Ông được cử làm Tổng 
thống đại thần quân vụ, lĩnh 3.000 quân sĩ đến đạo 
Sơn Tây đánh dẹp, giặc tan, trên đường dẫn quân 
về Thăng Long, qua Thường Tín, đến Thanh Trì, 
qua xã im Lũ, đến Chụ Cầu (tức thôn Kim 
Giang). Ông cho quân nghỉ, mở tiệc ăn mừng cùng 
nhân dân địa phương. Hôm đó là ngày rằm tháng 
7 năm Quý Ty. Sau đó ông cử người về Thăng Long 
báo tiệp còn mình ở lại vui cảnh đồng quê. Thấy 
làng Chạ, Lư Cầu có địa thế huyết mạch phát 
người tài đức, bèn ban cho dân làng 300 quan tiền 
để dựng miếu thờ. Miếu vừa dựng xong thì ông 
hoá, đó là ngày 12.2 năm Đình Hợi (1627). 

Từ đó nhân dân trong vùng này nhớ ơn ông và 
thờ cúng ông vào các ngày: 

- Ngày 12 tháng 2 là ngày sinh. 

- Ngày 15 tháng 7 là ngày thắng trận. 

- Ngày 12 tháng 2 là ngày hoá. 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, văn hoá ngày 21.1.1989. 


57. ĐỀN KIM GIANG 


Đền Kim Giang còn gọi là đền Lư Cầu, thuộc 
xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đền nằm cạnh đình và chùa. Theo thần phả và 
bài vị thờ đặt ở đền Kim Giang hiện nay cho biết 
đến thờ bà Lê Ngại My Châu, người đã sinh ra 
Mạo Giáp Hoa, thành hoàng làng đã được thờ ở 
đình. Bà quê ở làng Thiên Bản, xã An Thọ, Châu 
Phong sống thời Lê Anh Tông 557: -1573). Nhân 
dân Kim Giang lập đền thở bà để ghi nhớ công ơn 
người mẹ anh hùng đã có công đánh giặc ngoại 
xâm giữ nước. 


Đền ở trên một khu đất cao, quay mặt về 
hướng tây nam, phía trước đền có một cái hồ khá 
rộng xung quanh xây tường cao. Hồ trồng sen, 
chính giữa có một cái gò đất có cây cổ thụ xoè bóng 
tạo thành một phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, 
liển với hồ là lớp sân rộng, sân được lát bằng gạch 
bát vuông cổ kính. 


Tiếp đến là đến, đền có bố cục mặt bằng hình 
chuôi vô gồm nhà tiền tế và hậu cung. Tiền tế 5 
gian, xây theo kiểu đầu hổi bít đốc, tay ngai. Bên 
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trong bộ khung gỗ bố trí 4 bàng cột, vì "thượng 
chồng giường, hạ kể chuyển". Các cột cái gian giữa 
sơn son thếp vàng trông rất lộng lẫy, các đầu bẩy 
hiên chạm nổi các hình rồng, mây, chìm, phượng, 
hoa lá, văn mây và vân hình học. Phía trong gian 
giữa tiền tế là bộ y môn sơn son thếp vàng. Phía 
trên MÃ môn là hình hai con rồng uốn khúc chầu qua 
quả cầu lửa, hai bên y môn là đề tài tứ linh: long, l1, 
qui, phượng, được chạm lộng kết hợp với chạm thuỷ. 


Hậu cung nối liền với tiền tế sử dụng bộ vì 4 
hàng chân, bố trí kiểu "thượng chồng giường, hạ 
bẩy hiên". Các con giường chạm nổi đề tài rồng, 
núi văn mây, đao mác, mặt hổ phù, các đầu bẩy 
chạm nổi đề tài hoa lá, vân hình học. 

Đình và đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá ngày 21.1.1989. 


58. ĐỈNH KIM LIÊN 


Đình Kim Liên trước đây thuộc địa phận 
phường Kim Hoa, sau thuộc phường Đông Tác, 
huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, nay thuộc 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Đình 
im Liên cũng được gọi là đền Kim Liên. 

Đình thờ thần Cao Sơn. Theo truyền thuyết 
thì Cao Sơn là một trong 50 người con của Lạc 
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Long Quân và bà Âu Cơ, đã theo cha lên núi. Thần 
là thần núi đã có công giúp Sơn Tinh đánh thắng 
Thuỷ Tình. Thần cũng có công giúp vua Lê Tương 
Dực dẹp loạn khôi phục nhà Lê. Vua Lê cho xây 
đựng đền và dựng bia "Cao Sơn đại vương thần từ 
bi mình". Tương truyền tấm bia đó vốn dựng ở 
huyện Phụng Hoá (Nho Quan), đến đời Hoằng 
Định (1600-1619) nổi lên ở Bề Đề, đã được dân 
làng Kim Liên kéo về dựng ở di tích hiện nay. 

Phía trước đình có một cổng gạch gồm 2 trụ, 
bên trên là 2 con nghê. Tiếp sau cổng là một sân 
- gạch rộng, hai bên có hai dãy giải vũ, mỗi dãy có 3 
gian. Tam quan và đình được xây trên một gò đất 
cao hơn. Từ sân phải bước lên thểm qua 9 bậc 
gạch, xây bằng gạch vồ. Hai bên thểm có hai sấu ' 
đá thời Lê, hướng ra phía cổng. 

Tam quan của đình là một nếp nhà 3 gian, xây 
kiểu tường hổi bít đốc. Bốn góc tường hồi có 4 cột 
trụ. Bốn bộ vì đỡ mái được làm theo kiểu "chông 
giường, giá chiêng, cột trốn". Các con giường được 
chạm nổi hình mây cuốn. Câu đầu và hai bẩy của 
hai vì ngoài được chạm bong kênh và chạm lộng 
nhiều lớp các hình phượng, rồng, long mã... 

Đình được bố cục theo chữ "đỉnh" gồm bái 
đường và hậu cung. Bái đường đến nay chỉ còn dấu 
vết là một nền đất cao và những tầng đá kê chân 
cột. Hậu cung còn đến ngày nay là một nhà dọc 3 
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gian, xây gạch trần. Gian ngoài xây bệ gạch, đặt 
hương án sơn son thếp vàng, có chạm thủng và 
chạm nổi các hình hổ phù, bát bửu, long mã tranh 
chầu, tứ linh, tứ quý... Bên phải gian ngoài có 2 
long ngai thờ thân Cao Sơn đại vương. Long ngai 
thần Cao Sơn có mặt đáy bình vuông có nhiều lớp 
theo kiểu "chân quỳ dạ cá", các lớp trên được chạm 
thủng hình hoa dây. Ở gian ngoài cũng có long 
ngai thờ hai nữ thần phối hưởng là "Thuỷ Tinh đệ 
tam tôn nữ Đông Hổ Trưng Vương mẫu" và "Huệ 
Minh phu nhân" @bài vị từ đền khác đưa đến, cũng 
không rõ sự tích). 

Đình còn giữ được 39 đạo sắc phong, gồm 26 
đạo thời Lê Trung Hưng, 13 đạo thời Nguyễn, cổ 
nhất là sắc phong năm Vĩnh Tộ thứ hai (1620). 
Đền có 4 câu đối và 2 tấm bia đá. Bia "Cao Sơn đại 
vương thần từ bi minh" ghi lại công lao của thần 
Cao Sơn giúp vua Lê dẹp loạn do Thượng thư Lê 
Tung soạn năm 1510, Đông Các đại học sĩ kiêm 
Quốc Tử Giám Tế tửu soạn năm Hồng Thuận thứ 2 
- (1510). Bia hai mặt, chạm rồng và hoa mây. Toàn 
văn chữ Hán, khắc chân phương, gồm 47 dòng, 
khoảng 100 chữ. 

Đình Kim Liên ở phía nam thành Thăng Long 
thờ thần Cao Sơn cùng với thần Bạch Mã phía 
đông, thần Trấn Vũ ở đền Trấn Vũ phía bắc và 
thần Linh Lang ở đến Voi Phục phía tây, đã họp 
thành "Thăng Long tứ trấn", tạo nên ý nghĩa thần 
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thánh của mảnh đất kinh đô, các triều đại phong 
kiến đều được các thần linh yếm trợ. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tỉn xếp hạng 
di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ngày 9.1.1990. 


. 59. ĐÌNH KIM MÃ 


Đình ở số 61 phế Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, Hà Nội. 

Các thư tịch và sắc phong, thần phải đều cho 
biết đình Kim Mã thờ 3 vị thành hoàng là: Bố Cái 
Đại Vương, Linh Lang Đại Vương và quan thái 
giám thái tế Hoàng Phúc Trung, Sự có mặt của các 
vị thần này có liên quan trực tiếp đến những sự 
kiện lịch sử lớn diễn ra trong vùng. 

Bố Cái Đại Vương là nhân vật lịch sử lớn của 
dân tộc ta ở thế kỉ thứ 8, ông đã lãnh đạo nhân dân 
cả nước giành lại độc lập trong 7 năm. Sự tích về 
người anh hùng dân tộc tiêu biểu này, được ghi 
chép trong nhiều sử sách và lưu truyền rộng rãi 
trong nhân dân. Đình Kim Mã thờ phụng Bố Cái 
Đại Vương cũng là một thí dụ. 

Vào nửa cuối thế kỉ thứ 8, chính quyển nhà 
Đường ngày càng suy yếu. Chiến tranh giữa các 
phiên trấn (bọn tiết độ sứ cai quản miền biên 
cương) và triều đình đã làm cho vương triều Đường 
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ngày càng suy yếu. Chúng tự ý trưng thu thuế má. 
Cao Chính Bình bai lần thắng quân Chà Và ở Chu 
Điên, được phong làm Đô hộ sứ An Nam. Y ra sức 
bòn rút của cải của nhân dân ta bằng sưu cao thuế 
nặng. Khoảng đời Đại Lạch (766 - 779) nhân dân 
căm phẫn, lợi dụng. quân lính ở Tống Bình nổi dậy 
chống bọn đô hộ, người hào trưởng đất Đường Lâm 
là Phùng Hưng đã tập hợp dân chúng nổi dậy 
giành độc lập cho dân tộc. 

Để ghi nhớ công lao của Phùng Hưng, dân một 
số làng đã lập đền thờ Bố Cái Đại Vương và tôn 
ông làm thành hoàng làng. Dân trại Mã (Kim Mã) 

đã thờ Bố Cái Đại Vương làm thành hoàng làng. 
Đình Kim Mã đã bị thực dân Pháp phá huỷ. 
Đình đã xây mái bằng, làm trụ sở uỷ ban nhân dân 
phường. Nay đã được sửa lại làm nơi thờ phụng 
của nhân dân. 

Trước đình còn hai trụ lớn, xây đẹp trang trí 
trang nhã. Đình còn một bia, văn bia do Lê Cúc 
Hiên soạn dựng năm 1875, nói về Phùng Hưng và 
làng Kim Mã. Văn bia có giá trị lịch sử tiêu biểu 
nên đã được tuyển chọn vào trong tuyển tập văn 
bia Hà Nội. 

Đình còn lưu giữ được sắc phong thần phả, 
một cỗ ngai cao 1,2m nghệ thuật thế kỉ 19. 

Cách đình Kim Mã khoảng 500m có lăng 
Phùng Hưng đã được công nhận là đi tích lịch sử. 
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Đình Kim Mã tuy đã biến đổi, những địa điểm 
xây dựng đình có liên quan trực tiếp tới nhân vật 
được thờ, là nơi bảo lưu dấu vết của Phùng Hưng 
và truyền thuyết liên quan tới các vấn để lịch sử 
của kinh thành Thăng Long, như là nơi luyện ngựa 
của cung đình (tàu mã), là pháp trường thời Lý... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.12.1990, 


ó0. ĐÌNH KIM QUAN (*) 


Đình thôn Kim Quan nằm ở vùng đất cổ, thuộc 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, cách trung tâm 
Hà Nội khoảng 8 km về phía bắc theo đường Hà Nội - 
Lạng Sơn. Đình, chùa cách nhau khoảng 400m. 

Truyền thuyết cho biết làng Kim Quan được 
lập từ đời vua Lê Hiển Tông (1448-1504) do phò 
mã Lê Đạt Chiêu di dân nghèo tới đây khai phá 
mà thành. Sau ông được thờ là thành hoàng làng 
cùng với một viên quan nữa họ Trịnh tên Đồ là 
người giỏi thuật phong thuỷ, giúp dân xây cất nhà 
cửa được yên lành, giàu có. N goài hai vị trên, đình 
còn thở hai vị nữ thánh là Thiên Tiên Đào Hoa và 
Hà Tiên Phương Dung - tương truyền là vị sư tổ 
của nghề ca trù Việt Nam. Cả 4 vị đều là nhân 
thần có công với làng với nước và được các triều đại 
phong sắc. Nhưng vị thần chính bảo hộ cho cuộc 
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sống tâm linh của dân làng là Linh Lang Đại 
Vương - một nhân vật ra đời từ tục thờ rắn của dân 
tộc Việt cổ xưa chuyên sống bằng nghề lúa nước. 
Thần Rắn chỉ là huyền thoại nhưng lại gắn với 
hiện thực của 2 vị hoàng tử triểu Lý là Hoàng 
Châu và Chiêu Văn là những người có công đánh 
thắng Tống từ hổi thế kỷ 11. Các nơi thờ Linh 
Lang thường được coi là tối linh từ và thần thì 
được phong là thượng đẳng thần, được nhân dân 
khắp vùng đồng bằng rất sùng bái. 

Đình nằm trên một khu đất vuông vắn và cách 
biệt với khu dân cư, quang cảnh khá đẹp. Đình 
nhìn ra hướng đông nam, phía trước có hai cây đa 
và giếng nước nay thành hồ rộng. 

Qua cổng đình xây kiểu vòm cuốn, ta đến sân 
đình lát gạch Bát Tràng rồi tới nhà tiền tế gồm 7 
gian gỗ lim, mái lợp ngói, đầu hồi bít đốc, bộ kèo 
chồng giường. Các đầu bẩy thường chạm rồng, 
chắc, mập, khoẻ và đơn sơ. 

Nhà trung tế là nơi diễn ra các nghi lễ và sinh 
hoạt việc làng. Tại đây có bức đại tự cổ đề "Thánh 
cung vạn tuế". Các mảng chạm khắc ở đây thường 
là hình mây, lá được tạo tác từ thế kỉ 17, 18. 
Hoành phi có 5 chữ: Thượng đẳng tối linh từ. 

Hậu cung có chạm khắc hoa lá đơn giản và 
thường là bào trơn đóng bén rồi xây bệ thờ cao 1m, 
đặt ngai thờ của 5 vị thành hoàng làng. 
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Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
11.6.1992. 


61. ĐỈNH VÀ NGHỀ KIM SƠN 


Cụm di tích đình, nghè Kim Sơn thuộc xã Kim 
Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách trung tâm Hà 
Nội gần 20 km theo quốc lộ 1A rồi sang quốc lộ 5, 
tới cây số 16, rẽ trái đi tiếp con đường 182 khoảng 
3km nữa là tới nơi. 

Đình và nghề được dựng lên thờ những vị 
thành hoàng làng từ rất sớm có hai anh em sinh 
đôi Cao Điền Công và Cao Đỗ Công đã có công g1úp 
Định Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân. 

Truyền thuyết kể rằng 2 anh em Điển Công, 
Đỗ Công chính là thiên thần, trời cho đầu thai vào 
gia đình ông Cao Trạch và bà Lê Thị, vốn là người 
nhân đức nổi tiếng khắp vùng. Khi hai anh em 18 
tuổi, đất nước loạn l, dân tình khổ cực vì 12 sứ 
quân. Nghe Đinh Bộ Lãnh khởi binh ở động Hoa Lư 
hai anh em liển tìm tới ra mắt. Vua thấy hai anh 
em khôi ngô, tuấn tú liền nhận ngay, phân Điền 
Công vào ban văn, Đỗ Công vào ban võ. Chỉ một 
thời gian ngắn hai anh em đã dẹp yên 7 sứ quân, 
còn 5 sứ quân hùng mạnh thì chính Định Tiên 
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Hoàng dẹp nốt. Từ đó nhân dân yên ổn làm ăn, ấm 
no vui về. 


Lúc này 2 vị truyền cho bình sĩ cùng nhân dân 
Kim Sơn lập một doanh cư, chiêu mộ các dân li 
tán, không phân biệt giàu nghèo tới đây khai phá, 
sửa sang nghề nông, chăn tầm dệt cửi, lấy nhân 
nghĩa thuận hoà mà cấu kết làng xóm; nhân đân 
Kim Sơn no ấm hạnh phúc và nhớ ơn 2 vị rất 
nhiều. Lúc này, quân Chiêm Thành lại xâm phạm 
bờ cõi. Vua lại triệu hai vị về triều, cho mang quân 
đánh dẹp, chỉ một trận, quân Chiêm đại bại về 
nước. Vua Đinh thưởng công cho hai vị, cấp cho đất 
Kim Sơn là nơi chịu ơn 2 ông. Một ngày, khi hai 
ông cùng quân sĩ trở về Kim Sơn thì trời bỗng nổi 
giông tố rồi hai ngài cùng hoá. Từ đó nhân đân 
Kim Sơn lập đền thờ cúng. Ngày nay đình còn lưu 
giữ được 17 sắc phong của các triểu phong cho hai 
vị từ thế kỉ 17 đến thế kỉ 20. Hàng năm cứ đến 
ngày sinh và ngày mất của hai vị, dân làng mở hội 
rất vui và tràn đầy tình nghĩa, đoàn kết. 

Dân Kim Sơn rất tự hào vì mảnh đất này có 
nhiều danh nhân, hiếu học đỗ cao như Nguyễn Mậu 
Tài, Nguyễn Mậu Vân, Nguyễn Mậu Đại, Nguyễn 
Mậu Thịnh, Phạm Ích Khiêm... (thế kỉ 17 - 18). 

Ngôi đình xây sát với nghè, muốn vào đình ta 
phải qua tam quan, có hai trụ biểu cao, mà đỉnh là 
4 con phượng chụm đuôi thành trái dành. Lông 
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đèn được đắp nổi tứ linh, mặt trước của nghi môn 
là 2 mảng chạm trổ trúc, lão mai, các loại hoa quả, 
bút, kiếm. Hai trụ hai bên nghỉ môn là hình con 
nghê quay mặt vào nhau. Qua một sân rộng với 
các cây bưởi, lan, ngâu, đại... ta tới đại đình và hậu 
cung. Do đình tu sửa gần đây nên đáng tiếc các 
máng chạm khắc nghệ thuật không còn mà chủ 
yếu là bào trơn đóng bén. Tuy nhiên, chỉ nhìn các 
chân tảng của cột cũ còn lại ta có thể thấy đình cũ 
chắc là to lớn và đẹp đế nhiều. Hậu cung cũng đơn 
giản như đình, chỉ có 2 khám thơ, 2 bài vị của hai 
vị thần thành hoàng cùng một sô đồ tự khí. 


Nghè: chính là nơi thờ gốc của hai vị thành 
hoàng làng. Tương truyền đây chính là dinh của 
hai ông lúc sinh thời. Nghè có hai dãy nhà, xây 
dựng theo kiểu chữ nhị. Phía trước là 3 gian tiền 
tế, phía sau là 3 gian hậu cung, liên hệ với nhau 
trong một không gian khép kín. Nghè cũng như 
đình, kiến trúc không có gì đặc sắc, nhất là nghệ 
thuật chạm khắc, trong hậu cung của nghè cũng là 
bàn thờ thành hoàng. 

Có lẽ điểm nổi bật của nghè là bức cửa võng 
kín cả gian, với 4 chữ lồng trong khung vuông, 
chiếm vị trí trung tâm của kiến trúc. Chính giữa y 
môn là một vòng tròn xoắn thay cho mặt trời. 
Những vòng xoắn này là biểu hiện của 3 yếu tố: 
thiên, địa, nhân là 3 lực lượng tạo nên thế giới. 
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Nghệ thuật này hơi giống hình dáng của toà tiền 
bái Văn Miếu Quốc Tử Giám ở thế kỉ 17. 

Những di vật còn lại trong đình và nghè cũng 
thực là quý giá, mang dấu ấn nghệ thuật thế kỉ 17 - 
18. Nhang án với nghệ thuật chạm nối, chạm bong 
đủ loại để tài như phượng ngậm thư, rùa cuốn 
thuỷ, hoa cúc minh khai, hoa chanh, sóng nước, 
đồng tiền, triện gấm, hổ phù... rất bay bướm, tỉnh 
vị. Hai bài vị thờ thần cũng có niên đại thế kỉ 17, 
riêng bành ngai làm vào thế kỉ 18 rất đẹp với hình 
tượng rổểng, mây, cúc, sen, phượng, sóng nước... 
Các cỗ kiệu sơn son thếp vàng để rước thần là 
những tác phẩm của thế kỉ 19 có trang trí hình 
rồng. Hai pho tượng phỗng bằng gỗ là hình tượng 
tù binh Chàm được tạo tác vào thế kỉ 15. Các tấm 
bia đá và nhang án đá có kích thước lớn còn 
nguyên vẹn. Ngoài ra các đồ thờ tự, long đình, 
gươm giáo, bát bửu, câu đối, đại tự, lư hương, đình, 
mâm đồng, lọ hoa, đồ gốm sứ cũng là các cổ vật giá 
trị, nâng cao thêm giá trị cổ kính của di tích này. 

Đình và nghè đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 22.4. 1992. 


62. ĐÌNH LẠC THỊ (°) 


Đình Lạc Thị thuộc thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hải, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
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Đình Lạc Thị có từ lâu đời, hiện nay tại chùa 
còn tấm bia cổ khắc năm 1716. Từ đó đến nay, 
đình Lạc Thị đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa 
vào các năm Cảnh Hưng 44 (1753), Minh Mệnh 6 
(1825), Bao Đại 9 (1938), 1954; 1973 và một số lần 
sửa chữa nhỏ khác. - 

Đình thờ Tô Hiến Thành và vợ là Lã Thị 
Dung. Tô Hiến Thành hiệu là Phi Diên, người làng 
Hạ Mỗ, trấn Sơn Tây, đỗ Thái học sinh năm Mậu 
Ngọ (1138) dưới triều Lý Anh Tông, mất ngày 12-6- 
1179 (Kỷ Hợi). Ông là người tài văn giỏi võ, là một 
trong 4 người có công lớn dưới triều Lý, làm quan tới 
chức Thái uý, nổi tiếng thanh liêm, cương nghị. 

Di tích đình, chùa Lạc Thị làm liền kể nhau ở 
trên một gò đất cao nhất của làng. Đại đình hình 
chuôi vồ, đại bái 5 gian, làm kiểu tường hồi bít đốc, 
hậu cung có 3 gian. 

Trong đình còn giữ được nhiều hiện vật và các 
mảng kiến trúc thế kỉ 18 và 19. 

Hàng năm làng tổ chức hội vào ngày mất của 
ngài để tưởng nhớ công lao. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 9.1.1990. 


63. ĐÌNH, MIẾU LẠI ĐÁ (*) 


Đình, miếu Lại Đà ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh, Hà Nội. 
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Theo truyền thuyết đình, miếu Lại Đà được 
xây từ khá sớm, qua nhiều đợt trùng tu sửa chữa, 
đến cuối thế kỉ 19 được mở mang quy mô to đẹp 
như ngày nay. Đình Lại Đà trước kia vốn là đền, 
đến cuối thế kỉ thứ 18 chuyển thành đình. Đình 
dựng trên đầu hổ vàng (theo thuyết phong thuy), 
mặt chính quay hướng nam, 


Đình thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền, người xã 
Dương A, huyện Thượng Hiền (nay thuộc huyện 
Nam Ninh, Nam Định). Ông đỗ trạng nguyên năm 
Đình Mùi, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình 16 
(1247) đời Trần Thái Tông khi mới 13 tuối, có 
nhiều công lao. Ông mất, vua cho lập đến thờ ở 
quê, phong là thượng đẳng phúc thần và được lập 
đền thờ ở 32 nơi trong đó có Lại Đà. Ông mất ngày 
14-8 năm Bính Tý. 


Của đình bổ hai trụ lớn nối với tường bao 
quanh chạy Song song, hai bên nối với tam quan 
chùa và cửa miếu, phía trong là hai giếng tròn 
tượng trưng cho hai mắt hổ, tiếp đến là sân đình. 
Đại đình gồm 5 gian, các vì gỗ chạm khắc mang 
phong cách hậu Lê (thế kỉ 18). Trong hậu cung có 
đặt chiếc ngai thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng, đôi 
lân chầu phong cách thế kỉ 17. 


Miếu Lại Đà gồm hai toà, mỗi toà ba gian 
tường hồi bít đốc. Bên trong có khám gỗ mang 
phong cách nghệ thuật điêu khắc Nguyễn và tượng 
thánh Mẫu Tiên Dung. 
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Miếu thờ thánh Mẫu Tiên Dung, theo truyền 
thuyết là người có công phù giúp trạng nguyên 
Nguyễn Hiển dẹp quân giặc Chiêm Thành xâm 
lược, được nhà Trần phong làm phúc thần, thờ 
cùng Nguyễn Hiền. 

Đình, miếu đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trức, nghệ thuật ngày 5.9.1989. 


64. ĐÌNH LÁNG HẠ 


Đình Láng Hạ, còn gọi là đình Ứng Thiên. Đình 
còn được gọi là đền Hậu, đền Ứng Thiên, đình Nhà 
Bà. Đình nằm ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
Hà Nội. 

Theo truyền tích, đình Láng Hạ có nguồn gốc 
từ ngôi đền cổ được vua Lý Thánh Tông xây dựng 
sau cuộc nam chinh 1069 để thờ Nguyễn Quân 
Hậu Thố, một nữ thần có công phù hộ nhà vua 
đánh thắng quân Chiêm Thành. Ngoài ra đền còn 
thờ Cao Sơn đại vương, công chúa Vĩnh Gia, hoàng 
tử Linh Lang và Từ Lương tôn thần. 

Đình đã được xây dựng từ rất sớm nhưng căn 
cứ vào kiến trúc được ghi chép, đình được trùng tu 
lần gần đây nhất vào năm 1890. Đình có mặt bằng 
hình chữ công. Trước đình có một con đường nhỏ 
dẫn qua một vườn cây rộng, có ao lớn. Đình gồm có 
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nhà tiền tế 5 gian, phương đình được xây 2 tầng, 
tám mái. Hai bên phương đình là hai dãy nhà tả 
vu và hữu vu. Sau phương đình là hậu cung gồm 3 
gian. Nghệ thuật chạm khắc của kiến trúc, trên 
cốn, triện tàu, kẻ, bẩy là tứ linh và hoa lá. Đặc biệt 
một số đầu kẻ trên cột là hình đầu rồng và phượng 
khá đẹp, độc đáo. Đình còn nhiều bộ hoành phi, 
cửa võng, khám thờ, tượng hầu và nhiều sắc phong 
có giá trị. 

Đình Ứng Thiên gắn với những sự kiện lịch sử 
đất nước ta ở thế kỉ 11, cho thấy sự phát triển của 
lịch sử, tôn giáo, văn hoá của kinh thành Thăng 
Long xa xưa. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.4.1999. 


65. ĐỀN LÊ TUẤN MẬU 


Đền thờ Lê Tuấn Mậu, còn gọi là đền Cụ Tiết, 
thuộc thôn Thuy Lôi, xã Thuy Lâm, huyện Đông 
Anh, Hà Nội. 

Đền thờ Cụ Tiết có từ đời hậu Lê. 

Lê Tuấn Mậu là người làng Thuy Lôi, xã Thuy 
Lâm, huyện Đông Anh. Ông đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ 
năm Canh Tuất (1490), được cử giữ các chức: Ngự 
sử đài, Đô ngự sử, Tư điện tiền đô chỉ huy sứ, Lễ 
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bộ thượng thư. 


Khoảng năm Quang Thuận (1516-1522) nhà 
Mạc cướp ngôi nhà Lê, Lê Tuấn Mậu về ở ẩn tại làng 
Thuy Lôi làm nghề dạy học. Mến tài cụ, vua Mạc mời 
ông vào làm quan, ông từ chối không được, một hôm 
nhân buổi vào chầu ông định giết vua Mạc, nhưng 
việc không thành, ông bị nhà Mạc giết chết, 

Đến niên hiệu Cảnh Trị (1663-1671) nhà Lê 
Trung Hưng, truy phong ông là bậc tiết nghĩa, 
phong làm thượng đẳng phúc thần, lập miếu thờ 
ông tại làng Thuy Lôi và giao cho nhân dân địa 
phương thờ phụng. 

Đền kiến trúc hình chuôi vô gồm 8 gian tiền tế 
và 2 gian hậu cung. Kiến trúc đền bằng gạch ngói, 
kiểu thức vì "thượng giường, hạ kẻ", bào trơn đóng 
bén không trang trí. 

Đền đã được tu sửa nhiều lần. Hiện nay mang 
dấu tích kiến trúc dưới thời Nguyễn. 

Đền đã được Bộ Văn họá - “Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, ngày 27.1.1986, 


6ó. ĐỀN LÊ XÁ 


Đền Lê Xá thuộc thôn Lê Xá, xã Mai Lâm, 
huyện Đông Anh, Hà Nội. 
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Đền thờ ông Đào Kỳ và bà Phương Đung, là 
hai vị tướng có công trong cuộc khởi nghĩa của Hai 
Bà Trưng hồi đầu công nguyên. Đào Kỳ được 
phong làm nguyên soái, Phương Dung được phong 
làm tham mưu. Hai người đã lập được nhiều công 
lao, sau nhà Hán sai.Mã Viện sang xâm lược, Hai 
Bà Trưng thất trận. Đào Ky hi sinh, Phương Dung 
tuân tiết. Do có công lao to lớn hai người được các 
đời vua sau phong làm thượng đẳng phúc thần và 
lập đền thờ ở thôn Lê Xá là hành cung khi xưa của 
hai người. 

Theo truyền thuyết, đền có từ lâu đời, nhưng 
dựa vào các cấu kiện và trang trí, kiến trúc còn lại, 
đền có phong cách thế kỉ 19. Đạo sắc phong sớm 
nhất ở đền ghi năm 44 niên hiệu Cảnh Hưng 
(1783), như vậy có thể đoán định đền có trước năm 
vua Cảnh Hưng ban sắc. Đền được tu sửa lớn năm 
Nhâm Tuất niên hiệu Khai Định (1922). 


Đền quay về hướng nam - tây nam, trông ra 
cánh đồng. Cạnh đền chính có một ngôi miếu thờ 
nhỏ ở bên phải và 2 dãy nhà ở phía trước. Dãy bên 
trái 3 gian, dãy bên phải 8 gian. Toà đại tế 5 gian. 
Trong đền còn bộ long ngai, bài vị cùng nhiều đồ 
thờ cúng khác. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 31.1.1992. 
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67. ĐỀN LỆ MẬT 


Đền Lệ Mật ở thôn Lệ Mật, xã Việt Hưng, quận 
Long Biên, Hà Nội. 

Đền thờ ông Hoàng Đức Trung tên là Công, có 
công vớt công chúa nhà Lý (triều Lý Thái Tông) 
trên sông Đuống, được vua ban cho 13 trại (thập 
tam trại) phía tây Thăng Long để chiêu tập người 
bản trang và các vùng lân cận đến khai phá. Đến 
nay dân 13 trại đều lập đền thờ. Hàng năm vào 
ngày 23.3 âm lịch họ lại về thăm quê cha đất tổ, ca 
đao có câu: 


“Đên ngày hai ba tháng ba 

ân trại tơ uượt Nhị Hà thăm quê, 
Kinh quán, Cựu quán đề huệ 

Hồ Tây cá nhảy đi uê trong mây". 


Theo truyền ngôn, đền được xây dựng từ thời 
Lý. Theo tấm bia còn lưu ở đền, vào thế kỉ 16 đã có 
một lần đại tu. Năm 1670 đại nguyên soái Trương 
Phúc Bảo cúng thiết mộc và 12 dát bạc, đứng lên 
đạ! tu. 

Đền quay về hướng nam, toà đại bái đường 7 
gian, 2 dĩ, đầu hồi bít đốc, hậu cung 2 gian. Đền 
hiện bảo tổn nhiều di vật cổ, sớm nhất có bản sắc 
phong niên hiệu Vĩnh Khánh (1730), tấm bia khắc 
năm thứ 3 niên hiệu Dương Đức (1740) và bia 
dựng năm thứ 24 niên hiệu Chính Hoà. 
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Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.3.1988. 


ó8. ĐỀN LIỆU GIAI 


Đền Liễu Giai thuộc phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, Hà Nội. Từ thời Lý nơi đây đã có địa danh là 
Thập Tam Trại do đó vị thần được thờ ở đền là ông 
Hoàng Lệ Mật. Ngoài ra đền còn thở thánh Mẫu và 
Thuỷ Tĩnh phu nhân. 

Đền Liễu Giai quay hướng tây nam. Phía trước 
có tam quan, kiến trúc chính hình chữ công. Phía 
trước là tiền tế 5 gian xây kiểu "đầu hồi bít đốc”, 
giữa là ống muống, sau là hậu cung 3 gian nhỏ. Bộ 
vì tiền tế làm kiểu "thượng chồng giường hạ kẻ 
chuyển". Hai đầu hồi trước tiền tế còn hai trụ biểu 
đắp gạch vữa trang trí ô hộc là hai loại hình khá 
phổ biến. Sau cánh cửa bức bàn làm kiểu "thượng 
song hạ bản", chạm nổi tùng, lộc, mai, hạc, liên 
hoàn có niên đại thế kỉ 19 là tác phẩm đẹp. Các bộ 
phận của kiến trúc tiền tế như đầu tư, cốn nách 
đều được chạm khắc rồng phượng, các mảng chạm 
này đều có niên đại thế kỉ 19. Ống muống và hậu 
cung làm đơn giản và không có giá trị nghệ thuật 
đáng kể. 

Ngoài các tác phẩm kiến trúc có điêu khắc 
trên, đến còn bảo lưu được nhiều di vật quý hiếm 
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như: 1 cỗ kiệu bát cống sơn son thếp vàng rực rỡ, 
một khám thờ cao 2,2m, rộng 1,8m, sâu 1,1m, 1 đôi 
câu đối, 1 bức đại tự, v. v... Trong khám thờ đã nói 
trên còn có 3 pho tượng Mẫu. Ở gian bên trái hậu 
cung còn có tượng Huỳnh Nương, tượng hầu. 

Bên cạnh những giá trị về kiến trúc nghệ 
thuật, đền Liễu Gia có nhiều ý nghĩa về lịch sử, về 
địa danh giúp cho việc nghiên cứu sự hình thành 
và phát triển của thành Thăng Long. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, kiến trúc ngày 27.12.1990. 


69. ĐÌNH LỖ KHÊ - ĐỀN CA CÔNG 


Đình Lỗ Khê và đền Ca Công thuộc xã Liên 
Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Tương truyền đình được xây dựng rất sớm, 
cuối thế kỉ 19 bị đốt, sau đó được làm lại. Năm 
1917 đình được sửa chữa lại, to đẹp hơn, năm 1941 
lại tu sửa, năm 1987 tu sửa nhỏ. 

Đình bố cục kiểu "nội công, ngoại quốc" gồm có 
tiền tế 5 gian, trung tế 5 gian, hậu cung 3 gian. 

Đình còn giữ được nhiều hiện vật cổ trong đó có 8 
đạo sắc phong niên đại từ hậu Lê đến triều Nguyễn. 

Theo thần phả, sắc phong, đình Lễ Khê thờ 4 
vị là ông Điện Hưng, ông Út Đầu Rền, ông Dương 
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Trực, ông Tô Quang (tục gọi là đức thánh Cả, 
thánh Hai, thánh Ba và thánh Tư). 

Hai ông thánh Cá và thánh Tư (ông Điện Hưng 
và ông Út Đầu Rền) có công đánh giặc giữ nước 
dưới thời Hùng Vương được phong là nhị vị đại 
vương: ' 

- Ông Cả: Điện Hưng Hiển ứng linh phù đại 
vương. 

- Ông Út: Đầu Rền Phổ tế linh ứng đại vương. 

Hai ông Dương Trực và Tô Quang có công trong 
cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Minh của 
khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Hai ông 
được phong tước hiệu là: 

- Đức thánh Hai: Dương Trực hầu đại liêu đại 
vương. : 

- Đức thánh Ba: Tô Quang hầu đại liêu đại vương. 

Đền thờ Ca Công được dựng từ thời hậu Lê do 
dân hàng huyện đóng góp. Đền thở có ð gian lợp 
ngói, cột lim vuông, ngoài sân lát gạch Bát Tràng. 
Trong nhà có bức hoành phi khắc 4 chữ Hán: "Sinh 
tài tự điển" tương truyền do vua Lê Thánh Tông 
ban cho. Bức cửa võng chạm lưỡng long châu 
nguyệt. Hai pho tượng gỗ sơn son thếp vàng uy 
nghỉ trong khám thờ là hai vị tổ truyền bá nghề 
lập ra giáo phường Lỗ Khê từ hơn 500 năm nay. 

Đền thờ hai vị tổ nghề ca hát Lỗ Khê là Đinh 
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Dự và Mãn Đường Hoa công chúa, Định Dự là con 
Định Lễ một vị tướng tài trong khởi nghĩa Lam 
Sơn. Khi Đinh Lễ đóng quân tại đây sinh ra Đinh 
Dự. Sau Đĩính Dự lón lên gặp Đường Hoa, học nghề 
cầm ca, rồi trở về lập ra giáo phường Lỗ Khê với 
nghề hát ả đào nổi tiếng hơn 5 thế kỉ. 

Hàng năm ở đến có ngày lễ tưởng nhớ hai ông 
bà vào 5-4 âm lịch là ngày sinh ra ông, ngày 15-11 
là ngày giỗ của hai ông bà. 

Đình Lỗ Khê hàng năm vào đám tháng giêng, 
lệ làng quy định nếu năm mất mùa thì đám từ 4 
đến 10 tháng giêng âm lịch. Nếu được mùa thì 
đám từ 10 đến 19 tháng giêng âm lịch. Nếu bội thu 
thì từ 10 đến 27 tháng giêng âm lịch. 

Đình và đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc ngày 21.1.1989. 


70. ĐỀN LỰ GIANG 


Đền Lư Giang thuộc phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Đền thờ Phạm Tế Thu và Phạm Ngưu Tất là 
hai tuỳ tướng thân cận của Trần Khát Chân. Hai 
ông cùng đi đánh Chiêm Thành với Trần Khát 
Chân, sau cùng Trần Khát Chân mưu sát Hồ Quý 
Ly không thành, cùng bị giết với Trần Khát Chân. 
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Nhà Lê đã dựng đền thờ hai ông ở khu vực điền 
trang thái ấp của Trân Khát Chân. Đền còn thở 
Thuy Tình công chúa và Trần Hưng Đạo. 


Đền làm kiểu trùng thiểm điệp ốc, phía trước 
có ao, phía ngoài có tiền tế, nhà ngang, nhà tự khí. 
Phía trong hình chữ định gồm đại bái và hậu cung. 
Đại bái 3 gian, cung cấm 1 gian. 


Kiến trúc có trang trí, chạm trổ tứ linh, tứ 
quý. Đền còn lưu giữ được nhiều di vật quý: đại tự, 
hoành phi, câu đối, hương án, khám thờ, tượng thờ, 
bát bửu, long ngai, bài vị, bia đá (thế kỉ 17) chuông 
đồng, thần phả, sắc phong. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật 20.7.1994. 


71. MIẾU MẠCH LŨNG 


Miếu Mạch Lũng ở thôn Mạch Lũng, xã Đại 
Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Tương truyền miếu Mạch Lũng được xây dựng 
từ đời Hùng Vương. Miếu đã được tu bổ tôn tạo 
nhiều lần. Hiện nay miếu quay hướng tây nam, mặt 
bằng hình chuôi vô, gồm đại bái 3 gian, chuôi vô 4 
gian. Trong kiến trúc còn giữ được nhiều mảng 
trang trí, chạm trổ mang phong cách thế kỉ 17, đề 
tài phong phú: người đánh đàn, múa, đấu vật. 
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Miếu Mạch Lũng thờ 3 vị thần có công giúp 
Vua Hùng chống giặc là: 

- Chàng Cả Minh Mỗ đại vương thượng đẳng thần. 

- Chàng Hai Minh Mỗ đại vương thượng đẳng thần. 

- Chàng Ba Minh Mỗ đại vương thượng đẳng thần. 

Và mẹ của 3 vị thành hoàng là: 

Thánh Mẫu Soa nương vua bà. 

Hàng năm lễ hội vào ngày 10.2. âm lịch. 

Lễ hoá của Soa nương ngày 15.5. âm lịch. 

Lễ hoá của ba vị thần là 13.7. âm lịch. 


Đình được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di 
tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 18.1.1993. 


72. ĐÌNH, NGHỆ MAI ĐỘNG 


Đình, nghè Mai Động thuộc phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đình, nghè Mai Động 
thờ tướng Nguyễn Tam Trinh, cụ tổ lò vật Mai Động, 
đồng thời là người có công trong khởi nghĩa của Hai 
Bà Trưng (có tài liệu gọi là Triệu Tam Trinh) được 
phong chức đô uý, tước Liệt hầu. Sau khởi nghĩa 
Hai Bà thất bại, ông hi sinh. Vua Lê Đại Hành gia 
phong: Nam Sơn Tam Trinh đại vương. 


Tương truyền đình, nghè Mai Động được dựng 
vào thế kỉ 15-17. Di tích hiện bảo tổn nhiều hiện 
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vật niên đại thế kỉ 17 như tấm bia Triệu Mai Đình 
khắc năm thứ 20 niên hiệu Chính Hoà (1699), bia 
hậu thần bi kí dựng năm thứ 2 niên hiệu Vĩnh 
Thịnh (1719). 

Đình, nghè Mai Động được xây dựng gần 
nhau. Tương truyền nền đình trước kia là nơi học 
trò của ông luyện võ, nghè là nơi ở của ông sau khi 
đánh đuổi Tô Định. Đình quay hướng đông nam, 
ngoài có cổng, sân rồi đến toà đại đình 5 gian, ống 
muống 6 gian nối đại đình với hậu cung. Song song 
với ống muống còn có hai dãy tả, hữu vu làm nơi 
đặt bia và hội họp. 

Nghè quay về hướng tây bắc, mặt bằng kiến 
trúc kiểu chuôi vồ, phía ngoài có cổng, sân, tiền tế 
5 gian, hậu cung 2 gian. t 

Hàng năm làng vào đám tưởng nhớ ông vào 
ngày 10.12 âm lịch. 

Đình và nghè đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc ngày 27.1.1986. 


73. ĐỈNH MAI PHÚC * 
Đình Mai Phúc ở thôn Mai Phúc, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Dân địa phương 


quen gọi là Đình Trong để phân biệt với đình ngoài 
đã bị phá huỷ. 
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Tương truyền đình được dựng từ rất xa xưa để 
thờ 2 anh em là Lê Xuân Vinh và Lê Xuân Nương 
là 2 anh em đã có công giúp Đinh Bộ Lĩnh đẹp loạn 
12 sứ quân ở thế kỉ thứ 10 và giúp dân Mai Phúc 
bảo vệ xóm làng. Người anh được sắc phong là 
Xuân Vinh đại vương và em được phong là Xuân 
Nương công chúa. 

Đình hiện nay có mặt bằng hình chữ nhị gồm 
một toà đại đình và hậu cung. Đình quay hướng 
đông nam. Đại đình gồm ð gian làm kiểu đầu hồi 
bít đốc tay ngai. Hậu cung gồm 3 gian kiểu đầu hồi 
bít đốc. Trong kháng chiến chống Pháp đình đã bị 
phá hoại nặng nề. Nhân dân đã sửa chữa đình 
Trong còn lại. 

Đình còn lưu giữ một số đồ tế khí, các sắc 
phong có niên hiệu Dương Đức (Lê Gia Tông, 1671- 
1675), Chính Hoà (Lê Hi Tông, 1675 - 1705), Vĩnh 
Thịnh (Lê Dụ Tông, 1705 - 1729). Đặc biệt đình 
còn lưu giữ được một quyển sách bằng đồng. Sách 
đổng được tạo năm Khải Định 5 (1920), không 
khắc tên người viết chữ Hán và khắc chữ. Sách 
gồm 12 lá đồng khổ 18x34cm, được đóng lại bằng 
dây đông, nặng khoảng 1kg, không trang trí. Trên 
các lá đồng có khắc chữ Hán và đánh số trang từ 1 
đến 12 ở góc trái. Mỗi trang có 7 đến 8 dòng, mỗi 
dòng từ 5 đến 12 chữ, tổng cộng khoảng hơn 2000 
chữ khắc chìm, chân phương. Nội dung ghỉ là do 
Nguyễn Bính, Hàn lâm viện, Đông các đại học sĩ 
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soạn. Nội dung ghi lại sự tích 2 vị thành hoàng có 
tài trí, thông minh, dũng cảm đẹp loạn 12 sứ quân. 
Hàng năm dân làng mở hội tưởng nhớ công 
đức của hai vị thành hoàng vào ngày 10 tháng 12 
âm lịch. 
Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 21.01.1992. 


74. ĐÌNH MỄ TRÌ HẠ 


Đình Mễ Trì Hạ thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội. 

Đình được xây dựng ở giữa làng trên một khu 
đất rộng, rợp bóng cây cổ thụ trên 100 tuổi. Đình 
quay về hướng tây nam, phía trước là gò đất cao. 

Đình thờ thành hoàng làng là Cao Sơn, Quý 
Minh trong số 50 người con của Lạc Long Quân và 
và Âu Cơ đã thèo cha lên núi. Đình còn thờ Thánh 
Đảm, Quốc Vương thiên tử Lý Bí, người đã có công 
lãnh đạo khởi nghĩa chống quân nhà Lương ở thế 
kỉ 6 và Diêm La thiên tử tức Lý Phật Tử. Nơi đây 
cũng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử như tướng 
Lê Thụ nghĩa quân Lam Sơn đã đánh thắng quân 
xâm lược Minh vào năm 1426 và đô đốc Đặng Tiến 
Đông bí mật tiến quân ra Mễ Trì rồi bất ngờ đánh 
vào đến Khương Thượng khiến cho Sâm Nghi 
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Đống phải thắt cổ tự vẫn. 

Đình đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 
và nói chuyện với hơn 200 đại biểu của xã và các 
xã ngoại thành Hà Nội 12.1.1958. Chủ tịch đã nói 
chuyện với hội nghị tại sân đình, động viên nông 
dân tích cực sản xuất và tặng huy hiệu cho một số 
người có thành tích xuất sắc. Nhân dân xã Mễ Trì 
đã ghi tạc lời Bác dạy và đã đúc tượng Bác đang nói 
chuyện và lập bàn thờ Bác ngay trước pho tượng. 

Đình có các mảng chạm khắc phong phú và 
đẹp đẽ. Có máng thể hiện con trâu đứng nghỉ dưới 
bóng cây đa cổ thụ, có mảng thể hiện nhiều kiểu rồng 
khác nhau như rồng ổ, rồng hút nước, cá hoá rồng, 
trúc hoá rồng, rỗng ngậm ngọc hươu, cây tùng... 

Đình còn giữ được 34 đạo sắc phong thần của 
các triều đại, các đổ gỗ thờ tự quý như hương án, 
ngai thờ, bát bửu, kiệu gỗ, nhang án, hoành phị, 
câu đối, đại tự. Đình còn có 3 bức cửa võng nghị 
môn sơn son thếp vàng, các bia đá thần phả và 
nhiều đồ đồng cổ thế kỉ 19, 20. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích, kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1993, 


78. ĐÌNH MỀ TRÌ THƯỢNG 
Đình Mễ Trì Thượng gọi theo tên làng Mễ Trì 
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Thượng thuộc xã Mã Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình Mễ Trì trước kia thờ Cao Sơn và Quý 
Minh là hai vị thần, con của Lạc Long Quân và bà 
Âu Cơ. Về sau thờ thêm Lý Bí là người có công 
trong cuộc chống xâm lược và sau thờ Lý Phật Tử. 
Đình còn là nơi giấu quân của đô đốc Đặng Tiến 
Đông thời Tây Sơn trước khi kéo vào giải phóng 
Thăng Long. 


Đình gồm đại đình 7 gian, xây kiểu tường hồi 
bít đốc, vì kèo kiểu "thượng chồng giường giá 
chiêng, hạ xà nách”, bẩy hiên, phân mái "thượng 
tứ hạ ngũ". Kiến trúc mang phong cách thế kỉ 19 
với các chi tiết văn mây, lá lật và các kiểu tùng, 
mai hoá long và cảnh rồng cuốn thuy v.v... Chạm 
khắc ở đại đình rất nhiều để tài và khá trau chuốt, 
kể cả những trang trí đắp vữa trên trục biểu. 


Hậu cung nối với gian giữa đại đình, gồm 4 
gian, vì kèo theo kiểu "chồng giường giá chiêng, xà 
nách". Nghệ thuật chạm khắc ở hậu cung đơn giản 
hơn với những đề tài mang tính dân gian như người 
cưỡi ngựa, cua, cá, sóng nước và tứ linh, tứ quý. 


Đình còn giữ được nhiều bản thần phả, sắc 
phong, một bia đá, sáu bức hoành và chín câu đối, 
sập thở v.v... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992. 
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76. ĐÌNH, MIẾU MIÊU NHA 


Đình, miếu Miêu Nha thuộc thôn Miêu Nha, 
xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Miêu Nha có 
tên nôm là Kẻ Ngà. 

Đình, miếu Miêu Nha thờ Lý Nam Đế, người 
đã có công lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quan lại 
đô hộ nhà Lương ở thế kỉ 6 và thành lập nước Vạn 
Xuân. Ngoài thờ Lý Nam Đế, đình Miêu Nha còn 
thờ các thiên thần: Thuỷ Hải Long Vương, Nhật 
Long Vương, Nguyệt Long Vương, Thiên Chúa 
Bình Vương. 

Tương truyền đình Miêu Nha được xây dựng 
từ thế kỉ 6, đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa 
chữa mở mang. Đến nay di tích còn nhiều mảng 
chạm khắc mang dấu ấn phong cách nghệ thuật 
thế kỉ 17 - 18. 

Đình Miêu Nha được xây dựng trên khu đất 
cao. Đình quay hướng tây bắc, phía trước là một ao 
vuông, gồm hai nhà giải vũ rồi đến tiền tế và toà 
đại đình, bố cục mặt bằng hình chữ công. Nhà tiền 
tế 3 gian, 2 dĩ, mang phong cách thế kỉ 17 - 18. Đại 
đình 5 gian, 2 di, kiến trúc mang phong cách nghệ 
thuật thời Lê Trung Hưng . 

Miếu Miêu Nha là một công trình kiến trúc 
nhỏ được xây từ đầu thế kỉ 20 gồm nhà tiền tế và 
hậu cung. Nhà tiền tế có 3 gian, hậu cung 3 gian. 
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Trong di tích còn một số hiện vật nghệ thuật 
có giá trị như bia đá, sắc phong, thần phả, long 
ngai, bài vị. 

Hàng năm dân Kẻ Ngà lấy ngày 12.1 âm lịch 
làm ngày mỏ hội để tưởng nhớ các thần. 

Đình và miếu đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc ngày 21.1.1989. 


27. ĐÌNH NAM DƯ HẠ ° 


Đình thuộc xã Trần Phú, huyện Thanh Trì, 
Hà Nội. 
_ Hiện nay không còn tài liệu nào ghi rõ niên 
đại xây dựng của đình. Đình đã qua nhiều lần tu 
sửa, tuy có những bộ phận kiến trúc xây dựng lại 
bằng những chất liệu hiện đại nhưng công trình 
kiến trúc của đình vẫn mang phong cách dân tộc. 

Đình Nam Dư Hạ, còn lưu giữ được nhiều sắc 
phong và ngọc phả nói về 3 vị thần được thờ là 
Tam đâu Cửu Long Vương. Theo truyền thuyết, 
thần có công phù giúp Lê Lợi chống quân Minh, 
Thái uý Chưởng võ Thái sư Nguyễn Xí một trong 
những khai quốc công thần cũ nhà Lê, Lê An 
Hoàng thái hậu, Chương Thị Miếu. 

Đình Nam Dư Hạ còn lưu giữ được cửa mã, là 
nét kiến trúc cổ rất hiếm ở Việt Nam (chùa Kim 


235 


Liên, chùa Nghị Tàm) của thế kỉ 18. Tại cửa mã, 2 
bên có 2 trụ cột gạch vuông có đắp nhiều hình hoa 
quả, mái cửa mã lợp ngói ta, trên bờ nóc đắp lưỡng 
long chầu nguyệt, bộ vì mái bằng gỗ chạm rồng 
cuốn thuỷ, nét chạm đơn giản nhưng sống động. 
Ngoài cửa mã chính bên phải còn một cổng nhỏ, 
xây hai tầng mái, mái giả ngói hài. Qua cổng là 
sân đình khá rộng, hai bên là 2 đãy tả hữu 5 gian 
2 chái, vì kèo kết cấu đơn giản. 

Toà đại đình rộng 5 gian có 5 cửa vào theo 
kiểu vòm cuốn. Cách một hiên rộng 1,8m với 4 cột. 
hiên tròn qua 3 cửa là vào hậu cung. Bộ vì kèo làm 
kiểu chồng giường đơn giản. 

Nét nổi bật của đình Nam Dư Hạ là hiện còn lưu 
giữ được nhiều ngai thờ mang nét chạm thế kỉ 19 
rất đẹp. Thành ngai là các cột tiện chạm vật linh, 
tay ngai là đầu rồng chạm công phu, chân ngai là 
các tầng vuông được chạm các mảng thủng, chạm 
lộng hình hoa lá rồng mây. Ngoài ra còn 3 cỗ kiệu 
bát cống nguyên vẹn, sơn son thếp vàng, chạm 
khắc tỉ mỉ cầu kì trau chuốt đầu rồng, thân rồng, 
đuôi rồng. Đây là những cỗ kiệu mang nét chạm 
khắc cuối Lê - đầu Nguyễn. Đình còn giữ được 12 đạo 
sắc phong của các triều Lê, Nguyễn (1703-1924). 

Đình (và chùa) Nam Dư Hạ đã được Bộ Văn 
hoá - Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ 
thuật ngày 2.10.1990. 
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78. ĐÌNH NAM DU THƯỢNG “° 


Đình Nam Dư Thượng ở thôn Nam Dư Thượng, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Đình thờ hai vị thành hoàng là Minh Hoa An 
Quốc đại vương cùng vợ là Hoàng Phi Trần và 
Đương Thống đại vương cùng phu nhân là Nguyệt 
Thái công chúa. 

Minh Hoà An Quốc đại vương là con Vua Hùng 
Vương thứ 17 có công trong việc trị quốc an dân. 

Đương Thống đại vương còn gọi là Thống 
Công, em Sơn Thánh (Sơn Tinh) sống dưới triều 
Hùng Duệ Vương. Sơn Thánh lấy Mị Nương còn 
Thống Công lấy công chúa Nguyệt Thái. Hai người 
có nhiều công lao đối với triều Vua Hùng. 

Đình nằm giữa thôn quay về hướng đông nam, 
kiến trúc đình khá đơn giản. Hiện vật trong đình 
ngược lại rất phong phú, gềm: 1 long đình, 1 nhang 
án, 4 long ngai, bài vị, 2 hoành phi, 2 cỗ kiệu lớn 
phong cách điêu khắc thế kỉ 18-19. Ngoài ra còn 
có 1 bộ bát bửu, 1 thần phả, 16 sắc phong, sớm 
nhất năm Cảnh Hưng 44 (1783), muộn nhất năm 
Khải Định 9 (1924), 1 đỉnh đồng, 1 đôi hạc, 2 bát 
nhang sứ. : 


Đình (và chùa) Nam Dư Thượng đã được Bộ 
Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử kiến 
trúc, nghệ thuật ngày 31.1.1892. 
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79. ĐÌNH NAM ĐỒNG ˆ* 


Đình mang số nhà 73 đường Nguyễn Lương 
Bằng, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
Hà Nội, nơi đây nguyên là đất trại Nam Đồng 
thuộc tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận đời Lê. 

Đình thờ Lý Thường Kiệt, vị anh hùng dân tộc 
ở thế kỉ 11. 

Kiến trúc đình có quy mô khang trang, gồm 
trụ biểu, tam quan, đại đình và hậu cung. Đình có 
nhiều mảng chạm khắc đa dạng, nhiều bức cốn 
được chạm khắc độc đáo với những thủ pháp dân 
gian thế kỉ 19, đạt giá trị nghệ thuật cao. 

Đình lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như Š 
tấm bia đá có niên hiệu Cảnh Hưng 17 (1756), Cảnh 
Hưng 32 (1771), Gia Long (1815), Minh Mạng 
(1836)...; Đình cũng còn lưu giữ ngai gỗ sơn son thếp 
vàng thế kỉ 17, nhang án, hạc, đỉnh, lư hương... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.10.1991. 


80. ĐỈNH NGỌC CHỊ, MIẾU VĨNH THANH 
Đình Ngọc Chi thuộc thôn Ngọc Chi, miếu Vĩnh 
Thanh thuộc thôn Vĩnh Thanh, đều thuộc xã Vĩnh 
Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. 
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Đình Ngọc Chi, miếu Vĩnh Thanh đều thờ ba 
cha con tướng nội hầu là con ông Đào Hoằng và bà 
Hoàng Thị Trung tên là Hãn Công là Nội hầu thời 
vua Thục, Nội hầu lấy Ả Nương sinh được 2 con là 
Đống Công và Vực Công. Lớn lên cả ba cha con đều 
làm quan dưới quyền Thục Vương. Thục thất thủ 
Cổ Loa, 3 cha con lui về quê (Chiêm Trạch - tên cũ 
của Vĩnh Ngọc) và hỉ sinh tại quê. Tam Công được 
phong làm thành hoàng làng. 

Hiến trúc đình còn giữ được những mảng khắc 
hình người múa, cưỡi rồng thế kỉ 17. Các hình chạm, 
đầu bẩy, con giường trang trí nghệ thuật thế kỉ 18 và 
19. Di vật còn lại khá nhiều, có giá trị nghệ thuật: 
kiệu, long ngai, bài vị, ngựa gỗ, bát bửu v.v... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
dị tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 21.6.1993. 


81. ĐÌNH NGỌC ĐỘNG 
Đình Ngọc Động tên nôm là đình làng Ll;, xã 
Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
Đình thờ ba vị được ghi trong bài vị là: - 


- Đào Độ Thống đại vương gia phong Tế Thế hộ 
quốc hùng tài trợ thống đại vương. 

- Chiêu Hiển đại vương gia phong Tế Thế hộ 
quốc anh linh cảm ứng đại vương. 
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- Đào Tam Lang đại vương gia phong Tế Thế 
hộ quốc thông minh chính trực đại vương. 


Tương truyền đình được xây dựng từ rất sớm, 
đã trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Hiện đình 
nằm bên phải sông Nghĩa Trụ. 

Toà đại đình, hậu cung còn đến nay mang 
phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Đình còn một số 
vì kèo cũ giữ nguyên phong cách chạm trổ theo đời 
hậu Lê. 

Đình quay hướng tây - nam, mặt bằng hình 
chuôi vồ, đại đình 3 gian 2 chái. Trong đình còn 
nhiều hiện vật có giá trị như bát cống, long ngai, 
bài vị... 

Hàng năm làng mở hội từ ngày 9 đến 12.2 
âm lịch. | : 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 9.1.1990. 


82. ĐĨNH NGỌC HÀ 
Đình thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
Hà Nội. 
Ngọc Hà là một trong 13 trại do dũng sĩ họ 
Hoàng ở Lệ Mật lập nên từ thời Lý. Đây là một nơi 
nổi tiếng của kinh thành Thăng Long xưa, gần trại 
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hàng hoa (tức vườn Bách Thú và phủ toàn quyền 
thời Pháp). 

Ngọc Hà ở ven Hồ Tây, xưa kia có rừng lim 
rậm rạp. Người dân đến đây lập trại và trồng hoa 
cung cấp cho kinh thành Thăng Long. Ngọc Hà là 
một vùng đất dẹp, do đó đây cũng là nơi các vua 
chúa quan lại thường dựng dinh thự. 

Đình Ngọc Hà chưa rõ được xây dựng từ năm 
nào nhưng ở một câu đối của toà tiển tế có ghi 
ngày trùng tu vào 16.10.1898. Những mảng chạm 
khắc và những hiện vật còn lại cũng giúp ta nhận 
thấy nó được tạo tác vào thời kỳ cuối Lê đầu Nguyễn. 


Đình toạ lạc trên một đải đất rộng bao quanh 
là hồ nước. Đình quay hướng nam và ngày trước 
cổng đình là một ao rộng hình vuông. Từ ngoài 
muốn vào đình phải qua cầu. Trước đình có xây 
bức bình phong cao 2m, đắp nổi hình con hổ từ 
trong làm cây lao ra. Mặt trong phía đình đặt hai 
con voi đá đẹp, ở tư thế quỳ quay mặt vào nhau, 
rất sống động. Sau khi qua cổng tam quan với hai 
cột chính cao 6m, ta đi vào trong thấy hai toà giải 
vũ, mỗi toà 3 gian. 

Đình chính được xây theo kiểu trùng thềm 
điệp ốc, kiểu thức cổ truyền của dân tộc. Cấu trúc 
bên trong theo phương cách "trên giường dưới kẻ". 
Vào trong toà tiền tế ta thấy nổi bật các hoành phi, 
câu đối, hương án, đồ tế khí sơn son thếp vàng rực 
rỡ, chạm khắc tỉ mỉ, cầu kì. 
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Đau nhà tiền tế là toà phương đình hình 
vuông, kiểu chồng diểm 3 tầng, ở các góc mái đắp 
hình khối khác nhau như rồng, mây xoắn. Trên 
đỉnh đắp hình bầu rượu. Giữa hai tầng mái là hình 
cuốn thư đắp nổi, 2 đầu là đôi chim phượng, ngoài 
là 1 quyển sách mở, 1 bên là bút, 1 bên là kiếm. 

Đð 4 góc phương đình là 4 cột có trang trí rồng 
lớn dài 2m. Trong lòng nhà trang trí cuốn thư, 
sách, gươm, các loại hoa trái 4 mùa. Trong phương 
đình có bày cỗ kiệu bát cống, chạm khắc rồng khá 
tỉnh xảo phong cách thế kỉ 18-19. 

Toà hậu cung cũng được đắp nổi trên các cột 
hình nghê, sư tử, đầu rồng, cá chép hoá rồng, 
mãnh hổ hạ sơn. Gian giữa hậu cung đặt ngai thờ, 
bài vị và đô tế tự quý của thế kỉ 19. 

Nhìn chung đình có kiến trúc nghệ thuật cuối 
thế kỉ 18 và có liên quan tới các di tích lân cận như 
chùa Một Cột, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc... 
Đình là một kiến trúc đẹp, niềm tự hào của làng 
Ngọc Hà. . : 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 15.2.1992. 


83. ĐÌNH NGỌC HỒI 


Đình Ngọc Hồi ở đầu làng Ngọc Hỏi, xã Ngọc 
Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
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Đình Ngọc Hồi được xây dựng từ rất sớm. Đạo 
sắc phong sớm nhất còn lưu giữ ở đình trong tổng 
số 25 đạo sắc phong còn lại ghi niên hiệu Cảnh 
Hưng 9 (1747). Tấm bia hương ước quy định đất 
đai của đình cũng như vành đai chung quanh làng 


° 


dựng ngày 18-8 niên hiệu Canh Hưng 5ð (1743) đã 
nói lên sự cổ kính của ngôi đình. 

Đình thờ 3 vị thánh vương là Bảo Công và hai 
em gái là Á Mô Nương và Nhị Mô Nương. Ba anh 
em có công trong kháng chiến chống Nguyên 
Mông, Bảo Công được phong Cư sĩ đại vương, Á Mô 
Nương và Nhị Mô Nương được phong là Tham tán 
mưu sự. Khi họ mất vua lại phong cho Bảo Công 
làm Cư sĩ Quảng hoá đại vương, hai người em làm 
công chúa, giao cho thôn Ngọc Hồi (quê hương của 
3 vị thánh) lập đền thờ. 

Đình hiện có tam quan, sân, toà đại đình 5 
gian làm kiểu đầu hổi bít đốc ống muống 3 gian, 
hậu cung 3 gian. Di vật còn lại trong đình Ngọc 
Hồi khá phong phú, gồm 1 cuốn thân phả ghi sự 
tích 3 vị đại vương, 25 đạo sắc phong từ 1747 đến 
1923, 3 bộ long ngai bài vị sơn son thếp vàng, 3 bát 
hương bằng đất nung trang trí rồng đắp nổi, 1 choé 
sứ cao 36cm, 1 đỉnh đồng, 2 cửa võng chạm thủng 
hình lưỡng long chầu nguyệt, sơn son thếp vàng, 2 
bộ kiệu gỗ chạm thủng đề tài tứ linh, sơn son thếp 
vàng, 4 bức hoành phi và 3 đôi câu đối ca ngợi công 
đức các vị thần. 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.9.1989. 


84. ĐỈNH NGỌC MẠCH 


Đình Ngọc Mạch nằm ở xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình thờ Lý Lang con của Lý Nam Đế. 

Đình Ngọc Mạch là một kiến trúc khá hoàn 
hảo gồm: phương đình, đại bái, hậu cung, tả vu, 
hữu vu. 

Phương đình có mặt bằng vuông, hai tầng tám 
mái, đề tài chạm khắc ở phương đình chủ yếu là tứ 
linh, tứ quý. Sau phương đình là đại bái rộng 5 
gian 2 đi. Về kết cấu của đại bái vẫn tuân thủ như 
các công trình kiến trúc truyền thống đương thời 
nhưng riêng các để tài chạm khắc trên các bức cốn 
khá độc đáo với các cảnh như người cưỡi mây đánh 
đàn, người cưỡi ngựa đánh đàn, người đi cây, cảnh 
văn võ bá quan, cảnh uống rượu, cảnh thuyền bè 
sông núi, cảnh long mã. Đề tài tứ linh, tứ quý ít xuất 
hiện. Các bức chạm được thể hiện khá sinh động 
tạo nên sự độc đáo ít thấy ở những ngôi đình khác. 

Đình Ngọc Mạch còn giữ được nhiều đồ vật 
quý như cửa võng, kiệu bát cống thế kỉ 18, nhang 
án, ngai thờ, bộ bát bửu thế kỉ 19. 
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Cảnh quan đình Ngọc Mạch có nhiều cây cổ 
thụ lớn hoà với mái đao cong vút của kiến trúc tạo 
nên một vẻ đẹp đơn sơ cổ kính. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1994. 


85. ĐỀN NGỌC SƠN 


Nói đến đền Ngọc Sơn không thể không nói đến 
hồ Hoàn Kiếm. Hồ đã tôn vẻ đẹp cổ kính của đền 
và kiến trúc đền đã hoà hợp với cảnh thiên nhiên 
cây xanh nước biếc của hồ, gợi nên những cảm giác 
chan hoà giữa con người và thiên nhiên. Đền và hồ 
đã gợi lại những kỉ niệm xưa về lịch sử dân tộc, 
thức tỉnh niềm tự hào yêu nước chính đáng, thức 
tỉnh tâm linh mỗi người Việt Nam và sự trường tôn 
của dân tộc. 

Đảo Ngọc Sơn xưa được gọi là Tượng Nhĩ (tai 
vơi), khi Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long đặt tên 
là núi Ngọc Tượng, đến đời Trần gọi là Ngọc Sơn. 
Hồ Hữu Vọng cũ bị lấp dần đến hết không còn dấu 
vết. Còn hê Tả Vọng, về phía bắc và phía đông 
(khoảng từ Hàng Đào đến Hàng Dầu ngày nay) 
bảy mươi năm trước là một làn nước không sâu 
lắm, người ta bắc những cầu gỗ nhỏ làm đường 
giao thông, sau đó cũng bị thực dân Pháp lấp nốt 
làm đường và mở một phố gọi là phố Cầu Gỗ. 
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Trên đảo Ngọc Sơn có cung Khánh Thuy của 
Chúa Trịnh, đã bị Lê Chiêu Thống đốt trụi. Theo 
sách "Hờ Thành linh tích cổ lục" thì từ đời Lê, trên 
đảo Ngọc đã có đền thờ Quan Công, người nổi tiếng 
trung nghĩa đời Tam Quốc (Trung Quốc). Khi vua 
Lê và chúa Trịnh dùng hồ làm nơi duyệt thuỷ 
quân thì đền được coi như một võ miếu. Dân Hà 
thành lại thờ thêm thần Trần Hưng Đạo bên cạnh 
Quan Công (theo Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục thì đó là tượng Lê Lai, công thần khai 
quốc đời Lê đã xả thân cứu chúa). Cuối đời Lê, 
cung Khánh Thuy đổ nát bị đốt cháy không còn. 
Một nhà từ thiện tên là Tín Trai lập ra trên nển 
cung cũ một ngôi chùa gọi là chùa Ngọc Sơn. Vào 
năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) các con của Tín Trai 
nhường cho Hội Hướng Thiện, đổi làm đền thờ tam 
thánh. Hội Hướng Thiện đã bỏ gác chuông, xây lại 
các gian điện chính, các dãy phòng hai bên, đưa 
tượng Văn Xương đế quân vào thờ và đổi tên là đền 
Ngọc Sơn (Văn Xương là nhân vật đời Kiến Vũ (25- 
55 sau công nguyên) bên Trung Quốc, sau khi chết 
được phong là thân chủ về văn chương khoa cử, 
thường được thờ ở các nhà học ngày xưa). 

Đến năm 1865, án sát Nguyễn Văn Siêu đã 
đứng ra tu sử đền. Trên núi Ngọc Bội cũ, ông cho 
xây một tháp đá, đỉnh tháp hình ngọn bút lông, 
thân tháp có khắc ba chữ "Tả thanh thiên" (viết 
lên trời xanh), ngày nay thưởng gọi đó là Tháp 
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Bút. Đi qua Tháp Bút tới một cửa cuốn gọi là Đài 
Nghiên, trên có đặt một cái nghiên mực bằng đá 
hình nửa quả đào bổ đôi theo chiều dọc, có hình ba 
con ếch đội. Trên nghiên có khắc một bản minh nói 
về công dụng của cái nghiên mực xét về mọi 
phương diện triết hợc. Chiều sâu của nghiên mực 
mỏng dày không đều nên bài minh được khắc chỗ 
nhiều chỗ ít. Cột ít có một chữ, cột nhiều có ba chữ, 
toàn bài có 64 chữ, gồm 30 cột. Người đời sau ca 
ngợi là: "Nhất đài Phương Đình bút”. Ở cổng ngoài 
& vào có hai bức tường hai bên, một bên là bảng 
rồng, một bên là bảng hổ, tượng trưng cho hai 
bảng cao quý nêu tên những người thi đỗ, khiến 
cho sĩ tử ngày ngày đi qua càng gắng công học để 
thì đỗ. Hai bên bảng là câu đối: 


Nhân gian 0uăn tự uô quyền, toản bằng âm đức, 

Thiên thượng chủ tử hữu nhãn đan khán tâm điền 

Đại ý nói: học trò đi thi trong quan hệ ở văn 
chương dở hay hay, cốt phải có âm đức. Thần Văn 
Xương ở trên trời luôn nhìn xuống xem xét lòng 
thiện ác của mỗi người. 

Từ bờ hồ ra đền được bắc một chiếc cầu, đặt 
tên là cầu Thê Húc (Giữ lại ánh sáng đẹp của mặt 
trời), hai bên câu có 3 chữ: "Thê Húc Kiểu". Cầu 
Thê Húc dẫn đến cổng đền Ngọc Sơn, ở đây gọi là 
Đắc Nguyệt Lâu (lầu được trăng) dưới bóng cây đa 
cổ thụ, ở giữa một vùng cây cối um tùm, coi như từ 


247 


dưới nước nhô lên. Đền chính gồm 2 ngôi nối liền 
nhau, ngôi đền thứ nhất về phía bắc thờ Trần 
Hưng Đạo, phía trước thờ Văn Xương, trước mặt là 
bái đường. Tượng ở hậu cung được đặt trên bệ đá 
cao khoảng 1m, hai bên có hai cầu thang bằng đá. 
Tượng Văn Xương đứng, tay cầm bút. Về phía nam 
có đến Trấn Ba (đình chắn sóng), ngụ ý là cột trụ 
đứng vững giữa làn sóng (không lành mạnh trong 
nền văn hoá đương thời). Đình hình vuông có tám 
mái, mái hai tầng, có 8 cột chống đở, bốn cột ngoài 
bằng đá, bốn cột trong bằng gỗ. 
Trong đền Ngọc Sơn có nhiều câu đối (bằng 
chữ Hán) ca ngợi cảnh đẹp, sự tích của hồ như: 
Phiên âm: 
Kiêu dẫn trường hông thê đao ngạợn, 
Lâu dương mình nguyệt toạ hồ tâm. 


Dịch nghĩa: 


Cầu vắt cầu vồng kể bên đảo, 
Lầu trăng soi sáng đọng giữa hồ 


Phiên âm: 
Vạn kim bảo kiếm tàng thu thuỷ, 
Nhất phiến băng tâm ngọc tại hô. 
Dịch nghĩa: 


Bảo kiếm nghìn vàng chìm nước biếc, 
Lòng trung một tấm dựng ngọc bầu. 
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Hiện nay trong đền thờ các tượng: Văn Xương 
Đế Quân, Lã Động Tân, Quan Vân Trường, Trần 
Hưng Đạo và Phật A Di Đà. 


Văn Xương Đế Quân theo truyền thuyết, là 
chủ tế ở cung Văn Xương gồm 6 ngôi sao trông coi 
võ bị binh đao, văn học, phúc lộc, thăng thưởng, 
hoạ phúc trừng phạt và việc văn học. Văn Xương là 
thần của Đạo Giáo, được thở ở bên Trung Quốc. 
Đời Lê Thánh Tông, Nguyễn Công Định đi sứ 
Trung Quốc đem tượng thần về thờ chung ở Chân 
Vũ Quán với Huyền Thiên Thượng đế. Đến năm 
1843, Hội Hướng Thiện mới rước từ Chân Vũ quán 
đem về thờ ở đền Ngọc Sơn. Người dân đến đây cầu 
cúng các việc, còn sĩ tử trước khi đi thi, thường đến 
đây để cầu mộng thần Văn Xương, mong thi đỗ. Lã 
Động Tân cũng là thần của Đạo giáo, người đất Kinh 
Triệu đời Đường. Theo truyền thuyết thì ông thì hai 
lần không đỗ tiến sĩ nên đã bỏ lên núi Chung Nam 
Sơn tu luyện kiếm pháp, học được thần thư và 
luyện đàn chữa bệnh, được coi là một trong tám VỊ 
tiên, được người đời sau thờ cũng tôn là Lã Tổ. 
Quan Vân Trường là một tướng giỏi thời Tam 
Quốc, nổi tiếng vì lòng trung nghĩa, được thở cúng 
trong dân chúng ở Trung Quốc, được tôn là Quan 
Đế. Tượng Trần Hưng Đạo mới được dựng thờ thời 
sau vì đã có công lớn trong việc đánh giặc Nguyên 
xâm lược, có nghĩa khí cao cả vì nước như Quan 
Đế. Tượng Phật A Di Đà được thờ ở trong hậu cung. 
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Đền Ngọc Sơn thờ Đạo giáo, thờ Quan Vân 
Trường trung nghĩa, thờ Trần Hưng Đạo và thờ cả 
phật A Di Đà đã thể hiện tín ngưỡng của dân tộc 
không cần phân biệt các vị thần có xu hướng khác 
nhau và chỉ quan niệm những vị thần đó là những 
"ông Thiện" đem cái thiện, tốt lành đến cho mọi 
người và dạy mọi người làm điều tốt. lành. 


Đền có 9 bia, đáng chú ý nhất là văn bia do 
Phương Đình Nguyễn Văn Siêu và án sát Đặng 
Văn Tá ghi lại lịch sử ngôi đền. 

Đền Ngọc Sơn không chỉ in sâu trong tâm trí 
mọi người vì những kỉ niệm và canh đẹp thiên 
nhiên mà còn nhắc nhỏ đến những hoạt động của 
Hội Hướng Thiện đã diễn ra ở đây hồi nửa sau thế 
kỉ 19 và đầu thế kỉ 20: "... Hội Hướng Thiện vốn do 
những người khoa mục thành lập. Ở thời kì đầu, 
hội chủ yếu nhằm cố gắng làm những việc đem lại 
lợi ích cho người... Từ nay thờ thần đã có nơi, kê sĩ 
phu kết bạn với nhau yêu cảnh này, vì mến tên hồ 
này mà việc tu dưỡng du ngoạn nghỉ ngơi đều có 
nơi có chốn. Hứng vui ngắm trăng dưới nước, hóng 
gió trên non, có thể giúp nhiều cho điều thiện dẫu 
chỉ riêng mình được hưởng". (văn bia đền Ngọc Sơn 
của Nguyễn Văn Siêu). 


Hội Hướng Thiện đã có những hoạt động giữ 
gìn đạo đức dân tộc, xuất bản nhiều sách khuyên 
làm điều thiện trong bối cảnh lịch sử thực dân 
Pháp đến xâm lược nước ta, tuyên truyền một nền 
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văn hoá xa lạ với dân ta, việc làm đó thực sự là 
nuôi dưỡng tỉnh thần dân tộc yêu nước. 

Những sách khuyên dạy cách làm người của 
Hội Hướng Thiện như: 

- Âm chất giải âm: in ở đền Ngọc Sơn năm 
1859. Sách chép các câu nói hay, các chuyện về làm 
tốt được tốt, khuyên răn cách đối nhận xử thể, góp 
phần làm cho thuần phong mỹ tục ngày một thịnh. 

- Âm chất văn phú: Sách này do Lê Quý Đôn 
biển tập, ín ở đển Ngọc Sơn năm 1839. Sách 
khuyên mọi người làm điều thiện (qua văn giáng 
bút của Văn Xương đế quân) làm cho tam giáo 
ngày một mở mang. | 

- Âm chất văn chứ chứng: Sách in ở đền 
Ngọc Sơn năm 1863. Sách khuyên người ta làm 
phúc nhằm để cho con cháu được hưởng những kết 
quả do ông cha để lại. : 

- Cầu phúc chỉ nam: in ở đền Ngọc Sơn năm 
1850. Sách khuyên mọi người làm điều tốt. 

Đền Ngọc Sơn đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật danh thắng 
ngày 10.7.1980. 


8ó. ĐỈNH NGỌC TRỤC 


Đình ở thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội. 
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Đình thờ vị nữ tướng thời Hai Bà Trưng và 3 
vị đại vương có công giúp hai bà giải phóng đất 
nước là Á Lã Nàng Đê và Nang Tập Bộ Thiên La đại 
vương đệ nhất, đệ nhị và đệ tam (là con Nàng Đê). 


Đình lại thờ Đào Trực, người ở Trung Văn xã 
Ngọc Trục có công giúp Lê Hoàn tiêu diệt giặc 
Tống, giải phóng giang sơn, đất nước. Sau khi 
thắng giặc, ông được Lê Hoàn phong chức đô đốc 
quận công. 

Theo truyền thuyết và thần tích, đình Ngọc 
Trục có từ lâu đời. Hiện di tích còn lưu giữ được 
bản sắc phong có niên đại vào năm thứ 8 niên hiệu 
Cảnh Trị (1670). Trải qua nhiều thế kỉ, đình hiện 
nay còn khá quy mô. Đình được xây dựng trên một - 
khu đất cao rộng, thoáng mát ngoài rìa làng. Cửa 
đình nhìn ra sông Nhuệ theo hướng đông bắc. Mặt 
bằng đình kiểu chuôi vồ gồm đại đình và hậu cung, 
phía ngoài có cổng gạch, giếng nước, phương đình. 
Phương đình làm kiểu chồng diềm 8 mái. Đại bái 
đình 5 gian 2 dĩ, kiểu đầu hồi bít đốc. Hậu cung 4 
gian. Trong đình còn lưu giữ nhiều mảng chạm 
khắc và hiện vật đời hậu Lê và đầu đời Nguyễn, từ 
thế kỉ 17 đến thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 31.1.1999, 
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§7. ĐỈNH NGUŨ XÃ * 


Đình Ngũ Xá ở số nhà 16 phố Nguyễn Khắc 
Hiếu, (chùa Ngũ Xã ở số nhà 44 phố Ngũ Xã). Cả 
hai di tích đều thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba 
Đình, Hà Nội. : 

Tương truyền khoảng thế kỉ 17-18, có một số 
thợ đúc đồng quê ở xã là Đông Mai, Châu Mỹ, 
Long Thượng, Đào Viên và Điện Tiền huyện Siêu 
Loại kéo nhau ra bán đảo hồ Trúc Bạch lập nên 
một làng gọi là Ngũ Xã Tràng (trường đúc của 5 
xã) và mở lò đúc đồng. Cùng thời gian này họ dựng 
ngôi đình thờ vị tổ sư nghề đúc đồng là Nguyễn 
Minh Không, rồi tôn làm thành hoàng (1796). Đình 
quay hướng đông bắc, tiền tế 5 gian, đại đình ð 
gian, ống muống ð gian và cung cấp. Trong cung 
cấm đặt tượng đức thánh tổ bằng gỗ cao 1,7m. 


Đình (và chùa) Ngũ Xã đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
ngày 15.5.1993. 


88. ĐỀN THÁI Y NGUYỄN HỮU ĐẠO 
Di tích đền Thái y Nguyễn Hữu Đạo nằm ở xã 
Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
Theo các tài liệu Hán Nôm, Nguyễn Hữu Đạo 
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là một danh y có nhiều đóng góp cho y học dân tộc 
Việt Nam. Nguyễn Hữu Đạo là một người học giỏi 
song không ra làm quan mà đi vào nghiên cứu y 
thuật, tài năng của ông đã sớm được trọng dụng. 
Ông đã được vua Lê Hiển Tông cho gọi vào cung 
chữa bệnh cho hoàng hậu và phong chức thái y 
viện thượng ngự y. Sau đó theo Hoàng Ngũ Phúc 
phục vụ việc đánh dẹp hai xứ Thuận Quảng và 
được phong nhiều chức tước. Khi VỀ già ông xin 
nghỉ hưu tại quê nhà nhưng vẫn đi bốc thuốc, đi 
thăm bệnh cho dân không lấy tiền. Có lần vua về 
quê thấy ông sống trong cảnh bần hàn có hỏi: 
"Làm quan mà ông liêm khiết thì con cháu thế 
nào?". Ông đáp: "Thần có ruộng, con cháu cày cấy 
đủ ăn. Thần có nhiều sách, chúng có học, lại theo 
hầu vua và cần nhất là có ơn với dân, thần không 
cần giàu". Vua nói: "Khanh làm quan mà liêm 
khiết quá như nhà chùa, trẫm khó nói quá". Vua 
về triều, phát 3.000 quan, sai người mang lại nhà 
cho ông. Khi ông mất, ngôi nhà được sử dụng làm 
nơi thờ cúng. Tại nhà ngoài còn bài thơ của vua Lê 
Hiến Tông khắc trên gỗ để tặng ông. 

Đền Thái y hiện nay là một ngôi nhà bé nhỏ 
dựng trên nền ngôi nhà cũ. Trong nhà có nhiều 
hiện vật liên quan đến cuộc sống của lương y 
Nguyễn Hữu Đạo, như: 1 hương án, 1 hoành phi, 4 
đôi câu đối, 3 long ngai, 1 y môn, ä biển gỗ, 1 đôi 
nghê đỡ giá văn sơn son thếp vàng có niên đại 


254 


nghệ thuật thế kỉ 18 (?) Đền còn 1 tộc phả, 2 sắc 
phong năm Cảnh Hưng 3 (1782) và Cảnh Hưng 47 
(1786), 7 cuốn sách thuốc. 


Đền Thái y được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích lịch sử lưu niệm danh y Nguyễn Hữu 
Đạo ngày 28.1.1994. 


89. ĐÌNH THÔN NHA 


Đình thôn Nha thuộc phường Long Biên, quận 
Long Biên, Hà Nội. 

Đình thôn Nha thờ 3 vị có công với nước là: Đô 
Thống đại vương và Xuyên Hoa công chúa đã từng 
giúp vua Lê Đại Hành chống quân Tông xâm lược 
năm 981, Linh Lang đại vương có công chống giặc 
phương Bắc thế kỉ 11. 

Đình thôn Nha toạ lạc trên một khu đất bằng 
phẳng trên sườn đê tả ngạn sông Hồng. Đình được 
xây theo hình chữ tam, quay mặt về hướng nam. 
Đại đình có ð gian, trung đình có 3 gian, cung cấm 
có 3 gian được xây kiểu "tường hổi bít đốc tay 
ngai". Kết cấu các bộ vì kèo vững chắc theo kiểu 
"thượng chồng giường giá chiêng, hạ kẻ chuyền". 

Điêu khắc trang trí trên các bộ khung nhà 
mang sắc thái riêng. Hậu cung được bào trơn, 
trung đình được chạm khắc đơn giản các đề tài 
mây, lá, rồng, với ki thuật chạm nổi, thân kể và 
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bẩy được chạm sâu các hình rồng lá, rồng mây. 
Bốn đầu dư dưới câu đầu ở hai vì giữa được trang 
trí đầu rồng với kĩ thuật chạm nổi, chạm bong 
nhiều lớp, dáng khoẻ chắc, có phong cách nghệ 
thuật điêu khắc đầu thế kỉ 19. 

Đình thôn Nha còn lưu giữ được cuốn thần phả 
về Linh Lang đại vương do Hàn lâm Đông các đại 
học sĩ Nguyễn Bính soạn vào năm Hồng Phúc 
nguyên niên (1579), một cuốn ghi sắc phong thần 
của các đời vua Canh Hưng, Mịnh Mạng, Thiệu 
Trị, Tự Đức, các bài văn tế và danh sách các quan 
chức, các nhà khoa bảng của làng từ đời Lê đến 
cuối thế ki 19. 

Đình (và chùa) thôn Nha đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
ngày 28.9.1990. 


90. ĐÌNH NHÂN HOÄ “ 


Đình Nhân Hoà thuộc thôn Nhân Hoà, xã Tả 
Thanh Oal, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình Nhân Hoà là ngôi đình cổ xây dựng từ đời 
Lê. Đình thờ Đoàn Thượng Công và bà Triệu Thị Lã 
là bà phi thời Trần Nhân Tông. Cả hai người đều 
được phong thần cấp đất thờ cũng từ thời Trần. 

Hiện nay đình có kiến trúc kiểu chữ đỉnh, 
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bằng gỗ lim, gồm đại đình và hậu cung. Đại đình là 
ngôi nhà ba gian, bít đốc, phía trước có trụ biểu. 
Trong đình, gian giữa lát gạch, 2 bên được tôn cao 
làm chỗ ngồi. 


Hậu cung gồm 2 gian, cả đại đình và hậu cung 
đều làm theo kiểu chồng giường, các đầu bẩy đại 
đình đều được chạm hoa lá, vân xoắn. Cửa hậu 
cung làm theo kiểu "thượng song hạ bản", trên có ý 
môn chạm rồng chầu. Đình Nhân Hoà còn giữ được 
nhiều đồ thờ tự và các sắc phong của các triều đại. 


Đình Nhân Hoà (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
ngày 22.4.1992. 


91. ĐỈNH NHẬT TÂN 


Đình nằm sát đê sông Hồng, thuộc phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

Đình Nhật Tân được xây dựng từ xa xưa thờ 
đức thánh Linh Lang đại vương thời Trần. Ngôi 
đình có tiền thân từ ngôi điện Nhất Chiêu, sau 
được xây dựng lớn, mở rộng thành đình làng. 
Chính tại ngôi đình này tháng 12.1946 đã tổ chức 
lễ thành lập đội quyết tử quân của quận Lãng Bạc. 
Sau toàn quốc kháng chiến 19.12.1946, Liên khu I 
chọn đình là trạm tiếp tế cho mặt trận, vận chuyển 
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lương thực, thực phẩm đồng thời là trạm cứu 
thương đón tiếp từ các nơi về và chuyển đi an toàn 
khu. Cũng chính tại đình, hổi 9 giờ sáng ngày 
8.5.1960 đã được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
thăm và kiểm tra hòm phiếu của xã trong kì bầu 
cử đại biểu Quốc hội khoá II-1960. 

Đình Nhật Tân đã bị giặc Pháp đốt năm 1947 
vì đây là cơ sở của Liên khu I, hiện chỉ còn lại toà 
cung thượng. 


Toà cung thượng gồm 3 gian 2 dĩ, xây kiểu 
tường hồi bít đốc. Phía trước hiện xây nới thêm nếp 
nhà thấp hơn 3 gian 2 dĩ - kiểu bán mái che hiên. 
Toà chính kết cấu kiểu "chồng giường giá chiêng" 
và "kéo cầu quá giang", cột trốn mái lợp ngói tây, 
vì nóc đắp kiểu bờ đỉnh, hai đầu đốc mái hạ đắp 
hình nghê, bờ đình mái thượng đắp lưỡng long 
chầu nguyệt. 

Đình còn lưu giữ những di vật có giá trị như 
tấm bia đá niên hiệu Hoàng Định 3 (1643), tám bộ 
long ngai, bài vị thời Lê, 36 đạo sắc phong từ thời 
Lê đến thời Nguyễn, bức trâm chép thơ bằng chữ 
thảo thếp vàng và nhiều đề thờ tự quý. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích lịch sử, nghệ thuật ngày 25.1.1994. 
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92. ĐỀN NỘI AM 


Đền Nội Am thuộc thôn Nội Am, xã Liên Ninh, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội. 


Đền dựng sau khi Nguyễn Phục mất và Tẻ 
phong làm thành hoàng làng năm 1470. Sắc phong 
sớm nhất ghi niên hiệu Dương Hoà 3 (1637). 


Đền thờ thành hoàng làng là Nguyễn Phục. 
Nguyễn Phục còn có tên là Tùng Giang tiên sinh, 
sau lại gọi là Đông Hải đại vương. Ông vốn người 
Đoàn Lâm, huyện Gia Phúc (nay thuộc Tứ Lộc) xứ 
Hải Dương: mẹ ông họ Nguyễn, quê ở Nội Am. Ông 
đỗ tiến sĩ khoa Quý Dậu (1483), ra làm quan, được 
cử vào sứ bộ sang Trung Quốc 3 lần, có một lần ông 
đã học được nghề trồng dâu nuôi tằm đem về dậy cho 
dân ta, vì vậy ông còn được phong là tổ sư nghề tằm 
tơ Việt Nam. Ông làm quan thanh liêm, sau khi mất 
(1470) vua Lê Thánh Tông cho lập đền thở ở nhiều 
nơi, phong hiệu cho là Đông Hải đại vương, do có lúc 
ông đã được trao việc vận chuyển lương thực đánh 
Chiêm Thành ở ven biển miền Trung. 


Đền hiện có tiền tế và hậu cung, mặt bằng 
hình chuôi vô. Tiền tế 3 gian 2 dĩ, làm kiểu đầu hồi 
bít đốc. Hậu cung, 2 gian. Trong đến hiện còn lưu 
giữ được 34 đạo sắc, trong đó 17 đạo đời Lê, 2 đạo 
đời Tây Sơn, 13 đạo đơi Nguyễn. 


Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin Si hạng 
di tích lịch sử ngày 12.12.1986. 
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93. ĐÌNH PHẠM TƯ 


Đình Phạm Tu là tên gọi theo vị thần được thờ, 
nhân dân địa phương còn gọi là đình Ngoại để phân 
biệt với đình Nội thờ Chu Văn An. Đình ở thôn Trung 
xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì Hà Nội. 

Theo truyền thuyết, ngay sau khi Phạm Tu 
mất (8.545), vua Lý Nam Đế sai thái quan cùng 
triểu quan xem xét công trạng rồi phong tặng là 
Long Biên Hầu, phong làm Bản cảnh thành hoàng, 
sắc cho bản hương là thang mộc ấp, sai làm miếu 
phụng sự lưu truyền mãi mãi. Theo tấm bia 
"Trung tôn kí sự thạch bị" năm 1872 xã yêu cầu 
dân làng đỡ bổ ngôi đình để gộp xây một miếu 
chung cho cả Ấp. Sau đó đời sống nhân dân sa sút, 
đến năm 1898 các vị chức sắc, kì mục trong làng 
đã cùng với dân xây lại ngôi đình. Kiến trúc đình 
hiện nay cơ bản còn giữ hình đạng của lần xây 
dựng đó. 

Phạm Tu sinh ngày 10.3.476 tại thôn Văn, xã 
Thanh Liệt. Ông đã cùng nhân dân trong làng 
đứng lên tham gia khởi nghĩa Lí Bí, đánh đuổi 
quan đô hộ là Tiêu Tư về Bắc, lập nên nước Vạn 
Xuân. Ông lại có công trong cuộc đánh đuổi giặc 
Lâm Ấp. Trong trận chiến chống quân xâm lược 
nhà Lương ông đã anh đũng hi sinh. 


Hiện nay trong di tích còn bảo tồn được nhiều 
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di vật quý như: hai bức y môn trang trí hình tứ 
linh, tứ quý, ba bức hoành phi, bảy tranh thờ, hai 
lộc bình sứ đơi Thanh, một long án, một long nga, 
một bài vị, một đôi hạc gỗ, một tấm bia đá: "Thọ 
đàn bị kí", bảy sắc phong, một cuốn ngọc phả, bốn 
đôi câu đối. 

Đình xây dựng trên một khu đất cao giữa cánh 
đồng. Đình quay mặt về hướng đông nam trông ra 
đầm nước rộng phía trước. Kiến trúc chia làm hai 
bộ phận riêng biệt: đình và thọ đàn. 

Đình Ngoại có kiến trúc hình chữ đỉnh. Đại 
đình xây kiểu "đầu hồi bít đốc tay ngai". Phía 
trong, các vì làm theo kiểu kèo quá giang. Các bức 
cốn trang trí rồng mây. Hậu cung gồm 2 gian nhà 
nhỏ, vì làm kiểu "chồng giường giá chiêng". Trong 
hậu cung xây ba bệ gạch để đặt các khám thờ bằng 
gỗ sơn son. Trong khám đặt ảnh Phạm Tu và tả 
hữu cùng các nàng hầu. 

Hàng năm, vào ngày sinh (3.3 âm lịch) và 
ngày hoá (20.7 âm lịch) của thần, dân làng đều có 
lễ cúng tế. Lễ hội có lễ tế rước linh đình, các nghi 
thức tương tự như nghi lễ cúng rước thường thấy ở 
các đền thờ thần như rước cờ đại, cờ ngũ hành đuôi 
nheo, long ngai, bài vị, long án. 

Đình được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di 
tích lịch sử kiến trúc, ngày 21.1.1989. 
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94. ĐỀN THƯỢNG, ĐỀN MẪU PHÙ ĐỒNG 


Khu di tích Phù Đồng gôm: đền Thượng, đền Hạ, 
miếu Ban, Giá ngự, mộ Trần Đô Thống, và chùa Kiến 
Sơ, thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội 


1. Đền Thượng. Tương truyền đền đã có từ thời 
Hùng Vương, được xây dựng trên nền nhà cũ của 
ông Gióng và được tu bổ thêm khi Lý Thái Tổ đời 
đô ra Thăng Long vào đầu thế kỉ 11. Đền Thượng 
to và đẹp. Trước đền có ao rối để tổ chức múa rối 
nước hàng năm vào ngày hội. Giữa ao có nhà thuỷ 
tạ. Thuỷ tạ được xây theo kiểu mái chồng, bên trong 
có nhiều bức chạm trổ trên gỗ các cảnh sinh hoạt: 
người chăn dê, người thổi ống sì đồng... Đền được xây 
ở ngay dưới chân đê. Phía trước là một sân gạch rộng 
và tam quan. Tam quan được xây dựng vào cuối thế 
kỷ thứ 19. Phía trước thềm có đôi rồng đá, có nét 
chạm khoẻ và phóng khoáng, phía sau có đôi sư tử 
đá, đều được tạo tác vào năm Ất Dậu niên hiệu 
Vĩnh Thịnh đời Lê Dụ Tông (1705). Nhà thiêu 
hương cũng được xây như nhà thuy tạ nhưng nhỏ 
hơn. Nhà tiền tế liền đó nhưng gồm hai nhà: nhà 
ngoài và nhà trong. Nhà ngoài do Điền quận công 
Nguyễn Huy (1610 - 1675), người làng Phù Dực đứng 
ra xây dựng. Nhà trong do trạng nguyên Đặng Công 
Chất, người làng Phù Đổng đứng ra tôn tạo cũng 
vào thời Lê Trung Hưng .. Ở bậc thềm vào cung của 
nhà tiền tế có 39 viên đá xanh kích thước 30 x 20 x 
10, mỗi viên có chạm hình rồng 4 chân. 


262 


Trong hậu cung gồm 12 gian có tượng Thánh 
Gióng cao 3m, hai bên có 6 tượng quan văn, quan 
võ; 2 phỗng quỳ và 4 viên hầu cận. Trong đền có 
ngai thờ chạm trổ tỉnh vi, được làm từ thế kỉ 17, 
đôi choé sứ cổ tương truyền là của bà Chúa Chè 
Đặng Thị Huệ (vợ Trịnh Sâm) cúng tiến, bình 
hương, nghê đồng, hai thanh kiếm. Đền có lưu giữ 
được 21 đạo sắc phong (đời Lê: 12 đạo, đời Tây Sơn: 
3 đạo, đời Nguyễn: 6 đạo); cổ nhất là đạo sắc phong 
đời Lê Thần Tông năm Đức Long ð (1634). 

Trong đền còn một số câu đối của anh em 
Nguyễn Du viết: 


“Thiên giáng thánh nhân bình Bắc địch, 
Địa lư thân tích trấn Nam bang 
Tạm dịch: 
Trời sinh bộc thánh trừ giặc Bắc, 
Đất giữ oai thần trấn cõi nam. 
Câu đối của Cao Bá Quát: 
“Phá giặc đản hiểm tam tuế uãn, 
Đằng uân do hận cứu thiên đề”. 
Tạm dịch: 
Ba tuổi diệt thù uẫn hiểm là còn muộn 
Chín tông mây uượt uẫn hận là chưa cao. 


2. Đến Mẫu. Còn gọi là đến Hạ, tên chữ là 
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Khánh Quang Điện, đền làm ở ngoài đê, là nơi thờ 
bà mẹ Thánh Gióng. Trước đây được thờ chung ở đền 
Thượng nhưng đến năm Quý Hợi, Chính Hoà thứ 4 
đời Lê Hi Tông (1683), được lập đền thờ riêng ở thôn 
Ngô Xá, mười năm sau lại được thiên về chỗ hiện nay 
trước là một sân nhỏ và tam quan. Trong đền có đôi 
phỗng đá, một bộ đài bác và hai bình hương đá. 

Hội Gióng được tổ chức vào ngày mồng 9.4 âm 
lịch hàng năm. Có câu ca: 


“Ai ơi mông 9 tháng 4 
Không đi hội Gióng cũng hư có đời”. 

Trước ngày lễ chính, dân làng tổ chức nhiều 
trò chơi như vật, chọi gà, đánh cờ và hát Ái Lao. 
Đây là một điệu dân ca rất cổ, ban đầu thì hát 
bằng tiếng Lào, sau chuyển sang hát bằng tiếng 
Việt. Bài hát có những câu như sau: 


“Nhớ xưa thứ 6 Hùng Vương. 
Hai mươi tám tướng cường nữ nhung, 
Xâm thương cậy thế khoe hùng 
Quân mã sang đóng chặt một uùng Vụ Ninh 
Giời sai thứnh tướng giáng sinh 
Giáng uê Phù Đồng ẩn hình ai hay, 
Mới lên ba tuổi thơ ngây 
Nghe uua cầu tướng ngày rầy ra quân. 
Gọi sứ phán bảo ân cần 
Gươm uàng ngựa sắt đề bình tức thì. 
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Thúnh Vương bhi ấy ra uy, 
Nủa chiều sấm sét tức thì giặc tan. 
Áo nhung cởi lại Linh Sơn. 
Thoát đà thoát nợ trần hoàn lên tiên... 


(Theo Nguyễn Văn Huyền). 


Hội Gióng với những lễ tiết rất phong phú, là 
một nghì thức thở cúng anh hùng dân tộc, là một 
cuộc diễn xướng tổng hợp nhắc lại sự tích anh 
hùng của ông Gióng dẹp giặc Ân. 

Đền Thượng và đền Mẫu Phù Đổng cùng cụm 
di tích Phù Đống đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử văn hoá ngày 31.2.1975. 


95. ĐỀN PHÙ ỦNG VỌNG TỪ 


Đền Phù Ủng còn gọi là Phù Ủng vọng từ (đến 
thờ vọng thành hoàng làng Phù Ủng) ở số nhà 25 
phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. 

Theo những sắc phong, thần phả còn lại ở đền, 
nhất là những sắc phong thời Lê Cảnh Hưng đã 
cho biết đền được dựng muộn nhất vào thế kỉ 18. 
Đến năm 1946, giặc Pháp ném bom làm sập bái 
đường, sau đó nhân dân đứng ra làm lại. Kiến trúc 
hậu cung hiện còn mang dấu ấn thời Nguyễn (thế 
kỉ 19). Di tích là một tổr g thể hợp thành từ nhiều 
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kiến trúc độc lập. Hiện tại, đền còn tam quan hai 
dãy nhà ngang và đến chính, có hình chuôi về. 
Cổng đền nằm sát hè đường Lý Quốc Sư, cao hơn 
mặt đường 60cm. Cổng được xây gạch, cửa chính 
xây kiểu chồng diêm, hai tầng mái, mặt trước đắp 
nổi 4 chữ Hán lớn: "Phù Ủng vọng từ". Qua cổng 
tam quan tới sân gạch vuông dẫn vào đền, hai bên 
sân là hai dãy nhà giải vũ, bái đường ba gian, hậu 
cung 2 gian, trang trí các đề tài quen thuộc như 
rồng mây. Trong di tích còn khá nhiều hiện vật, 
hoành phi, câu đối, tượng, long nga, bài vị. 

Phù Ủng (Hải Hưng) là quê hương của tướng 
quân Phạm Ngũ Lão, người đã có nhiều đóng góp 
trong cuộc đấu tranh chống quân Nguyên, thời nhà 
Trần. Khi ông mất, vua Trần Minh Tông đã nghỉ 
chầu 5 ngày và cho xây đến thờ Phạm Ngũ Lão 
ngay tại quê nhà đàng Phù Ủng, huyện Kim Thị, 
Hải Hưng) để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận công 
lao của ông. 

Sau này, một số người làng Phù Ủng ra kinh 
thành Thăng Long làm ăn đã lập đền thở và rước 
bài vị về thờ. Tương truyền đền Phù Ủng ở Thăng 
Long được đặt ngay trên mảnh đất đóng quân xưa 
của ông khi ông còn đương chức. 

Đền Phù Ủng ngoài việc thờ Phạm Ngũ Lão 
còn thờ đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo) vừa là 
bố vợ nuôi của Phạm Ngũ Lão (Trần Hưng Đạo gả 
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con gái nuôi cho Phạm Ngũ Lão) vừa là vị tướng 
tài ba, có công phát hiện tài năng của Phạm Ngũ 
Lão, đồng thời thu nạp Phạm Ngũ Lão vào đội 
quân chống xâm lược và đào tạo ông thành một vị 
tướng tài ba, dũng lược. Bên cạnh tượng Phạm 
Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, đền còn thờ vợ Phạm 
Ngũ Lão là cô Thuy Tiên công chúa. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích lịch sử văn hoá ngày 16.11.1988. 


9ó. ĐÌNH PHÚ DIỄN 


Đình Phú Diễn nằm ở bờ nam sông Nhuệ, 
thuộc xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình thờ 2 thành hoàng là hoàng đế Lê Đại 
Hành là 1 vị tướng của người là Trần Thông quê ở 
Phú Diễn. 

Truyền thuyết dân gian ở vùng này vẫn 
thường nhắc mãi sự kiện vua Lê Đại Hành trên 
đường hành quân lên phía bắc chống giặc đã dừng 
chân tại đây và săn bắn. Sau lần đó, làng mang 
tên "Đại Hành" một thời gian dài để ghi nhớ mãi 
nhân vật được tôn kính nhất lúc bấy giờ. Trong 
đình hiện vẫn còn giữ được cuốn thần phả "Phú 
Diễn Lê Đế phả lục" do Hàn lâm Đông các học sĩ 
Nguyễn Bính soạn năm 1572 và sao lại năm 1710 
ghi chép khá tỉ mỉ về sự nghiệp của Lê Đại Hành. 
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Ngôi đình tuy không lớn nhưng khá đẹp. Công 
trình có 2 cột biểu lớn, xây cách nhau 2,4m, trên 
đỉnh cột là 1 trái dành do 4 chim phượng chụm 
đuôi vào nhau tạo thành, dưới có 4 đầu rồng hướng 
mặt về 4 góc. Sát hai chân cột có 2 con sấu bằng đá 
quay mặt vào nhau. 

Sau cột là sân gạch dẫn vào nhà đại đình. Trong 
sân, trên trục cửa chính còn hai con nghê và hổ đá 
càng làm tăng thêm vẻ linh thiệng cho di tích. 

Đại đình gồm 5 gian. Gian giữa bày hương án 
và đô tự khí, 2 gian bên để trống, thuận lợi cho 
sinh hoạt văn hoá công cộng. 

Hậu cung là một nếp nhà dọc 2 gian, nối với đạt 
đình. Gian ngoài là các đồ tự khí, gian trong là cung 
cấm. Ngăn cách 2 gian là hệ thống của bức bàn được 
chạm công phu với đề tài tứ lĩnh, tứ quý, trong cung 
cấm là hai long ngai cùng một số đồ thờ tự khác. 

Các mảng chạm khắc nghệ thuật ở đình 
thường được tập trung trên bề mặt các vì nhà. 
Trên các con giường và đầu xà thường chạm các 
hình lá, vân mây. .. Ở các bẩy hiên là các hình đầu 
rổng, mũi nở, mắt lỗi, râu và tốc kết thành đao 
nhọn bay về phía sau. Thân rồng có vấy cá, rất phổ 
biến trong điêu khắc thời Nguyễn. 

Chưa có niên đại chính xác của đình nhưng 
trong bia hậu có nói tới việc hậu thần đã bỏ tiền ra 
sửa đình từ thời Gia Long (1807). Với hàng trăm 
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năm tồn tại, đình còn bảo lưu được nhiều cổ vật 
quý như 6 tượng thú vật bằng đá, hạc gỗ, kiệu gỗ, 
hương án, long ngai, bát bửu, bát hương đều thuộc 
thế kỉ 18 - 19; 10 đạo sắc phong của các vua và 1 
cuốn thần phả, 3 tấm bia cổ cùng nhiều hoành phi, 
câu đối. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn xếp hạng 
dị tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật ngày 22.4.1992. 


97. ĐÌNH PHÚ DIỄN 


Đình Phú Diễn thuộc thôn Phú Diễn, xã Phú 
Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình thờ thần Bạch Hạc Tam Giang, tên là 
Đào Trường, có công trong thời Hùng Vương được 
phong làm Thổ Lệnh quốc thống đại vương, trấn 
giữ kinh thành Bạch Hạc, chức Quốc trưởng lệnh 
đô, Lạc Long Hầu đại tướng quân. Sau đó ông lại 
chỉ huy thuỷ quân đánh tan giặc ngoại xâm, và 
đẹp loạn ở vùng Hồng Châu (Hải Dương). Khi ông 
- mất được phong là Thượng đẳng phúc thần, vua 
cho phép 172 làng lập đền thờ ông. Phú Diễn là 
một trong những nơi thở ông. | 

Kiến trúc đình theo kiểu chữ công, gồm đại 
đình, nhà cầu và cung cấm. Đại đình 5 gian, nhà 
cầu 2 gian, cung cấm 3 gian. Kiến trúc còn giữ 


269 


được các cấu kiện gỗ theo lối cổ. Trên kiến trúc có 
trang trí hình tứ linh, rồng ổ, tứ quý, hoạt cảnh ca 
múa v.v... có phong cách nghệ thuật thế kỉ 18. Di 
tích còn nhiều hiện vật quý như: long ngai, bài vị, 
hương án, sập, hạc, kiệu, mâm đồng, sắc phong, 
thần phả, bia đá. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 10.3.1994. 


98. ĐỈÌNH PHÚ ĐÔ 


Đình Phú Đô thuộc làng Phú Đô, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo thần phả của đình và lưu truyền trong 
nhân dân thì đình Phú Đô thờ Lã Nam Đế (Lý 
Thiên Bảo) và Đinh Lễ, thời chống quân Minh đã 
cùng với Nguyễn Xí hoạt động quân sự ở vùng này. 
Đình còn thờ Đinh Dự là con của Định Lễ cùng vợ 
Định Dự là Mãn Đường Hoa, là hai tổ sư của nghề 
ca trù mà nhiều nơi thở. 

Đình gồm có tam quan, phương đình, đại đình, 
hậu cung và tả, hữu mạc. 

Phương đình làm kiểu chồng diêm, các góc mái 
uốn cong, tám mái, trên đỉnh đắp 4 con phượng, có 
4 cột gỗ lim to và 12 cột quân xây bằng gạch. Vì 
kèo kiểu chồng giường ở trên và các xà nách, cốn 
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kẻ, xà đại ở dưới. Các đề tài chạm trổ là tứ linh, 
tứ quý. 

Đại đình gồm 5ð gian 2 đĩ, xây kiểu bít đốc, hai 
đầu nóc đắp 2 con kìm kiểu đầu rồng. Vì kèo đại 
đình theo kiểu "thượng giường hạ kẻ", mái phân 
thượng tam, hạ tứ trên 4 hàng chân. Về chạm trổ ở 
đại đình chủ yếu tập trung 2 vì gian giữa với các 
chi tiết vân mây và cúc tùng, cúc hoá long. Chính 
diện đại đình còn có cửa võng chạm rồng chầu mặt 
nguyệt. Nền lát gạch bát cổ. 

Hậu cung nối với gian giữa đại đình kết cấu 
kiểu chuôi về, gồm 3 gian xung quanh xây tường 
bao, các vì kèo hậu cung làm 9 kiểu - một kiểu 
"thượng giường hạ bẩy" và một kiểu "thượng kèo 
hạ bẩy" trên 4 hàng chân. Trong hậu cung đặt ngai 
thờ Lý Thiên Bảo ở chính giữa, bên phải thờ 
Thánh Cả và giá hương thờ Định Dự. Bên trái đặt 
ngai thờ bà Hoàng Thái Phi An Nhân và bà Tuyên 
phi Nguyễn Quý Tân. 

Ngoài phần kiến trúc và nghệ thuật chạm 
khắc, đình còn giữ được thần phả về sự tích Lý 
Thiên Bảo và tổ sư giáo phường. Có 12 đạo sắc 
phong (3 thời Lê và 9 thời Nguyễn). Đồ gỗ thờ có bộ 
bát bửu, hương án, ngai, ngựa thổ và các bức đại 
tự, câu đối, kiệu bành, kiệu đình, hạc... 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ngày 
22.4.1992. 
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99. ĐỈNH, ĐỀN PHÚ THỊ * 


Đình, đền Phú Thị ở thôn Phú Thị, xã Phú Thị, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội. Làng Phú Thị còn gọi là 
làng Sủi. 

Đình thờ tướng quân Đào Liên Hoa, Theo thần 
tích, Đào Liên Hoa người Hà Trung, Thanh Hoá, 
lớn lên theo Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 
thống nhất đất nước. Ông được phong Tây Vĩ đại 
vương, từng đứng đầu sứ bộ ta sang Trung Quốc 
cầu phong cho Đinh Bộ Lĩnh. Khi về nước được 
phong làm Thống lĩnh thiên hạ, Đốc thuỷ bộ binh 
mã đại tướng quân, đẹp loạn ở Vũ Ninh (Bắc Ninh) 
rồi đóng đại bản doanh ở làng Sủi. Ông có nhiều 
công lao và ân huệ với nhân dân địa phương. Khi 
ông mất, vua Đinh hạ chiếu phàm làng nào thuộc 
địa phận ngài cai quản đều được phép lập đền thờ 
ngàn năm hương hoả. Hàng năm đân làng mở hội 
vào ngày 3.3 (âm lịch) để tưởng nhớ ông. 

Đền Súi thờ bà Nguyên phi Ý Lan, xây dựng 
sau khi bà qua đời khoảng đầu thế kỉ 13. 

Trải qua bao năm tháng đình, đền Sủi đã được 
trùng tu sửa chữa nhiều lần, lớn nhất vào các năm 
1633, 1636, 1641, 1701, 1821, 

Hiện nay di tích tập trung trên một khu đất 
cao, rộng rãi và bằng phẳng, đình, đền được xây kế 
tiếp nhau và liên hệ với nhau bằng hệ thống cửa 
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ngách nhỏ bên trong. Di tích quay mặt về hướng 
đông, đình, chùa đặt theo thể "tiền thân hậu Phật” 
với các bộ phận kiến trúc đan vào nhau. Bên ngoài 
là 2 cột biểu lớn, trước đền dành chỗ cho "rừng 
bia": bia tiến sĩ, bia công đức... của làng. 

Đền thờ Ỷ Lan gồm tiển tế, phương đình và 
hậu cung. Đình gồm có toà đại đình 5 gian, hậu 
cung 9 gian. Chùa ở sau đình, có 2 dãy nhà ngang 
song song với hậu đình. Toà tam bảo hình chuôi vồ 
với 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cun§. 

Đình, đến Sủi còn giữ được nhiều trang trí 
kiến trúc và đi vật các thế kỉ 17, 18, 19. 

Đình, đền Phú Thị đã được Bộ Văn hoá - Thông 
tin xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 21.1.1989. 


100. ĐÌNH PHÙ XÁ ĐOÀÁI * 


Đình thuộc thôn Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn Hà Nội, thôn Phú Xá Đoài có tên 
nôm là làng Nâm, nay vẫn gọi là Phú Nầm. 

Đình thờ Lê Phụng Hiểu, một nhân vật lịch 
sử, được thờ làm thành hoàng làng. Năm 1968, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về chúc tết nhân dân 
trong xã ở đình. 

Đình làm thời Lê, dựng thượng lương năm 
Cảnh Hưng 37 (1776), bố cục chữ đình. 
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Đình còn giữ được nhiều mảng chạm khắc và 
kiến trúc thế kỉ 18 với các trang trí: tứ linh, tứ quý, 
hươu nai, chuột và nhiều hiện vật nghệ thuật giá trị: 
sắc phong, hoành phi, câu đối, bia đá, ngai thờ, bái vị, 
kiệu bát cống, hạc, hương án, chuông, sập... 


Đình (và chùa).Phù Xá đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 16.11.1991. 


101. ĐỈNH PHÚC HẬU * 


Đình Phúc Hậu thuộc thôn Phúc Hậu, xã Dục 
Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Đình thờ Tam Lang đại vương, một công thần 
thời Lý. Theo ngọc phả thì Tam Lang là con Lý 
Khánh Vân (Vạn Hạnh) khi đó Lý Công Uẩn là con 
nuôi. Trong sự nghiệp xây dựng vương triều Lý, 
ông có nhiều công, ngay cả trong cuộc phản loạn 
của Đông Chinh Vương, Dục Thánh Vương, Vũ 
Đức Vương; Tam Lang đã cùng các triểu thần 
tham gia việc trấn trị giữ yên việc nối ngôi của 
thái tử Phật Mã (Lý Thái Tông). Tam Lang được 
phong ấp ở vùng Hậu Trại và sau mất ở vùng này 
nên được nhân dân thờ. Ngày nay Hậu Trại đổi tên 
là Phúc Hậu. Vì miếu thờ ngày xưa không còn nên 
đân Phúc Hậu thờ ở đình. 
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Thời Lê Thái Tổ sau khi bình định giặc Minh 
đã phong sắc là Hiển Ứng đại vương. 

Kiến trúc của đình. Qua sắc phong thời Lê, 
tượng phỗng và các mảng chạm thì đình đã được 
xây dựng từ lâu. Trong thời kháng chiến chống 
Mỹ, đình lại bị hư hại nhiều, sau thời hoà bình 
nhân dân đã sửa lại làm nơi hội họp. 

Hiện nay đình gồm có: đại đình 5 gian nối liền 
với hậu cung; trước đại đình có tam quan. Kiến 
trúc đình theo lối kiến trúc gỗ truyền thống với 
những cột bằng gỗ và các mảng cốn, đầu dư, đầu 
bẩy ở đại đình đều được chạm trổ. Các mảng chạm 
còn nhiều chỗ giữ phong cách nghệ thuật thời Lê 
với những nét chạm trau chuốt nhưng mạnh và 
dứt khoát. 

Đình Phúc Hậu còn giữ được nhiều đồ thờ có 
giá trị nghệ thuật và 19 đạo sắc. 

Đình (và chùa) Phúc Hậu đã được Bộ Văn hoá 
- Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 5.2.1994. 


101. ĐÌNH PHÚC LÝ 
Đình Phúc Lý thuộc xã Minh Khai, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội. 
Đình Phúc Lý thờ Bạch Hạc Tam Giang một vị 
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tướng của Hòng Duệ Vương có nhiều công lao đánh 
giặc phương bắc, bảo vệ đất nước Văn Lang. Sau khi 
ông hoá, được đời sau suy tôn làm phúc thần. 

Ngày 5.12.1895 cụ Đỗ Tráng Kiên người Tây 
Tựu lấy đình Phúc Lý làm cơ sở tập hợp lực lượng 
để cướp kho bạc Hà Nội cứu khổ cho dân. Sau vụ 
đó cụ bị Pháp xử chém tại Nhổn. Năm 1946 đình, 
chùa là nơi luyện tập của du kích và là nơi thành 
lập đội cảm tử quân. 

Đình Phúc Lý có quy mô khá lớn. Ngoài cùng 
là khu vườn nhỏ dẫn vào ao vuông trước sân gạch 
lớn. Hai bên có hai dãy tả, hữu mạc. Kiến trúc 
chính kiểu chữ công gồm đại bái, nhà cầu và hậu 
cung. Trang trí kiến trúc là các bức cốn chạm khắc 
rồng phượng. Các di vật gồm hương án, kiệu bát 
cống, kiệu vây, tượng, bát bửu... có niên đại cuối 
thế ki 19. 

Đình (và chùa) Phúc Lý đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 21.6.1993. 


103. ĐỀN PHÚC XÃ 
Đền Phúc Xá thuộc phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, Hà Nội. Đền nằm ở ven đê tả ngạn 


sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng hơn 1km. 
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Đền Phúc Xá thờ Lý Thường Kiệt, vị anh hùng 
dân tộc đã có công đánh thắng quân Tống xâm lược 
ở phía bắc và quân Chiêm Thành ở phía nam. 

Các tài liệu như Đại Việt sử kí toàn thư và Việt 
sử thông giám cương mục đều ghì Lý Thường Eiệt 
tên là Ngô Tuấn, người phường Thái Hoà, thành 
Thăng Long, song không rõ phường Thái Hoà xưa 
ở đâu. Quả chuông chùa An Xá đúc năm Chính 
Hoà 11 cho biết An Xá là quê hương của Ngô Tuấn. 
Phúc Xá hiện nay có tên cũ là An Xá. Đền Phúc Xá 
còn bài vị thờ ông, chính là quê hương Lý Thường 
Kiệt. Do sông Hồng lở bên hữu ngạn nên đền 
chuyển sang bên tả ngạn. 

Đền còn thờ vợ chồng Đào Kỳ, Phương Dung 
và bốn vị công chúa không rõ sự tích. 

Đền Phúc Xá đã bị giặc Pháp phá huỷ trong 
kháng chiến chống Pháp, mới được dựng lại, gồm 
có đại đình và một nhà giải vũ. 

Đền còn giữ được các sắc phong thời Lê Trung 
Hưng và thời Nguyễn phong cho đình được thở 
Việt Quốc Công Lý Thưởng Kiệt. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
dị tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 23.7.1993. 


104. ĐÌNH PHÙNG KHOANG 
Đình nằm giữa làng Phùng Khoang trên mảnh 
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đất số 119, diện tích 3038m”. Phùng Khoang còn 
gọi nôm là làng Khoang, thuộc xã Trung Văn, 
huyện Từ Luyên, Hà Nội. Thời Lê gọi là Phùng 
Quang thuộc xã Nhân Mục Môn, huyện Thanh Trì, 
trấn Sơn Nam Thượng. Năm 1723 cho lệ vào 
huyện Từ Liêm phủ Quốc Oal, trấn Sơn Tây. Thời 
Nguyễn đổi là xã Ngọc Trục, tổng Đại Mỗ, phủ 
Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Năm 1964 nhập vào 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình thờ Đoàn Thượng, một danh tướng đời 
Lý. Ông là người Hồng Châu (Hải Dương). Khi nhà 
Lý mất ngôi về tay nhà Trần, Đoàn Thượng đã 
chiếm giữ Hồng Châu chống nhau với nhà Trần. 
Sau khi ông mất, nhân dân nhiều địa phương thờ 
ông để nêu cao tính thần trung liệt. Tổng số 72 nơi 
thờ. Trong đình còn nhiều đôi câu đối ca ngợi danh 
nghiệp của ông. 

Đình được xây dựng khá sớm, gắn bó với cảnh 
sắc và con người Phùng Khoang. Trong đình còn 
những mảng chạm khắc thời Lê, các bản sắc 
phong, sớm nhất vào niên hiệu Lê Chính Hoà 19 
(1698). Văn bia cho thấy đình được tu sửa lớn vào 
các năm 1721, 1758, 1805. Đình có quy mô lớn, 
nhiều hiện vật có giá trị nghệ thuật như nhang án, 
kiệu, long đình, ngai, bài vị. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.10.1991. 
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105. ĐÌNH PHƯƠNG LIỆT 


Đình Phương Liệt thuộc phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Đình thờ Cao Sơn đại vương là vị thần được 
nhiều nơi thờ. Truyền thuyết cho rằng Cao Sơn có 
tên là Nguyễn Hiển và em ruột là Nguyễn Sùng 
(Quý Minh) đều là anh em con chú của Sơn Tĩnh 
(Tân Viên Sơn Thánh) là người ở trang Thanh 
Uyên huyện Tam Nông (Phú Thọ). Thân Cao Sơn 
có công chống lại thuỷ tai do Thuỷ Tĩnh gây ra để 
đánh Sơn Tình. 

Bên cạnh ngai thờ Cao Sơn, đình còn có ngai 
thờ Hoả Quang tôn thần, có bài vị để là Tích lịch 
Hoả Quang tôn thần. 

Đình Phương Liệt được xây dựng từ lâu đã qua 
nhiều lần tu sửa, còn mang dáng nét kiến trúc 
triều Nguyễn. Từ ngoài vào là tam quan, hai bên 
sân là tả, hữu mạc đến đại đình và khu phụ ở phía 
sau. Bao quanh đình là tường thấp. Đại đình có ð 
gian xây bít dốc, kết cấu theo kiểu chồng giường, 
có 4 hàng chân. Nền lát gạch, gian giữa tôn cao 
20cm làm nơi hành lễ. Các mảng cốn, kẻ đều chạm 
đề tài tứ linh và văn hoa, lá lật. Cửa võng được 
chạm trổ, sơn son thếp vàng. 

Đình còn lưu giữ được nhiều đồ vật thờ như 
đỉnh rồng, cây nến, bát hương... 
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Đình (cùng với chùa và miếu) đã được Bộ Văn 
hoá - Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ 
thuật ngày 18.1.1993. 


106. ĐỈNH QUAN NHÂN 


Đình Quan Nhân còn gọi là đình Mọc hoặc đình 
Mọc Quan Nhân, thuộc làng Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 


Đình thờ vị thần nhân là Trung Nghĩa đại 
vương Hùng Lãng Công, cháu đời thứ 9 của Hùng 
Vương. Ông là con trai thứ của Ninh Hải quận 
vương, cháu Hùng Điền Vương, trước kia trấn trị 
huyện Vũ Tiên (Thái Bình), sau về giữ vùng Quan 
Nhân. Ông có công đánh giặc Nam Chiếu và Lục 
Nam, được phong là Bố Chính. 


Tương truyền đình xây dựng từ rất sớm. Hiện 
nay ở đình còn tấm bia dựng vào năm Chính Hoà 
22 (1701). Đình dựng trên một khu đất cao ráo, 
kiến trúc hình chữ công gồm có tam quan, đại 
đình, ống muống (thiêu hương), hậu cung. Đại 
đình có 7 gian, xây kiểu "đầu hổi bít đốc tay nga", 
thiêu hương 3 gian, hậu cung 3 gian. Kiến trúc 
nghệ thuật của đình mang phong cách thế kỉ 17- 
18. Trong đình còn một số hiện vật quý như tấm 
bia đồng khắc thần tích Trung Nghĩa đại vương 
Hùng Lãng Công. 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.9.1989. 


107. ĐỈNH QUẦN LA 


Đình Quán La, ở thôn Quán La, xã Xuân La, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đình Quán La còn gọi là 
Quán Già La, Quán Khai Nguyên hay Quán Chùa 
Hang. 

Theo cuốn Việt Điện u linh của Lý Tế Xuyên 
(thế kỉ 14) viết thì Quán Khai nguyên được dựng 
từ niên hiệu Khai Nguyên đời Đường (715-739). 
Đến đầu năm Thiệu Long (1258) đời nhà Trần, sư 
Văn Thảo dựng lại đến, đổi làm chùa... từ đó, sư 
các nơi đến họp, người xa gần đến lễ và ngoạn cảnh 
rất đông, xe ngựa thường đi chật đường không 
ngót. Hiện trong đình còn 18 đạo sắc, sớm nhất là 
đạo sắc năm thứ 1 niên hiệu Thịnh Đức (1653) 
chứng tỏ đình Quán La có từ rất sớm. 

Đình thờ thành hoàng làng là Duệ Trang cùng 
hai nàng hầu của bà, những người có công khai 
phá đất đai, dạy dân quanh vùng cày cấy. Các đạo 
sắc phong tặng Duệ Trang là: Đại vương thượng 
đẳng thần, Trung Dũng, Uy Mục, Trinh Thuần, Hộ 
quếc ti dân. 

Đình Quán La dựng trên một khu đất cao, các 
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cụ thường gọi là Thất Tình. Đình có vườn, tam 
quan, sân. Đình xây theo hướng nam ghé tây. Đại 
đình 4 gian, hậu cung 1 gian. 

Đình Quán La còn bảo tổn được nhiều hiện 
vật, tượng, các mảng chạm khắc cổ có giá trị. 


Đình (chùa) Quán La đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 31.1.1992. 


108. ĐỀN QUÁN THÁNH 


Đền được lập từ khi Lý Thái Tổ đời đô về 
Thăng Long (1010). Vua cho rước bài vị của thần 
về ở phía tây bắc thành, gọi là Huyền Thiên Chân 
Vũ đại đế quán. Quán là nơi thờ tự của đạo Giáo, 
dân chúng quen gọi là đền Trấn Vũ hoặc đền Quán 
Thánh. Đền hiện ở ngã tư đường Thanh Niên và 
đường Quán Thánh, đời Lê thuộc đất phường Thuy 
Chương, huyện Vĩnh Thuận, ở phía nam Hồ Tây. 


Theo truyền thuyết dân gian và các bản sự 
tích chép bằng chữ Hán, (do tổng đốc Hà Nội - - 
Hưng Yên là Nguyễn Đính và Dumoutier nguyên 
là thanh tra học chính Bắc Kì sưu tầm và biên 
soạn năm 1888), thì Huyền Thiên Chấn Vũ có rất 
nhiều công lao với dân vùng Giao Chỉ trước đây và 
Thăng Long nên được coi là thành hoàng phía bắc 
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của thành. Huyền Thiên Chấn Vũ là thần cai quản 
phương bắc, đã sang nước Việt đánh đuổi ngoại 
xâm 3 lần. Lần thứ nhất, vào đời Hùng Vương thứ 
6 quân giặc từ vùng biển tràn vào đánh phá, không 
tướng nào chống cự lại được. Thần đã hoá thân vào 
trong cái gậy đá của một gia đình ông bà già ở Tiên 
Lạt, xứ Việt Thường, rồi biến thành 1 cậu bé 7 
tuổi, thông minh nhanh nhẹn, khi nghe vua cầu 
người tài giỏi đánh giặc, đã một mình đánh tan. 
giặc và sau đó đến ngọn núi Phượng Hoàng (huyện 
Kim Anh ngày nay) thì hoá. Lần thứ hai, vào đời 
Hùng Vương 7, giặc Hán sang xâm lược nước ta do 
tướng là Thạch Linh dẫn đến đóng ở bờ sông 
Thương. Danh tướng nước ta là Lý Công Đạt đem 
quân đến núi Tam Tùng để chống giữ nhưng bị 
thua, phải chạy về đến thành Long Đỗ (Thăng 
Long). Vua cho cầu người tài giỏi giúp nước. Huyền 
Thiên Chấn Vũ đã đầu thai vào một bà mẹ ở làng 
Nghĩa Vi tổng Vũ Ninh thành một cậu bé, bỗng 
chốc lớn lên nhanh chóng và nói với sứ giả rèn cho 


một con ngựa sắt nặng nghìn cân và một roi sắt 
nặng trăm cân. Thần cùng ở tướng dẫn 3 vạn 
quân, đuổi đánh chúng ở xứ Vũ Ninh, giết được 4 
tướng giặc và sau đó đến núi Vệ Linh rồi hoá, bay 
lên trời. Vua Hùng phong tước gọi là Thiên Vương 
và cho lập đền thờ thần. Ở nơi thần sinh ra, dân 
làng cũng lập đền thở và khắc vào bia đá 7 chữ 
"Đổng Thiên Vương Thánh Mẫu cô trạch”. Như vậy 


283 


là Huyền Thiên Chấn Vũ cũng chính là Thánh 
Gióng mà nhân dân ta vẫn thờ cúng, có công trong 
việc đánh giặc Ấn. 


Bên cạnh giúp dân chống xâm lăng, Huyền 
Thiên Chấn Vũ còn giúp dân trừ từ ma, yêu quái 
phá hoại đời sống yên lành vùng xung quanh 
thành Thăng Long. Vào đời Hùng Vương 14, ở làng 
Bồ Đề cạnh sông Hồng có một con rùa có nhiều 
phép làm hại dân, thần đã đến và làm phép để giết 
chết. Vào cuối đời các Vua Hùng, gần thành Long 
Đỗ có một con cáo chín đuôi rất dữ tợn, thần đến 
đánh chết, chỗ giao tranh trở thành Hồ Tây. Khi 
vua Án Dương Vương xây thành Cổ Loa, có tinh gà 
trắng và quỷ ở vùng núi Thất Diệu hiện ra quấy 
nhiễu phá thành, theo lời cầu khẩn của thần Kim 
Quy, Huyền Thiên Chấn Vũ đã hiện lên ở núi 
Xuân Lôi, nay thuộc tỉnh Hà Bắc để giúp An 
Dương Vương trừ tà. Vua cho lập đền ở phía bắc 
thành Cổ Loa, thuộc "huyện Đông Anh, Hà Nội 
ngày nay. Thần trở về phương Bắc, đầu thai làm 
con vua Tuỳ, lớn lên thần đã tu luyện các phép. 
Thần trở lại nước Nam đến thành Long Đỗ (Hà Nội 
ngày nay), thần vứt ruột lòng xuống sông Hồng 
Hà, các thứ đó biến thành rùa, rắn, gây tai hoạ cho 
dân, thần lại ra tay diệt chúng rồi bay lên trời. Đời 
Đường Đức Tông, có một con quỷ gieo rắc các bệnh 
tật cho trẻ em Trung Quốc, thần đã giúp cho trẻ 
khỏi bệnh. Đời vua Đinh, có một cây ngô đồng cổ 
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thụ đã trở thành tổ của loài quý có răng vàng, - 
thường gây tai hoạ cho xung quanh, thần đã biến 
thành một pháp sư để diệt trừ lũ quy đó. 

Đời vua Lê Đại Hành, thần đã hoá thành 
nguyên soái Thiên Bông hạ giới xuống làng Lễ 
Lâm (nay là xã Định Công) gần thành Long Đỗ để 
diệt trừ quỷ dữ. Thần treo áo nón vào góc một cây 
anh đào rồi biến mất. Khi Hầu Nhân Bảo và Tôn 
Toàn Hưng là hai tướng nhà Tống sang đánh nước 
ta, thần đã đến động viên vua và giúp. Thần hoá 
phép thành một trận cuồng phong làm cho nước 
sông Trương và Nguyệt Đức đâng sóng to như biển 
cả, thần hiện ra thành một vị tướng trên trời, cao 
10 trượng, mặc áo chiến bao vàng, tay cầm ngọn 
giáo bằng vàng. Quân Tống trông thấy khiếp sợ 
chạy trốn. Vua cho xây ở núi Sóc đền thờ thần và 
cho dựng tượng thần như đã trông thấy trong lúc 
ra trận. Đây là lần thứ 3 thần giúp dân ta chống 
giặc ngoại xâm. 

Đời Lý Thánh Tông, trên sông Hồng Hà, ở gần. 
kinh thành Thăng Long, lại có 3 con vật là Hồ 
tính, Quy tỉnh và Xà tính phá vỡ đê sông Hồng, 
Huyền Thiên Chấn Vũ đã xuất hiện từ hồ Dâm 
Đàm, hoá thành một trận giông tố sấm sét giết 
chết chúng, từ đó đê sông Hồng được vững vàng. 
Vua cho lập đền thờ gọi là đền Chân Vũ, chính là 
ngôi đền hiện nay. 
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Đến đời Trần nhiều quỷ đữ lại xuất hiện ở 
châu Yên Phú (Bắc Giang), thần đã xuống đánh 
đuổi chúng rồi bay lên trời, vết chân thần đi nay 
còn ở các làng Châu Hề và Nội Trù. Vào cuối đời 
Trần, ở vùng Gia Lâm, lại có một con quỷ cái là 
_ “Mẹ ranh cành sát" và một con hổ đến phá hại dân 
lành, thần đã giúp tiêu diệt chúng rồi lại bay lên 
trời. 

Thần có rất nhiều phép lạ vì thần đã tu luyện 
trong hang ở Vũ Dương trong 42 năm, khi còn Ở 
phương Bắc. Thần đã giúp cho dân nhà Chu khối 
bệnh dịch hạch, thần đã tiêu diệt trong nhây mắt 
tất cả các loài quỷ dữ. Thần đã được Thượng đế 
phong 36 tước cao quý bắt đầu là từ Đại Từ, Đại Bi 
và sau lại được gọi Huyền Thiên Thượng Đế. Thần 
đã đem lại bình yên cho dân Việt Nam, là một 
phúc thần nên được gọi là Đế Phúc Thiên Nam. 
Đến đời Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, các vua 
cũng thường đến đây để cầu mưa mỗi khi có hạn 
hán, những lời khấn thần còn ghi trong Thiên 
Nam dư họ tập. 

Ngôi đền hiện nay đã được sửa chữa nhiều lần. 
Năm Đinh Ty niên hiệu Vĩnh Trị 2 (1677), đời Lê 
Hi Tông, chúa Trịnh Tạc sai đình thần là Nguyễn 
Đình Luân trùng tu. Tượng Huyền Thiên Chấn Vũ 
trước đây bằng gỗ đã bị mối mọt, đã được triều 
đình cho đúc lại bằng đồng đen (hun). Tượng cao 8 
thước 2 tấc ta (3,48m) chu vị là 8 thước 7 tấc 
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(3,78m) nặng 6600 cân ta (3.986,4kg). Trên thực 
tế, đo chiều cao là 3,07m, chu vi là 8m. Tượng mặt 
vuông, mắt nhìn thẳng, râu đài, tóc xoã không đội 
mũ, mặc áo đạo sĩ, ngồi trên bục đá, tay trái bắt 
quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn và chống 
lên lưng một con rùa. Tượng Huyền Thiên Chấn 
Vũ là một công trình nghệ thuật đúc tượng điêu 
khắc độc đáo, đánh dấu kĩ thuật đúc đồng và tài 
nghệ của dân ta cách đây 3 thế kỉ. Ở nhà bái đường 
có một pho tượng nữa, nhỏ hơn, cũng bằng đồng 
đen, nhiều người cho rằng đây là tượng ông Trùm 
Trọng, người thợ cả đã chỉ huy việc đúc „pho tượng 
Chấn Vũ. Tượng này là do các học trò của ông đúc 
-_ để ghi nhớ công ơn của thầy. Cùng đúc với tượng là 
quả chuông cao gần 1,Bm treo ở gác tam quan. 

Sau khi sửa xong, trạng nguyên Đặng Công 
Chất và tiến sĩ Hồ Sĩ Dương đã soạn văn bia. Thời 
Tây Sơn, đô đốc Lê Văn Ngữ, cùng nhiều người 
nữa đã quyên tiển đúc chiếc khánh bằng đồng 
(chiều 1,10 x 1,25m) vào năm Cảnh Thịnh 2. Mặt 
khánh khắc chữ Hán đại ý nói đền mới có chuông 
và trống, nay có thêm khánh sẽ hoàn chỉnh hơn về 
những âm thanh phát ra. Khánh gợi hình ảnh mặt 
trăng và núi rừng. Nghe tiếng khánh vang lên, 
những người đang buồn rầu bỗng trở nên vui vẻ, 
người ngu tối sẽ trở nên minh mẫn. 


Đến đời Nguyễn, vua Minh Mạng đến thăm 
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đền, đã cấp tiển tu sửa, năm 1923 cho đổi tên là 
Chấn Vũ Quán. Năm 1856, bố chánh Sơn Tây là 
Phạm Xuân Quế, bố chánh Hà Nội là Tôn Thất 
Giáo, tri huyện Vĩnh Thuận là Phan Huy Khiêm 
đã tổ chức quyên góp trùng tu, sửa lại chính điện, 
đình đốt hương, bái-đường và gác chuông, làm 
thêm hai dãy hành lang bên phải và bên trái, đắp 
lại bốn pho tượng đại nguyên soái, tượng thần 
Đương Niên hành khiển, đắp lại tượng Văn Xương 
Đế Quân và dời xuống hậu đường phía sau. Năm 
1842 vua Thiệu Trị đến thăm và dâng một đồng 
tiền vàng, cùng 15 đồng tiền vàng loại vừa do các 
hoàng thân dâng, được đúc lại thành một cái vòng 
vàng, dùng sợi dây bạc xâu để treo ở cổ tay tượng 
thần. Đằng sau đền lại đắp hòn núi non bộ trong 
một bể con và dựng một đền nhỏ gọi là Vũ Đương 
Sơn. Sửa chữa xong, có dựng bia do tiến sĩ Lê Hi 
Vĩnh soạn. Đền có 6 bia. Kiến trúc, trang trí của 
đền hiện nay chủ yếu là đời Nguyễn. 

Huyền Thiên Chấn Vũ là một hình tượng kết 
hợp thần thoại tín ngưỡng Trung Quốc đã được 
Việt Nam hoá, là một biểu tượng của sức mạnh 
chống thiên nhiên và ngoại xâm của dân tộc đã 
được thần linh hoá. Thần không phải chỉ là của 
đạo giáo mà thực sự là một vị phúc thần, thành 
hoàng của kinh thành Thăng Long. Chính vì vậy 
đông đảo dân chúng khắp nơi đã về dự lễ dâng 
hương vào mùa xuân. 
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Đền Quán Thánh đã được Bộ Văn hoá - Thông 
tin xếp hạng di tích lịch sử văn hoá ngày 28.4.1962. 


109. ĐÌNH QUẢNG BÁ 


Đình Quảng Bá thuộc xã Quảng Ân, quận Tây 
Hà, Hà Nội. 

Đình Quảng Bá thờ Phùng Hưng (Bố Cái đại 
vương) và 6 vị thần khác. Các câu đối, đại từ và 
tấm bia đá dựng năm 1811 (hiện nay còn lưu giữ 
tại Bảo tàng Lịch sử) khẳng định điều này. Theo 
truyền thuyết của các cụ trong làng thì nơi đây là 
đại bản doanh của Phùng Hưng khi tiến đánh thành 
Tống Bình, các gò đống với tên gọi cổ xưa như gò Lá 
Cờ (nơi cắm cờ tập trận), gò Bến Trùm (nơi quân 
lính xuống tắm), gò Con Mộc (nơi quân lính tập 
mộc khiên) càng minh chứng cho truyền thuyết. 

Ngày 29.9.1962 Hồ Chủ tịch đã về thăm địa 
phương và đứng trên thềm đình nói chuyện với 
nhân dân trong cuộc mít tỉnh phát động phong 
trào phòng dịch. 

Đình dựng trên thế đất cao trông ra Hồ Tây, 
gồm giếng đình, cổng đình, sân đình, hai bên giải 
vũ, đại đình và hậu cung. Phần kiến trúc quan 
trọng nhất là đại đình và hậu cung. Đại đình gồm 
2 nếp nhà chính xây theo kiểu chữ nhị, lợp ngói ta. 


+ 


Bờ nóc chạy thắng, ở chính giữa có đắp hổ phù đội 
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mặt trời. Hai đầu hồi được đắp hoa vân mây cuộn 
và hình cá hoa rồng. Đại đình có 7 gian, 6 vì kèo 
làm kiểu giá chiêng, các bộ vì đều được trang trí 
văn mây, hoa lá cách điệu. Đáng chú ý là các bức 
cốn của đình được chạm trổ rất tỉ mỉ, bức bên phải 
với để tài rồng, lân, bên trái là rồng phượng. Đặc 
biệt là bộ cửa võng đồ sộ sơn son thếp vàng với đề 
tài cửu long tranh châu được tạo tác tình tế đến 
từng chỉ tiết. 

Hậu cung 3 gian chính xây cao hơn hẳn đại 
đình. Ở giữa bờ nóc có đắp bầu rượu và cá hoá long. 
Kết cấu vì kèo hậu cung đơn giản, phía trên các 
vòm cuốn có đắp hình lưỡng long chầu nguyệt, 
phượng hàm thư, lân vởn câu v. V... Ở gian giữa có 
ngai thờ Phùng Hưng với nét chạm khoẻ, mạch lạc. 
Đáng chú ý hơn cả là một nhang án mang phong 
cách thế kỉ 17 - 18 dạng sập chân quỳ với các hoạ 
tiết chạm rồng, hoa lá, mặt trời đặt ngay sát ban 
thờ gian hậu cung. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.10,1991. 


110. ĐÌNH QUỲNH ĐÔ 


Đình Quỳnh Đô thuộc thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 
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Đình Quỳnh Đô được xây dựng khá lâu đời. Di 
tích còn giữ được những hiện vật có niên đại khá 
sớm như đạo sắc phong năm thứ 2 niên hiệu Vĩnh 
Khánh (1720). 


Đình thờ thành hoàng là Tô Hiến Thành. Tô 
Hiến Thành hiệu Phi. Diên người làng Hạ Mỗ, 
huyện Đan Phượng (Hà Tây) sinh ngày 22.1 âm 
lịch (không rõ năm). Ông làm quan trải 3 triểu 
vua: Lý Thần Tông (1128-1138), Lý Anh Tông 
(1188-1175), Lý Cao Tông (1175-1210). Ông tận 
tâm vì nước, làm quan đến chức Thái phó, Thái uý, 
cầm quân đánh giặc, điều khiển triểu đình trị 
nước, an dân có rất nhiều công trạng. Ông làm quan 
. liêm khiết, trung chính. Ông mất ngày 12.6 âm 
lịch năm 1179, vụa thương tiếc, giam ăn 3 ngày, 
nghỉ chầu 6 hôm. Nhiều nơi đã lập đền thờ ông. 

Đình Quỳnh Đô hiện nay có tam quan, trên có 
bức đại tự đề 4 chữ: Quỳnh Đô công đình. Bên 
trong sân có nhà tiển tế 5 gian làm kiểu đầu hồi 
bít đốc. Song song với nhà tiền tế là toà đại bái 5 
gian xây kiểu đầu hồi bít đốc. 

Đình (chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.9.1989. 


111. ĐĨNH SÀI ĐỒNG 


Đình Sài Đồng ở thôn Sài Đồng, phường Gia 
Thuy, quận Long Biên, Hà Nội. 
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Đình thờ Linh Lang đại vương, người có công 
trong cuộc kháng chiến chống Tống ở thế kỉ 11. Do 
có công lớn, hì sinh vì nước nên Linh Lang đại 
vương được thờ ở nhiều nơi; điểm thờ chính ở đền 
Voi Phục (công viên Thủ Lệ), tương truyền là cung 
điện của ngài. 

Đình Sài Đồng có từ lâu đời. Đình quay hướng 
nam, phía trước có giếng. Mặt bằng toà đại đình 
hình chưôi vổ, gồm đại bái 5ð gian, hậu cung 1 gian 
và tả hữu mạc, mỗi bên 4 gian. Di vật trong đình 
gồm có 1 thần tích, 12 đạo sắc phong, sắc sớm nhất 
còn lại vào năm Cảnh Hưng 44 (1783), Quang 
Trung 4 (1792), Cảnh Thịnh 1 (1793), 1 long ngai, 
bài vị sơn son thếp vàng, 9 chiếc đài bằng đồng bên 
trong đặt 9 chiếc chén bằng bạc, 1 bộ bát bửu, 2 
quán tẩy sơn son: thếp vàng chạm rồng phượng, 
hoa mai, lá sen, 2 cỗ kiệu sơn son thếp vàng, 1 đôi 
hạc đứng trên lưng rùa, 1 phỗng bằng gỗ có niên 
đại thế kỹ 18. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 21.1.1999. 


112. ĐỀN SÁI VÀ LỄ HỘI RƯỚC VUA 


Đền Sái thuộc thôn Thụy Lâm, huyện Đông 
Anh, Hà Nội. 
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Đền Sái là di tích gắn liền với việc vua Thục 
An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Tương truyền 
vua xây thành cứ ngày đắp đêm lại bị đổ, mãi 
không thành, vì bị yêu ma Bạch Kê Tình (tỉnh gà 
trắng) phá hoại. Tinh gà trắng ban ngày trú ấn ở 
núi Thất Diệu, ban đêm lại xuất hiện. Vua không 
biết tìm cách nào để trừ khử, bèn làm đài cầu 
khẩn, liền được Huyền Thiên Chấn Vũ sai thần 
Kim Quy hiện ra mách bảo kế chém giết tỉnh gà 
trắng nên thành ốc mới xây xong. Tưởng nhớ công 
đức của Huyền Thiên, vua đã cho xây đền ở đỉnh 
núi Thất Diệu để thờ, đển này được gọi là đền Sái. 
Đây cũng là nơi Huyền Thiên đã tu luyện và cũng 
được gọi là Vũ Đương Sơn. Vua Thục hàng năm 
thường đến bái yết, quan quân từ Cổ Loa kéo đến, 
sau khi làm lễ tượng trưng cho việc giết Bạch Kê 
tinh, lại trở về kinh đô. Lý Thái Tổ sau khi dời đô 
ra Thăng Long đã đến núi Sài câu Huyền Thiên và 
sinh được hoàng tử. Thấy công đức của Huyền 
Thiên rất to lớn nên vua đã cho xây đến Chấn Vũ Ở 
phía bắc kinh thành, rước Huyền Thiên về thờ ở đó 
và thần được coi là thần ngự trấn phía bắc của 
"Thăng Long tứ trấn". Khi nhà Lý chống quân 
Tống xâm lược thì thần Huyền Thiên Chấn Vũ 
được thờ ở đền Sái đã hiện ra hỗ trợ trên sông Như 
Nguyệt làm cho quân Tống phải khiếp sợ. 

Đền Sái được xây trên một quả đổi cao giữa 
đồng, gồm nhiều công trình, quay mặt về hướng 
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nam trên nhiều mặt bằng theo chiều thoải dần của 
sườn đổi. Từ dưới đi lên phải qua 25 bậc thêm đá. 
Tiếp đến gác chuông là một nhà 3 gian 2 chái. Sau 
gác chuông là đền Kính Thiên, nhà tiền tế, tiền 
đường, hậu cung. Dấu vết kiến trúc thời Lý, Trần 
không còn. Những công trình này có thể đều được 
xây dựng vào thời cuối Lê đầu Nguyễn. Đền có 
nhiều đồ thờ cổ, tượng thần Huyền Thiên Chấn Vũ 
bằng đất sơn son thếp vàng, Cao, ngồi tĩnh tại, 
chân đế có chạm các hình rùa và rắn, phía sau có 2 
tượng phụ mẫu. Đặc biệt có cây hương đá làm vào 
thời Lê Chính Hoà và các viên gạch lát có vẽ vân 
rồng thời Lê. Đền Sái còn gồm các dấu tích liên 
quân đến Huyền Thiên Chấn Vũ như "mã để tiên 
tích" (vết chân của ngựa tiền), "tiền tỉnh" (giếng 
tiền), "tiền trì" (ao tiển). Đền được xây trên một 
quả đổi, xung quanh có rừng cây xanh tốt cảnh quan 


kả 


đó giúp thêm cho vẻ tôn nghiêm của nơi thờ thần. 

Ở phía đông của đền, trên một quả đổi nhỏ, tên 
gọi là Châu Lai, còn đến Thượng, thờ Cao Sơn đại 
vương. Cách đền vài trăm mét có một gò đất được 
gọi là Mô vọng bái là nơi để vua làm lễ bái vọng 
đền trong lễ hội hàng năm. Trong thôn có đình 
Nhội, tương truyền đình này làm trên đất hành 
cung của vua Thục khi vua về làm lễ bái yết 
Huyền Thiên, do đó ngôi đình này không thờ 
thành hoàng làng. 


Lễ hội đến Sái được gọi là Lễ "hội rước vua" 
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được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng hàng năm. 
Từ trước tết âm lịch, đân làng đã chọn người đóng 
vua, sứ, quan trấn thủ và các quan khác đồng thời 
tập dượt nghỉ lễ. Ngày mồng 5 tháng giêng lễ sửa 
đường; mồng 6 lễ cắm dinh, chọn chỗ cho vua, sứ 
và các quan đặt đinh của mình; ngày mồng 9 làm 
lễ thượng thỉnh, làm cỗ chay gồm bánh dày, bánh 
chưng dâng vua để phát cho quan quân. Mồng 10, 
làm lễ "sinh sinh": vua khao thưởng dân. Ngày 11, 
những người đóng vai vua, sứ, quan đi lễ thành 
hoàng làng là Đồng Hải đại vương và Tam Giang 
đại vương. Ngày 12 lễ chính, từ sáng sớm mọi 
người đóng các vai đã tế tựu ở đình. Vua và sứ 
được con cháu khênh kiệu rước từ nhà ra. Mọi 
người đều hoá trang, đánh phấn, mặc quần áo, đội 
mũ, đi hia như đóng vai. Lễ hội bắt đầu bằng việc 
vua (đóng đỉnh ở trong đình) sai 4 xá nhân đến gọi 
quan trấn thủ (đóng ở ngoài cùng) sang hầu. Quan 
trấn thủ mời sứ cùng sang. Sứ phải đi vòng 3 vòng 
quanh đình, 4 xá nhân mới cho vào yết kiến vua. 
Các quan viên mang theo những đầu gà làm bằng 
gốc tre sơn trắng bôi phẩm đỏ làm mào. Các đầu gà 
được bêu lên để làm lễ mừng, mọi người hò reo. 
Quan trấn thủ vào hầu vua và nhận lệnh trông 
thành để vua xa giá. Sau đó, vua đến dinh quan 
trấn thủ. Quan trấn thủ điểm danh quân và đọc 
"tích ca" rồi làm lễ rước vua ra Đồng Châu, có các 
quan lính đi hộ vệ. Vua đến gò Mô làm lễ bái vọng 
thần Huyền Thiên. Sau lễ bái vọng, vua lên kiệu 
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quay trở về. Sứ ngồi trên kiệu được rước về đền. 
Đám rước có dàn nhạc cổ, phường bát âm, chiêng 
trống hoà tấu. Khi đến đền Thượng, sứ xuống làm 
lễ ướm gươm vào hòn đá ở sau đến rổi chém 3 
nhát, có đổ phẩm đỏ, tượng trưng cho Bạch Kê tình . 
đã bị giết. Xong việc sứ (Thanh Giang) vào đền làm 
lễ bái tạ Cao Sơn đại vương và ẩn ở trong đó. Kiệu 
không có người được rước quay về. 

Lễ hội rước vua kéo dài gần hết một. ngày, 
nhằm diễn lại tích vua Thục cùng sứ Thanh Giang 
giao thành cho quan trấn thủ, rồi đến đền Sái cầu 
Huyền Thiên Chấn Vũ và diệt trừ được tỉnh gà 
trắng. Buổi sáng ở đình còn tổ chức hát cửa đình 
và hát tuổng. Ngày hôm sau còn các trò vui chơi 
khác như vật, chọi gà, cờ tướng... Dân làng là 
người dự hội và rước lễ cũng đồng thời là người 
xem hội, do đó lễ hội có tính chất quần chúng rộng 
rãi. Lễ hội có ý nghĩa lịch sử, biểu thị tinh thần 
ngưỡng mộ, biết ơn những thế lực đã giúp cho việc 
xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. 

Đền Sái đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích lịch sử, kiến trúc ngày 27.1.1986. 


113. ĐỈNH, NGHỀ SEN HỒ 


Đình, nghè Sen Hồ thuộc xã Lệ Chỉ, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội. Sen Hồ là một làng cổ tiêu biểu và có 
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truyền thống văn hoá nên tới nay vẫn giữ được 
cụm di tích đình, nghè Sen Hồ và chùa Vạn Xuân. 


Cụm di tích này được xây dựng trên một khu 
đất cao, tách biệt với khu cư trú. Chùa và nghè 
nằm ở vị trí trung tâm. Đình ở chính phía sau ngôi 
chùa. Theo truyền thuyết đình nghè Sen Hồ thờ 
Hùng Hiển, một nhân vật anh hùng dưới đời Vua 
Hùng Vương thứ 6. Theo cuốn "Đại UƯƠng ngọc 
phở" do Hàn lâm các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn 
ngày 10.9 năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) thì 
Hùng Hiển thông minh, ham học tập, văn võ song 
toàn. Năm 16 tuổi, cha mất được kế vị, tước phong 
Hùng Bá Công. Năm 19 tuổi là một chàng trai anh 
hùng. Năm 24 tuổi được Vua Hùng giao chức Bồ 
Chính công, gần gũi nơi triểu chính, khi giặc Ấn 
sang xâm lược, Hùng Hiển công được phong chức 
Đại tướng quân, mang ð ngàn quân chống giặc ở 
vùng Liên Đường, Gia Lâm. Ông chiêu mộ dân 
binh trong trang Liêu Đường và Kim Đường. Liêu 
Đường sau đổi tên là Sen Hồ. Sau ông được giao 
quản lĩnh thuỷ binh phối hợp với đạo quân của ông 
Gióng chống giặc ở cửa biển Hải Ninh. Giặc tan, 
dân Sen Hồ lập sinh từ thờ ông để ghi nhớ công lao 
người anh hùng có công với dân với nước. 

Đình Sen Hồ mang phong cách kiến trúc thời 
Lê Trung Hưng, hình chữ nhất với toà đại đình to, 
rộng. Đại đình gồm 5 gian 2 dĩ, xây kiểu "tường hồi 
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bít đốc", mái lợp ngói ta. Các vì kèo kết cấu theo 
kiểu "thượng chồng giường giá chiêng hạ kẻ". Phần 
tam giác trên hai câu đầu của vì được chạm nổi 2 
rồng chầu và mặt hổ phù ở chính giữa. Các cốn 
nách trên 2 vì giữa được chạm nổi bong kênh, 
chạm lọng rồng và phượng. Các hình rồng phượng 
hầu như được chạm khắc bề mặt của các bức cốn, 
điểm xuyết thêm hoa sen, rùa, cá chép, long mã, 
vân mây và các con trâu, hươu, nai... Các hoạ tiết 
ấy được thể hiện chắc, khoẻ, mạch lạc, điêu luyện, 
phản ánh giai đoạn chuyển tiếp từ Lê sang 
Nguyễn. Ở gian giữa đại đình, sát với tưởng hậu 
cung là cung cấm để thờ thần. Trong cung có khám 
thờ, chạm trổ tinh vi và có các pho tượng thị giả, có 
niên đại thế kỉ 19. Đình còn giữ được 7 đạo sắc 
phong của các triều đại phong cho vị thần được thờ 
ở đình là Hùng Hiến Công. 

Nghè Sen Hồ có quy mô kiến trúc khá lớn, 
hình chữ tam. Ba nếp nhà được xây kế tiếp nhau 
theo hướng tây nam và liên hệ với nhau trong một 
không gian khép kín gồm nhà tiền tế, trung đường 
và hậu cung. 

Tiền tế là nơi hội họp các thành viên trong 
làng xã nên được trang trí nhiều trên các cấu trúc 
của khung nhà. Các nghệ nhân xưa thường sử 
dụng kĩ thuật chạm nối, chạm lộng và chạm bong 
kênh. Các hoạ tiết văn thực vật, văn mây, rồng lá, 
hoa cúc, phượng và văn chữ triện được sử dụng phổ 
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biến và mang nhiều tính sáng tạo. Riêng hình 
tượng rồng cũng đã biến cách rất linh hoạt, lúc thì 
rồng lá, lúc thì rồng cuốn thuỷ, lúc thì rồng trong 
mây. .. Tóm lại, kiến trúc nghè cũng tương tự như 
ngôi đình và hậu cung. 

Nghè cũng còn giữ được nhiều di vật quý được 
tạo tác ở thế ki 18 và 19, như long ngai, bài vị, hạc 
gỗ, kiệu bành, bát bửu, phỗng, hương án v.v... 

Đình nghề Sen Hồ (và chùa Vạn Xuân) đã 
được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích kiến 
trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992. 


114. ĐÌNH SIÊU QUẦN 


Đình Siêu Quần thuộc thôn Siêu Quần, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình Siêu Quần thờ hai vị nhân thần có công 
với nước thời Lê sơ là khai quốc công thần Trịnh 
Khả và tiến sĩ Nguyễn Phục. Phối thờ các vị phúc 
thần này còn có hai bà phu nhân là Minh Diễn 
công chúa Phương Dung và Quý Minh Trí Tỉnh 
phu nhân. 

Trịnh Khả là người tham gia hội thề Lũng 
Nhai, có nhiều công, sau đánh thắng giặc Minh 
được ban quốc tính. 


Nguyễn Phục (Tùng Giang tiên sinh) là người 


299 


xã Đình Vân, huyện Gia Phúc, xứ Hải Dương, xuất 
thân trong gia đình nho học, mẹ là người họ 
Nguyễn quê ở Kẻ Am, Thanh Trì. Ông đỗ thứ 3 
trong số những tiến sĩ của khoa thi Quý Dậu 
(1453). Sau đó ông được mời vào giảng sách trong 
cung, dạy cho Nghi Dân, hoàng tử Tư Thành (sau 
này là vua Lê Thánh Tông). Ông đã đi sứ nhà Minh, 
học được nghề trồng dâu, nuôi tằm về nước dạy cho 
dân. Sau đó ông lại tham gia đánh Chiêm Thành. 
Ông chết khi phụ trách quân lương nam chỉnh. 

Đình gồm đại đình, hậu cung, kiến trúc mang 
phong cách thời Nguyễn. Các bộ phận kiến trúc 
chạm rồng, hoa lá các đề tài hổ phù, long ẩn, tứ 
linh. Đình còn các di vật: hoành phi, câu đối, cửa 
võng, sập, hương án, hạc thờ, tam sư đồng, 4 cỗ 
long ngai, bài vị, sắc phong. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.2.1994. 


115. ĐỀN SÓC 
Di tích thuộc làng Xuân Tảo, thời Lý là hương 
Minh Tảo, thời Lê đổi là xã Minh Cáo, huyện Từ 
Liêm sau là xã Xuân Tảo. Năm 1961 đổi là xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 


Các sách xưa như Việt điện u linh, Lĩnh Nam 
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Chính quái, Đại Nam nhất thống chí đều nói nhiều 
đến di tích thờ Sóc Thiên Vương. Thời Lý việc tế ở 
đến được cơi là quốc tế, vua và bộ Lễ hàng năm 
đến tế, cầu cho quốc thái dân an. Mi lần tế (mồng 
7 tháng giêng) là một ngày hội lớn của dân Tây Hỗ 
và Thăng Long. 

Di tích xưa được kiến trúc to lớn khá đồ sộ còn 
nhiều chân tảng đá thời Lê đường kính khoảng 
im. Trên kiến trúc có nhiều mảng chạm khắc tình 
tế các đề tài truyền thống: tứ linh, tứ quý... Đền 
còn có các đồ thờ: kiệu long đình, long ngai, hương 
án sơn son thếp vàng, đặc biệt là pho tượng Thiên 
vương, cao 4 m 56, làm vào cuối thế kỉ 18, bịa đá 
khắc năm Chính Hoà 7 (1682), những chân tảng đã 
lớn chạm hoa sen thế kỉ 17, có đường kính 1,05m. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 15.11.1991. 


11ó. ĐỀN SÓC SƠN 


Đền thờ Thánh Gióng ở địa phận làng Vệ Lĩnh 
nay thuộc xã Phú Lãnh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 
nên còn được gọi là đền Vệ Linh. 

Tương truyền sau khi đánh tan giặc Ân ở Núi 
Trâu ngoài Vũ Ninh, Thánh Gióng phi ngựa về 


“ 


sông Hồng cho ngựa uống nước, rồi qua sông đến 
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bờ Hề Tây thì nghỉ lại, mở cơm nắm ra ăn. Ăn 
xong, ngài phi ngựa lên phương bắc, tới làng Phù 
Lỗ thì dừng chân và ngủ một giấc. Ngủ dậy, Thánh 
Gióng phóng ngựa tới núi Sóc Sơn, phi thẳng lên 
đỉnh núi, cởi áo sắt vắt lên cành cây trâm, rồi cả 
người lẫn ngựa bay lên trời. Nay trên đỉnh núi có 
một mô đá giống hình móc cây được dân gọi là 'cây 
cởi Áo”, Dân địa phương tưởng nhớ đã lập đền thờ Ở 
đây gồm có đền Thượng và đền Hạ. Đền Thượng 
ngày nay không còn nữa. Đền Hạ cũng bị cháy vào 
năm 1898 nên kiến trúc của đền đều là do đời sau 
làm mới cả. Đền chỉ còn sót lại sau hoả hoạn đôi 
ngựa gỗ. 

Hàng năm vào mùa xuân, ngày mồng 5 tháng 
giêng, dân 9 tổng: Sơn Dược, Phù Lỗ, Ninh Bắc, 
Hương Dinh, Kim Ảnh, Liêu Thương, Cổ Bái, Đông 
Đô, Xuân Bang, cùng đến tế và mở hội linh đình. 
Có nghi thức "dâng hoa tre" (một đoạn tre có một 
đầu được chẻ xơ) và "chém tướng" (giặc Ẩn). 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 28.4.1962. 


117. ĐỀN SÒNG SƠN 


Di tích ở số 35 phế Tôn Đức Thắng, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. 
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Đền thờ bà chúa Liễu một trong "tứ bất tử" 
của tín ngưỡng Việt Nam. Đền mang tên "Sòng 
Sơn vọng từ" đã nói lên ý nghĩ, tâm linh của người 
dân Thăng Long. 

Di tích nằm trong khu vực của di tích lịch sử 
văn hoá Văn Miếu Quốc Tử Giám. Kiến trúc đền 
mang vẻ đẹp dân gian truyền thống, trong đền còn 
nhiều pho tượng cổ thế kỉ 19. Hệ thống cửa võng 
cuốn thư, khám thờ, câu đối. Hoành phi, đại tự, 
chuông đồng, đồ gốm sứ rất có giá trị. Khám thờ 
của đền cũng là một trong những tác phẩm điêu 
khắc, sơn son thếp vàng có giá trị vào thời Nguyễn. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích nghệ thuật ngày 5.2.1994. 


118. ĐÌNH TẦM XÁ 


Đình Tàm Xá thuộc thôn Tàm Xá, xã Tàm Xá, 
huyện Đông Ảnh, Hà Nội. 

Theo thần tích của đình còn giữ được thì làng 
Tàm Xá đã có từ lâu đời. Đình Tàm Xá thờ thần 
Tản Viên (Nguyễn Tuấn) Cao Sơn Quý Minh và 
Long Lánh (là 1 trong số ð0 người con của Lạc Long 
Quân và Âu Cơ). Qua các sắc phong cho thấy đình 
đã có từ cuối thế kỷ 16 đầu thế kỉ 17. Dân làng đã 
đỡ đi, làm lại và đời vị trí mấy lần vì những lần bị 
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lụt lớn. Cho đến 1974 dân Tàm Xá mới định vị trí 
đình như hiện nay. ` 

Đình chỉ còn giữ lại những phần kiến trúc và 
đồ thờ tự là những chứng tích của ngôi đình lớn 
xưa. Đình có quy mô nhỏ: gồm 3 gian dọc trên một 
nền cao, kiểu vì kèo quá giang, chia thành 2 phần, 
phần trước là nơi hội họp, tế, phần sau xây bệ. 
Đình còn 4 ngai thờ, 1 án nhang chạm trổ khá đẹp 
và đồ thờ như bát hương, đỉnh trầm. Đình còn giữ 
được những tảng đá lớn và bia, nghê gỗ, cửa võng 
và 72 bản sắc phong. Đình Tàm Xá với lịch sử xây 
dựng qua các vị trí, với những đấu kiến trúc cổ và 
bản thần tích cũng như các sắc phong qua nhiều 
thơi nói lên quá trình chống thiên tai, lũ lụt của 
làng Tàm Xá từ xa xưa và việc thờ Sơn Tỉnh Tan 
Viên và Long Linh đã ứng với điều kiện thiên nhiên. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
11.3.1992. 


119. ĐÌNH TÂY MÔ, ĐỀN AM 
Di tích nằm ở xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà 


Nội. 


Đình thờ thần Long Hải đại vương. Bên trái đình 
thờ A Lã Nàng Đê là tướng của Hai Bà Trưng. 
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Đình Tây Mỗ có kiến trúc hình chữ nhật, quay 
hướng tây nam. Bộ vì mái làm kiểu "thượng chồng 
giường giá chiêng hạ kẻ", đặt trên 6 hàng chân. Ở 
gian giữa của đại bái có xây một bức tường ngăn tạo 
thành hậu cung, hai bên hậu cung còn 2 gian vẫn 
thông với đại bái phía trước. Trên toàn bộ các kết cấu 
kiến trúc được chạm khăc dây đặc đề tài tứ linh, tứ 
quý... có phong cách nghệ thuật từ đầu thế kỹ 19-20. 

Đền Am là một công trình nhỏ gồm một nhà 
tiền tế và hậu cung, được bố cục theo kiểu chữ 
định. Nghệ thuật kiến trúc không có gì đặc sắc. 
Đền còn giữ được nhiều di vật quý như ngai thờ, 
kiện mui luyện, nhang án, hương đồng. 

Đền thờ Phúc Vương Tranh là con thứ 6 của 
vua Lê Thánh Tông, sinh ngày 27.3. năm Quang 
Thuận 8 (1467) và mất 6.8 năm Cảnh Thống 3 
(1500). Vương là người học rộng tài cao, có đức độ. 
Khi mất được rước về chôn tại quê mẹ, xứ đồng 
thôn Hạnh Hoa, xã Tây Mỗ. Trên mộ có dựng bìa 
đá, nay đã mòn. : : 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992. 


120. ĐÌNH, MIẾU TÂY TỰU 


Đình, miếu Tây Tựu thuộc xã Tây Tựu, huyện 
Từ Liêm, Hà Nội. 
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Tên Tây Tựu có từ đời vua Minh Mệnh nhà 
Nguyễn, trước kia gọi là Tây Đăm, do phải kiêng 
chữ huý tên nhà vua (Nguyễn Phúc Đảm) nên đổi 
thành Tây Tựu. Tuy nhiên nhân dân trong vùng 
vẫn gọi là đình Đăm. 

Di tích cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km 
về phía tây. Miếu Tây Tựu nằm ở bờ sông Nhuệ sát 
bên đường: đình ở trong làng, cách miếu 1000m. 

Đình, miếu Tây Tựu đều thờ thần Bạch Hạc 
Tam Giang. Theo sử sách, thần là người có công 
trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ 
quyền của dân tộc dưới thởi kì Hùng Vương. 

Đình, miếu Tây Tựu có những nét đẹp cổ kính. 
Đình có quy mô khá hoàn chỉnh tiêu biểu của ngôi 
đình Việt Nam. Phía trước là "ao chạ” hình vuông, 
tiếp đến là hai lầu chính ngự, bốn phương đình và 
hai dãy nhà tả hữu mạc dẫn vào khu đình. Dọc hai 
bên phải và trái có thuỷ đình, nhà hậu, văn chỉ và 
từ vũ cùng hai xưởng thuyền. Toà chính ngự xây 
trên đất cao 50cm rồi đến giá ngự. Đại đình và hậu 
cung có 5 gian. Nhà thuỷ tạ 3 gian. Miếu có tam 
quan, tiền tế 5 gian, hậu cung 3 gian. 

Trong di tích còn nhiều hiện vật quý như: cửa 
võng, tượng phỗng, long ngai, quán tổng, hạc thờ, 
tượng đá, thần phả, sắc phong, khám, hương ấn, 
bia đá v.v... 
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Địa phương còn bảo lưu được tục bơi Đăm 
nổi tiếng. 

Đình, miếu Tây Tựu đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 18.1.1993. 


121. ĐÌNH, MIẾU TẾ XUYÊN * 


Đình, miếu Tế Xuyên còn gọi là Ninh Xuyên 
theo tên làng xưa. Đình còn có tên là "Kinh Bắc 
hành cung" ở thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Đình và miếu đều thờ Đỗ Trung là người có 
công đánh giặc Chà Hoà thời Trần. Ông vốn người 
Chàm sau khi đánh được giặc ông được phong đất 
Vũ Ninh. Khi về đây, ông thấy vùng hữu ngạn 
sông Thiên Đức đất đai màu mỡ nên đưa dân sang 
khai khẩn và còn cho xây dựng hành dinh và luỹ 
bảo vệ. Ông cũng là người giúp và khuyến khích 
dân trong việc nông, nên dân nhớ ơn và sau khi 
ông mất dân lập đình thờ ngay trên hành dinh của 
ông. Theo ngọc phả đại vương công thần triều Trần 
Dụ Tông do Nguyễn Bính biên soạn thì Đỗ Trung 
tức là vua Chàm làm nội thần nhà Trần được xây 
dựng hành cung ở Tế Xuyên. 


Theo Đại Việt sử kí toàn thư thì Đỗ Trung là 
người Chàm duy nhất được tôn làm thành hoàng ở 


307 


vùng đồng bằng Bắc Bộ. Điều này có thể gợi ý cho 
việc nghiên cứu về hành cung của vua Chàm Chế 
Chí ở Gia Lâm. 


Đình Tế Xuyên còn là nơi dùng làm cơ quan 1n 
ấn tài liệu cách mạng thời kì 1941 - 1942, nơi đồng 
chí Lê Quang Đạo khi đó là Bí thư Ban cán sự 
đảng huyện Từ Sơn, sau đó làm Bí thư Cán sự 
đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã từng hoạt động. Thời kì 
1946 - 1954 miếu và chùa còn là nơi hoạt động của 
cán bộ nội thành và du kích. 


Đình Tế Xuyên là một công trình kiến trúc 
gồm có nhà tiền tế, đại đình, hậu cung, nhà cầu nối 
đại đình với hậu cung và tả mạc, hữu mạc ở hai 
bên hậu cung. Đình có sân gạch rộng và tường bao 
tạo thành một không gian khép kín. Trên mái nhà 
tiền tế, các bờ dải có đắp rồng, nghê. Trang trí 
trong tiền tế rất phong phú với những mảng chạm 
những vân mây, cây lá và các đầu dư chạm rồng và 
các cốn chạm tứ linh, tứ quý. Đại đình và hậu cung 
nối với nhau bằng một nhà cầu tạo hình chữ công. 
Đại đình có quy mô lớn, gồm lớp nhà ngang kiểu 4 
mái có. đao cong, bờ nóc đắp rồng chầu mặt trời, 
bai bên đầu hồi đắp hể phù. Kết cấu vì kèo của đại 
đình theo kiểu "thượng chồng giường giá chiêng hạ 
kẻ", mái phân "thượng tứ hạ ngũ". Cột cái có đường 
kính 60em, cột quân 4ðem, được kê trên những 
tảng đá to, dày. Đại đình gồm 5 gian trước đây có 
sàn gỗ nay đã bị mất. Trên tất cả các bộ phận kiến 
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trúc của đại đình được chạm nổi các hoa văn rồng, 
mây trau chuốt, phong cách của cuối đời Lê đầu 
Nguyễn. 

Miếu được xây dựng trên khu đất cao trước 
chùa, miếu có quy mô nhỏ gồm nhà tiền tế, đại bái 
và hậu cung. Nhà tiền tế ð gian, xây bít đốc tay 
ngai, vì kèo kiểu "thượng chồng giường giá chiêng 
hạ kẻ". Các con giường, xà kẻ đều được bào trơn, 
bào xoi. Đại bái và hậu cung được bố cục thành 
hình chữ định. Đại bái có kiến trúc kiểu chồng 
điêm. Hậu cung gồm ba gian đối với phần giữa của 
đại bái, cũng kiến trúc kiểu hai tầng mái. Hai vì 
kèo ngoài hậu cung làm chồng giường, chồng khít 
với nhau thành cốn giường. Gian giữa hậu cung có 
sàn gỗ cao, bưng ván, làm nơi thở cúng. 

Đình, miếu Tế Xuyên còn một số bia, chuông. 
hương án, kiệu, hoành phi và câu đối. Ö chùa, 
ngoài tượng còn một hương án, 1 cây hương đá và 
bia có từ cuối Lê đầu Nguyễn Tây Sơn. 

Đình, miếu (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 23.6.1992. 


122. ĐỈNH THÁI BÌNH 


Đình Thái Bình thuộc thôn Thái Bình, xã Mai 
Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. 
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Đình Thái Bình thờ bà hoàng hậu nhà Trần là 
Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng huý là Phật Kim 
con vua Lý Huệ Tông, thái sư Trần Thủ Độ gả cho 
Trần Cảnh rồi nhường ngôi cho Trân Cảnh làm 
hoàng hậu. Bà được các triều sau phong: Nguyên 
Lý thần hiệu, Phật Kim thượng hoàng thái hậu 
linh ứng, phụ quốc hiển hựu khang dân chi thần; 
tặng phong mĩ tự: công thần. 

Đình Thái Bình được dựng từ lâu, kiến trúc 
trông về hướng nam. Đình có mặt bằng hình chuôi 
vô. Toà đại đình 7 gian, hậu cung 3 gian. 

Trong đình còn bảo tôn được nhiều mảng chạm 
di vật mang phong cách thế kỉ 18 - 19. 

Hàng năm dân làng tổ chức lễ sinh thần ngày 
12.3 âm lịch, làng vào đám 5 ngày. Lễ hoá thần vào 
ngày 12, 13 tháng chạp, lễ mộng thân 25.7 âm lịch. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
31.1.1992. 


123. ĐỈNH THÁI CAM “ 
Đình Thái Cam ở số nhà 44 phố Hàng Vải, 
phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Theo truyền ngôn của dân địa phương thì đình 
còn gọi là đình Rổ Rá vì trước đình xưa kia là nơi 
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bầy bán đồ đan, hoặc còn gọi là đình Tân Khai (gọi 
theo tên thôn xưa). 

Đình thờ thần Tô Lịch, thần Bạch Mã (còn gọi 
là thần Long Đỗ) và thần Thiết Lâm, là những vị 
thành hoàng bảo hộ thành Thăng Long xưa, từ khi 
Lý Thái Tổ đựng đô tại Thăng Long (1010). 

Theo tấm bia năm Minh Mệnh 21 (1840) và. 
tấm bia "Bản tự chân chuyện bi kí" khắc năm 1845 
thì đình Thái Cam được xây dựng năm 1822, là 
năm thành lập thôn Tân Khai trên khu đất khai 
hoang ở ven đường phía đông thành cũ đời Lê. 5au 
đó đình Thái Cam được trùng tu sửa chữa nhiều 
lần, lớn nhất vào năm 1951. Nay đình chỉ còn hậu 
cung xây kiểu chữ công quay về hướng đông nam. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng đi tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
9.1.1990. 


124. ĐỈNH THANH AM 


Đình Thanh Am ở thôn Thanh Am, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 

Đình được xây dựng từ khá lâu đời. Đình thờ 
hai vợ chêng Đào Kỳ - Phương Dung là 2 vị tướng 
có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc, khi mất đã 
được phong là Đô Hộ đại vương và An Lạc công 
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chúa. Đình cũng thở Nguyễn Bỉnh Khiêm, một 
đanh nhân văn hoá thế kỉ 16. Nguyễn Bỉnh Khiêm 
(1491 - 1585) tên là Văn Đạt, tự là Hạnh Phủ, hiệu 
là Bạch Vân tiên sinh, quê ở làng Trung Am, 
huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông thi đỗ trạng 
nguyên dưới triểu Mạc, năm 1535, lúc đã 44 tuổi 
và ra làm quan với triều Mạc trong 8 năm. Trong 
thời gian làm quan 3 kinh đô, ông đã đưa con châu 
lên định cư tại làng Thanh Am bên dòng sông 
Thiên Đức (sông Đuống) xây dựng thành một làng 
trò phú, lúc đầu có tên là Hoà Am. Sau khi ông 
mất, do có công với dân làng nên được tôn thờ cùng 
làm thành hoàng làng. 

Đình Thanh Am có quy mô kiến trúc lớn, chiều 
dài 29m, chiều rộng 11m, diện tích là 328m”. Đình 
có 4 mái lợp ngói ta, có các đầu đao uốn cong. Bờ 
nóc có đắp đôi rồng châu mắt trời lửa trên đầu hổ 
phù ở giữa. Đình có 7ï gian, các bộ vì được làm kiểu 
"chồng giường giá cbiêng hạ kẻ" trên 6 hàng chân. 
Giá chiêng được tạo thành bởi 2 cột trốn đặt trên 
câu đầu to. Giường nách được chồng thưa, đầu ăn 
sâu chân mộng cột quân và cột hiên. Cột cái cao 
5,1m, chu vì 1,8m, cột quân chu vi 1,4m, cột hiên 
chu vi 1,2m, cột được kê trên đá tảng to. Bộ khung 
gỗ của đại đình được chạm trố, các con giường được 
chạm nổi hoa lá vân mây. Đầu kẻ được chạm sâu 
các hình rồng mây, phần trên có chạm tứ linh, tứ 
quý khắp bề mặt của kẻ. 
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Hậu cung gồm 3 gian, sát phương đình, kiến 
trúc đơn giản theo kiểu chữ công. 

Đình còn lưu giữ được cuốn thần phả viết về 
Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm và cuốn 
Sấm kí một quả chuông "Tạo chú hồng chung" có 
niên hiệu Canh Thịnh 1 (1793). 


Đình Thanh Am đã được Bộ Văn hoá - Thông 
tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 
9.1.1990. 


125. ĐÌNH THANH HÀ 


Đình Thanh Hà toạ lạc tại số 10 Ngõ Gạch, 
phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Đình thờ đại vương họ Trần, tên Lựu, sống 
dưới triểu Trần, có công đánh dẹp giặc phương 
Bắc. Ngày khải hoàn, đại vương về đến thôn 
Thanh Hà, tổng Đồng Xuân, thành Thăng Long 
mở tiệc khao quân, và mời phụ lão các làng chung 
quanh tới dự, ai nấy vui mừng. Đại vương được 
phong Thiên Đô đại thành hoàng túc thanh linh 
ứng đại vương. Ông sinh ngày 4.4 và mất 15.9 
(âm lịch). 

Tương truyền đình xây dựng từ thời Trần, trải 
qua nhiều lần trùng tu sửa chữa nay đình còn giữ 
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được nhiều mảng chạm khắc, cửa võng và đô thờ tự 
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bằng gỗ sơn son thếp vàng mang phong cách nghệ 
thuật điêu khắc thời Nguyễn. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 21.1.1989. 


126. ĐỀN THANH NHÀN 


Đền Thanh Nhàn ở xóm Trung, thôn Thanh 
Nhàn, xã Thanh Nhàn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 
Đền còn được gọi là đền Tam Tổng vì đền thờ Phù 
Đổng thiên vương do 3 tổng Cổ Bái, Kim Anh và 
Gia Thượng cùng lo việc thờ cúng. 

Đền Thanh Nhàn thờ Phù Đổng thiên vương 
Thánh Gióng. Tương truyền đây là nơi đức Thánh 
Gióng đi qua, nghỉ ngơi lấy thêm quân trong dân 
làng để đánh giặc Ân. 


Ngôi đền đã có từ lâu theo sắc phong và bị kí 
ghi lại cuối thế kỉ 16 đã có đền. Đến năm 1947, 
thực dân Pháp cùng tay sai đã phá hoại; chỉ còn lại 
cung đệ nhất, cung đệ nhị và đệ tam mới được khôi 
phục lại trên nền cũ. Nhìn chung, mặt bằng đền 
Thanh Nhàn bố cục hình chữ tam, gồm các cung 
tiền tế, cung đệ tam, cung đệ nhị (tức hậu cung), 
ba cung đệ nhị, đệ tam, tiền tế đều có tượng đức 
thánh Phù Đổng và một số đề vật tế lễ. 

Hàng năm vào ngày 6 tháng giêng tổ chức mở 
hội tưởng nhớ ngày đức thánh qua đây nghỉ lại. 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.3.1990. 


127. ĐỀN THẮNG TRÍ 


Đền nằm giữa thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 

Đền thờ Cao Sơn, Quý Minh là hai vị tướng có 
công ở thời kì Hùng Vương 18. Truyền thuyết cho 
biết hai ông khi thắng lớn ở chân núi Sóc Sơn, đã 
về mở tiệc ăn mừng, cải tên trang Thanh Hoa 
thành Thắng Trí để kỉ niệm. Sau khi các ông mất 
được phong đệ nhất thánh cả Cao Sơn, đệ nhị Quý 
Minh hiển ứng. Đền còn thờ thần bản thổ là Cao 
Sơn Ủy Minh. 

Đền có mặt bằng hình chữ công, gồm đại tế, 
giải muống và hậu cung. Đại tế gồm 7 gian, giải 
muống 2 gian, hậu cung 3 gian. Kiến trúc chạm 
hoa văn thực vật, hổ phù. Đền còn nhiều di vật quý 
như hoành phi câu đối, hương án, hạc, kiệu bát 
cống, bài vị, quán tẩy, bộ tam sự, bát bửu... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 20.7.1994. 


đlỗ 


128. ĐÌNH THỊ CẤM 


Đình Thị Cấm thuộc thôn Thị Cấm, xã Xuân 
Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo truyền thuyết, đình Thị Cấm được xây 
dựng từ xa xưa. Hiện nay hiện vật cổ nhất lưu giữ 
tại đình là đạo sắc phong niên hiệu Vĩnh Thịnh 
(1707) vì vậy có thể đoán định đình được dựng 
trước niên đại đó. 

Đình Thị Cấm thờ thành hoàng là Cổ mục 
phán quan Phan Ông Tây Nhạc và 3 bà vợ. Ông là 
người có công bảo vệ triều đại của Hùng Duệ 
Vương. Các bà vợ là Tả phi nhân công chúa, Hữu 
hoàng hậu công chúa và Hoa Dung công chúa có 
công trong việc bảo vệ doanh trại, cung cấp quân 
lương. 

Đình làm trên một khu đất bằng phẳng kề bên 
khu cư trú của làng, quay mặt về hướng đông, 
trông về kinh thành Thăng Long. Kiến trúc đình 
Thị Cấm gồm tam quan gạch, nhà ngang và toà 
đại đình. Toà đại đình hình chuôi về. Đại bái đình 
ngoài ð gian, xây tương gạch kiểu "đầu hồi bít đốc" 
Sau đình ngoài tiếp đến đình trong hình chuôi vô, 
phần bái đường 3 gian, hậu cung 2 gian. 

Để tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng, 
hàng năm dân làng tổ chức hội TOẶNG từ 12 đến 22.2 
âm lịch. 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.3.1990. 


129. ĐÌNH, ĐỀN THỌ AM 


Đình, đền Thọ Am ở thôn Thọ Am, xã Liên 
Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cách trung tâm 
khoảng 15km. 

Có thể đoán định là đi tích ra đời từ đầu thế kỉ 
17 khi xem các bản sắc phong đời Dương Hoà, 
Phúc Thái v.v... Năm Thiệu Trị 3 đình được mở 
rộng theo kiểu nội công ngoại quốc. Năm Tự Đức 
13 (1860) làm thêm 2 dãy tả hữu mạc, năm 1861 
chữa lại hậu cung và năm Đồng Khánh nguyên 
niên (1886) trùng tu đại đình và giữ nhự hiện nay. 

Đình Thọ Am thờ 2 vị thần là Đoàn Thượng 
(thời Lý, Trần) và Nguyễn Phục (thời Lê). Hai vị 
thần này đều có ghi chép trong lịch sử. 


Nguyễn Phục còn gọi là Tùng Giang tiên sinh, 
người xã Hoài Lâm, Gia Phúc, Hải Dương, xuất 
thân trong một gia đình nhà nho có truyền thống, 
mẹ là người họ Nguyễn quê Kẻ Am (tức Thọ Am). 

Đoàn Thượng người Hồng Thị, huyện Trường 
Tần, Hải Dương. Ông làm quan thời Lý, khi Trần 
đoạt ngôi triều Lý ông chống lại và sau bị thương 
và mất ở làng An Nhân, được dân lập miếu thờ. 
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Triều Lê phong ông là thượng đẳng phúc thần, 
nhiều nơi thờ ông là thành hoàng. 

Đình có quy mô kiến trúc với nhiều lớp nhà, 
gồm đại đình, hậu cung. Đại đình có 5 gian, 1 đi 
xây bít đốc. Chính giữa nóc đắp hổ phù, phía trước 
có trụ biểu. Đình có vì kèo kết cấu kiểu "thượng 
chồng giường giá chiêng hạ kẻ". Bốn hàng chân, 
mái phân thượng tứ hạ ngũ, cột cái có chủ vị 
120cm. Bậc lên đình xây bằng đá phiến, có phiến 
dài 1,1m, rộng 45cm. Hậu cung nối với gian giữa 
đại đình, xây tường bao kín tạo thành chữ đỉnh. 
Nhà rộng, có 4 bộ vì kèo theo kiểu "giá chiêng kẻ 
chuyền". Nền lát gạch đỏ, gian trong cũng cố sàn 
cao để làm nơi thờ. Dọc 2 bên hậu cung có 2 dãy 
giải vũ, mỗi dãy 3 gian, kết cấu đơn giản vì kèo 
quá giang, tường hồi bít đốc, tường hậu cung có 
gắn một số bia. Về nghệ thuật chạm khắc ở đình 
Thọ Am được thể hiện trên khung nhà, các con 
giường với hoạ tiết hoa văn thực vật vân mây; các 
bẩy hiên được chạm rồng cách điệu. Đình còn có 
các mảng chạm trên ván nong đặt dưới hệ thống xà 
ngang nối các cột quân. 

Đền Thọ Am được xây dựng để thờ Thánh Mẫu 
(mẹ Nguyễn Phục). Trước kia Thánh Mẫu cũng đặt 
thở chung trong đình nhưng sau nhân dân đã xây 
đền và rước về thờ riêng ở đây (theo ghi ở nhà tiền 
tế của đền vào năm Khải Định bát niên, 1923). 
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Đền được xây sát phía sau hậu cung đình. Đền 
có quy mô kiến trúc nhỏ hình chữ đỉnh. Nhà tiền tế 
đền gồm 3 gian xây kiểu "thượng chồng giường giá 
chiêng hạ kẻ" mỗi vì có 4 cột mái phân thượng tứ 
hạ ngũ. Các con giường đều được chạm hoa văn 
thực vật vân mây và các bẩy hiên đều chạm rồng 
mây. Hậu cung đền gồm hai gian xây dọc, gắn với 
gian giữa tiền đường, kết cấu đơn giản. Trong xây 
bệ gạch cao để đặt đổ thờ và tượng Thánh Mẫu. 
Khám thờ chạm trổ cầu kì, thể hiện hình dáng như 
một ngôi nhà mái cong rất ít thấy trong số khám 
thờ mà chúng ta được biết. 

Ngoài những kết cấu kiến trúc và những mang 
chạm và hoạ tiết trang trí đình và đền còn giữ 
được nhiều hiện vật quý giá như bia đá, hoành phi, 
câu đối, long ngai, đòn kiệu và bộ bát bửu. Đình 
còn có qua chuông đúc thế ki 19, một bát hương 
gốm và lư đồng cùng những sắc phong từ thời Lê 
đến thời Nguyễn. 

Đình, đến Thọ Am là một quần thể kiến trúc 
đẹp, các mảng chạm có giá trị nghệ thuật hết sức 
hấp dẫn, là một dấu tích về nền nghệ thuật truyền 
thống. 

Những đồ thờ tự của đình, đền với một khối 
lượng nhiều như thế cộng với các sắc còn giữ được 
là một tài sản quý. 
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Đình, đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992. 


130. ĐÌNH THỔ KHỐI 


Đình Thổ Khối thuộc thôn Thổ Khối, phường 
Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 

Đình Thổ Khối được xây dựng từ rất lâu. Di 
vật cổ nhất ở đình là bản sắc phong niên hiệu Vĩnh 
Khánh 2. Đình đã qua nhiều lần trùng tu, các tấm 
bia đá ở đình cho biết một số năm trùng tu là Cảnh 
Hưng 46 (1785), Minh Mệnh 3 (1822), Minh Mệnh 
18 (1837). Năm Quý Mùi (1833) sửa chữa đại đình, 
năm Bính Tuất (1886) chữa hậu cung. 

Đình Thổ Khối thờ 6 vị thành hoàng làng là: 
Bố Cái đại vương, Cao Sơn đại vương, Linh Lang 
đại vương, Bạch Đa đại vương, DỊ Mệ đại vương và 
ào thành hoàng. 

Theo thần tích vào thời nhà Lê có người họ 
Đào (không rõ tên tuổi) quê làng Thổ Khối, tổng 
Trung Ban, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá tìm đến bãi bồi này làm ăn sinh sống. 
Từ đó người đến khai phá đất bãi đông dần lên, lập 
thành làng mới, lấy tên là ấp Thổ Khối. Sau khi 
người họ Đào mất, dân làng ghì nhớ công ơn bèn 
thở trong đình gọi là Đào thành hoàng. 
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Bố Cái đại vương Phùng Hưng là một vị anh 
hùng dân tộc đã có công đánh đuổi giặc đô hộ nhà 
Đường giành lại độc lập cho dân tộc ở thế ký 8. 
Ông người Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. 

Linh Lang đại vương có công đánh giặc Tống ở 
thế kỉ 11. sẻ 

Cao Sơn đại vương là con Lạc Long Quân, một 
bộ tướng của Tần Viên sơn thần. 

Đền thờ Linh Lang đại vương (đền Voi Phục) 
và đền thờ Cao Sơn (Kim Liên) được coi là 2 trong 
“Thăng Long tứ trấn" ở triều Lý. 

Hai vị Bạch Đà đại vương và DỊ Mệ đại vương 
không còn thần tích truyền thuyết nhắc tới nên 
chưa rõ sự tích. 

Đình hiện nay là một quần thể kiến trúc bao 
gồm: tiển tế, đại đình, cung ngoài, cung cấm là các 
dãy nhà nằm song song với nhau và nối với nhau 
bằng ống muống, thiêu hương. Tiền tế 7 gian, đại 
đình õ gian 2 chái, cung ngoài 3 gian, cung cấm 3 
gian. Trang trí trên kiến trúc và di vật ở đình rất 
phong phú, đặc biệt đình còn giữ được 67 đạo sắc 
phong của các triểu Lê, Nguyễn. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 9.1.1990, 
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131. ĐỈNH THỔ QUAN 


Đình ở số 215 ngõ Thổ Quan (phía bên số lẻ 
phố Khâm Thiên) thuộc phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, Hà Nội. 

Đình thờ Phương Dung, Hiểu Hựu và Quý 
Minh làm thành HOÀN g): cả 3 đều được phong là 
"thượng đẳng phúc thần . Họ có công trong cuộc 
khởi nghĩa Hai Bà nà Khu Ống Lệnh, ngõ 
Lệnh Cư là nơi tập họp nghĩa binh, nghe tiếng ống 
lệnh là xuất phát tấn công. Sau khởi nghĩa thất 
bại, các ông cùng về Thổ Quan và mất ở đó. 

Đình đã được dựng từ lâu đời, qua nhiều lần 
sửa chữa, dựng lại. Ngôi đình hiện nay được dựng 
vào năm Giáp Ngọ, đời vua Thành Thái (1894) gồm 
có tam quan, đại đình ð gian hình chuôi về. Đình 
còn các hiện vật quý như: thần phả, sắc phong, 3 
bia đá, 4 long ngai, 3 bài vị, 2 khám thờ, bộ bát 
bửu, bảng văn, một bộ đỉnh đồ, lư hương, đài đồng. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 21.6.1993. 


132. ĐÌNH THƯỢNG CÁT " 


Đình Thượng Cát thuộc xã Thượng Cát, huyện 
Từ Liêm, Hà Nội. 
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Đình Thượng Cát được xây dựng trên khu đất 
rộng, tách biệt với khu dân cư của làng. Đình 
quay hướng đông, trông ra hồ nước rộng. Đình ở 
phía trước, chùa ở ĐỀNn sau tạo ra kiểu "tiền thần 
hậu Phật". 


Đình Thượng Cất là nơi tưởng niệm 3 nhân 
vật quan trọng và có công lớn trong cuộc khởi 
nghĩa của Hai Bà Trưng là Quách Lãng, Đinh 
Bạch Nương và Định Tĩnh Nương. 

Đình Thượng Cát có quy mô kiến trúc lớn, bao 
gồm đại đình, hai dãy tả, hữu vu ôm lấy sân gạch 
vuông và tam quan phía trước. Cổng tam quan xây 
gạch dạng 4 trụ biểu, lối vào giữa hai cột được làm 
bốn mái nhỏ khá cầu kì, các góc đao uốn cong, bờ 
nóc đắp cao hình chữ công, giữa có hàng hoa chanh 
thủng. Chính giữa có cổng chính đắp hình hổ phù 
ngậm vành trăng. Các trụ biểu ở trên ngọn đắp 
hình 4 con chim phượng chụm đuôi, dưới hình 
phượng có 4 đầu rồng nhô ra ở các góc trụ, bốn ô 
long phía dưới trang trí tứ linh (long, ly, quy, 
phượng). Đại đình có quy mô lớn hình chữ nhật dài 
29,4m; rộng 13,6m. Nhà làm kiểu 4 mái với các 
đầu đao uốn cong. Đình lợp ngói ta, chính giữa bờ 
nóc đắp nổi đề tài "lưỡng long chầu nguyệt". Bộ vì 
kèo của toà đại đình được làm theo kiểu "thượng 
chồng giường giá chiêng hạ kẻ". Xlố, bộ vì chính 
được dựng trên 6 hàng chân, mái phân "thượng tứ 
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hạ ngũ", các cột cái đường kính 53cm, cột hiên 
33em, cột quân 40cm làm kiểu "thượng thu hạ 
thách". Đá tảng kê chân cột có hai lớp, lớp dưới là 
hình vuông có kích thước 87cm x 87em, lớp trên 
hình tròn đường kính 60cm. Toà đại đình gồm 5 
gian 2 đi, mặt trước là hệ thống cửa bức bàn. Nền 
lát gạch Bát Tràng, trước thềm bậc cửa của gian 
giữa có đặt đôi sấu đá thời Lê Trung Hưng. Trang 
trí đình Thượng Cát rất phong phú, những bộ vì 
bên các giường, kẻ, xà được chạm nổi, bong kênh 
và hình vân thực vật, vân mây, rồng lá, long mã 
với phong cách nghệ thuật thế kỉ 19. Đặc biệt là 
hai bộ vì giữa vẫn bảo tổn nguyên vẹn những 
mảng trang trí của thời Lê Trung Hưng thế kỉ 17. 
Rẻ vì phải có các đề tài long mã, ngựa, rồng chầu, 
hoa cúc. Kẻ vì trái thể hiện long mã kết hợp với 
vân mây, thân. Kẻ chạm nổi đôi rồng đang nô rốn; 
trên hình rồng là người ngồi trên mỏm đá đang 
trầm tư suy nghĩ; người cưỡi rồng, cưỡi ngựa có 
tiểu đồng gánh hành lí theo sau. Bốn bức cốn nách 
trang trí đậm đặc bằng kĩ thuật chạm lộng nhiều 
lớp với các đề tài rồng ổ, phượng, long mã, tiên CưỠI 
rồng lớn chầu mặt trời, trên thân rồng có hình 
chìm phượng đang bay, đuôi rồng bị một rồng nhỏ 
ngậm chặt như trò chơi rồng rắn. 

Cung cấm đơn giản làm ván bưng hai mặt 
bên, phía trước có cửa bức bàn, trên cửa treo một 
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vòng lớn, trong cung đặt long bu bài vị thành 
hoàng làng. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
22.4.1992. : ` 


133. ĐÌNH THƯỢNG ĐỒNG ˆ* 


Đình thuộc thôn Thượng Đồng, xã Hội Xá, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Đình thờ thành hoàng làng Trịnh Chính, 1 | 
tướng cùng 2 em đã có công chống giặc ngoại xâm 
thời vua Lý Nam Đế, dựng nước Vạn Xuân. 

Đình còn các di vật giá trị, như: bản thần tích, 
9 đạo sắc phong, 2 ngai thờ, 3 bài vị, tượng thần 
bằng gỗ sơn son thếp vàng và 10 pho tượng tả 
tướng quân bộ hạ, 2 cửa võng, 2 y môn, bát bửu, 
hương án, kiệu long đình, đôi ngựa gỗ hồng bạch 
và bức hoành phi. Do bị thực dân Pháp phá huỷ 
nên đình không còn di tích. Các đồ thờ cúng: đều để 
ở trong chùa và thành hoàng cũng được thờ ở chùa. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
18.1.1993. 
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134. ĐÌNH THUÝ LĨNH * 


Đình Thuý Lĩnh thuộc thôn Thuý Lĩnh, phường 
Lãnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội (Thuý Lĩnh là 
một làng cổ, trước kia là làng đất bãi ven sông 
Hồng có bãi dâu tươi đẹp. vì thế có tên là Thuý ÁI, 
về sau này mới đối thành Thuý Lãnh). 


Đình Thuý Lĩnh thờ Linh Lang đại vương. 
Theo thần phả ghi: "Linh Lang là con vua Lý Thái 
Tông có tên tự là Đà, sinh ngày 13 tháng chạp năm 
Ki Tị, là một hoàng tử toàn tài, có sức khoẻ hơn 
người. Năm 15 tuổi đã theo Lý Thái Tông đi đánh 
Chiêm Thành, có công được ban thưởng. Linh Lang 
mất năm 1064, vua cho lập đền thờ, nơi thơ chính 
là Thủ Lệ và Bồng Lai, Thuý Lãnh đã lập đền thở 
trong đình làng. 

Hàng năm đến ngày 6.1 làng có lệ tổ chức vật 
cầu, rước nước. 

Đình bao gồm: tam quan, tiền đình, trung 
đình và hậu đình. Tam quan được xây theo kiểu 
tam quan trụ, 2 trụ giữa to, cao, trên chóp là 4 con 
phượng chụm thành hình quả dành, cột có câu đối 
chữ Hán. Tiền đình gồm 5 gian kiểu 4 mái, lợp 
ngói mũi hài; bờ nóc có mặt trời, các đầu đao chạm 
hình đầu rồng uốn cong. Các vì kèo theo kiểu 
"chồng giường giá chiêng", nền lát gạch Bát Tràng. 
Ö gian giữa tiền đình có 4 đầu dư chạm lộng hình 
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đầu rồng. Các thành giường chồng khít lên nhau, 
các đầu kẻ chạm vân mây và các bức cốn chạm 
rồng. Trung đình nối với tiền đình ở gian giữa, vì - 
kèo theo kiểu "chồng giường giá chiêng xà nách". 
Hậu cung nối với trung đình, xây kiểu đầu hồi bít 
đốc, 3 gian kiến trúc kiểu chồng giường giá chiêng 
đơn giản. 


Trong đình còn giữ được một khối lượng hiện 
vật khá phong phú như thần phả, 8 sắc phong (đạo 
sớm nhất từ thời Cảnh Hưng 4 (1 782), hoành phi 
câu đối. Các đồ thờ có các án SP Do kiệu, ngai thờ, 
và một số đồ dùng bằng sứ v.v.. 


Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
18.1.1993. 


135. ĐỀN THUY HƯƠNG 


Đền Thuy Hương ở thôn Thuy Hương, xã Phú 
Cương, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 


Đền thờ anh em Trương Hống, Trương Hát, 
Trương Lừng, Trương Lẫy và cô em gái Đạm Nương. 
Anh em Trương Hống có công trong cuộc kháng 
chiến chống quân xâm lược nhà Lương, các ông 
được Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) phong: 


- Trương Hống là thượng tướng quân. 
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- Trương Hát là tả quân vu. 
- Trương Lừng là hữu quân vụ. 


Sau khi mất các ông được tôn thần, được thờ ở 
nhiều nơi, gọi là Thánh Tam Giang. 

Đền được xây dựng từ lâu, trong đến hiện có 
21 đạo sắc phong, trong số đó, đạo sắc sớm nhất 
ghi niên đại 1647. Dân địa phương cho biết đền 
trước kia xây lui về phía sau 50m. Trước ngôi đền 
là đường trục làng. 5au trong làng xảy ra nhiều 
chuyện không may, làng bèn chuyển ngôi đền về 
chỗ hiện nay. Đền nằm trên bờ sông Ngũ Huyền 
Khê, đã trùng tu nhiều lần. Năm 19298 lại sửa nhà 
trung đường, nhà cầu và hậu cung. Năm 1940 sửa 
nhà tiền đường, 1978 lại sửa tiền đường. Đền Thuy 
Hương có bố cục "tiến chữ nhất, hậu chữ công”. 
Nhà tiền đường 7 gian làm kiểu đầu hồi bít đốc tay 
ngai. Nhà trung đường 5 gian 2 chái, nhà cầu 3 
gian, hậu cung 3 gian. Trong đền, trên kiến trúc 
bảo lưu nhiều mảng chạm khác, đi vật mang 
phong cách nghệ thuật thế kỉ 17, 18. 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.3.1990. 


136. ĐỀN THUY KHUÊ 


Đền Thuy Khuê ở phường Thuy Khuê, quận 
Tây Hồ, Hà Nội. 
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Theo Đại Việt sử kí toàn thư thì khu vực đền 
Thuy Khuê vào đời Lý là nền của điện Thuy 
Chương. Triều Hồ đã sai đỡ điện Thuy Chương 
mang gỗ ngói về xây dựng ở Tây Đô (Thanh Hoá). 
Thấy điện bị phá huỷ, dân địa phương mới nhân 
nền cũ dựng đền để thờ Ủy Linh Lang đời Trần. 
Như vậy, có thể đền Thuy Khuê đã được dựng vào 
cuối triều Hồ đầu đời Lê sơ thế kỉ 15. Đền hiện nay 
còn những viên gạch vô, tấm bia đá dựng năm 
1621. Đền cũng đã qua nhiều lần trùng tu sửa 
chữa. Toàn bộ khu đền chia ra thành hai bộ phận 
kiến trúc chính là tiền tế, hậu cung và tam quan. 
Tiền tế và hậu cung có kiểu chuôi vổ, tiền tế 5 
gian, hậu chung 3 gian, cung cấm 3 gian. Trên 
kiến trúc còn nhiều mảng chạm khắc mang phong 
cách hậu Lê khá đẹp. 


Hàng năm, hội đền được tổ chức xuân thu nhị 
kì để tưởng nhớ Ủy Linh Lang. 


Hội xuân vào ngày sinh của thần 3.12 âm lịch 
và ngày hoá 12.12. âm lịch. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
dì tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.1.1986. 
137. ĐỈNH THUY LÔI 


Đình Thuy Lôi thuộc xã Thuy Lâm, huyện 
Đông Anh, Hà Nội. 
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Tương truyền ngôi đình là dinh của An Dương 
Vương ngự khi về bái yết Huyền Thiên Chấn Vũ. 
Có lẽ vì vậy ngôi đình không thờ thành hoàng làng 
như các ngôi đình làng Việt Nam khác mà chỉ thờ 
thần. Sau này trong quá trình phát triển, đền trở 
thành nơi thờ 4 vị thần vốn được thờ ở các ngôi 
đình khác trong xã, là: 

- Huyền Thiên Chấn Vũ ở đền Sái. 

- Cao Sơn đại vương ở đền Thượng. 

- Thánh Tam Giang và Đông Hải đại vương Ở 
đền Thượng. 

Đình đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa lại. 
Đình hiện nay cấu trúc hình chuôi vỗ gồm đại đình 
và hậu cung. Đại đình 5 gian 2 chái, hậu cung ổ gian. 

Đình đã 2 lần đổi địa điểm vào năm Ất Dậu 
(1885) và năm Tân Mùi (1931). 

Hàng năm, làng vào đám ngày 10.9 âm lịch, 
giã đám ngày 20.9 âm lịch để tưởng nhớ An Dương 
Vương và các vị thần thờ ở đình. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.1.1986. 


138. ĐỈNH TỈNH QUANG * 


Đình Tình Quang thuộc thôn Tình Quang, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 
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Đình được dựng vào khoảng đầu niên hiệu 
Chính Hoà (1676). Đến năm thứ 9 niên hiệu Tự 
Đức 1856 do đào con sông Đuống thay cho con sông 
Thiên Đức, năm 1913 đê bị vỡ phải đắp con đê quai 
vì vậy đình nằm ở ngoài bãi. Từ năm 1918 đến 
năm 1922 đình được trùng tu lớn, năm 1935 sửa 
chữa 2 bên giải vũ, năm 1946 quân Pháp đóng ở 
đình, năm 1971 trùng tu lại. 

Đình thờ Lí Bí, Định Điền và Lý Chiêu Hoàng. 

Tháng giêng năm 542, Lý Bí lãnh đạo nhân 
đân đánh duổi thứ sử nhà Lương là Tiêu Tư giải 
phóng đất nước. Tháng giêng năm 544, Lý Bí 
tuyên bế dựng nước, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. 
Ông lên ngôi hoàng đế, xưng là Nam Đế, đặt niên 
hiệu là Đại Đức, đóng đô ở Long Biên. 

Đỉnh Điền là một tướng của Định Tiên Hoàng, 
-_ có công lớn trong sự nghiệp thống nhất đất nước, 
đẹp loạn 12 sứ quân ở thế ki 10. 

Lý Chiêu Hoàng vị nữ hoàng cuối cùng của triều 
Lý sau nhượng ngôi cho nhà Trần (Trần Cảnh). 

Đình quay hướng đông, phía trước có ao, trên 
bờ ao dựng tấm bia năm thứ 5 niên hiệu Vĩnh 
Thịnh (1709), qua ao đến nghi môn, sân, 2 đãy giải 
vũ. Đình có mặt bằng hình chuôi vô, đại đình 5 
gian, hậu cung 3 gian. 


Đình (chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn xếp 
hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 11.5.1993. 
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139. ĐÌNH TỔ THỊ 


Đình Tổ Thị nằm ở giữa làng thuộc thôn Tả Thanh 
Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình thờ vị tướng của Lê Đại Hành là Tuấn 
Lương Trần Phổ-Hoá và bà vợ của ông Ngôn 
Thượng Ban Phương Anh. Bà là nhũ mẫu đã từng 
nuôi công chúa con vua Lê Đại Hành và Đô Hồ phu 
nhân trong thời gian dài tại ấp Tổ Hoa Xá. 

Ông Trần Phổ Hoá là người phò triều Lê đánh 
Tống, có công lớn được phong là "Dũng mãnh 
tướng quân lĩnh thần". Trải qua các triểu bà đã 
được phong "Thượng ban nhũ mẫu". 

Ngọc phả ghi: "Thời Trần, có giặc Nguyên đến 
xâm lược, thành Thăng Long bị vây, vua Trần sai 
quân đến cầu khẩn bí mật ở miếu này thần đã hiển 
linh ngầm giúp đánh lụi giặc Nguyên. Đến Lê Thái 
Tổ khởi nghĩa đẹp giặc Minh thần cũng ngầm giúp 
các tướng phá tan quân giặc. Sau khi chiến thắng, 
các vua đều gia phong mĩ tự". 

Đình còn 3 gian hậu cung, bên cạnh là ngôi 
miếu, một nhà thiêu hương, ba gian nhà ngoài là 
nơi ngồi làm lễ. Đình làm kiểu mái thượng, mái hạ, 
trang trí hoa văn hình học cách điệu, hình hoa lá, 
đầu rồng. Đình có tượng bà nhũ mẫu long ngai, bài 
vị, tượng và ngai thờ Trần Hưng Đạo, kiếm thờ, 
hoành phi, câu đối, cửa võng. Ngoài ra còn có 
tượng Phật, hạc, bát bửu, sắc phong v.v... , 
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Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.2.1994. 


140. ĐĨNH TRÂN TẢO 


Đình Trân Tảo (côn gọi là đình làng Tảo) thuộc 
xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 


Đình thờ Lý Công Tấn, một danh tướng đời 
tiền Lý. Trong cuộc khởi nghĩa của Lý Bí, ông đã có 
công đánh giặc, được phong là đại tướng quân. 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Lương do Bá 
Tiến cầm đầu năm 545, ông được cử làm tướng tiên 
phong chặn giặc. Ông mất vào 2.12 âm lịch năm đó 
được thờ làm thành hoàng làng. Các đời vua sau đó - 
đã ban mĩ tự cho ông là Linh Thông Hiển hiện 
vương. Theo thần phả thì thần đã có công âm phù 
giúp Định Tiên Hoàng thống nhất đất nước và 
Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên. 

Trong kháng chiến chống Pháp đình còn là nơi 
huấn luyện bộ đội. 

Theo dân gian, đình được xây dựng từ khá 
sớm, căn cứ vào các dấu vết còn lại có thể biết được 
là đình đã được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. 

Đình có 3 gian, 2 chái, nền lát gạch. Đình đã qua 


sửa chữa nhiều lần gần đây vào các năm 1900; 1925; 
1928, 1939. Các mảng điêu khắc còn lại mang phong 
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cách thời hậu Lê với những cảnh hình người đầu hổ, 
người, vật, người cưỡi voi, người múa rồng v.v... 

Hàng năm đình mở hội làng từ ngày 8 đến 
ngày 18.3 đề mừng chiến thắng. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ-thuật ngày 2.3.1990. 


141. ĐỀN TRẤN VŨ 


Đền Trấn Vũ nằm phường Thạch Bàn, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội. Đền thờ Huyền Thiên Trấn Vũ. 


Đền xây dựng trên một địa thế cao, rộng và 
được làm quay về hướng bắc. Đền Trấn Vũ bố cục 
trong tổng thể "tiền thần hậu Phật" nhưng chùa đã 
bị đổ nát. Kiến trúc của đình có 2 toà hình chữ nhị 
và có chuôi về hai tầng nối đằng sau. Bộ vì nhà 
tiền đường, làm kiểu thượng "chồng giường giá 
chiêng" đặt trên quá giang. Đầu kẻ của bộ vì giữa 
bên trái chạm rồng, các con giường chạm mây lá 
đơn giản. Chân cột hiên nhà tiền đường làm bằng 
đá xanh vuông, xung quanh trang trí rồng lá, đầu 
cột chạm hình lá sổi. Sau tiển đường là trung 
đường 5 gian 2 di. Trên các bức cốn chạm rồng 
mây, đây còn là nơi đặt ngai, tượng võ sĩ đá và 
tượng Phật ở các nơi mang về và đều có niên đại 
cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Sau cùng là thượng 
cung nối với trung đường bằng một nhà cầu. 
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Thượng cung gần vuông, xây 2 tầng 9 mái khá đẹp. 
Đây là nơi đặt pho tượng đông Trấn Vũ cao 3,8m, 
chu vi 8m, nặng 9 tấn. Tượng trong tư thế ngồi 
buông chân, mắt nhìn thẳng, tay phải đặt trên đốc 
kiếm chống lên lưng rùa, tay trái bắt quyết gid 
ngang ngực. Diềm áo đúc nổi hoa lá, bố tử chạm 
hình long mã, các riếp áo bó sát thân nhưng vẫn 
mềm mại tạo cho tượng sống động đầy uy lực. Hai 
bên tượng Trấn Vũ có hai hàng tượng 10 vị nguyên 
soái bằng đất đứng châu. Chính giữa phía sau 
tượng có bài vị khắc chữ Hiển linh Trấn Vũ Quán. 
Theo tấm bìa kí ở đền cho biết: trải qua 14 năm từ 
năm 1788 đến năm 1802 nhân dân ở đây mới đúc 
xong tượng. Có thể nói tượng đồng Trấn Vũ là một 
tuyệt tác của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời 
Tây Sơn. Xét về kích cỡ tượng đứng hàng thứ 2 sau 
pho tượng Phật ở chùa Ngũ Xã. 


Đền Trấn Vũ đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp 
hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.12.1990. 


142. ĐÌNH, ĐỀN TRIỀU KHÚC * 


Cụm di tích thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, Hà Nội. 

Đình thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Theo 
sử thì Phùng Hưng người quê Đường Lâm, thị xã 
Sơn Tây, là một hào kiệt thời bấy giờ (766 - 799), 
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viên quan Đường lúc đó là Cao Chính Bình bị bao 
vây đã sợ hãi ốm rồi chết. Nghĩa quân giành được 
thắng lợi, quân Đường phải rút về. Phùng Hưng 
được nhân dân tôn là Bố Cái Đại Vương. Trong khi 
đem quân đánh thành Tống Bình, Phùng Hưng 
đóng doanh trại ở Triểu Khúc nên sau khi ông 
mất, cũng như ở quê hương Đường Lâm và nhiều 
nơi khác, Triều Khúc đã lập đền thờ ông. 

Đình có quy mô kiến trúc lớn gồm tam quan, 
phương đình, hai bên có hai dãy giải vũ, rồi đến đại 
đình và hậu cung. Tam quan là một nhà 3 gian, 
trước có trụ. Phương đình là ngôi nhà vuông 8 mái, 
các đầu dư, kẻ đều chạm rồng và các bờ đải cũng đắp 
rồng uốn tạo thành những đường uốn cho bờ mái. 

Giải vũ gồm hai dãy, mỗi nhà gồm 3 gian ở hai 
bên sân. Đại đình là công trình kiến trúc đình gồm 
5 gian, phía trước có cửa bức bàn, các vì kèo đại 
đình theo kiểu "chồng giường giá chiêng bẩy hiên". 
Các đầu dư ở đây được chạm công phu hình đầu 
rồng và hai đầu hỏi là hai hổ phù. Các đầu bẩy 
cũng đều chạm rồng hoặc lão mai, trúc, hoá rồng. 
Nhìn chung, đình có kiến trúc đổ sộ và chạm trổ 
hết sức cầu kì, phong cách thời Nguyễn. 

Hậu cung đình đơn giản về kiến trúc, được làm 
liền với đại đình tạo thành hình chữ đính và chủ 
yếu bào trơn đóng bén kín đáo. 

Đền Triều Khúc (ở làng vẫn gọi là đền thờ sắc). 

Đền được xây ở giữa làng, trông ra hồ rộng. 
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Đây là ngôi nhà rộng phía trong có hệ thống sàn, 
trước sau đều để trống, thoáng đãng. Sau ngôi nhà 
có sàn này là ngôi nhà để làm nơi thờ (có thể gọi là 
tiền đình) nối liền với hậu cung, hai bên đầu hồi có 
tưởng nối suốt cả 3 toà. Đền Triều Khúc được chạm 
trổ khá công phu. Các đầu bẩy và cuốn nách đều 
chạm tứ linh và vân mây, hoa lá. 

Đình, đền (và chùa) Triều Khúc đã được Bộ 
Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, 
nghệ thuật ngày 29.1.1993. 


143. ĐỈNH TRONG, ĐÌNH NGOÀI VÀ ĐỀN DỤC ANH 


Cụm di tích nằm ở phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội. Di tích quần tụ trong một thôn, 
bên sông Tô Lịch, cách Ngã Tư Sở chừng vài cây số. 

Đình Trong, đình Ngoài và đền Dục Anh là 
cụm di tích thờ chung 3 vị thành hoàng là ba anh 
em ruột: Phạm Uyển, Phạm Miễn và Phạm Huy. 
Theo thần tích ba anh em họ Phạm người làng Thọ 
Xương, quận Nam Xương đều có trí lực hơn người. 
Lớn lên gặp hoạ đất nước đang chìm đắm dưới ách 
đô hộ của nhà Đường khi Phùng Hưng và em là 
Phùng Hải là cậu họ của 3 anh em đứng dậy phất 
cờ khởi nghĩa, ba anh em họ Phạm đã đứng dưới cờ 
của Phùng Hưng, chiêu mộ quân sĩ vây thành 
Tống Bình. Cao Chính Bình trong thành lo sợ quá 
phát bệnh rồi chết. Sau khi đánh đuổi giặc ngoại 
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xâm ba anh em họ Phạm được phong tướng coi sóc 
các vùng ở phía tây Hà Nội. Khi ba ông mất nhân 
dân trong vùng đã lập đền thờ. 

Đình Trong có quy mô khá lớn, phía trước là 
một ao tròn, qua ao là cổng với 4 cột đồng trụ. Qua 
tam quan có hai nhà tả, hữu vu ở hai bên. Kiến 
trúc chính gồm đại bái 5 gian 2 đi, phía sau có hậu 
cung nối vào gian giữa đại bái. Bộ cửa đại bái làm 
kiểu bức bàn suốt 5 gian. Vì mái làm kiểu "thượng 
chồng giường hạ kẻ". Điêu khắc trên kiến trúc tập 
trung ở các cốn mê, bẩy, kẻ và các con giường. Đề 
tài trang trí phong phú với lão trúc, long mã, long 
cuốn thuỷ, cá chép vượt vũ môn. 

Đình Ngoài hiện nay đã bị mất tam quan. Đại 
bái gồm 3 gian. Bốn cửa làm kiểu "thượng song hạ 
bản". Bộ vì mái làm kiểu "thượng chồng giường giá 
chiêng hạ kẻ". Trang trí được tập trung vào các bức 
cốn của gian giữa với đề tài tứ linh, tứ quý; các bẩy 
và kẻ thì chủ yếu là vân xoắn và hoa lá. 

Đền Dục Anh được xây dựng ở ven đê trông ra 
sông Tô Lịch. Tam quan của đền là một nếp nhà õ 
gian. Kiến trúc chính của đền có tiền tế 5 gian, làm 
kiểu chồng diêm 2 tầng, phía sau tiền tế là đại đền 
và hậu cung. 

Cụm di tích đình Trong, đình Ngoài và đền 
Dục Anh còn nhiều đồ tế khí, bia, chuông, tượng 
cũng như kiến trúc đều là sản phẩm nghệ thuật 
thế kỉ 19-20. 
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Cụm di tích có giá trị nhất định về lịch sử đã 
được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích kiến 
trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992. 


144. ĐỀN TRÚC LÂM “ 


Đền Trúc Lâm còn có tên là Trúc Lâm đài 
thuộc thôn Công Đình, xã Đình Xuyên, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội. 

Đền có lịch sử xây dựng khá sớm, tư liệu chính 
xác nhất là tấm bia niên hiệu Cảnh Hưng 7 (1746) 
và sắc phong ở đền niên hiệu Cảnh Hưng 1 (1740). 

Đền gồm tam quan xây theo kiểu tứ trụ, hai 
cột đồng trụ lón, đỉnh đắp đôi nghê chầu nhau. 
Đền chính 3 gian, mái lợp ngói bò. Kết cấu có 4 vì 
kèo kiểu "thượng giường hạ kẻ", các bức ván mê có 
trang trí hoa văn xoắn, hoa lá trên nền vân triện. 
Đầu kẻ trang trí cá hoá rồng phong cách cuối thế 
kỉ 19 đầu thế kĩ 20. 

Hậu cung 9 gian, không gắn liền với đại đến 
nên ở gian giữa có các bức cốn mê chạm rồng vờn 
mây, sóng nước, thân uốn gấp khúc, vẩy thể hiện 
ra như vấy cá chép. Cửa võng chạm kiểu chân quỳ 
dạ cá, đề tài tứ linh, hoa lá, sơn son thếp vàng làm 
cho điện thờ trang nghiêm lộng lẫy. Hai bên hương 
án có 4 pho tượng đứng chầu. 

Đền (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992. 
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145. ĐỈNH THÔN TRUNG * 


Đình Trung thuộc xã Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, Hà Nội. 


Theo bia kí do tiến sĩ khoa Canh Tuất (1670) 
Hoàng Đôn Phu soạn năm Chính Hoà 19 (1698) thì 
đình dựng vào thế kỷ 17 để thờ vị công thần thời 
Hai Bà Trưng là Hà Uyên và hai vị thiên thần đã 
hiển ứng giúp việc hộ quốc, an dân. 


Đình thôn Trung có quy mô kiến trúc lớn gồm 
đại đình, hậu cung và tả, hữu vu. Từ ngoài vào, 
qua sàn đình, 2 bên tả, hữu vu đến đại đình nối với 
hậu cung có hình chữ đỉnh. Đại đình gồm 5 gian 2 
dĩ, kiểu 4 mái có đao cong, hai bờ đải có đắp các 
con giống trang trí. Các vì kèo làm kiểu khác nhau 
giữa hai vì giữa, hai vì cạnh và hai vì đầu hồi. Vì 
giữa kết cấu kiểu chồng giường, cốn nách có 2 đầu 
dư, tất cả đều được chạm trổ với những nét thanh 
thoát. Vì bên có dạng trên chồng giường đưới kẻ, 
phần chạm chỉ tập trung vào đầu hai con giường. 
Còn hai vì đầu hồi có phần trên có trụ đỡ thượng 
lương. Mặt trước đình, gian giữa có cửa bức bàn, 2 

_ gian bên cạnh xây tường mở cửa sổ, còn 2 gian cuối 
mở kiểu cửa 2 cánh có bản lề. Nền đình lát gạch 
Bát Tràng. Đình có hệ thống sàn, ngày nay chỉ còn 
dấu tích với các lỗ mộng ở thân cột. Hậu cung đình 
gồm 2 gian dọc, nối với gian giữa đại đình và hậu 
cung có hệ thống cửa, phần giữa là cửa bức bàn, 
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hai bên có 2 cửa nách. Vì kèo kiểu "thượng chồng 
giường giá chiêng, hạ kẻ". Tất cả đều được chạm 
trổ rồng, cá hoá rồng. Nhìn chung đình, cả đại 
đình và hậu cung có kết cấu chắc chắn và được 
chạm trổ hoa văn truyền thống của các kiến trúc gỗ 
Việt Nam, nhiều nét theo phong cách thời cuối Lê. 

Đình còn giữ được một số hiện vật như hoành 
phi, câu đối, bát bửu, long ngai, kiệu và một số sắc 
phong từ cuối thời Lê cho đến thời Nguyễn. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 11.5.1993. 


14ó. ĐỈNH TRUNG LẬP * 


Đình thuộc xã Lĩnh Nam, huyện Thanh Trì, 
Hà Nội. 

Theo bản ngọc phả của đình thì đình Trung 
Lập được dựng lên để thờ vua Chiêm là Nha Cát 
đại vương và vợ là Nguyệt Nga công chúa. Theo. 
Đại Việt sử ký toàn thư thời vua Lê Thánh Tông, 
. quân Chiêm đã nhiều lần đến cướp phá châu Hoá, 
vua đã nhiều lần sai các tướng Lê Bôi, Lê Xí, Lê 
Khả đi đánh. 

".. Năm 147 Trà Toàn sai con đem quân đánh 
lại vua. Tháng 3 bắt sống Trà Toàn đem quân về, 
đưa Trà Toàn ra ngoài Trấn và làm nhà nhỏ cho ở. 
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Nguyệt Nga là vợ vua Chiêm đã không chịu 
khuất phục nên nhảy xuống sông tự vẫn. Vua Lê 
cho là người khí tiết, sau này ở vùng Vĩnh Tuy, 
Trung Lập, vua Lê cho quân Chiêm đã về hàng ra 
khai khẩn làm ăn và cho dân làm đình thờ Nha 
Cát - Nguyệt Nga và việc thờ khởi từ đó, về sau lại 
được phong làm phúc thần". 

Đối chiếu với lịch sử và bản thần phả việc vua 
Chiêm là có thật, chỉ có điều tên khác nhau có thể 
do phiên âm tên khác chăng? 


Cũng theo truyền thuyết lại thì đình ngày xưa 
có quy mô lớn, nhưng đình cổ đã hư và tu sửa 
nhiều lần, lần gần đây nhất là 1953 đã trùng tu và 
giữ như hiện nay. 

Hiện nay kiến trúc đình gồm có tam quan, tả 
hữu mạc, đại đỉnh và hậu cung. Tam quan được 
xây kiểu 2 tầng mái (giả) hai bên có trụ xây, đây là 
phần mới xây thêm về sau này. Đình có sân lát 
gạch, 2 bên là giải vũ, mỗi giải vũ gồm 3 gian, vì 
kèo quá giang đơn giản. Đình chính làm kiểu chữ 
định gồm đại đình và hậu cung. Đại đình gồm 5 

gian 2 chái xây bít đốc, trên bờ nóc đắp rồng chầu 
mặt trời. Trong đình, nền lát gạch Bát Tràng, phía 
trước có hiên rộng, kiến trúc vì kèo quá giang, trốn 
cột cái, gác trên tương, kèo suốt đơn giản, không 
chạm trổ. Nối với đại đình, hậu cúng được xây theo 
kiểu vòm cuốn, trong đặt ngai thờ thành hoàng là 


342 


Nha Cát và Nguyệt Nga công chúa ngoài ra còn 
thờ thổ thần và có 2 bài vị ở đền dựa vào là Nguyệt 
Nga (?) và Nguyệt Thái công chúa. 

Đình Trung Lập còn một số đồ thờ tự có giá trị 
nghệ thuật, trong đó có hai phỗng đá và bộ bát tiên 
theo dạng bát bửu, được tạo hình phía trên bằng 
gỗ sơn son thếp vàng. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng dị tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
13.3.1994. 


147. ĐỈNH, ĐỀN TRUNG TẢ 


Di tích còn có tên là Văn Chương linh từ thuộc 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Đình, 
đền Trung Tả nằm ở bên số chẵn phố Khâm Thiên, 
ở chỗ số nhà 264 rẽ vào ngõ Trung Tả chừng 30m. 

Đình, đến Trung Tả thờ bà Quang Phục hoàng 
thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao (mẹ vua Lê Thánh 
Tông). Sự tích bà Ngô Thị Ngọc Giao đã được viết 
trong Lê Quý Đôn tuyển tập (trang 125-128). 
Đền còn thờ đức thánh Trần Hưng Đạo. Khi các 
giáp trong làng Văn Chương không nhất trí thì 
giáp Trung Tả thờ riêng Trần Hưng Đạo làm 
thành hoàng. 
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Theo truyền thuyết, đình được xây từ thời hậu 
Lê. Qua các bia tại đình, như bia năm Tự Đức 13 
(1860), bia năm Thành Thái 1 (1889), bia năm Bảo 
Đại 3 (1928), đình đã được trùng tu nhiều lần cuốt 
thế kỉ 19. 


Đình có tượng Trần Hưng Đạo cao khoảng 1m, 
nhiều đại tự, câu đối, cửa võng. 

Đền còn lưu giữ được bức đại tự lớn như: "Lê 
triều thái hậu"; "Hoa Tú hội linh" và các câu đối 
sơn son thếp vàng. Đền có nhiều tượng; Bồ Tát, 
Hoàng Mười bến củi, Hoàng Bẩy Bảo Hà, Quan 
Âm thiên thủ thiên nhãn, Thích Ca sơ sinh. Bà 
chúa đệ nhị Thượng Ngàn, bà chúa đệ tam Thượng 
Ngàn, tượng bà Ngô Thị Ngọc Dao và hai thị nữ. 
Đền còn có bài vị Trần Hưng Đạo. Tượng có phong 
cách nghệ thuật thế kỉ 19. 

Đình và đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn xếp 
hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 21.6.1993. 


148. ĐỈNH TRUNG TỰ * 


Đình Trung Tự thuộc phường Phiên Liên, quận 
Đống Đa, Hà Nội. Đình Trung Tự còn có tên là 
đình Đông Tác. 

Đình, chùa ở gần nhau và nằm ngay cạnh đình 
im Liên, là di tích nổi tiếng thờ Cao Sơn đại 


344 


vương, một trong tứ trấn của kinh thành Thăng 
Long xưa. 

Đình Trung Tự có thể được xây dựng vào cuối 
thế kỉ 17 đầu thế kỉ 18. 

Đình Trung Tự ngoài việc thờ Tào quận công 
làm thành hoàng còn thờ Cao Sơn đại vương và 
Minh Huệ công chúa (?). Đình có một bia đá do 
thượng thư bộ Lễ, Đông các đại học sĩ kiêm tế tửu 
Quốc Tử Giám thời Lê Trung Hưng soạn. Trong 
bia có nói đến sự kiện phế, lập Lê Ủy Mục và Lê 
Tương Dực và được thần Cao Sơn đại vương phù 
trợ - do đó thần Cao Sơn đại vương rất được tôn 
thờ. : 

Đình gồm đại bái dài 22m, rộng 8m chia làm 5 
gian, hai hổi có trụ xây cao 6m. Hậu cung dài 12m 
rộng 4m, 3 gian và một gian nối mái (theo chữ 
định). Kết cấu vì kèo đại bái theo kiểu chẳng 
giường, kẻ đầu đơn giản. Phần chạm trổ chủ yếu 
tập trung vào các bẩy hiên trước, đầu dư và các con 
giường, nét chạm và bố cục thanh thoát. Hai mảng 
cốn của hậu cung được chạm trổ công phu đề tài tứ 
linh. Ngoài phần chạm trổ còn trang trí đồ thờ, cửa 
võng và nhang án. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
23.6.1992. 
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149. ĐỈNH TRUNG VĂN 


Đình Trung Văn nằm ở xóm Đình, làng Trung 
Văn trên khoảnh đất số 309, có diện tích 1154 mét 
vuông, trước đây thuộc xã Phùng Khoang. Thời Lê 
gọi là Phùng Quang thuộc xã Nhân Mục Môn, 
huyện Thanh Trì, trấn Sơn Nam Thượng. Năm 
1723 cho lệ thuộc vào huyện Từ Liêm, phủ Quốc 
Oai, trấn Sơn Tây. Thời Nguyễn là xã Ngọc Trục, 
tổng Đại Mỗ, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Năm 
1965 nhập vào huyện Từ Liêm, nay là xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình thờ Thuỷ Hải long vương, Lạc Long 
Quân và Đào Trực, một vị tướng thời Lê Hoàn. 
Ông có công đánh giặc Tống xâm lược ỡ phía bắc, 
được phong chức Thiên bảo, đứng đầu quan võ. 
Sau ông lại cầm quân đẹp giặc Chiêm xâm lấn 
phía nam, ông bị thương, khi về đến Trung Văn thì 
mất. Dân làng đã tôn thờ ông. Quanh khu vực này 
có 18 đền từ Sấu Giá đến Trung Văn đều thở ông. 

Đình còn giữ được 10 đạo sắc phong, sớm nhất 
là năm Minh Mạng 21. 

Đình được xây dựng vào cuối thời Lê, đầu 
Nguyễn. Đình gồm có sân, toà đại đình, nhà bìa. 
Nhiều mảng chạm khắc trong toà đại đình là 
những tác phẩm nghệ thuật đẹp tiêu biểu cho nghệ 
thuật thế kỉ 19. Đình còn giữ được nhiều di vật 
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như nhang án, cửa võng, bát bửu, long đình, cuốn 
thư đều sơn son thếp vàng. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.10.1991. 


150. ĐỈNH TRƯỜNG LÂM " 


Đình Trường Lâm ở thôn Trường Lâm, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. 


Tương truyền đình Trường Lâm xây dựng từ 
thời Lý, trải qua nhiều lần đi chuyển, sửa chữa, 
trùng tu. Đình và chùa ở gần trung tâm làng. Theo 
niên đại ghi trên kiến trúc, đình Trưởng Lâm được 
dựng vào khoảng từ 1846 đến 1896. 

Đình thờ 3 vị thành hoàng là Đào Hoa, Phù 
Nàng và Linh Lang. Chưa rõ thần tích của hai bà 
Đào Hoa và Phù Nàng. Linh Lang đại vương là 
nhân vật có công trong cuộc kháng chiến chống 
Tống thế kỉ 11. Do có công lớn lao, hi sinh vì nước, 
ông được thờ ở nhiều nơi, thờ chính ở đền Voi Phục 
(Thủ Lệ). 

Đình có kiến trúc "nội công ngoại quốc" gồm 
đại bái 5 gian, ống muống 4 gian, hậu cung 1 gian. 
Trên kiến trúc đình Trường. Lâm bảo tổn được 
nhiều mảng chạm khắc thế kỉ 19. Trong di tích còn 
nhiều di vật nghệ thuật thế kỉ 18. 
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Năm 1958 tại đình Trường Lâm, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã về thăm động viên nhân dân địa 
phương lao động sản xuất. 

Hàng năm làng vào đám từ 10 đến 15 tháng hai 
âm lịch, đám rước có trò múa lột rắn rất hấp dẫn. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
21.1.1992. 


151. ĐỈNH TU HOÀNG 


Đình Tu Hoàng ở thôn Tu Hoàng, xã Xuân 
Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo tương truyền thì đình có từ sau khi Lý 
Nam Đế mất (thế kỉ 6) dân làng đã lập đền thờ 
ngài. Hiện nay di vật cổ nhất ở đình là đạo sắc 
phong năm 1783 đời vua Lê Cảnh Hưng. 

Đình thờ thành hoàng là Lý Nam Đế. Các bản 
sắc phong đều tôn ông làm Quốc vương thiên tử. 
Tấm bài vị ở long ngai giữa trong cung thờ ghi 
đòng chữ Hán "Quốc vương thiên tử Lý Nam Đế 
Hoàng đế". 

Sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú ghi về ông như sau: "Vụa họ Lý, tên Bôn. 
Người Long Hưng, Thái Bình, vốn dòng hào phú 
văn võ toàn tài. Ông từng làm quan với nhà Lương 
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. nhưng bất đắc chí trở về Thái Bình. Bởi ghét cảnh 
nội thuộc nhiễu loạn, ông bèn dấy binh đánh đuổi 
Tiểu Tư, phá quân Lâm Ấp rồi lên ngôi, xưng Nam 
Việt Đế, đổi hiệu là Thiên Đức thiết lập trăm 
quan, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân". 


Kiến trúc đình hiện nay có tam quan, phương 
đình hình vuông, đại đình. Toà đại đình hình chuôi 
vô gồm tiền tế 3 gian, 2 chái, hậu cung 3 gian. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 2.3.1990. 


152. ĐỈNH TỰ ĐÌỈNH 


Di tích nằm ở bờ trái sông Hồng, cách trung 
tâm Hà Nội khoảng 7km, thuộc phường Long Biên, 
quận Long Biên, Hà Nội. 

Tư Đình là một làng cổ có từ thời Hai Bà Trưng 
(hồi ấy mang tên Cổ Linh). Truyền thuyết. kể rằng vị 
thần ấy là Thành Công Tượng Việt đại vương, người 
đã có công đánh quân nhà Hán. Ông được ban thực 
ấp ở vùng này và ngay khi còn sống ông đã cho xây 
đến thờ mình (sinh từ) tại thôn Tư Đình. Sau khi 
ông hi sinh trong chiến đấu chống giặc, ông được 
cả ð thôn trong xã thờ làm thành hoàng. 


Sau đó, ở các triều đại sau, một số tướng lĩnh 
của Lê Đại Hành và thời Lý cũng được đưa vào đây 
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thờ phụng, như Đô Hồ Đại Lã, Linh Lang, trong đó 
vị tướng quan trọng nhất là Linh Lang đại vương, 
hoàng tử của vua Lý, có công đánh giặc phương 
Bắc ở thế kỉ 11. 

Linh Lang là vị thần được thờ ở trên 200 nơi, 
điều đó nói lên ảnh hưởng lịch sử rộng lớn của ông 
tại các làng quê đồng bằng Bắc Bộ. 

Đình Tư Đình được xây kiểu chữ nhị, gồm đại 
đình và hậu cung. Đại đình bề thế, rộng lòng, mái 
lợp ngói ta. Trên nóc đắp đôi rồng lớn chầu mặt 
trời. Sáu bộ vì đỡ mái được làm theo kiểu "thượng 
chồng giường giá chiêng hạ kẻ". Trước đây, đình có 
bộ ván sàn đẹp dùng làm chỗ ngồi khi có việc làng 
nhưng nay đã bị hư hỏng, mất mát. Bộ khung đại 
đình được các nghệ nhân xưa chạm nhiều mảng 
điêu khắc giá trị trên tất cả các con giường, kẻ bẩy, 
đầu dư. Phần lớn được trang trí bằng kĩ thuật chạm 
nổi, chạm lộng với đề tài rồng, hoa lá, mây, hổ phù, 
sư tử, hươu với trái đào, mai, trúc, tứ linh, tứ quý... 
hết sức sinh động, tinh tế. Hậu cung đơn giản hơn 
đại đình nhiều, về kiến trúc chỉ bào trơn, bào soi, 
nhẹ nhàng. Hơn nữa, nó mới được trùng tu lớn vào 
năm 19290 nên các yếu tố cổ hầu như không còn. 

Qua các biến động lịch sử, đình bị mất mát, hư 
hại nhiều nhưng vẫn còn một số đồ giá trị như 3 bộ 
long ngai, 1 bộ kiệu, 1 bức hoành phi và 3 đạo sắc, 
1 cuốn ngọc phả. 
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Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
2.10.1991. 


153. ĐỀN TƯƠNG THUẬN 


Đền Tương Thuận là tên gọi theo địa danh. 
Làng Tương Thuận xưa thuộc tổng Vĩnh An kinh 
thành Thăng Long, nay đền thuộc phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Đền là nơi thờ đức thánh Trần Hưng Đạo. 
Hưng Đạo Vương là vị anh hùng dân tộc, người đã 
từng làm Tiết chế thống lĩnh quân sĩ ba lần đánh 
tan quân Nguyên Mông. Ông là con An Sinh 
Vương Trần Liễu (anh ruột vua Trần Thái Tông), 
tên thật là Trần Quốc Tuấn, quê làng Tức Mạc, 
phủ Thiên Trường. Bên cạnh việc thờ Trần Hưng 
Đạo đền còn thờ danh thần Phạm Ngũ Lão vốn là 
một danh tướng được Vương gả con gái nuôi và 
nhận làm gia thần. Phạm Ngũ Lão người làng Phù 
Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên, vốn có sức khoẻ lạ 
thường. Ông là một võ tướng giỏi của Trần Hưng 
Đạo đã lập nhiều công lớn. Vì vậy ông được phong 
lên làm Điện tiền thượng tướng quân, khi mất 
được truy tặng thượng đẳng phúc thần. 

Năm 1948 nhà sư Đàm Thịnh sửa sang lại đền 
và đặt thêm bàn thờ Phật và Liễu Hạnh công chúa. 
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Năm 19729 ngôi đền đã bị huy hoại nặng vì bom 
B52 của Mĩ. Nay đã được xây lại. Toà đại bái gồm 
3 gian, kiểu tường hồi bít đốc, kết cấu vì kèo kiểu 
"kèo cầu quá giang vượt - cột trốn". Nối tiếp là 
phần hậu cung 3 gian chuôi vô, vì kèo kiểu "giá 
chiêng, kèo cầu quá giang cột trốn". Nhìn chung 
kiến trúc giản đơn, các cấu kiện bào trơn đóng bén 
không có trang trí, trừ phần vỉ ruồi ở phía ngoài có 
đắp hình hổ phù. Trong đi tích còn giữ lại được một 
số tượng Phật, tượng các vị Thánh Mẫu và tượng 
thành hoàng, ngoài ra còn vài sắc phong thời Cảnh 
Thịnh, Thiệu Trị. - 

Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử ngày 23.7.1993. 


154. ĐÌNH VAN PHÚC 


Đình Vạn Phúc thuộc xã Vạn Phúc, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. 


Đình Vạn Phúc thờ Uy Nang là con Vua Hùng 
Vương thứ 17. Sự tích kế Vua Hùng Vương 17 đi 
tuần du ở Hồ Tây, đất Long Biên gặp một người 
con gái đẹp tên là Xuân Dung, vua đem về cung, 
lập làm cung tần, Xuân Dung có thai, một năm 
rưỡi sau, sinh để được 2 người con trai tên là Ủy 
Nang và Hồng Bác. Khi lớn lên 2 anh em ham đọc 
sách, giỏi âm nhạc, võ nghệ, được phong làm 
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tướng, đến năm 20 tuổi cả 2 đều qua đời. Vua 
Hùng thứ 13 là Hùng Duệ Vương rất thương tiếc 
ra lệnh cho 27 địa phương lập đền thờ, trong đó có 
Vạn Phúc, 


Đình toạ lạc trên một khu đất rộng, quay 
hướng tây nam. Đình có quy mô kiến trúc khá đồ 
sộ do nhiều nếp nhà ngang tạo thành. Từ ngoài 
vào bao gồm: tam quan, đại đình, phương đình, hai 
dãy tả, hữu vụ, 

Tam quan đài 13m, cao 6m. Ở chính giữa tam 
quan xây kiểu vòm cuốn trên đó là hai mái chồng 
diêm khá cao to, tạo nên vẻ đề sộ của di tích. Hai 
cửa phụ cũng xây theo kiểu vòm cuốn, mái chồng 
diêm. Ngoài cùng là 9 cột trụ xây giống như hai cột 
chính nhưng thấp nhỏ hơn, 

Toà đại đình là ngôi nhà hình chữ nhật làm 
theo kiểu đầu hồi bít đốc, bộ khung làm theo kiểu 
"thượng giường hạ kẻ" với 4 hàng chân cột, phía 
trên là bộ mái vẩy. Bờ nóc đắp nổi với hai con cá 
hoá rồng đang há mồm ngậm lấy bờ nóc. 

Trang trí chủ yếu của đình Vạn Phúc tập 
trung vào phương đình gồm 8 mái. Đó là kiến trúc 
cổ và đẹp, mái lợp ngói ta dày, cảm giác bay bổng 
của kiến trúc được tạo ra bởi các góc đao thon dài 
uốn cong. Đặc biệt 4 mái cong với các đầu rồng nổi 
cao ở phía trên đao cuộn xoắn trên lưng rồng như 
những con thuyền rồng trên trống đồng Đông Sơn. 
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Phần cổ diêm là nơi tiếp giáp giữa mái nọ với mái 
kia được xử lí khéo, giống như những mảng chạm 
nghệ thuật hơn là nhằm chức năng che mưa nắng. 
Đáng chú ý là những bức cốn chạm nổi, trong đó có 
bức cốn cảnh vườn chùa, sinh động, một góc là chú 
hươu non đang gặm lá toát lên một vẻ u tịch thanh 
lặng của ngôi chùa. Bức thứ hai là tả cảnh bầy thỏ 
trong vườn chùa. Còn bức cốn khác được trang trí 
các để tài "rồng cuốn thuỷ", tứ linh, tứ quý, long 
mã chầu mặt trời phượng hàm thư, tùng lộc, 
thông cúc, trúc, mai, mang phong cách nghệ thuật 
thế kỉ 19. Tiếp đến phần hậu cung, đình có kết cấu 
kiến trúc dạng chữ đình hay còn gọi là chuôi vỒ, 
làm theo kiểu thường hạ kẻ đơn giản. 


Tóm lại đình Vạn Phúc vẫn bảo tồn được kết 
cấu truyền thống, các hình tượng trang trí nhà đại 
đình và phương đình thể hiện rõ tài năng sáng tạo 
nghệ thuật của điêu khắc kiến trúc truyền thống. 


Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tìn 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
22.4.1992. 


155. ĐÌNH VAN PHÚC 


Đình Vạn Phúc còn được gọt là đình Vạn Bảo, 
nằm trong ngõ 32 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, 
Hà Nội. 
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Đình có nguồn gốc xa xưa từ thời Lý. Khu vực 
này vốn có một ngôi đền nhỏ thờ Lĩnh Lang đại 
vương, trải qua các thời kì biến động, đền bị hư 
hỏng, đổ nát. Nhân dân địa phương sửa sang lại 
khu vực đền và dựng ngôi đình thờ thành hoàng. 

Đình thờ Linh Lang đại vương, ngài là hoàng tử 
nhà Lý, có công trong cuộc kháng chiến chống Tống ở 
thế kỉ 11 và đã hi sinh oanh liệt, ngài đã được thờ ở 
nhiều nơi, đền chính ở Voi Phục (công viên Thủ Lệ). 

Toà tiền tế ở phía trước đại đình được xây 
dựng vào tháng 2 âm lịch niên hiệu Minh Mạng 7 
(1826). Còn hậu cung được khởi công tu tạo vào 
tháng 10 âm lịch niên hiệu Thành Thái 16 (1904). 
Đình hiện nay có cổng, tam quan, sân, 2 dãy tảo 
mạc, nhà tiền tế, trung tế và hậu cung. Trong di 
tích còn bảo tôn nhiều mảng chạm khắc, di vật 
mang phong cách nghệ thuật thế kỉ 19 có giá trị. 

Hàng năm hội lớn tưởng nhớ thần vào ngày 
10.2 âm lịch. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 29.1.1986. 


15ó. VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM 


Miếu thờ bậc thánh sư của Nho giáo là Khổng 
Tử, được dựng vào tháng 8 năm Canh Tuất, niên 
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niệu Thuần Vũ 2 (tháng 9 năm 1070). Šau này vua 
Lê Thánh Tông cho sửa Văn Miếu, đắp tượng 
Khổng Tủ, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng thất 
thập xáaị hiển, bốn mùa cúng tế (tứ phối là Nhan 
Uyên, Tăng Sâm, Tủ Tư và Mạnh Tử; thất thập nhị 
biển là 79 người học trò giỏi của Khổng Tử). Vua Lý 
Puúïn Tông sai chọn thầy giỏi đến nhà học ở phía 
sà¿ ciúch điện để dạy hoàng thái tử Lý Càn Đức học. 
Nám Thái Ninh 5 (1076) "lại chọn người biết chữ 
trong các quan chức trong triều vào học", từ đó nhà 
học trong Văn Miếu được gọi là Quốc Tử Giám, 
'rường đại học đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào 
tạo trí thức Nho học đảm nhận các chức vụ trong bộ 
máy cai trị của đất nước. Văn Miếu Quốc Tử Giám là 
một di tích lịch sử có hơn 900 năm tồn tại, đã qua 
nhiều lân sửa chữa nhưng địa điểm thì vẫn giữ 
nguyên. Theo bản đô Thăng Long, Đông Đô thì 
Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm gọn trên đảo của hồ 
Đại Hồ ở phía nam nội thành, trước mặt có một cái 
eo hô nhỏ, sau được giữ lại thành hồ Văn. 

Văn Miếu Quốc Tử Giám hiện nay nằm trên 
một khu đất hình chữ nhật, chiều đài 306 mét, một 
bên là phố Văn Miếu, một bên là phố Tôn Đức 
Thắng, mặt trước rộng 61 mét là phố Quốc Tử Giám, 
mặt sau 75 mét là phố Nguyễn Thái Học, thuộc 
phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Xung 
quanh cỏ tường xây bằng gạch vô Bát Tràng bao bọc, 
nên trong có tường xây thấp chia ra làm ð khu. 
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Khu thứ nhất bắt đầu với cổng chính, biến 
ngang ở cổng lớn trước để Thái Học Môn, đến đờ 
Thành Thái (1889-1909) khi Quốc Tử Giám chuyển 
vào Huế được chữa lại Văn Miếu Môn. Trước và 
sau có hai đôi rồng đá nghệ thuật điêu khắc thơi 
Lê. Lối đi ở giữa lát gách Bát Tràng dẫn đến côn 
"Đại Trung Môn" mở đầu cho khu thứ hai. Ha! ñới 
cổng Đại Trung Môn có hai cổng nhỏ có tên là 
Thành Đức (trở nên đạo đức) và Đại Tài (ra nền 
tài giỏi). Vẫn lối đi ấy dẫn đến Khuê Văn Các (gắc 
vẻ đẹp của sao Khuê, sao Khuê là sao chủ vÃ văn 
học). Khuê Văn Các được xây dựng vào năm 18+ 
do tổng trấn Bắc Thành là Nguyễn Văn Thành kỉin 
cho tụ sửa Văn Miếu đã cho xây thêm. Gác là mô! 
lầu vuông 8 mái, bến bên tường là cửa số hình mãi: 
trời toả các tia sáng, cột phía dưới, trước làm bã::š¿ 
gỗ, khoảng niên hiệu Minh Mạng (1820 - 184Ö;. 
tổng đốc Đặng Văn Hoà đã cho xây lại thành 4 cội 
chống 4 góc, tầng dưới thoáng rồng. Hai bên gác ©° 
2 cổng nhỏ gọi là Súc Văn (văn hàm súc) và Bì Văn 
(văn sáng đẹp). Khu thứ ba từ Khuê Văn Các đến 
Đại Thành Môn, ở giữa có một cát hồ vuông lớn cé 
lan can bao quanh, gọi là "Thiên Quang Tỉnh" 
(giếng trời trong sáng). Hai bên hồ là hai khu vườn 
bia. Khu vườn bia là khu di tích có ý nghĩa quan 
trọng nhất của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hiện tay 
còn lại 82 tấm bia của 82 khoa thị Hội và thì Đình 
ghi tên những người đậu tiến sĩ từ trạng n%guv2^ 
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đến tiến sĩ đệ tam giáp dưới triều Lê từ năm 1442 
đến năm 1779. 10 bia dựng năm 1484 là những bia 
cổ nhất ở Hà Nội sau bia chùa Kim Liên, Nghĩ 
Tàm, Quảng Bá. Bia thường được dựng vào năm 
sau của khoa thi, nhưng có nhiều khoa thi do trong 
nước có nhiều việc bận không dựng được ngay, nên 
đã có lần vào năm 1653 dựng liền một lúc 25 bia 
cho 25 khoa thi trước đó. Năm 1717 cũng dựng 21 
bia cho 21 khoa thi. Dưới triều Lê, tính từ năm 
1442 đến 1787 có 98 khoa thi tiến sĩ, triểu Mạc 
cũng tổ chức được 21 khoa thi tiến sĩ, nếu được 
dựng đủ thì còn thiếu nhiều, song có thể là do có 
khoa thi chưa có điều kiện dựng, hoặc bị mất, hỏng 
nên hiện nay còn 82 tấm. Những tấm bia tiến sĩ 
đều được dựng trên các con rùa bằng đá. Rùa là 
một con vật sống lâu hàng mấy trăm năm, tượng 
trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, là con vật linh 
thiêng thường được trang trí nơi thờ cúng tôn 
nghiêm. Những tấm bia đều được dựng bằng đá 
xanh lấy từ làng An Hoạch, huyện Đông Sơn, 
Thanh Hoá, được những người thợ đá xã Kính 
Chủ, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tạo hình, mài 
nhẫn, những người thợ khắc chữ làng Hồng Lục, 
xã Liễu Chàng, huyện Gia Lộc khắc chữ. Chữ Hán 
khắc trên bia được viết theo lối chữ triện có hình 
vuông vắn. Những khoa thi từ 1441 đến 1529 gồm 
14 tấm có kích thước nhỏ, cao chưa quá 1,35 mét, 
trang trí giản đơn, trán bia có hình mặt trời và các 
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tia sáng, mây lửa; diềm bia có các hoa lá và vân 
mây. Loại bia thứ hai gồm 25 tấm dựng cho các 
khoa thi từ 1554 đến 1653, cao to hơn loại trên, 
trần bia cong vút hình bán nguyệt, có trang trí các 
hoa sen, hoa hồng, hoa lan, hoa mai, hoa mẫu đơn, 
ngoài ra còn có hình chim, cò, vạc, có cảnh đầm 
sen, có vịt đùa nhau tìm mỗi. Loại thứ ba gồm 43 
bia dựng cho những khoa thi từ 1656 đến 1779, có 
kích thước cao to hơn hai loại trên, bia đời Cảnh 
Hưng cao đến 2,14 mét. Trán bai trang trí hoa lá 
mây lửa cách điệu, bố cục đăng đối. Diềm bia trang 
trí nghèo đi, các hoa dây uốn lượn hình sin, theo 
kiểu lá lật. Những tấm bia dựng thành hai hàng ở 
phía đông và tây, không thấy theo một thứ tự, đều 
có những nhà bia để che mưa nắng đã bị hư hỏng, 
nay đã được dựng lại. Giữa hai dãy có hai nhà bia 
nhỏ lưu giữ những bài văn của những lần tu sửa. 
Mỗi tấm bia đều ghi rõ năm tổ chức khoa thí theo 
niên hiệu của vua trị vì đất nước năm đó, một bài 
văn nói về khoa thi có ghi rõ cả các quan trường, 
những lời biểu đương việc học, tên người soạn văn 
bia, khắc chữ... cuối cùng là tên những người đậu 
tiến sĩ khoa thi đó có kèm theo quê quán, có khi 
ghi cả tên xã, chức vụ trước khi thi, người đậu cao 
được xếp trên, người đậu thấp được xếp dưới. 
Những tấm bia này đã có tác dụng rất lớn đối với 
những người theo Nho học, khuyến khích việc học 
tập thành tài giúp ích đất nước, tôn vinh những 
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người đỗ đạt, khuyên răn họ phải tuân theo những 
điều đã học trong sách thánh hiển, phải luôn tu 
dưỡng bản thân. Ở một chừng mực nhất định, 
những tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu đã có tác dụng 
về tinh thần, đạo đức, góp phần vào việc đào tạo 
một tầng lớp trí thức ở thời đại đó, biết lấy lý tưởng 
thờ vua, phụng sự dân, đem lại ấm no tết lành cho 
dân, không khuất phục trước uy vũ, không sa đoạ 
vì lợi danh. Một số người đã trở thành danh nhân 
của đất nước. 


Qua cửa Đại Thành Môn là đến khu thứ tư. 
Một cái sân rộng lát gạch vuông Bát Tràng, hai 
bên là hai dãy nhà ta vu và hữu vu, xưa thờ các 
danh nho trong đó có Chu Văn Ấn và Trương Hán 
Siêu. Cuối sân là nhà đại bái và hậu cung, bên trái 
có chuông "Bích Ưng đại chung" (chuông lớn của 
trường Giám) do Nguyễn Nghiễm (cha của Nguyễn 
Du) đúc năm 1768, bên phải có tấm khánh đá, mặt 
trong đề hai chữ "Thọ Xương" (vốn ở văn chỉ huyện 
Thọ Xương mới chuyển về đây năm 1954) mặt 
ngoài có khắc một bài minh kiểu chữ lệ, 12 câu, nói 
về công dụng của loại nhạc khí này. Hậu cung có 
tượng của Khổng Tử ngồi trên bệ đá, tượng của cha 
mẹ Khổng Tử và Tứ phối. Tượng đều bằng gỗ sơn 
son thếp vàng. 


Khu thứ năm sau nhà hậu cung là trưởng 
Giám, là nơi học tập của các thí sinh thời Lê. Đến 
đời Nguyễn, Quốc Tử Giám chuyển vào Huế thì nơi 
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này là đền Khải Thánh thờ cha mẹ Khổng Tử. 
Năm 1946, giặc Pháp đã đốt trụi khu vực này, nay 
chỉ còn trơ hai nền cũ. Trước sân còn có bốn cột 
trên có bốn cái nghiên mực bằng đá có khắc chữ 
"Thái Học đường nghiên" (nghiên mực của nhà 
Thái Học). Chữ khắc trên nghiên ở mỗi nghiên 
khác nhau theo lối chữ chân, lệ, tống, triện. 

Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được tu sửa nhiều 
lần vào những năm 1484, 1511, 1536, 1762, 1785, 
1805, 1863, 1888... vì vậy bóng dáng kiến trúc của 
thời Lý, Trần không còn lại dấu vết. Phần lớn các 
kiến trúc tồn tại đều là sản phẩm thời Lê mạt và 
Nguyễn sơ. Toà bái đường và thượng điện là sản 
phẩm thời Lê mạt song cũng không phải là cùng 
thời. Văn Miếu Môn, Đại Trung Môn, Khuê Văn 
Các, Đại Thành Môn là sản phẩm kiến trúc thời 
Nguyễn. Nhà tả vu và hữu vu được dựng lại thời 
Pháp thuộc. 

Văn Miếu Quốc Tử Giám là một khu di tích 
lịch sử mang ý nghĩa biểu trưng cho tiến trình văn 
hoá của Việt Nam, là một bằng chứng về sự đóng 
góp của Việt Nam vào nền văn minh Nho giáo 
trong khu vực và vào nền văn hoá mang ý nghĩa 
nhân văn của toàn thế giới. 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được Bộ Văn hoá - 
Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hoá ngày 
28-4-1962. 
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157. ĐĨNH VĂN TRÌ 


Đình Văn Trì cách trung tâm Hà Nội 15km về 
phía tây (trên quốc lộ 32 A đi Sơn Tây) thuộc xã 
Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Đình toạ lạc trên một vùng đất cổ kính, nơi đã 
phát hiện và khai quật được nhiều di vật khảo cổ 
từ 3,4 ngàn năm trước. Vị thân được thờ là thần 
Đông Cổ (giống như ở đền Đồng Cổ tại Bưởi và 
đình Nguyên Xá), nhưng ở đây qua các nghỉ lễ rước 
xách ta thấy rõ hơn và minh giải được lễ minh thệ 
để cố kết nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Đình còn đầy đủ cả bài vị, tên hiệu "Dương Cảnh 
thành hoàng - Đồng Cổ Sơn Chu Minh thượng 
đẳng thần" thần tích và 11 đạo sắc phong cho thần 
từ đời Lê tới Nguyễn. 

Các triểu đại xưa đã tiến hành các hội thể, 
trùng với lời ghi trong quốc sử gắn bó chặt với đời 
sống tinh thần của Thăng Long thời Lý - Trần. 

Ngoài ý nghĩa lịch sử, đình còn là một công 
trình kiến trúc nghệ thuật có quy mô to lớn, bề thế, 
với đầy đủ cây đa, giếng nước cùng nhiều cổ vật 
quý giá trong nội tự. Tấm bia của đình được dựng 
từ năm Chính Hoà 15 (1704) còn các hiện vật và 
tác phẩm điêu khắc thì được tạo tác trong các thế 
kỷ 17; 18, 19. 


Các mảng chạm khắc trong đình rất tỉnh tế, 
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đa dạng phản ánh những ước vọng của nhân dân, 
mong cho sự hài hoà của thiên nhiên như tứ quý, 
tứ linh... hoa, lá, trên các đồ thờ tự, các câu đối, 
đại tự, kiệu bát cống... 

Ngôi đình đã được trùng tu nhiều lần. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992. 


158. ĐỀN VỆ QUỐC 


Đền Vệ Quốc nằm trên đất phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, Hà Nội. Nhân dân ở vùng này thường gọi 
là miếu Giáp Đông, vì nằm trên địa phận thôn 
Giáp Đông, phường Hồ Khẩu xưa. Ngoài ra còn có 
tên gọi là đền Đức Thánh Em để phân biệt với đền 
thờ Đức Thánh Anh là Dực Thánh thờ tại thôn 
Giáp Bắc, cách đấy khoảng 100m. 

Tương truyền đến lập từ thời Lý để thờ Cống 
Lễ đại vương (tức Vệ Quốc tướng quân) có công 
đánh giặc Chiêm Thành đời nhà Lý. Sau khi ông 
mất được dựng đền thờ. Theo sách Tây Hồ chí, 
phần mộ có ghỉ: "Vệ Quốc là em Dực Thánh Công, 
nhà ở trên gò Ngư Đại, ấp Hồ Khẩu, quay xuống 
hồ, trông ra sông Tô Lịch. Sau hoá, người trong ấp 
nhân nhà cũ làm đền thờ, nay vẫn còn". 


Hiện nay di tích có mặt bằng hình chữ công 
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gồm tam quan, tiền tế 5 gian xây kiểu đầu hồi bít 
đốc. Nhà cầu 2 gian, hậu cung 3 gian. Đền còn giữ 
được nhiều di vật cổ, sớm nhất là đạo sắc, niên 
hiệu Vĩnh Thịnh 6 (1710). 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
đi tích kiến trúc, lịch sử ngày 21.1.1989. 


159. ĐĨNH THÔN VIÊN 


Đình thôn Viên thuộc thôn Viên, xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đây là mảnh đất tụ cư từ 
rất sớm của người Việt cổ, làng Cổ Nhuế còn có tên 
là làng Kê Noi. 

Đình thờ hoàng tử Đồng Chinh là con vua Lý 
Thái Tổ. Năm Thuận Thiên thứ 18 (1027) vua 
xuống chiếu cử Đồng Chinh Vương đi dẹp giặc ở 
Châu Văn, Vương đi qua bản xá khi đó có họ 
Nguyễn, họ Hoàng và họ Lưu đã đem dân binh ra 
phủ phục nghênh đón ở bên đường xin Hoàng 
Vương tên huý để tôn thờ làm thành hoàng làng. 
Thấy dân quá khẩn khoản, tâm thành, Hoàng 
Vương thương sự nghèo khó của dân mà răn rằng: 
"Nay các người còn nghèo, nên làm lễ vào ngày 
10.10 đó là ngày sinh của Hoàng Vương và cũng là 
ngày thụ phong Hoàng Vương", lại ban cho vật 
phẩm đem theo khi ra trận là bánh nếp, chẻ đậu 
xanh và bánh rán. Sau khi thắng trận trở về, 
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vương tâu chuyện trên, hoàng đế phán rằng: "Lòng 
người mong mỏi như con trẻ mong mẹ, lẽ nào bỏ". 
Lý Thái Tổ lại xuống chiếu ban cho một mảnh đất 
1.600 mẫu cho Cổ Nhuế đời đời nối nghiệp. 

Đình thôn Viên toạ lạc trên khu đất rộng và 
quay mặt về hướng bắc. Đình gồm toà tiền tế và 
đại đình. Toà tiền tế gồm 4 gian 4 mái, trên đắp 
rồng châu. Bộ vì nóc làm kiểu giá chiêng, cốn nách 
là chiếc kẻ. Kiến trúc này không được trang trí 8Ì. 
Toà đại đình có quy mô lớn hơn gồm 5 gian. Bộ vì 
nóc làm kiểu giá chiêng chồng tam thông qua các 
trụ trốn; cốn nách kiểu cốn mê. Các cấu kiện ö đây 
đều có chạm khắc hoa văn, đặc biệt ở các cốn nách 
chạm nổi đề tài tứ linh. Nhìn chung đây là sản 
phẩm của thời Nguyễn. 

- Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
dị tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 21.6.1993. 


tó0. ĐĨNH VIỆT YÊN 


Đình ở thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. Đình còn có tên Kẻ Vẹt. Đình 
Việt Yên thờ tướng Nguyễn Siêu làm thành hoàng 
làng. Thần họ Nguyễn, tên huý là Triều, tên chữ là 
Nguyễn Siêu, sinh giờ thân, tháng giêng năm Giáp 
Thân (cuối thế kỉ 9) là bậc anh tuấn phi thường, 
gốc (ông) người Bắc quốc, cha chết, không về nước 
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theo mẹ ở lại làm người Nam. Vốn người giàu CÓ, 
lại có tài vũ dũng thao lược, được Ngô Vương 
Quyền tín dũng cho làm thống lĩnh tướng quân. 
Tướng quân chiếm lĩnh Đông Phù Liệt (Thanh 
Trì). Nguyễn Siêu phủ dụ kê xa gần, chiêu người 
hiển, khắp nơi đều nể uy. Chừng 7 năm sau, trong 
nước vô chủ, 12 sứ quân tranh ngôi thứ. Mãi đến 
tháng 11 Nhâm Dân, Đình Bộ Lãnh chiêu bình 
khởi nghĩa, tất cả bộ lạc đều sợ, thiên hạ cho rằng 
không dịch nổi. Nguyễn Siêu cho quân sĩ tẬp 
luyện, xây thành đắp luỹ trên từ sông Cái xã Việt 
Yên, dưới thì ngang sông Con tới xã Phúc Âm. 
Định Bộ Lĩnh biết tin thẳng đến. Nguyễn Siêu 
chuẩn bị lương thảo, thiết lập cạm chông. Ngày 
10.7 hội thể, phân quân số làm hai, một giữ thành, 
một cầu viện binh. Ngày 15.7 bỗng nhiên lũ lớn, 
gió gầm thét, thuyển rồng đắm, khí giới quân nhu 
đều mất cả. Sau đó vài tháng, trôi tới Bái Xuyên một 
con ngựa thần trôi ra giữa dòng, ba tháng không 
thối. Nhân dân cho là linh thiêng, lập đến cầu cúng”. 
Việt Yên là nơi đóng đồn luỹ của tướng quân Nguyễn 
Siêu, nên được các triều đình Lý, Trần, Lê sau này 
cho lập đền thờ và phong sắc. Sắc sớm nhất là 
Hồng Đức 2 (1461), Cảnh Thống 1 (1498), Cảnh 
Hưng 28 (1767) và các triều Nguyễn sau này. 

Đình nằm trên khu đất cao rộng khoảng đầu 
làng Việt Yên. Sát đình là chùa Việt Yên. Đình 
tương đối lớn với đủ các bộ phận: cột đồng trụ, nhà 
tiền tế, tả hữu mạc, phương đình, đại bái và hậu 
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cung. Tất cả các kiến trúc nằm trong khuôn viên 
khép kín, bố cục mặt bằng "nội công ngoại quốc”. 
Nhà tiền tế 5 gian tường hổi bít đốc. Hai đầu phía 
trước là 2 cột đồng trụ lồng đèn trên đầu đặt nghê 
sành. Toà nhà này có bộ khung chịu lực khá lạ. Để 
đỡ thượng lương và các hoành là 2 chiếc kẻ chạy . 
suốt từ nóc luồn các cột rồi tạo thành bấy đỡ thanh 
tàu phía dưới. Chỗ kẻ ăn mộng vào cột cái là xà 
câu đầu đã tạo nên một ô hình tam giác. Trong đó 
được dựng nên khung chữ nhật "giá chiêng". Và ở 
dưới ngay sát kẻ, chỗ ăn mộng vào đầu cột quân lại 
có thêm xà ngang nữa tạo ra khoảng tam giác ở 
phần cốn nách. Đây là kiểu vì kèo kẻ suốt. Phương 
đình nằm tiếp sau nhà tiền tế, kiến trúc này 2 
tầng, 8 mái, bộ vì kèo có kết cấu kiểu "giá chiêng 
con nhị". Toà này có niên đại khá muộn khoảng 
cuối đời Nguyễn. Đại bái có kết cấu vì nóc kiểu giá 
chiêng. Vì nách là cốn bưng được chạm dày đặc các 
tứ linh. Toà nhà này nối hậu cung bằng nhà cầu. 
Hậu cung có kết cấu đơn giản với kiểu vì kèo kẻ 
suốt. Hầu như không được chạm khắc trang trí gì. 

Đình còn giữ 23 đạo sắc phong từ triều Lê - 
Nguyễn và các đồ gỗ như: hoành phi, câu đối, ngai, 
nhang án, kiệu thế kỉ 18, 3 choé đời Thanh, 1 đôi lọ 
độc bình. 


Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, nghệ thuật ngày 22.12.1990. 
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161. ĐỈNH VĨNH PHÚC * 


Đình Vĩnh Phúc ở xóm Vĩnh Phúc, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Theo thần phả, đình được xây từ thời Lý (thế 
kỉ 11) thờ ông Hoàng Lê Mật, người có công vớt 
được công chúa, được vua Lý ban cho đất 13 trại ở 
phía tây kinh thành Thăng Long, đã đưa dân 
nghèo đến khai phá, lập nghiệp ở vùng này. 

Đình quay hướng nam. Đại đình có 5 gian. Toà 
đại bái có 3 gian 2 di. Hậu cung có 2 gian, đình đã 
qua nhiều lần tu sửa. 

Hàng năm, để tưởng nhớ thành hoàng, dân 13 
trại lại càng dân làng Lê Mật mở hội. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật ngày 32.3.1990. 


162. ĐỈNH VĨNH THỊNH 


Đình xưa có tên là đền Vĩnh Bảo, huyện Long 
Đàm (thời Lý), sau đổi là Thanh Đàm. Trước cách 
mạng tháng Tám là thôn Vĩnh Thịnh thuộc tổng 
Vĩnh Ninh, huyện Thanh Trì (Hà Đông). Nay là 
thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, 
Hà Nội. 

Đình thờ một vị đại vương tên là Phạm Xa, 
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người có công đánh giặc bảo vệ kinh đô đất nước 
dưới thời Lê. Thần tích cho biết ông chém được 
Liễu Thăng ở Lạng Sơn. Khi Lê Lợi khen thưởng 
công thần, ông được phong làm "Thống chế tả 
quân". Sau được cử giữ chức Đô đốc bộ đạo Tuyên 
Quang rồi Hoan Châu (Nghệ An). Ông lại có công 
đánh giặc Chămpa, được phong "Nguyên soái thần 
xạ đại vương”. 

Đình còn lưu giữ được khối lượng lớn di vật 
phong phú về loại hình, đa dạng tài liệu, là những 
tài liệu có giá trị. Đình là công trình kiến trúc cổ 
và đẹp nên có giá trị kiến trúc mĩ thuật cao. DI vật 
gỗ được chạm khắc tinh xảo. Nhiều hiện vật quý 
còn giữ được như 10 bức hoành, 1 bộ kiệu bành sơn 
son thếp vàng, y môn, cửa võng, long ngai, cuốn 
thư, đỉnh, bát bửu... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ngày 
29.1.1993. 


163. MIẾU, ĐÌNH VĨNH TRUNG “ 
Di tích thuộc xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, 
Hà Nội. 


Đình Vĩnh Trung từ xa xưa gọi là miếu Linh 
Linh đã được sử dụng với chức năng ngôi đình nên 
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dân làng thường gọi là miếu đình Vĩnh Trung. 

(Miếu đình Vĩnh Trung là một kiến trúc chứ 
không phải là 2). 

Miếu đình Vĩnh Trung thờ thành hoàng là tam 
vị đại vương, ông Cả, ông Hai, ông Ba cùng vị âm 
thần là Ngọc Tính phu nhân. Ba ông là con của 
ông họ Đoàn và bà họ Bạch ở trang Thiên Thừa, 
huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân. Ba ông đều thông 
minh, dĩnh ngộ, văn võ song toàn. Năm 22 tuổi, 
cha mẹ đều mất, Vua Hùng mến tài cho làm Đô uý. 
Khi đất nước có ngoại xâm, 3 ông đem hết tài năng 
cầm quân đánh giặc, có tài bắn cung. Sau khi 
thắng giặc, được Vua Hùng phong "Thần xạ đại 
vương", đến trang Vĩnh Hưng Trung, 3 ông thấy - 
địa thế đẹp nên xin dựng dinh cơ ở đây. Sau khi ä 
ông mất vua sai làm lễ tế và cho phép Vĩnh Hưng 
Trung được thờ làm thành hoàng. 

"Thời kháng chiến chống Pháp, đình được sử 
dụng làm xưởng rèn vũ khí của cơ quan quân khí 
quốc phòng. 

Đình hiện còn lưu giữ một thần phả do 
Nguyễn Bính soạn năm 1573 trong đó ghi sự tích 
và công trạng của các vị thần và 19 đạo sắc phong 
có niên hiệu sớm nhất là năm 1784, muộn nhất là 
năm 1928 và nhiều đồ tế tự. 


Đình toạ lạc trên một khoảnh đất rộng. Trước 
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đình là một hô lớn. Kết cấu của đình đơn giản song 
chắc chắn. 


Cụm ởi tích đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 29.1.1993. 


164. ĐỀN VOI PHỤC 


Tên thường gọi là đến Voi Phục do cửa đền có 
đấp 2 con voi quỳ ngay ở cổng đi vào. Đền còn có 
tên là đền Thủ Lệ do được xây dựng trên đất làng 
Thủ Lệ, phía tây kinh thành Thăng Long cũ, nay 
thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. 
Đền còn có tên là đền Lãnh Lang do thờ thần Lãnh 
Lang đại vương”. Đền là một trong "Thăng Long 
tứ trấn", được dựng năm Chương Thánh Gia 
Khánh 7 (1065) đời Lý Thánh Tông, thờ con trai 
thứ 4 của vua Lý Thánh Tông. 

Tương truyền bà hoàng phi họ Nguyễn người 
làng Bồng Lai (Đan Phượng) dang tắm ở Đầm 
Đàm (Hỗ Tây), bỗng có rồng hiện ra, phun nước 
thơm vào mình, về nhà có mang 14 tháng và sinh 
ra Linh Lang. Vua Lý Thánh Tông cho bà đưa 
hoàng tử về nuôi tại chỗ ở cũ của bà là trại Thủ Lệ. 


0 Đây là Linh Lang đời Lý, phân biệt với Linh Lang đời Trần được thờ ở gần Hồ 
Tây như Nhật Chiêu, Yên Phụ. 
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Linh Lang lớn lên, tướng mạo khôi ngô, trên người 
có tướng lạ, có 28 vết vảy rồng và 7 hàng chấm 
sáng long lanh như ngọc trên ngực. Lúc bấy giờ 
quân Tống do Triệu Tiết chỉ huy đem quân sang 
xâm chiếm nước ta. Vua sai sứ đi chiêu mộ người 
tài giỏi ra đánh giặc. Linh Lang tâu xin vua ban cho 
một lá cờ và một thớt voi, chàng hét lên một tiếng, 
tức thì hai con voi phục xuống, Linh Lang cầm cờ, 
cưỡi voi xông ra trận, đánh cho quân giặc thua tan 
tác. Sau khi thắng trận, Linh Lang trở về trại Thủ 
Lệ, được ít lâu thì mắc bệnh nặng. Vua nghe tin tới 
thăm hôi. Linh Lang tâu rằng mình không phải là 
người trần, nay đến hạn phải ra đi. Nói rồi chàng 
hoá thành con giao long dài trăm trượng trườn 
xuống Dâm Đàm và biến mất. Sau đó trời mưa liền 
mấy ngày, khi trời tạnh, từ trên trời rơi xuống 
nhiều cờ đỏ cắm trước cửa Ngọ Môn. Vua bèn 
phong tước cho Linh Lang là đại vương và sai sửa 
lại nơi ở cũ làm đền thờ Linh Lang đại vương. 
Cũng có sách cũ (Tung thương ngấu lục) chép 
Linh Lang là con một người con gái ở bên Hồ, vua 
đem lòng yêu mến nên đã sinh ra. Đến năm lên 8 
tuổi mới được đưa vào trong cung, cho dự vào hàng 
cuối trong các hoàng tử. Ít lâu sau Linh Lang lên 
đậu, mỗi hạt đậu to như hạt ngô, liền xít không hở 
chỗ nào, ba tháng trời vẫn không khỏi. Vua đến 
thăm, thở đài thương hại, Linh Lang tâu với vua 
rằng: "Con bị đầy xuống trần có kì, xin vua cha 
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không nên buồn phiền, con sắp sửa đi đây, vua cha 
có lòng thương con xin lập cho một đền thờ ở chỗ 
con ra đi... nói rồi Linh lang hoá thành một con 
thuông luồng trườn xuống hồ mất. Vua phong là 
thượng đẳng thần và sai lập đền thờ. 

Đền được khởi dựng từ thời Lý Thánh Tông, đã 
qua nhiều lần trùng tu. Trong trận Cầu Giấy lần 
thứ nhất, ngày 21.12.1873 nghĩa quân ta đã phục 
kích ở cổng đển này, diệt gọn một toán quân Pháp, 
trong đó có tên chỉ huy là Balny. Cùng ngày, ở 
đường Giảng Võ, chủ tướng của chúng là Francls 
Garnier cũng đã phải đền tội. Tại ngôi đền này, 
Tôn Thất Thuyết cùng Lưu Vĩnh Phúc đã đóng 
quân, phục kích đánh tan một toán quân Pháp và 
giết chết 2 tên quan õ giặc là Villers và Henri 
Rivière vào ngày 18.5.1882. Năm 1947 giặc Pháp 
mở rộng chiến tranh, đánh lên Sơn Tây, đã đốt trụi 
đền Voi Phục. Đến năm 1953, dân đã quyên góp 
tiền và xây dựng lại đền, song cũng chưa dựng lại 
được như cũ. Từ năm 1954 đến nay cũng đã có 
nhiều đợt tu sửa nhỏ. 


Trong đền có 2 pho tượng đồng và hòn đá to có 
vết lõm, tương truyền là nơi Linh Lang nằm gối 
đầu lên rồi hoá thành con giao long và trườn xuống 
hồ. Ngoài cổng có đắp hình hai con voi quỳ. Đầu 
năm 1994 nhân dân Thủ Lệ đã quyên góp đúc lại 
quả chuông chiều cao 93cm, đường kính miệng 
70em, thân chia 4 múi, mỗi múi có hai hàng chữ 
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Hán đúc nổi. Bốn chữ Hán đòng trên là "Tây trấn 
thượng đẳng". Đền có 4 đôi câu đối. Câu đối treo ở 
nhà đại bái viết: 

"Mộc biểu” chỉ sơ nhất chính dực tán trung 
hưng thành 


_ Đông A đi hậu uạn cổ bao phong thượng 
đẳng thần”. 


Tạm dịch là: 


Thời Lý buổi đầu một lần đi dẹp giặc, uiệc 
trung hưng được thần phù giúp. Thời Trần uề sau 
muôn đời tôn phong danh hiệu thượng đẳng thần. 


Đường vào đền có nhiều cây cổ thụ, đền được 
xây cạnh hồ Thủ Lệ, có khuôn viên rộng rãi, cây 
cối xanh tốt um tùm nên được coi là một cảnh đẹp 
của thủ đô Hà Nội. 

Hàng năm đền có lễ hội vào ngày lập xuân, 
trước đây quan coi việc đem trâu đất đến dưới đền 
làm lễ nghênh xuân. Sau lễ thần đến rước kiệu. 
Trai tráng đóng phu kiệu, cởi trần đóng khố bào, 
rước kiệu qua Núi Bò gần đó. Khi qua núi phải bò 
như đi đánh trận và phải luôn luôn giữ sao cho 
kiệu được thăng bằng. 


Đền đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử thắng cảnh ngày 28.4.1962. 


(? Mộc biểu ý nói đến bài thơ sấm trên cây báo hiệu nhà Lý lên ngôi vua. 
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165. ĐỈNH VÒNG 


Đình còn có tên là đình Hạ, đình thuộc phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Đình thờ hai vị thành hoàng là Cương Nghị 
đại vương là Hùng Lược đại vương là nhân vật thời 
Hùng Vương 18, đã có nhiều công sức giúp vua 
chống giặc. Sau khi hai ông mất được phong tước 
đại vương, cấp thực ấp ở đất làng Mọc, nhân dân 
thôn Hạ thờ làm thành hoàng. 

Đình gồm: phương đình, đại đình và dãy tảo 
mạc. Phương đình 8 mái chạm rồng, phượng. Hai 
giải vũ 3 gian trang trí đơn giản. Đại đình 5 gian 2 
chái, chạm khắc rồng, mây hoa lá, rồng cuốn thuỷ. 
Di tích còn bảo lưu được một số hiện vật nghệ 
thuật đáng chú ý là: 8 đạo sắc phong, bia đá, 
chuông đồng, kiệu bát cống, long ngai (3 bộ) lư 
đồng, choé sứ, lọ lục bình, đội tượng đá v.v... 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ngày 18.1.1993. 


1óó. ĐỈNH ĐỀN VŨ THẠCH" 
Đình, đền Vũ Thạch ở đầu phố Bà Triệu, Tràng 


Thi, thuộc phường Tràng Tiển, quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. 
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Đình, đền toạ lạc trên cùng một khu đất. Đình 
thờ Khoả Bá Sơn, một danh tướng có công trong 
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Đền thờ Đức 
Thánh Trần, Ngũ vị tôn ông là những vị thánh 
được coi là tả hữu của Đức Thánh Trần. Ngoài ra 
đến còn thờ Ngũ Hành những vị thần phổ biến 
trong đền thờ Đức Thánh Trần. 


Đình, đền Vũ Thạch là những công trình kiến 
trúc được xây dựng từ lâu đời, qua nhiều lần tu 
sửa, hiện nay dấu ấn còn lại trên kiến trúc chủ yếu 
vào thời Nguyễn. Giá trị nhất trong các kiến trúc 
này là tượng Khoả Bá Sơn, long ngai, bài vị trong 
đình và tượng thánh trong đền. Đình, đền Vũ 
Trạch đều hình chuôi vồổ, gồm tiền đường và 
thượng điện. 

Hàng năm vào ngày hội thánh, dân các nơ1 
cùng thờ Khoả Bá Sơn từ Xuân Đỗ, Gia Lâm lại 
kéo sang góp hội. Vào ngày 6.2 âm lịch là lễ hội kỉ 
niệm Hai Bà Trưng, dân làng Vũ Thạch lại đèn 
nhang, hương khói tưởng nhớ những người có công 
trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và vị thành 
hoàng tôn kính của mình. 


Đình, đền (chùa) Vũ Thạch đã được Bộ Văn 
hoá - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc, 
nghệ thuật ngày 12.12.1986. 
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167. ĐỈNH XUÂN DỤC 


Đình ở làng Xuân Ố, tổng Yên Thường, huyện 
Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, nay là 
thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, 
Hà Nội. 


Đình thờ 2 vị thần là Ngũ Phổ và Lý Tam 
Lang. Nam Phổ là một trong 50 người con của Lạc 
Long Quân và bà Âu Cơ, đã theo cha là Lạc Long 
Quân xuống khai phá đồng bằng ở làng Xuân Ô, 
trang Yên Thường. Vào năm 40 sau công nguyên, 
khi Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa dừng chân 
nghỉ ở vùng Xuân Ô, đêm nằm mộng thấy một 
người hiện lên xưng là thuỷ thần Nam Phổ là con 
của Lạc Long Quân muốn giúp Hai Bà đẹp giặc. 
Trận đó Hai Bà đã thắng trận. Sau khi lên ngôi, 
Hai Bà nhớ đến công ơn của Nam Phổ, đã cho dân 
làng Xuân Ổ dựng đình thờ thần và phong cho là 
Tuyên Lĩnh đại vương. Thần Lý Tam Lang nguyên 
là vị quan phó chỉ huy sứ thời Lý, đã có công mộ 
hương bình và gia thần đi đánh Chiêm Thành ở 
phía Nam. Sau khi đánh thắng Chiêm Thành, ông 
được vua Lý ban lộc điển ở huyện Đông Ngàn 
nhưng ông xin về trí sĩ, mở trường dạy học cho con 
em trong vùng. Khi ông mất được dân chúng 
phụng thờ, được triều đình ban sắc phong là 
Thượng đẳng phúc thần. 


Đình đã được xây dựng từ lâu, đến đời Lê 
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Trung Hưng, được triều đình sắc phong, tiếp đời 
Cảnh Trị (1633 - 1671), Dương Đức (1679 - 1678), 
Chính Hoà (1680 - 1705). Đình đã được tu sửa 
nhiều lần, lần cuối cùng vào năm 1934. Lần sửa 
chữa này được ghi chép trên câu đầu và các chân 
tảng kê ở cột hiên. 

Đình được dựng trên một khu đất cao, rộng 
phía trước có hỗ vuông và hồ bán nguyệt. Đình 
quay mặt về hướng Nam, gồm nhà đại đình, nhà 
cầu và hậu cung. 

Đại đình là một toà nhà rộng có 4 mái với các 
góc đầu đao cong, đắp hình rồng quay về nóc. Bờ 
nóc và bờ đải được đắp kiểu chữ "công". Bờ dải đắp 
tượng rồng nghê bằng các mảnh sứ, gồm 5 gian, 2 
chái, có 6 bộ vì chính bằng gỗ lim rất chắc chắn, 
mỗi bộ vì có 6 hàng chân, các cột có kích thước lớn, 
chu vì cột cái là 185cm, cột quân là 160cm, cột hiên 
là 150cm. Các bộ vì được làm kiểu "chồng giường, 
giá chiêng". Các bộ vì và kết cấu đầu hồi được liên . 
kết chặt chẽ bằng những xà dài thượng, hạ. Đáng 
chú ý là trên 12 cột quân, phần dưới xà thượng đều 
được chắp với nhau bởi các mảng gỗ chạm trổ và 
xoè rộng ra hai bên cột, vừa có giá trị mĩ thuật vừa 
là kĩ thuật liên kết cố định. Các cấu kiện gỗ trong 
đại đình đều được chạm khắc các hình rồng ổ, 
người có cánh, cưỡi ngựa rồng và cảnh chuốc 
rượu... các bức cốn nách cũng được chạm các hình 
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rùa chở lạc thư, long mã chở hà đồ và các vân hoa, 
lá mây, lửa... 


Nhà cầu nối đại đình và hậu cung gồm 3 gian 
xây dọc. Mái được làm 2 tầng, vì trên được làm 
theo kiểu "thượng giường, hạ bẩy", hai mái dưới 
chồng giường nách kết hợp với kẻ hiên, giữa hai 
mái được bưng bằng ván gỗ để mưa không hắt vào. 

Hậu cung là một toà nhà 3 gian, xây kiểu. 
tường hổi bít đốc. Các bộ vì được làm theo kiểu 
"chồng giường giá chiêng hạ kẻ". Gian giữa hậu 
cung có sàn gỗ cao 120em để đặt long ngai, có 
chạm rồng chầu. Hai mặt ngoài của tưởng hồi có 
đắp đôi rồng chầu mặt hổ phù. 

Nhìn chung, kiến trúc và điêu khắc của đình 
mang phong cách thế kỉ 18 và 19. Đình còn lưu giữ 
được 33 đạo sắc phong của các đời Lê, Tây Sơn và 
Nguyễn, đạo sắc phong cổ nhất có niên hiệu Cảnh 
Trị (1633-1671). 

Trải qua những năm tháng kháng chiến 
chống Pháp, rất nhiều đình quanh Hà Nội bị tàn 
phá, đình Xuân Dục rất may mắn còn giữ được 
nguyên vẹn. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ngày 5.2.1994. 
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168. ĐÌNH XUÂN ĐỖ HẠ 


Đình Xuân Đỗ Hạ là gọi theo tên làng, di tích 
còn có tên gọi là đình Đậu Hạ, thuộc thôn Xuân Đỗ 
Hạ, phường Cự Khôi, quận Long Biên, Hà Nội. 

Đình Xuân Đỗ Hạ là nơi phụng thờ, tưởng 
niệm hai vị thân tối cổ trong lịch sử; một là nữ 
thân Lâu Ly Nương nằm trong hệ thống thần thoại 
về thời dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, hai 
là phúc thần Khoả Bá Sơn, một tướng tài trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc do Hai Bà 
Trưng lãnh đạo. Công tích của thần được các đời 
vua Lê, Tây Sơn và Nguyễn đánh giá cao. Hiện 
còn lưu giữ 21 đạo sắc phong. Trong đó có những 
sắc còn ghi những mĩ tự "Dực Bảo Trung Hưng 
Khoả Bá Sơn Tôn Thần Hộ Quốc Tì Dân Nẫm Trứ 
Linh Ứng" hay "Dực Bảo Trung Hưng Tiên Lâu 
phu nhân Tôn Thần Hộ Quốc Tì Dân Nẫm Trứ 
Lãnh Ứng". 

Đình Xuân Đỗ Hạ là một quần thể kiến trúc 
liên hoàn khép kín, bao gồm nhiều nếp nhà ngang, 
đọc tạo thành, được xây dựng trên nền cao 80cm so 
với mặt sân. Hai bên là hai dãy nhà giải vũ. 

Tiền đường gồm một gian hai chái rộng. Bờ 
nóc trang trí hình mặt nguyệt (đã bị bỏng) hai đầu 
bờ nóc đắp con kìm, bở dải đắp vữa, giữa bờ giải 
đắp hai con nghê bằng gốm, hai đầu đao cong đắp 
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hình rồng quay đầu vào trong, mái lợp ngói ta. 
Phía trước của các gian mở những ô cửa lớn hình 
chữ nhật, phía trong và hai bên hồi để trống, thông 
với nhà tán nội và hai dãy giải vũ hai bên. 


Mặt bằng theo kiểu 4 hàng chân, mái phân 
thượng tứ hạ ngũ. Hai bộ vì gian giữa làm theo 
kiểu "thượng giường hạ bảy", các con giường 
trang trí hình vân xoắn, hoa văn thực vật cách 
điệu về đề tài tứ quý: đào, trúc, cúc, mai. Các đầu 
bẩy được chạm hình rồng mây, rồng phun nước, 
rồng cuốn thuỷ. 


Nhà tần nội làm song song với tiền đường (tân 
ngoại) gồm một gian 2 chái rộng. Trang trí tập 
trung chủ yếu vào hai bẩy hiên phía trước với đề 
tài phượng, cá chép, hoa sen được chạm thường và 
chạm nổi với kĩ thuật điêu luyện. 


Phần thờ tự chính xây kiểu chữ định. Tiền tế 
là dãy nhà ngang 3 gian xây kiểu "tường hồi bít 
đốc: tay ngai". Hai vì gian hồi kiểu "kèo cầu cách 

cú" mái phân thượng tứ hạ tam. Bốn hàng chân cột 
cái gỗ tròn, kiểu "thượng thu hạ thách” đặt trên 
các chân tảng đá xanh. Bốn cánh cửa của gian giữa 
trang trí chữ "thọ" tròn, bốn con đơi đậu ở bốn góc, 
gọi là "ngũ phúc viên thọ". Phần hậu cung làm đơn 
giản với 2 bộ vì kiểu "thượng giường hạ kế". 


Đình còn lưu giữ nhiều đi vật quý hiếm như: 
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long đình, sập thờ, hương án, kiệu bát cống, có 
niên đại thế kỉ 18 - 19. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử kiến trúc, nghệ thuật ngày 11.3.1994. 


1ó9. ĐÌNH YÊN HOÄ 


Đình Yên Hoà thuộc địa phận phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ trung tâm Hà 
Nội đi về phía Cầu Giấy, qua cầu, theo đường vào 
làng ở bên trái chừng hơn 100m tới di‹tích. Đình, 
chùa nằm gần nhau trên cùng thửa đất. 

Đình thờ Bạch Hạc Tam Giang là người chỉ 
huy thuỷ binh chống giặc trong đời Hùng Vương và 
thờ Lý Thần Tông. 

Đình gồm có trụ biểu, kiến trúc hình chữ công 
gồm đại đình 5 gian, hậu cung 3 gian, nhà cầu 3 
gian, với các bộ vì truyền thống, kẻ chuyển giá 
chiêng và chồng giường. : 

Đình Yên Hoà được trang trí khá đẹp. Trên 
cốn nách, xà, con giường được chạm khắc các đề tài 
tứ linh, tứ quý, mặt trời, lá lật. Đồ tế khí khá 
phong phú: y môn, cửa võng, sập, hương án, long 
đình, kiệu bát cống, long ngai, bài vị, tượng, sắc 
phong, thần phả, trong đó có những hiện vật thời 
hậu Lê, thế kỉ 18 và thời Nguyễn. 
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Đình (chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật 
ngày 10.3.1994. 


170. ĐỈNH YÊN NỘI 


Đình Yên Nội thuộc thôn Liên Mạc, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội. 

Đình Yên Nội được xây dựng từ rất lâu đời. 
Đình còn giữ được đạo sắc phong vào năm Hoàng 
Định 10 (1610) và sắc phong muộn nhất là năm 
Khải Định 9 (1924), như vậy có thể đình được xây 
dựng vào thời Lê và qua nhiều lần trùng tu vào 
năm 1797, 1915, 1934 và gần đây nhất là 1989. 

Vị thần được thờ là Bạch Hạc Tam Giang Thổ 
lệnh chi thần. Vị thần này trong Việt điện u lình 
và cả trong Lĩnh Nam chính quái cô chép sự tích. 
Đó là theo quan niệm người xưa thờ thuỷ thần. : 

Đình xây kiểu chữ công. Đại đình có qui mô 
kiến trúc lớn gồm 5 gian dài 22m, ngang 12,m. Bộ 
nóc có rồng chầu hổ phù, kiểu ghép mảnh sứ, đầu 
hồi có con kìm. Phía trước đâu hồi có trụ biểu. Các 
vì kèo đình theo kiểu "chồng giường giá chiêng kẻ 
hiên" trên 6 hàng chân, cột hiên xây gạch. Hậu 
cung nối từ gian giữa đại đình gồm 5 gian, ba gian 
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giữa được xây tôn cao ở giữa để làm bệ thờ. Các vì 
hậu cung theo kiểu "chổng giường giá chiêng". 
Trên kiến trúc đại đình và hậu cung được chạm các 
đề tài tứ linh và hoa văn thực vật. Các đầu dư được 
tạo tác tỉ mỉ, mang phong cách của thế kỹ 19. 

Các đồ thờ tự còn có thần phá, sắc phong, 
hoành phi câu đối, hương án, bát bửu, kiệu v.v... ở 
đình có bia đá, chuông. Trước đây, chuông do bà 
Túc Trinh bỏ tiền thuê thợ đúc có khắc lời di chúc 
của bà, về sau chuông này mất đi và dân đã đúc lại 
quả chuông khác và khắc lại bài di chúc đó. 

Đình Yên Nội đã có từ lâu, tuy tu sửa nhiều 
lần nhưng về kiến trúc và chạm trổ vẫn giữ được 
giá trị của nền nghệ thuật kiến trúc truyền thống 
cộng với những d1 vật còn được lưu g1ữ. 

Đình (và chùa) đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 
xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 
22.4.1992. 


171. ĐÌNH YÊN THÁI 
Đình Yên Thái thuộc phường Bưởi, quận Tây 
Hè, Hà Nội. 


Theo sử sách, sắc phong, thần phả và truyền 
thuyết dân gian trong vùng đều cho biết đình Yên 
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Thái thờ những vị nhân thần dưới triều Lý (thế kỷ 
11). Lai lịch, công trạng của họ được chép khá 
nhiều trong Iĩnh Nam chích quái, Kiến uăn tiểu 
lục, Đại Nam nhất thống chí, An Thới phường 
thần tích. Ông tên là Vũ Phục, tự là Phúc Thiện và 
vợ cùng em trai có công trong việc đắp đê ngăn 
nước ở vùng hợp lưu giữa sông Tô Lịch và sông 
Thiên Phù (khu vực chợ Bưởi hiện nay). Ông bà 
mất, vua ban cho ông là: "Chiêu Ứng Phù Vận đại 
vương" bà là "Thuận Chính Phương Duy công chúa”, 
người em trai là: "Chiêu Điền Đại Vương" và cho 
dựng đình thờ. Các đời sau đều ban sắc phong. 

Có truyền thuyết kể rằng ông Vũ Phục quê ở 
Bạch Hạc, bà quê ở Minh Tảo, Từ Liêm, làm nghề 
bán dầu. Sáng sớm ông bà đi bán dầu, bị bắt nhẩy 
xuống sông Thiên Phù để chữa bệnh đau mắt cho 
vua Lý. Cũng có sách chép là do ông bà tự nguyện. 
Sự tích này có thể phản ánh một tập tục mê tín đị 
đoan lấy người làm vật tế sống còn lưu truyền ở 
thời Lý. 

Di tích được dựng từ thời Lý, đến nay đã qua 
nhiều lần trùng tu sửa chữa, mở mang. Đình có 
tam quan, đại đình 3 gian, có chạm khắc hoa lá. Di 
vật còn rồng đá, hương án, hổ phù, câu đối, long 
ngai, bia đá, sắc phong, thần phả, mũ thờ. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 28.4.1994. 


385 


: 172. ĐÌNH YÊN PHỤ 


Đình Yên Phụ thuộc phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, Hà Nội. 

Tương truyền đình được xây dựng từ rất sớm 
để thờ Lý Nam Đế (thế kỷ 6) và Linh Lang đại 
vương (thế kỹ 1]). 

Lý Nam Đế, người có công lớn đánh đuổi quân 
đô hộ phương Bắc, phá quân Lâm Ấp, rồi lên ngôi, 
xưng Nam Việt đế, đổi hiệu là Thiên Đức, thiết lập 
trăm quan, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. 

Linh Lang đại vương, người con trai của Lý 
Thánh Tông, có công đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ 
đất nước, đã được thờ ở nhiều nơi. 

Trải qua nhiều lần trùng tu, biến đổi, hiện nay 
đình nằm trên một khoảnh đất ở ven Hồ Tây. Kiến 
trúc đình gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung. 
Cửa đình mở về hướng bắc và mở cửa đầu hồi. Do 
vậy kiến trúc đình Yên Phụ dễ dàng phân biệt với 
các ngôi đình mở cửa ngang vẫn thường thấy. Trên 
kiến trúc đình còn giữ được một số mảng chạm và 
di vật nghệ thuật thế kỹ 18 - 19. 

Đình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng 
di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 27.1.1986. 
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173. ĐÌNH, ĐỀN YÊN XÁ * 


Đình, đền nằm ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Đình thờ Linh Lang đại vương là con trai vua 
Lý Thánh Tông. Đình dựng trên một khu đất cao 
rộng giữa làng. Đình gồm phương đình, đại đình 
và hậu cung. Phía trước là ao sen lớn. Phương đình 
là một kiến trúc có qui mô nhỏ và xinh xắn được 
dựng ngay phía trước toà đại đình. Phương đình là 
một ngôi nhà vuông, xung quanh để trống, với hệ 
thống chồng điêm 8 mái. Các góc uốn quanh tạo 
các đầu đao ngắn. Các góc mái tầng dưới được đắp 
nổi các hình rồng, rồng có thân uốn cong, mềm 
mại, lưng rồng có hình vấy đá nhọn, hình tia lửa. 
Đầu rồng quay ngược vào trong, mồm há rộng, mũi 
nở to, mắt lổi dữ tợn, bờm tóc được tạo bởi 4 hình 
đao mác bay ra ngoài. Các góc mái tầng trên đắp 
nối hình lá cách điệu xoắn tròn. Hai đầu bờ nóc 
đắp nổi hình con kìm. Bên trong phương đình được 
làm đơn giản, đề tài chủ yếu là hình hoa lá kết hợp 
với các đường chỉ soi, vân hình học đơn giản. 

Toà đại đình trước đây to đẹp nhưng hư hại nhiều, 
nhân dân đã làm lại toà đại đình như ngày nay. 

Bộ khung mái hậu đình được làm đơn giản. 

Đền Yên Xá được xây dựng trên một khu đât 
rộng ven làng, kiến trúc xinh xắn ẩn mình dưới 
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bóng cây cổ thụ um tùm tươi tốt. Đền có kết cấu hình 
chuôi vỗ gồm 3 gian tiền tế và một gian hậu cung. 

Tiền tế là một ngôi nhà hẹp lòng được làm theo 
kiểu đầu hồi bít đốc. Tường hổi xây theo kiểu tay 
ngai, phía trước có cột trụ biểu, đình đắp trụ hình 
con nghê, phần lồng .đèn hình tứ linh. Bờ nóc đắp 
bờ đinh, hai đầu hai trụ đấu. Nhìn chung chạm 
khắc trong đền khá trau chuốt. Chạm nổi và chạm 
lộng ở đây kết hợp khá hài hoà. Đình đền còn lưu 
giữ 38 đạo sắc,sớm nhất là năm 1626. 

Cụm di tích đã được Bộ Văn hoá - Thông tin 


xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc, -Ngh§ thuật 
ngày 27.12.1990. 
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PHẦN II 


PHỤ LỤC 
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I.NHỮNG QUY ĐỊNH TẾ LỄ Ở 
ĐÌNH LÀNG QUA VÀI HƯƠNG ƯỚC 


HƯƠNG ƯỚC LÃNG PHÚC XÁ, TỔNG PHÚC LÂM, 
HUYỆN HOẪN LONG, TỈNH HÀ ĐÔNG 


Làm ngày 15.5.1923 
HƯƠNG - TỤC 


Phụng sự lễ nghi 

Điều thứ 41. Việc đèn hương trong đình thì 
cắt người nào trong làng đã có tuổi và cẩn thận, 
làm thủ tục, để phụng sự nhà Thánh và sửa lễ cho 
dân để lễ thần trong tứ thời bát tiết. Người thủ từ 
thì phải ở luôn tại đình và nếu sơ khoáng việc 
phụng sự hay là sửa lễ không được thanh khiết, thì 
phải phạt lần thứ nhất, bốn hào (084), lần thứ hai 
một đồng (1800) đến lần thứ ba thì bị đuổi ra và 
mất cả ngôi thứ trong làng. 
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Các lễ nghỉ 
Điều thứ 42. 


1. Lễ chính tiệc: Năm nào cũng đến ngày mồng 
sáu tháng ba ta, thì dân làm đại tiệc hội họp tại 
đình từ bô lão cho đến tráng hạng từ 18 tuổi giỏ 
lên đồng lạc dự tiệc. Ngày hôm ấy hoặc làm bò hay 
làm lợn và hát xướng để tế thần và cúng các vị hậu 
và làm lễ hôm yết và hôm tạ, chi phí hạn đến hai 
trăm (200$00) mà thôi. Còn như năm nào phong 
đăng hoà cốc dân định vào đám rước sách nghênh 
tống thì chi tiêu hạn chỉ ba trăm đồng (300800) mà 
thôi. Những lễ ấy là chi phí mất nhiều tiền, thì độ 
hai ba năm mấy vào đám một lần mà không quá 
ba ngày, song phải có hội đồng trị sự bàn định rồi 
trình cả đồng dân cùng thoả thuận mấy được làm. 

9. Lễ Thánh Đẻỏn các Đúc Bà tục là lễ Dịch 
Ma: Năm nào cũng ngày hôm 25 tháng chạp thì 
dân làng, nghĩa là chức sắc bô lão, tộc biểu, lý dịch, 
Hội Tư - văn, nhiêu - nam và ba bàn trên, hội họp 
tại đình làm lễ dịch mã. Hôm ấy đình làm xôi lợn, 
giầu rượu vàng mã, chi tiêu hạn có bốn mươi đồng 
(40$00), lấy vào công quỹ. 

3. Lễ Tứ Thời Bán Tiết: Còn như tứ thời bát 
tiết như lễ ba ngày Tết Nguyên đán, Lễ động trống 
hôm mồng bảy tháng giêng, lễ Xuân Thu hôm rằm 
tháng hai, lễ Thánh Đân hôm mồng một và hôm 
rằm tháng ba, lễ Hạ điền hôm rằm tháng tám, và 
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những ngày sóc vọng thì làm oản quả hay là xôi gà 
theo như lệ thường, chỉ tiêu hạn mỗi lễ là ba đồng 
(3§00) trừ ra ngày mồng một Tết Nguyên đán thì 
chi năm đồng (5$00) lấy vào công quỹ gizo cho thủ 
từ lo liệu. Những thời tiết ấy thì các bô lão lý dịch, 
tộc biểu trong làng ai ra lễ, thì hưởng thụ lộc thánh: 


4. Tiệc Yến lão: Năm nào cũng định ngày hôm 
16 tháng giêng thì làm tiệc yến lão để các cụ bô lão 
đến tuổi khao vọng thì biện lễ ra kính thần và 
trình dân cúng nộp lệ tiền vào công quỹ. Hôm ấy 
thì làm lễ bằng lợn xôi giầu rượu chỉ tiêu hạn có 
hai mươi nhăm đồng (25$00) và các bô lão các chức 
sắc, các lý dịch, các tộc biểu dương thứ và ba bàn 
trên ra hội họp tại đình hành lễ dự tiệc. 


Phục - dịch trong ngày đại lễ 

Điều thứ 43. - Phục dịch trong ngày đại lễ. - 
Những ngày đại tiệc thì cắt giai làng từ 18 tuổi cho 
đến 25 tuổi theo Hương trưởng ra làm lễ và phục 
dịch cỗ bàn, còn hôm lễ dịch mã và yến lão, thì 
Hương - trưởng cắt tuần ra phục dịch về việc lễ. 
Việc mua bán lễ vật trong những ngày tiệc lễ thì 
cắt ba bàn 12 người từ 19 tuổi giở xuống để tòng 
giữ Hương trưởng sửa lễ. 


Chủ - tế và Bồi - tế 
Điều thứ 44. Khi tế thì ông tiên - chỉ vào chủ tế, 
hoặc tiên chỉ đi vắng, thì chánh phó Hương nghị hay 
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. là một viên cao hàm hơn vào thay, bồi - tế thì cắt vào 
các chức sắc hay là các cụ lão, còn như chấp sự, đọc 
chúc thì cắt vào các viên trong hội tư - văn. 


Tế - nghi 


Trong khi tế tự, các viên tế lễ phai cho kính 
cẩn, nếu thất lễ kính cẩn thời phải phạt năm hào 
(0$50). Những khi tế lễ phàm người nào không có 
đội khăn thâm mặc áo thám tử tế thì không được 
vào đình, nếu bắt được vô lễ như thế, thì phải phạt 
hai hào (0§20). 


Chung đình thứ vị 

Điều thứ 45. Những khi đại tiệc và các nghi 
tiết thì thứ vị ở trong đình định như sau: 

Đặt riêng một sở để hội đồng, trị sự xem xét 
mọi việc. Bên đình hữu gian trong: Thời các quan 
tại chức, các viên có phẩm, các người đỗ đại khoa, 
nghĩa là những người đỗ tiến sĩ, cử nhân, tú tài tây 

học, đỗ cao đẳng học và những người có tên vào 
danh dự sách. 

Gian giữa: tổng lý đương thứ, tổng lý cựu 
hương - trưởng. 

Gian ngoài: Hội tư văn và các tộc biểu dương 
thứ. 

Bên đình tả gian trong: Thượng hạng lão 
nhiêu, trung hạng lão nhiêu. 
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Gian giữa: Trương tuần, cai vạn, nhiêu nam, 

lính trừ bị, lính tại ngũ và tam bàn. 
— Ngoài rạp thì bàn tư, bàn năm cứ chiếu niên sĩ 
mà ngồi. Khi ở đình có tiệc lệ, nếu ai hỗn độn, 
không theo tứ vị phẩm chức và niên sỉ hay là thét 
lác to tiếng hay làm náo động, thì phải trục xuất 
ngay, và phải phạt năm hào (0$50). 

Những ngày ấy là ngày dân làm lễ kính Thần 
và hội họp đồng lạc, thì chỉ việc hoà lạc những 
truyện ích lợi cho vui vẻ, chứ không ai được đem 
việc gì ra kêu ca, hay là kiếm truyện châm chích 
nhau, nếu không tuân, thì phải trục xuất ngay và 
phải phạt năm hào (0850). 


HƯƠNG ƯỚC LÀNG NHẬT TÂN 


Làm ngày 4.1.1921 

Tế - tự 

Điều 124. Đại tế về ngày mồng mười, ngày 12 
tháng 2, chiều nhân xuất mỗi người 0,$1 ước được 
1008,00 để mua một con bò, một con lợn, 9 bàn xôi, 
5 nổi gạo nếp, 10$,00 vàng mã, 20 chai rượu và 
giầu cau và ngũ quả. 

Tháng ba là lễ kỳ yên, dân định sửa lễ ấy một 
con lợn, một nổi gạo nếp, một nổi gạo tẻ, hai chai 
rượu, 5$,00 đồ vàng mã và giầu cau ước 30$00; 
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tiền chi lễ ấy, lấy Ở công - quỹ ra chị (nguyên trước 
đã có đất bãi để vào lễ ấy, nay dân định để đấu giá 
lấy tiền sung vào công quỹ). 


Điều 126. Tháng 8 là lễ Thường - tân, dân 
định sửa lễ ấy, một con lợn, một nổi gạo nếp, một 
nồi gạo tẻ, 2 chai rữợu và 1 đồng cốm và chuối với 
lại giầu cau nữa, tất cả ước 30$00. 


Điều 127. Khi tế lễ xong rồi, thời các lễ vật ấy 
đem làm cỗ tại đình, từ trên đến dưới đều nhau cả, ai 
kiến tại đình thời ăn uống, không phải kính biếu ai, 
nhưng mà xưa nay ai được ngôi biếu, thời chỉ biếu 
bằng giầu cau mà thôi (mỗi người một miếng giầu). 

Điều 128. Việc mua lễ vật ấy, thời dân giao 
cho lý dịch mà việc làm cỗ thời dân giao cho các 
người tuần phiên. 

Điều 129. Còn như các ngày sóc vọng và các lễ 
thường trong một năm, các lễ này sửa bằng oản 
quả trước thời nặng lắm, nay định mỗi một kỳ 30 
phẩm oản, 30 quả chuối, 1 chai rượu, 100 giầu. Các 
lễ vật ấy, thời mỗi kỳ trích tiền công qui ra 2$6 mà 
chỉ còn 6 mẫu ruộng công tại xứ Đình - Lẫm trước 
kia để vào việc các lễ này, bây giờ dân định để 6 
mẫu ruộng công ấy, cứ đến đầu năm, thời đấu giá 
lấy tiền sung vào công quỹ. Các kỳ lễ này cũng chỉ 
biếu bằng giầu cau mà thôi, và ai kiến tại đình 
hôm ấy thời được hưởng. Việc làm cỗ các kỳ này, 
dân giao cho các người hạ bàn (y như trước). 
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HƯƠNG ƯỚC LÀNG TAM LẠC, TỔNG PHÚC LÂM, 
HUYỆN HOÀN LONG, TỈNH HÀ ĐÔNG 


Làm ngày 14.6.1923 


Tế - tự 

Điều thứ 90..Đình để thờ thần phải cắt một 
người cẩn thận sạch sẽ, để tối sáng đèn hương quét 
tước, thời làng sẽ trích tiển công, cấp cho mỗi 
tháng một đồng năm hào. 

Điều thứ 91, Từ ngày mồng một tết cho đến 
ngày mồng bốn, thời mỗi ngày làng lấy bai con gò, 
hai mươi phẩm oản chuối, hai mươi khẩu giầu lệ, 
để làm lễ, lễ thành có người nào ở đấy thời thụ lộc, 
ai vắng thời thôi. 

Điều thứ 92. Ngày mồng sáu là ngày bàn tiệc 
thần, ai làm lý trưởng thời phải sửa một con gà, 
một nậm rượu, một cơi giầu, và dân lấy hai mươi 
phẩm oản chuối lệ, và hai mươi khẩu giầu làm lễ, 
lễ thành ai kiến tại thời thụ lộc. 

Điều thứ 93. Ngày mười lăm là ngày tiệc 
thần, làng sẽ trích tiền công thổ mười lăm đồng 
bạc để chỉ việc ấy, lễ thành suất cả hàng lão cũng 
thụ lộc. 

Điều thứ 94. Ngày mông một tháng ba mở đại 
Hội đồng để định tiệc thần, thời lấy hai con gà,hai 
mươi phẩm oản chuối lệ, hai mươi khẩu giầu làm 
lễ, lễ thành ai có đấy thời thụ lộc. 
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Điều thứ 95. Ngày mười hai tháng ba là ngày 
đại kỳ - phúc. Thời đân lấy hai mươi đồng bạc 
công thổ chi việc ấy, lễ thành suất cả hàng lão 
cùng thụ lộc. 

Điều thứ 96. Ngày mồng một tháng tư dân 
lấy năm đồng bạc công thổ để chỉ việc lễ Kỳ - yên lễ 
thánh cả hàng lão cùng thụ lộc. 

Điều thứ 97. Ngày mông năm thúng năm thời 
lấy hai mươi phẩm oản chuối, bốn mươi khẩu giầu, 
lễ xong ai kiến tại thời thụ lộc. | 

Điều thứ 98. Ngày hai mươi tắm tháng sáu là 
ngày Ấỳ Phúc dân lấy hai con gà, hai mươi phẩm 
oàn chuối, bốn mươi khẩu giầu làm, lễ thành ai 
kiến tại thời thụ lộc ai vắng thời thôi. 

Điều thứ 99. Ngày rằm tháng bẩy thời ba 
giáp sửa lễ tuỳ nghi chiếu biện. 

Điều thứ 100. Ngày rằm tháng tám là tiết 
trung thu, thời tư văn làm lễ cả một thể. 

Điều thứ 101. Ngày mồng chín tháng chín là 
ngày X3 - Phúc thời dân lấy hai con gà, hai mươi 
phẩm oán chuối lệ và bốn mươi khẩu giầu làm, lễ 
thành có ai ở đấy thời thụ lộc. 

Điều thứ 102. Ngày mồng mười tháng mười 
lấy hai mươi phẩm oản chuối, bốn mươi khẩu giầu 
làm, lễ xong ai hiện tại thời thụ lộc. 

Điều thứ 103. Ngày hai mươi chín tháng một 
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lấy hai con gà, hai mươi phẩm oản chuối lệ, bốn mươi 
khẩu giầu, làm lễ thành ai kiến tại thời thụ lộc. 

Điều thứ 104. Ngày 25 tháng chạp thời 
những con giai đẻ trong năm ấy phải sửa mỗi 
người một con gà, hai yến xôi, hai mươi bốn miếng 
giầu đem ra đình, lễ xơng rồi chia phần suất từ 
thượng lão cho đến người nhật bạ. 

Điều thứ 105. Hôm ba mươi tết thời lấy hai 
con gà, hai mươi phẩm oản chuối, bốn mươi khẩu 
giầu,làm lễ thành ai kiến tại thời thụ lộc. 
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H. MỘT SỐ VĂN BIA Ở ĐÌNH, ĐỀN HÀ NỘI 


(Tríh theo bản dịch kèm chú 
thích trong Tuyển tộp uăn bia Hà 
Nội do Nhà xuất bản Khoa học xã 
hội xuất bản 1978). 


1. VĂN BIA ĐỀN BẠCH MÃ 


(BÀI KĨ TRÊN BIA SỬA CHỮA ĐỀN BẠCH MÃ) 
(TRÙNG TU BACH MÃ BI KÍ) 


Bài kí trên bia sửa chữa đến 
thờ của ba giáp Một Thái, Bắc 
Thượng nà Bắc Hạ, phường Hà 
Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ 
Xương, phủ Hoài Đức [..] 


Đạch Mã là ngôi đền rất thiêng. Trong các vị 
thần thiêng ở Long Thành, Bạch Mã Đại vương 
linh thiêng nhất. Các phường giáp sở tại có đền 
thờ, nhưng chỉ có ngôi đến của ba giáp Mật Thái, 
Bắc Thượng và Bắc Hạ ở cửa phường Hà Khẩu là 
hương khói thịnh nhất. 


Đền làm đã lâu năm. Dân các giáp chữa lại, tới 
nhờ tôi làm bài kí và nói rằng: 


400 


Đền vốn có từ xưa. Niên hiệu Chính Hoà [1680- 
1705] mở rộng thêm chút ít. Nay gỗ đã mục nát; vả 
lại nền cũ cũng hơi thấp. Các giáp chúng tôi lo tính 
sửa chữa lại. Xin xăm”? được quê tốt [...] 

Tháng giêng năm Kỷ Mão [1819] khởi công, 
đến tháng 10 hoàn thành. Đền rất tráng lệ, trước 
kia chưa bao giờ như thế. 


Xem theo bài tựa, "Thần từ khảo chính" thuật 
lại sự tích thiêng liêng của thần, danh hiệu của 
thần đại để giống nhau, chỉ khác chút ít thôi. Tóm 
lại, đây là vị thần Thành hoàng của thành Thăng 
Long. Thăng Long ngày nay là đô thành, xưa kia 
là đất kinh kì của vua. Hàng năm lễ đánh trâu 
rước xuân” làm đền này. Lễ ấy rất long trọng. 

Tục nước ta vốn tôn thờ thần. Dù là thần một 
thôn, một ấp cũng được thờ phụng rất tôn kính. 
Huống chi đây là một vị thần chủ tể của khu vực 
ngàn dặm, được tất cả các đời vua cúng tế. Ban 
phúc cho đất nước, giúp đỡ nhân dân. Công đức ấy 
cả đô thành và ấp lân cận đều được nhờ, chẳng 
phải riêng 3 giáp. Việc [xây dựng] này thật không 
thể thiếu được. 

Lại từng nghe: đức của quỷ thần thật là lớn. 
Khiến cho người trong thiên hạ trai tịnh, áo mũ 


! Xin xăm: tức xin thẻ, để biết tương lai xấu tốt, theo tục lệ mê tín. 
(2) Tức lễ Xuân ngưu. 
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chỉnh tể, để vào cúng tế, phảng phất như thấy 
đang ở phía trên, ở bên tả hay bên hữu. 

Như vậy, thần sở dĩ là thần, vì khi thì tác 
dụng kín đáo, khi thì nhân đức rõ ràng, huyền 
diệu không sao biết được. Chúng ta thờ phụng, 
cũng chỉ hết sức tôn kính, theo đúng nghi lễ để tỏ 
lòng thành kính tột bực như lúc nào cũng có 
thần”. Nếu chỉ thấy một vài việc kì lạ, tán dương 
sự linh thiêng của thần, mà thờ phụng cốt để xu 
nịnh nhằm nhí, phô trương bên ngoài, như vậy há 
chẳng phải là muốn làm cho lớn lao mà lại trở 
thành nhỏ bé, tôn kính mà lại trở thành khinh 
nhường đó sao. | 

Quê xăm có bài nói: 

Lê trời lòng người đêu không thiếu, 
Tự nhiên đạo hợp thoát hôn mê, 
Công bình cảm được thân minh giúp, 
Đông, tây, nam, bắc, cứ làm đi?) 


Biết được lẽ đó thì việc chúng ta cầu thần ban 
phúc cho cũng không ngoài sự công bằng của lẽ 


———_——— _ 


t Lúc nào cũng có thần: nguyên văn "như tại": chữ lấy từ câu sách Luận ngữ "tế 
thần như thần tại" nghĩa là tố thần như là thần có ở đấy. 
É! Nguyên văn: 
Thiên lỷ nhân tâm lưỡng bất khuy, 
TỰ nhiên đạo hợp thoát hồn mẽ. 
Công bình cảm tắc thân mính hựu, 
Nam, Bắc, Đông, Tây, nhậm sở vị 
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trời, mà thần sở dĩ ban phúc cho, cũng có lý do vậy. 
Vì vậy tôi viết mấy lời này để làm lời kí [...] 
Ngày 20 tháng giêng, năm đầu niên hiệu 


Minh Mạng [1820] Thị trung học sĩ, Tiến 
sĩ khoa Kỷ Hợi triều Lê cũ [1779]. 


_ Thích An Hầu Phạm Thích soạn"' 


2. VĂN BIA ĐỀN ĐỒNG NHÂN 


VĂN BIA GHI SỰ TÍCH TRƯNG VƯƠNG 
(TRƯNG VƯƠNG SỰ TÍCH BỊ KÍ) 


Trên đời có những sự nghiệp thần kì làm cho 
lòng người hâm mộ cảm động không kìm đượẻ chăng? 

Nước Đại Nam ta, từ đời Hồng Bàng đến đời 
Lê, trong khoảng trên dưới mấy nghìn năm, lần 
lượt có những vị anh hùng xuất hiện giành giữ bờ 
cõi, còn dựng thành chính thống, là bốn họ Đỉnh, 
Lý, Trần, Lê. Than ôi! Đấng trượng phu đúng phải 
như thế. Còn trong nữ giới, xứng đáng là trượng 
phu, thì có Hai Bà Trưng. 

Hai Bà là con Lạc tướng, cháu Lạc Vương, bẩm 
sinh vốn không phải tầm thường. 

Từ khi Văn Lang mất nước, đất nước ta thuộc về 
nhà Thục nhà Triệu, rồi đến nhà Hán. Hơn hai trăm 
năm, sống kiếp ăn nhờ ở đỗ không cần bàn luận làm 


£ Tức Phạm Quý Thích. 
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gì”, Thêm vào đó là bọn quan lại nhà Hán thẳng tay 
tàn bạo, hào kiệt chưa nổi dậy được. Cục diện lúc này 
mà làm nên cảnh tượng như vậy mới thần kì. 

Hai Bà, Chị vì chồng, Em vì chị, vung tay, thét 
một tiếng mà tên Thái thú bạo tàn” thua chạy. Chỉ 
trong mấy ngày đã lấy được hơn năm mươi thành trì. 
Ủy danh lừng khắp Lãnh Nam, tiếng tăm khiếp cả 
Hoa Hạ. Mưu trí như Phục Ba [Mã Viện] mà bị thua 
ba trận. Thanh Thế quân ta đã làm cho người Hán 
mất ăn, mất ngủ mấy năm. Đến lúc việc chẳng chiều 
lòng, Hai Bà cùng tử tiết nơi sông Hát. 

Ôi trí tuệ biết nhường nào! Tài giỏi biết 
nhường nào! Nghĩa liệt và khí khái biết nhường 
nào! Chị em một nhà, anh hùng nghìn thủa. Có lẽ 
trong nữ giới chưa bao giờ có người như thế, mà 
cũng là việc hiếm có trong dòng họ nhà tướng. 

Việc làm kẻ trượng phu không thể lấy thành 
hay bại mà bàn luận. Việc làm của Hai Bà càng 
không nên lấy thành bại mà luận bàn. Nghìn đời 
sau, đọc sử xưa khiến càng tăng khí phách. 

Qua các đời đến bản triều, Hai Bà được ghi 
trong tự điền”, và lập miếu riêng thờ phụng khắp 
mọi nơi, ấy là do uy thanh của Hai Bà còn lưu 


t0 Câu nảy coi nước ta như bị mất độc lập ngay tử triều Thục An Dương vương là 
không hợp lý. 

‡) Chỉ Tô Định, Thái thú người Hán. 

+ Tự điển: danh sách cúng lễ của Nhà nước, điển chế cúng tế của Nhẩ nước. 
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truyền lại vậy. Xã Đồng Nhân thuộc huyện Thanh 
Trì, từ xưa đã dựng đền thờ Hai Bà ở bên đường bờ 
sông. Gần dây, vì bãi sông lở, mới tìm thấy được ở 
xứ Vũ Miếu cũ”” tại thôn Hương Viên thuộc huyện 
tiếp giáp là Thọ Xương, một khu đất hơn sáu mẫu, 
xin triều đình ban cấp cho để lập đền thờ, hương 
đèn thờ phụng. Lời thỉnh cầu được trên ban chiếu 
chỉ chuẩn y. Sự chấp thuận của triều đình theo 
nguyện vọng nhân dân, có bằng chứng rõ ràng. 
Ngay chuyện chân dung Hai Bà còn lại không bị 
suy suyển, bao chuyện linh ứng lạ kỳ những điều 
lưu truyền không phải là không có sở cứ. 

Nhân tìm được ở nơi đền mới, một tấm bia không 
khắc chữ, họ đến nhờ tôi viết lời văn, ý muốn mượn 
tấm bia để truyển lại tường tận sự việc. Tôi cũng 
muốn mượn tấm bia để bày tỏ ý kiến của tôi. Mong 
người xem bia, sửa lại cho đúng. Vậy làm bài kí. 


Ngày tốt, trung tuần tháng trọng hạ [tháng 5] 
năm Canh Ty, Minh Mệnh thứ 21 [1840]. 
Vũ Hoán Phú” hiệu Đường Xuyên, 
Tiến sĩ kho: lính Tuất [1826], 
nguyên Đốc học tình Bắc Ninh, soạn), 


f? Lã khụ trường Giảng Vũ đời Lê. 

#› Vũ Tông Phan [1840 - 1862| tự Hoán Phủ, hiệu Lỗ Am, nguyên quán làng Hoa 
Đường, huyện Đường An (sau là Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) 
ngụ ở thôn Tự Pháp, phường Bảo Thiên, huyện Thọ Xương, Hà Nội, Ông đỗ 
Tiến sĩ năm Minh Mệnh thứ 7 [1826]. Lúc đầu ông làm quan, sau dạy học. 

t#' Trong bia có một số chữ khắc nhầm, người dịch đã sưu tắm đính chính mà 
dịch. 
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3. VĂN BIA ĐỀN NGỌC SƠN 


BÀI KÍ ĐỀN NGỌC SƠN ĐẾ QUÂN? 
(NGỌC SƠN ĐẾ QUÂN TỪ KÍ) 


Từ xưa đến nay, cảnh đẹp thường chưa hề bị bỏ 
hoài. Hê Tả Vọng tên cũ gọi Hoàn Kiếm” là một 
danh thắng đất Kinh kì xưa. Phía Bắc mặt hồ, một 
gò đất nổi lên rộng khoảng ba bốn sào, tương 
truyền là chỗ đài câu cá thời cuối Lê. Trước đây, 
ông Tín Trai làng Nhị Khê nhân có đền Quan Đế 
tại đây bèn mở rộng sửa sang thêm gọi là chùa 
Ngọc Sơn. Phía Nam, trước mặt chùa dựng một gác 
chuông. Cảnh này nhân đó mà thêm phần xinh 
đẹp. Lâu năm, chùa hư nát, tưởng như theo người 
mà cũng tiêu vong. 

Ngày gần đây có hội Hướng thiện vốn do 
những người trong khoa mục thành lập. Ở thời kì 
đầu, hội chủ yếu nhằm cố gắng làm những việc 
đem lại lợi ích cho người. Hội vốn thờ Văn Xương 
Đế Quân” mà chưa có đền. Các con ông Tín Trai 
vốn thường đi lại giao hảo với hội, tình nguyện 


t Tức đần thờ Văn Xương Đế Quân ở Ngọc Sơn. 

® Hồ Hoàn Kiếm: tức hổ Gươm, xưa có tên là Tả Vọng, vì ở vào phía trái phủ 
chúa Trịnh. Trước đó có tên "Hoàn Kiếm" do truyền thuyết Lẽ Lợi trả lại gươm 
thần. Gươm nảy đã giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh. Sau khi thắng lợi lên 
ngôi nhà vua đi thuyền chơi trên hỗ, có con rùa nổi lên đón lấy gươm báu từ 
tay nhà vua ném xuống. 

G1 Văn Xương Đế Quân: đã chú ở bài trên. 
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nhượng lại nơi này. Những người trong hội bèn tới 
trước Đế Quân xin quẻ và được bài thơ: 


Gươm báu mới mài ngời ánh sáng, 
Hành hay tùng uẫn rạng muôn phương. 
Cội nên thuở trước còn nguyên đó, 

Tô điểm huy hoàng tiếng dậy uang?), 


Hội liền sửa lại đền Quan Đế, dỡ bỏ gác 
chuông, cải tạo thành đền Văn Xương Đế Quân. 
Đền có 3 gian, ở giữa thờ thượng thánh mới làm, 
hai bên nách mỗi bên một gian, các phòng đông tây 
đều 5 gian. 

Bắt đầu xây dựng từ mùa đông năm Tân Sửu 
[1841], đến mùa thu năm Nhâm Dần [1842] thì 
hoàn thành. Tiển phí tổn hội cấp và do thập 
phương quyên góp, kể tốn không dưới 3000 quan, -` 
qui mộ so với trước đây tráng lệ hơn nhiều. 

Ôi! Hồ Gươm là cảnh đẹp thiên nhiên, núi 
không cần cao, nước không cần sâu và cũng không 
cần có bàn tay khéo léo của con người mà tăng hay 
giảm giá trị. Duy đối cảnh trước mắt há nỡ phụ mà 
để suông hoài. Nếu có người thì nên hoà hợp cùng 


——————_—_--SẦ..._ 


) Nguyên Văn: 
"Bảo kiểm tân ma bách hiện quang, 
Tứ phương chiến diện nhận hành tàng 
Tỏng tiền tự hữu căn cơ tại, 
Nhuận sắc tăng huy thanh bá đương”. 
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với cảnh. Hội Hướng thiện xin quẻ làm đền mà 
được, đó là do một lòng chân thành của người mà 
cảnh đẹp cũng được nhờ cậy. Từ nay thờ thần đã có 
nơi, kẻ sĩ phu kết bạn với nhau yêu canh này, vì 
mến tên hồ này mà việc tu dưỡng du ngoạn nghỉ 
ngơi đều có nơi chốn. Hứng vui ngắm trăng dưới 
nước, hóng gió trên non có thể giúp nhiều cho điều 
thiện đâu chỉ riêng mình được hưởng. 

Tôi đạo chơi ngắm cảnh đã nhiều năm, nay 
đến đền nhìn xa bốn phía cảnh đền đổi mới rõ 
ràng, nhất định sẽ khiến cho người từng chọn con 
đương thiện, trước đó mừng vui nay càng mừng vui 
gấp bội. 

Ôi! Cảnh như thế là không còn trơ trọi. Nếu ta 
cố gắng làm điều lành, thần linh tất sẽ chứng 
giám, chẳng cần nói nhiều thêm nhàm lời. Nay 
làm bài kí. 
Hoàng triểu Thiệu Trị năm thứ 3 Quý Mão 
[1843], ngày lành tháng mạnh thu [tháng 7|. 
Tiến sĩ khoa Bính Tuất [1826], chức Học 
chính Bắc Ninh, người Hồng Chán(1), hiệu LÃ 
Am, Vũ Hoán Phủ soạn(1), : 
Người trong hội, quán xã Nhân Mục. Cựu, 
huyện Thanh Trì, Tô Cương thành kính viết, 
Người thôn Tân Khai thợ đá Nguyễn Văn 
Hàn kính cẩn khắc. 


————T— _ 
£ Hồng Châu: Tên cổ tỉnh Hải Đương 
f Vũ Hoán Phủ: tức la Vũ Tổng Phan. 
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BÀI KÍ SỬA LẠI MIẾU VĂN XƯƠNG 


Xây dựng mà không tô điểm thì không kì, kết 
cấu mà không tự nhiên thì không đẹp. Thành Hà 
Nội là cố đô Thăng Long, trải xem di tích nổi tiếng, 
ngẫm xét việc thời xưa việc này, nên nhìn nhận 
như thế nào? 

Phía đông thành Hà Nội, ở thôn Hà Thanh, 
huyện Thọ Xương có một cái hồ, gọi là hỗ Hoàn 
Kiếm, trong hồ có một cái đảo, gọi là Ngọc Sơn, 
trong đảo Ngọc Sơn, có một đền thờ gọi là đền thờ 
Văn Xương. Tôi làm Án sát ở Hưng Yên, vừa đổi 
vỀ, gặp ông Phương Đình” dắt nhau qua chơi, ông 
nói với tôi rằng: hồ Hoàn Kiếm này đời xưa rất lớn, 
từ đời Lê Trung Hưng về sau chở đất về đắp làm 
đường xe chạy cho suốt đến Long Châu ở Nhĩ Hà, 
nửa hồ bên hữu gọi là Hữu Vọng, nửa hồ bên tả gọi 
là Tả Vọng, núi trong Tả Vọng là đài câu cá. Đầu 
niên hiệu Gia Long, mới có miếu thờ Quan Võ Đế. 
Đến niên hiệu Thiệu Trị lại làm đến thờ khác để 
thờ Văn Xương Đế Quân. Gần đây có quan Án sát 
Nguyễn Như Cát, qua thăm cảnh đền, thương cảm 
vì quy mô quê kệch và không tu sửa thì sẽ đổ nát, 
bèn đề nghị quyên tiền làm lại Nhưng chưa kịp 
làm thì đã bổ sang Bố chánh ở tỉnh Đông. Nay tôi 
“—===----- 'L 


t0 Phương Định tức Nguyễn Văn Siêu, 
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thay ông ấy chủ trương việc này [...]. Hiện nay đền 
thờ mới đã hoàn thành, phía trước kể bờ nước, làm 
đình Trấn Ba, ngụ ý là cột trụ đứng vững giữa làn 
sóng văn hoá”, Bên tả, phía đông cầu Thê Húc, 
dựng Đài Nghiên. Lại về phía đông trên núi Độc 
Tôn, xây Tháp Bút, tượng trưng cho nền văn vật. 
Qua ba bốn năm, dựa vào tiển quyên góp, mới làm 
xong, nhờ tôi làm bài kí. 

Tôi nghĩ rằng: miếu thờ đức Văn Xương ở khắp 
cá thiên hạ, để dạy mọi người làm điều thiện mà 
thôi Nhưng người ta làm điều thiện, không gì 
quan trọng bằng ngăn lòng dục của người mà bảo 
tôn lẽ phải của trời, chẳng cầu phúc mà tự nhiên 
được phúc. Đạo nhà Nho ta sáng chói trong kinh 
sách, không có thứ nào hơn. Từ khi người đời 
xướng lên thuyết Tử Đồng Đế Quân”' thì việc tin 
theo ấy không phải là dễ. Nhìn ngắm qui mô miếu 
mạo, đó mới thật khác thói tục thông thường. 

Thế nhưng có cái đẹp thiên tạo trước, rồi mới 
có cái lạ của sự vẽ vời trang điểm của người. Thành 
Thăng Long là một nơi lễ giáo xưa, trải bao phen 


f? Nguyễn văn là “Văn lan chỉ trụ". "Chỉ trụ" cũng gọi là "đế trụ” là tên hòn nủi 
giữa sông Hoàng Hà, nhõ lên như cột trự giữa dòng nước chảy. Đình Trấn Ba 
có nghĩa là trấn giữ làn sóng (chỉ làn sóng không mạnh của nền văn hoá 
đương thời) như cột trụ đứng vững giữa dòng nước chảy dữ, 

#' Tử Đồng Đế Quân: chính tên là Trương Á Tử, người đời nhà Tấn, sau chết 
hiển linh được nhiều người thờ củng. Đạo gia cho rằng thần Tử Đồng coi việc 
ở phủ Văn Xương và giữ sổ tước lộc của nhân gian. 


410 


biến đổi, danh thắng hoang tàn. Cảm nhớ dấu xưa 
mà sửa sang phục hồi, đủ khiến non sông thêm vẻ 
đẹp. Còn việc thịnh suy đều có nguyên nhân của 
nó. Lãm duyệt các danh tích, xem xét xưa nay, nên 
nhìn nhận như thế. 

: Án sát sứ tỉnh Hà Nội, 

Đặng Lương Hiên kính cẩn ghi lại" 
Tú tài Vũ Tá Trứ, thôn Tự Tháp, 
huyện Thọ Xương viết. 


4. VĂN BIA ĐỀN QUÁN THÁNH 
(TRÙNG TU TRẤN VŨ QUÁN BI KÍ) 


Quán Trấn Vũ ở phía bắc thành là để trấn giữ 
phương bắc. Pho tượng đồng trong đó được đúc từ 
đời Lê Vĩnh Trị [1676 - 1680]. Còn quán thì làm từ 
lúc mới xây dựng kinh đô Thăng Long. Bể dâu biến 
đổi, ao hồ cây cối vẫn nguyên. 

Quan nguyên Bố chánh sứ Sơn Tây là Phạm 
Xuân Quế, Bố chánh sứ Hà Nội là Tôn Thất Giao 
và Đồng tri phủ, lãnh huyện đoãn hai huyện Thọ 
[Xương] Vĩnh [Thuận] là Phan Huy Kiêm thấy 


(? Đăng Lương Hiên, tức Đặng Văn Tá người làng Bác Vọng, huyện Quảng 
Xương, Thanh Hoá, đỗ cử nhân năm 1841, làm quan đến chức Bố chính. Tác 
phẩm của ông gồm có: Du Hương Tích động kí, Bần nữ thán... 
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cảnh sắc nơi điện ngọc cõi Sa Bà? so với cảnh sắc 
tươi tốt mười hai lầu chầu” có phần thua kém, nên 
mới quyên tiền chữa lại. Đã xây cao và mở rộng 
bốn chỗ, gồm chính điện, đình đốt hương, bái 
đường và gác chuông. Lại làm thêm hai dãy hành 
lang bên phải và bên trái. Tường, chái, cột, xà đều 
quét sơn mới cả. Lại đắp lại bốn pho tượng Đại 
Nguyên Soái và tượng thần Đương niên Hành 
khiển”, rồi rước lên thờ ở tiền đường, lại sửa đắp 
lại tượng thần Văn Xương Đế Quân rồi dời xuống 
hậu đường để cách xa nơi thờ Long thần. Cái biển 
đồng chữ thếp vàng của vua ban vào đầu niên hiệu 
Thiệu Trị [1841-1847], thì đời vào treo ở gian giữa 
bái đường. Một đồng tiền vàng loại to do vua ban, 
và mười lăm đồng tiền vàng loại vừa, do các hoàng 
tử thân công dâng cúng thì đúc lại thành một cái 
vòng vàng, dùng sợi dây bạc xâu vào treo ở tay 
tượng thần, để làm rạng vẻ vua ban. Đằng sau 
miếu lại đắp một hòn núi giả, xây một cái bể con, 
dựng một ngôi chùa nhỏ đặt tên là chùa Vũ Đương 
Sơn", Lại đề đôi câu đối nêu rõ tích xưa. 


' Cõi Sa Bà: chỉ thế giới hiện tại của toài người. 

® Nguyễn văn là "Chảu lâu thập nhị", ngờ là "Ngọc lâu thập nhị” viết khác đi. 
Theo sách Thập châu kí thì Ở một góc núi Côn Lôn có ”kim đài ngũ sở" (năm 
sở kim đãi) và "Ngọc lâu thập nhị" (Mười hai kìm đài toà lầu ngọc). Đó là nơi ở 
của thần tiên. 

® Đương niên Hành khiển: tên vị thần điều khiển các công việc trong năm đó. 

Vũ Đương Sơn: tên núi ở tỉnh Hồ Bắc, Trưng Quốc, tương truyền là nơi tu 
luyện của Trấn Vũ. 
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Huyền Đế luyện đan nghỉ thử địa 
Tiên ông ma chứ thị hà niên? 


(Huyền Đế luyện đan ngờ chốn ấy! 
Tiên ông giũa sắt biết năm nào). 

Năm Tự Đức thứ chín [18ð6] tháng 9, ngày mồng 
hai khởi công, đến hạ tuần tháng 12 thì hoàn thành. 
Khi làm xong lại bảo dân phụ thờ tới xin bài kí. 

Theo Tế pháp”, ai có công với dân thì được thờ. 
Trong việc tế tự theo điển lễ nhà nữa® có: trời, đất và 
bốn phương. Huyền Đế trấn giữ cõi trời phía bắc, giữ 
nước giúp dân, nổi tiếng linh ứng. Chín tầng trời 
dựa ở chân uy, mười phương đất dựa nhờ thần giáo 
hoá. Công ngang với năm mươi vạn kiếp, đáng 
được thở cúng cho đến ức vạn năm |...]"?. 

Giang sơn này còn mãi muôn năm, rường cột 
này còn mãi muôn năm, ấy là do lòng người muôn 
năm vẫn là một. Công phu chạm trổ, vẽ tô lưu vẻ 
đẹp đến trăm đời. Ngăn ngừa tai biến lớn, chống 
chọi hoạn nạn to, công đức còn nguyên như mới. 
Âm đức hợp cùng tạo hoá đối với dân, thần im lặng 


# Giữa sắt: tức là mài sắt thành kim: Lý Bạch đời Đường chán học bỏ đi chơi 
thấy một bà lão mãi cái chày bằng sắt. Lý Bạch hỏi, bà lão nói: mài để làm 
kim. Ông hiểu ý, bèn cố gắng học tập, Ở đây dùng trỏ nơi các đạo sĩ đã dày 
công tu luyện thành tiên. 

(#! Thiên Tế pháp trong kinh Lễ ghí chép quy chế, nghỉ thức thờ phụng các thần. 

f# Nguyễn văn là "Tự điển", tức việc tế tự được nhà nước cho phép. 

(9 Lược bỏ một câu của người viết đứng trên quan điểm sai trái của triều Nguyễn 
mà nói xấu nhà Tây Sơn. 


413 


chẳng nói ra, việc dân ta hết sức trau chuốt. cho 
thêm đẹp đối với thần, đâu dám nói là báo đáp. 


Còn như sự thờ phụng Văn Xương Đế Quân, thì 
người trùng tu đã nói lên rồi, tôi không góp lời nữa. 

Và chăng. tôi có nghe rằng: trời là lí, thần là 
lượng năng của hai khí [âm và dương]. Lí thì vô 
hình, khí thì thấy rõ. Sách L kí nói rằng: Sinh ra 
mọi vật mà không vật nào có thể tách rời”. Lí dựa 
vào khí mà có hình. Làm ra gió mưa sấm sét không 
gì là không thể hướng dẫn răn dạy. Các động vật, 
thực vật, loài bay hay loài lặn đều được nảy nở 
sinh sôi, trong đó âu hắn cũng có vẻ chủ trương. 
Nói về sự che trùm thì gọi là trời. Nói về sự chủ tế 
thì gọi là đế. Trong Kinh Thị và Kinh Thư nơi gọi 
là "trời", nơi gọi là "đế", đều có chủ ý, không có gì 
mâu thuẫn cả. Sách nói "Duy hoàng thượng để" 
(lớn lao thay Thượng để) thì "đế" tức là trời. Nhà 
Hán thờ 5 vị "đế". Ở phương Bắc, gọi là Hắc đế [đế 
đen]. Như vậy là ngoài trời lại có trời khác nữa, 
còn chữ "huyền" thì chưa thấy [huyền cũng là đen]. 
Sách Hỗn độn xích uăn nói rằng: "Huyền đế là biệt 
thể của Thái Cực". Chữ "huyền" bắt đầu từ đó. Vũ 
Đương Sơn từng là nơi trú ngụ tu luyện của thần, 
mà quán này là nơi mà thần đến thăm và quan sát 
cảnh vật phong tục của một nước. Nếu không phải 


t? Nguyên văn: "Thể vật bất di”. Điển ở sách Lễ kí, thiên 28 Trung Dung, đúng 
ra là "thể vặt phi bất khả đĩ", ý nói [quỷ thần] sinh ra mọi vật mà không vật 
nào có thể tách rời. 
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thế, thì bốn quán ở thành Thăng Long mà sử cũ 
còn truyền lại” chỉ có quán Huyền Thiên là còn 
đến nay, đó chẳng phải là cảnh thiêng nhất trong 
thiên hạ ư? Tác giả suy nghĩ cũng không thể hiểu 
thấu điều ấy được. Đó là do cái thực chất linh 
thiêng hay do cái vẻ đẹp bên ngoài, tôi cũng không 
có thì giờ mà nghĩ tới! 

Tôi rất mừng là quan Bố chánh và quan huyện 
đã hết lòng với thần. Đó cũng do sức đân khắp nơi 
ở đâu cũng có Hoa nay cây xưa, chuông đã thôi 
đánh mà tiếng vẫn còn ngân. Có thể làm cho giang 
sơn này đẹp thêm lên, phải chăng chỉ có người dân 
Hà Nội? Dân khí đã hoà thì thần ban phúc cho. 
Điểm lành hợp với bói mộng”), không đợi phải nói. 
Bèn viết để khắc lên đá. 


Năm Tự Đức thứ 10 [1857] tháng 5, ngày tốt. 


Nguyễn Học Chính tỉnh Thanh Hoá, 
Tiến sĩ Lê Hy Vĩnh bái soạn 
Lệ mục huyện Thọ Xương Nguyễn Văn Ninh 
trông nơm việc khắc bia. 


——————————ỏc... 


f* Bốn quán ở thành Thăng Long: theo sách Hà thành linh tích cổ lục thì bổn 
quản này là các quán: Chấn Vũ, Huyền Thiên, Đổng Thiên, và Đế Thích. 
Quán Chản Vũ tức đền Trấn Vũ phố Quán Thánh. Quán Huyền Thiên ở phố 
Hàng Khoai. Quán Đổng Thiên (nay là đến Kim Cổ, 73 Đường Thành). Quán 
Để Thích, tức đến Đế Thích phố Thịnh Yên. 

t) Bói mộng Thời phong kiến, quản Trấn Vũ được coi là nơi cầu mộng, bói mộng 
rất linh ứng. (Xem Hoàng Việt địa dư, sách chữ Hán). 
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5. VĂN BIA ĐỈNH KIM LIÊN 
BÀI MINH KÈM THEO BÀI TRẨN THUẬT?? 
TRÊN BIA ĐỀN THẦN CAO SƠN ĐẠI VƯƠNG 
(CAO SƠN ĐẠI VƯƠNG THÂN TỪ BI MINH TÍNH TỰ) 


Mảng nghe: bậc đế vương đấy đạo quân nhân 
nghĩa, cứu sinh mạng nhân dân, trù hoạch lớn lao, 
tính toán sâu rộng, nhằm mở ra một cơ đồ hùng vĩ. 
Làm nên được công trạng và sự nghiệp lớn là vì có 
đạo đức lớn, nên được trời cao giúp đố, thần minh 
tán trợ, chứ đâu phải ngẫu nhiên. Do đó Vũ Vương 
sáng lập nhà Chu”, tất nhờ vào sự giúp đỡ đắc lực 
của thần linh sông núi, Quang Vũ khôi phục cơ 
nghiệp nhà Hán” là được sự ủng hộ ngầm của các 
vị phụ lão áo trắng, 

Lúc Thánh tổ Cao Hoàng đế [Lê Thái Tổ| nước 
Đại Việt mới khởi nghĩa, được các vị thần linh nổi 
tiếng hết lòng giúp đỡ, đó há chẳng phải là trời đất 
mến chuộng người chính nhân, quỷ thần soi thấu 
người có đức hay sao? Sau đó, đền miếu liền được xây 


Ú! Trần thuật: nguyên văn "tự", một thể văn trình bày nhưng điều đắc ý của mình 
về một cuốn sách. Chữ "tự" sau này dùng theo nghĩa hẹp, chỉ bài viết ở đầu 
sách, tức bải tựa. 

#' Nguyên văn "Thương Cơ", chưa rõ ý nghĩa "Thương", còn chữ “Cơ" là họ của 
Chu Vũ Vương. 

® Nguyên văn "xích tộ" (ngôi vua đỏ). Lưu Bang sáng lập nhà Hán, theo truyền 


thuyết là con của Xích Đế (Vua đỏ), đã chém chết con rắn trắng trước khi 
khởi nghĩa. 


#? Nguyên văn: "bạch y phụ lão", chưa rõ điển. 


416 


dựng, lễ lớn được sắp đặt, điển lệ sáng ngời truyền 
mãi đời sau. Mùa xuân, mùa thu cúng tế đều nhằm 
báo đáp công lao của thần và mong cầu phúc. Linh 
ứng rõ ràng, từ xưa đến nay đều như vậy. - 

Gần đây Lệ Mẫn” thất đức, hung bạo càn rõ. 
Kẻ ngoại thích chuyên quyền, bọn nội giám can dự 
vào chính sự, khiến cho hàng triệu thưởng dân bị 
khốn khổ, tông thất và phiên thần bị giết bại. 
Thần oán người giận mà không biết, quần chúng 
chống lại, người thân chia lìa, mà không hay. 

Tháng 11 năm Kỷ Ty [1509], đức vua lánh nạn 
vào Tây Đô, dấy nghĩa bình, khôi phục cơ nghiệp 
của vua Cao Tổ, cứu vớt ức triệu dân. 

Bấy giờ có các vị thần thuộc của Trường Lạc 
điện [chỉ vợ Lê Thánh Tông, mẹ Hiến Tông] là: 
Dương Vũ hiệp mưu, Đồng Đức hiệu trung Khai 
quốc công thần, Đặc tiến kim tử Vĩnh lộc đại phu, 
tán lí Hiệu thuận, Khai phủ nghì đồng tam tỉ Bình 
chương quân quốc trọng sự, Phụ quốc thừa tướng. 
Thượng tế, Thái Phó Uy Quốc công Nguyễn Bá 
Lân; Dực vận công thần, Đặc tiến Phụ quốc thượng 
tướng quân, Tả đô đốc, Kim ngô vệ, Đô chỉ huy sứ 
ti Đô chỉ huy sứ chưởng vệ sự, An Hoà hầu Nguyễn 
Hoằng Dụ; Quang tiến Trần Quốc Đại Tướng 


tì Năm 1509, Giản Tu công (vua Tường Dực) giáng vua Uy Mục xuống làm Mẫn 
Lệ Công. 
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quân, tả Kiểm điểm, Tham đốc hiệu lực, Tứ vệ 
quân vụ sự Nguyễn Văn Lữ. 


Ba người này phụ mệnh đem quân đi chính phạt, 
đồng lòng thờ vua tập hợp người tài giỏi, huy động 
dân binh, đem cờ tiết mao trắng, búa hoàng kim!” 
cứu vớt dân chúng khỏi cảnh lâm than đắm đuối. 


Bọn Văn Lữ đi đến huyện Phụng Hoá. Nơi đây 
núi rừng rậm rạp, một đải mênh mông, có vùng 
sâu tên là Lầm rộng khoảng một mẫu, sâu thắm vô 
cùng, phía trên có ngôi đền, mái lợp tranh. Trong 
đền, dựng tảng đá có để chữ "Cao Sơn đại vương”. 
Bọn Văn Lữ trông thấy lấy làm kinh dị bèn khấn 
cầu: "Đoan Khánh” tàn ngược, dân không sống 
nổi. Mệnh trời và lòng người đều hướng về kẻ có 
đức. Thánh thượng hiện nay là cháu Thánh Tông, 
con Kiến Hoàng” nghĩ tới gian lao của tổ tiên 
dựng nghiệp, thương triệu dân bị khốn cực, nên 
phải mưu việc xã tắc, dấy đạo quân trừ khử bạo 
tàn. Bọn Văn Lữ chúng tôi, cùng giúp vua thánh 
minh, đem lại an ninh cho thiên hạ. Nếu thần linh 
thiêng, xin phù hộ từ cõi âm ngầm giúp hoàn 


( Nguyên văn “bạch mao hoàng việt", chữ trong Kinh Thư (Mục thệ); "Vương tả 
trượng hoàng việt, hữu bỉnh bạch mao" (vua Vũ Vương tay trái chống búa giát 
hoàng kim, tay phải cầm cờ tiết mao trắng), "Hoàng việt, bạch mao” thường 
dùng để chi nghi trương của thiên tử khi đi chính phạt. Trong thiên Mục thệ 
vua Vũ Vương cùng tướng sĩ iàm lễ tuyên thê ở đất Mục trước khi đi chính 
phạt vua Trụ. 

!! Tức Uy Mục Đế. 

3 Tức Kiến Vương Tân, con Lê Thánh Tông. 
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thành nghiệp lớn. Đến ngày thành công, bọn Văn 
Lữ chúng tôi sẽ xin lệnh triều đình suy tôn rạng 
rỡ, để tỏ rõ công ơn của thần". 


Khấn xong, ổn định đội ngũ, tệ chỉnh kéo đi. 
Bề tôi và dân chúng bốn phương không hẹn nhau 
mà tụ hội lại, đem thức ăn tới khao đón quân vua. 
Quân sĩ không phải gian lao máu dây mũi đao, dân 
chúng được thoả lòng mong ước như nắng hạn gặp 
mưa rào. Quét sạch bọn hung đồ, xua tan bóng 
giặc nơi cung cấm. Chuông đình muôn thở càng dài 
lâu, uy linh miếu vững bền mãi mãi. Ba mối giềng, 
chín phép lón trị thiên hạt”, nhờ đó mà được chỉnh 
đốn. Nghiệp vua vận nước nhờ đó mà trở lại bình 
yên. Không đầy một tuần [10 ngày]” đã thành 
công nhanh chóng như vậy, có lẽ do đạo đức của 
bậc vua thánh vốn gây được niềm tin, trời và người 
đều hưởng ứng mà quỷ thần cũng có phần giúp sức 
đó chăng? 

Năm đó, ngày 32, tháng 12 vua lên ngôi báu”, 
vỗ về chăm sóc mọi nơi. Ban bố chính lệnh, thi 


! Cứu trù: chín phép lớn trị thiên hạ của thời cổ ghi trong Kính Thư (thiên Hồng 
phạm). 

® Theo Đại Việt sử kí toàn thư, năm Kỷ Tị (1509). mồng 8, tháng 11 âm lịch 
Giản Tu Công tiến binh tử Tãy Đô ra Thăng Long. Ngày 28, Lễ Uy Mục chạy 
trốn và sau uống thuốc độc tự tử. (Bản dịch Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 
quyển 4, trang 52 - 54). 

® Theo Đại Việt sử kí toàn thư, Giản Tu công lên ngôi Hoàng-đế ngày 4 tháng 
12 năm Kỷ Tị (12.1:1510). 
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hành điều nhân, để muôn họ sống yên vui trong 
tình thương mến; định lễ xứng đáng, phẩm trật 
đều khắp, để bách thần vui vẻ đến nơi mình. Bọn 
Văn Lữ ngửa trông công lao lớn hoàn thành, nghĩ 
đến công ơn của thần ngời sáng, bèn đem sự việc 
tâu lên. Vua bèn ra lệnh cho huyện quan Phụng 
Hoá đôn đốc quân đội dựng đển, và sai bộ Công 
làm bia. Lại sai bọn thần soạn văn bia để lưu 
truyền mãi mãi. 

Bọn bè tôi vốn ngu dốt nông cạn, đâu đủ tài để 
tân dương được sự cao cä của công nghiệp thánh 
hoàng và phát huy được lẽ huyền điệu của thần 
mính cảm ứng! Nhưng vì lời chiếu sáng suốt đã 
ban ra đâu dám không tuân theo mệnh lệnh tốt 
đẹp, và nêu rõ cho mọi người đều thấy. 

Bọn bề tôi thiết nghĩ: Có đức ắt được mệnh trời, 
đó là lẽ cố định xưa nay. Huyền vi mà có thể hiển 
diện, đó là đức tốt của quy thần. Vì thế dựng nên sự 
nghiệp phi thường, tuy rằng cơ bản là do đạo đức của 
đế vương, nhưng góp công hoàn thành sự nghiệp 
phi thường, cũng nhờ ở sự giúp đỡ của thần minh: 
Cõi âm cõi dương cùng chung một lí, cảm ứng cơ 
mầu; giữa trời và người liên quan với nhau như thế 
đấy. Nên phải dựng đền đài to đẹp, sớm hôm 
hương khói, để báo đền công ơn của thần. Lại ghì 
phẩm trật trong số sách phụng thờ, khắc sự tích 
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vào bia đá, để làm sáng rõ sự cảm ứng linh thiêng. 
Nghĩ rằng thần vốn do chính khí của trời đất 
bẩm sinh, khí tỉnh anh của núi sông hun đúc, 
ngầm giúp cơ đồ, mãi mãi phò ngôi báu, vĩnh viễn 
gìn giữ điều tốt lành, đạt nền phúc lớn vô cùng tận. 
Như vậy núi này sẽ cùng trời đất dài lâu. Đẹp 
thay, vui sướng thay! 
Bài mính như sau: 

Núi kta rậm rạp, 

Cây côi xanh xanh. 

Hun đúc đẹp ỉq, 

Mọi uẻ tốt lành. 

Đầm phô làn biếc, 

Nước xanh rỡ rùng. 

Sâu lặng khó lường, 

Bàng bạc muôn phương. 

Núi cao suối chảy, 

Thần linh ẩn tùng. 

Rộng thay bốn phía, 

Vũ trụ mênh mang. 

Nhìn kĩ trong uùng, 

Có một ngôi đền. 

Cột tre mới cọ, 

Phiến đá đề lên. 

Cao Sơn lừng danh, 

Vòi uọt uy linh. 
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Hễ cầu là ứng, 

Ban khắp ơn lành. 
Thời gặp uận rủi, 

Trời sinh thúnh mình. 
Tây Đô dấy bình, 

Vua cầm mao uiệt. 
Đanh tướng uy nghiêm, 
Nghĩa dân uũ dũng. 
Mài chí trừ giặc, 

Cầu khẩn thôn linh: 
"Giúp xong uiệc lớn, 
Lễ cả đên ơn" 

Phẳng phốt giáng lâm. 
Thiêng liêng chứng giám. 
Ủy danh giúp công, 
Bảo rung chớp giật. 
Mừng thấy cầu uồng, 
Cờ bay gió phốt. 

Chưa quá một tuần, 
Đất trời quang đãng. 
Công sức nhờ ơi? 

Ơn thần oai giáng. 
Đáp đền công lớn, 

Tờ mây tâu lên. 
Trừnh bày công trạng, 
Ghi lòng không quên. 


Cửu trùng ưng thuận, 
Ý đẹp lòng thành. 

Mai rủa quẻ bói, 

Trai giới ngày lành, 
Lời nguyên rành rọi, 
Cần gấp củ hành. 

Lệnh truyền quan huyện. 
Kíp sửa đên đài. 

Họp thợ, gom uật, 

Xây đền đẹp sang. 

Xà hèo rường cội, 

Cao lớn huy hoàng. 
Tôn nghiêm miếu mạo, 
Người súng linh quang 
Thơm ngát lửa hương 
Không dời năm tháng. 
Có bia đá lớn, 

Kính cẩn ghi công. 
Xuân thu tế lễ. 

Triện Lý, Lệ Chung” 
Hương bay danh rạng, 
Giúp nước hưng long. 


+ Triện Lý, Lệ Chung: Lý Tư, đời Tấn, đổi kiểu chữ đại triện thành kiểu chữ tiểu 
triện. Chung Do, thời Tam Quốc, viết chữ lệ đẹp. Câu này có nghĩa là chữ triện họ 
Lý, chữ lệ họ Chung, ý nói những kiểu chữ đẹp thời cổ được khắc vào bia, 
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Ngàn năm ban phúc 

Mọi chốn hưu phong (gió lành, 
Miếu đền bên uững, 

Rạng rỡ không cùng. 


Hồng Thuận năm thứ 3 Canh Ngọ [1510], 
ngày lành, tháng 8 


Quang tiến thận lộc đại phu, Thiếu Bảo, 
Thượng thư bộ Lễ, Đông các đại học sĩ, kiêm Tế 
tửu Quốc Tử Giám, trông nom việc Kinh diện, 
bể tôi Lê Tung vâng sắc soạn!), 

Hiển cung đại phu, Trung thư xá nhân ở 
Trung thư giám, bề tôi Đỗ Như Chính kính viết. 

Thí yên bí doanh tạo sở, san thư tượng 
tượng phó, bể tôi Bùi Nhữ Dịch kính khắc. 


Bia dựng ngày 1 tháng trọng thu, năm Nhâm 
Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 33 [1772]. 


—————— 


f? Lê Tung: nguyên tên họ là Dương Đang Bản, người làng Yên Cừ, huyện 
Thanh Liêm, xứ Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hà Nam Ninh). Năm 33 tuổi ông thi 
đậu Hoàng giáp [1484], được Lê Thánh Tông ban cho quốc tinh (họ Lễ) và 
đổi tên là Tung. Niên hiệu Hồng Đức thứ 24, ông sung chức Phó sứ Sang nhà 
Minh mừng lập thái tử. Đời Lê Hiến Tổng, năm Cảnh Thống thứ 2 (1489), ông 
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6. VĂN BIA ĐỈNH KIM MÃ 


BÀI KÍ TRÊN BIA TRÙNG TU ĐÌNH TRONG 
(TRÙNG TU NỘI ĐÌNH BI KÍ) 


Đình?" Mã Trại [Trại ngựa] của ta phụng sự 
Thượng thần Phùng Đại vương” và Thái giám 
Thái tử nhà Lý”. Đại vương được các triều đại ban 
sắc phong tặng, có đển tế thờ, hàng năm và mùa 
xuân lại cúng tế chung tại chốn này. Đó là một kì 
lễ long trọng. 

Thời gian gần đây, do địa điểm hẻo lánh, dân 
cư nghèo nàn, nhà tranh đơn sơ, việc thờ cúng kém 
phần uy nghi. Dân trong trại cùng nhau lo tính tu 
bổ, nhưng chưa có kết quả. Vừa gặp một bà thiện 


1? Nguyên văn là "hội đình”: đình thờ nhiều vị thần. 

? Bia khắc mờ chữ Phùng, nên dễ đọc nhầm thành chữ Mã. Thỏn Kim Mã thở 
Phùng Hưng, có cả truyền thuyết của địa phương và thần tích hiện còn lưu tại 
Thư viện Khoa học xã hội (Thần tích huyện Thanh Trì Q.4. 18). Phùng Hưng 
(761-802) là vị anh hùng dân tộc đã đánh chiếm phủ thành Tổng Bình (Hà 
Nội ngày nay), đuổi bọn đö hộ nhà Đường, giảnh lại quyền độc lập cho đất 
nước. Sau khí mất, ông được dân suy tôn như bậc cha mẹ (Bố Cái Đại 
vương). Lăng ông ở phổ Giảng Võ rê vào, xưa kia thuộc thõn Kim Mã. Thần 
tích ghi thêm rằng Phùng Hưng được thờ ở thôn Tàu mã tức Kim Mã, phường 
Thịnh Quang (nay là Thịnh Hào) và phường Quảng Bá (nay là thôn Quảng 
Bá, xã Quảng An, quận Tây Hồi). 

® Thái giám Thái tử nhà tí: tức vị dũng sĩ hợ Hoàng người làng Lệ Mật, huyện 
Gia Lãm đã có công vớt được xác công chúa của vua Lý bị chết đuối ở söng 
Thiên Đức. Người này từ chối mọi bổng lộc, chỉ xin được phép đưa dân nghéo 
ở quê sang khai khẩn phia tây thành Thăng Long, lập thành 13 trại, trong đó 
có trại Kim Mã, sau được phong làm Thái giám. Ông có đền thờ chính ở thôn 
Vĩnh Phúc. (khu phổ Ba Đinh) trước mặt có lăng gọi là lăng Thái tể. Chữ 
"Thái tử" trong bia e là do chữ "Thái tể” viết lầm ra, vì đã là Thái giảm thì 
không thể là Thái Tử (hoặc có thể hiểu là "chức quan Thái giảm chẩu hầu 
Thải tử chăng”). 
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tín [...], đến cầu đảo thần và xin vì dân đảm nhiệm 
việc xây dựng lại. Mùa xuân năm nay, bèn khởi 
công vào ngày 8 tháng giêng, chữa lại đình trong, 
làm 3 gian nhà thờ dọc, xây bằng gạch, mái lợp 
ngói, qui chế trang nghiêm sáng sủa. Đến tháng 3, 
công việc hoàn thành, chi phí đến hàng nghìn. 
Công lao thực dày đặn [...}. 

Như vậy, tất nhiên sẽ được thần ban phúc, chẳng 
phải cái có được dân ca tụng công đức mà thôi. Do đó 
cần chép lại sự việc này và dựng thành bìa đá. 


Tự Đức năm thứ 28, năm Ất Hợi [1875] 
ngày 15, tháng 3 dựng bia. 

Lê Cúc Hiên đệ Nhị giáp Tiến sĩ, Hàn 
lâm Thị độc, người xã Nhân Mục huyện 
Thanh Trì"! soạn, 

Trần Quang Luyện tự Trì Bạch, hiệu 
Hữu Trúc Hiên, Ninh Khê”, tú tài ba khoa, 
Hàn Lâm đãi chiếu ở Nội các, viết. 


(1! Lê Cúc Hiên, tức Lê Đình Diên, hiệu Cúc Hiên (1819-1878), người làng Nhân Mục 
(nay gọi là thôn Hạ Đình), huyện Thanh Trị, đỗ Hoàng giáp năm 1849, từng làm 
Đốc hợc Hà Nội. Ông vừa là nhà văn học vừa là một nhà giáo. Tác phẩm của ông 
gồm có: Cúc Hiên thị văn tập, Cúc Hiên tử lục, Cúc Hiên luận hiểu tuyển. 

' Ninh Khê cũng là một loại tên hiệu. Trần Quang Luyện vốn người thôn Yên 
Ninh. huyện Vĩnh Thuận. 
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3. DANH SÁCH ĐÌNH ĐỀN HÀ NỘI 


(Đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá 
từ 1962 đến hết I 994) 


Tên đình, đến Xã,phường | Quận, huyện So hay 
-l|Bmmm — — [mm [BH JBu 
Đến Bà Chúa 


Cổ Nhuế Tư Liêm 21.6.1995 

Lê Thái Tổ Hoàn Kiếm 
Hàng Buồm Hoàn Kiếm 
Cát Linh [231980 | 
Thuy Phương 
Gia Lâm 


Đền Ba Kiệu 
Đền Bạch Mã 
Quản Bích Câu 
Đền Chèm 
Định Chu Văn Án 
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l~. 
s 


| 18 | Định, đền Định Công Thượng 


18 | Đình Đông Ba 
20 | Đình Đông Ngạc 
21 | Định Đông Phù 


Thượng Cát 22.4.1992 
Từ Liêm 23.7.1993 
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s dương hung 
Ipmevm — ÍmiDm luan |8PNHĐ. 


œ= 


MạHơg — |umgBar J888 | 
Đình và nghè Kím Sơn Kim Sơn Gia Lâm [224499 — 
T 
mm Định Làng Hạ Lãng Hạ Đống Đa 
Iøipmum —— “mm |8mwAm [mu - 
m Hạ tong 
Miếu Mạch Lũng Đại Mạch Đông Anh 
[2244992 —_ 
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Phoogen [88D — [9118 
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D5ạD — |210MM — 
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Đình Mễ Trĩ Thượng Từ Liêm 22.4.1992 
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DI Xem TlUôm  ]52NE - 
Lan | Bmngeenl Tgghó — [Tam |9AWB — 
[m[pmwgeumm —— [uanmwmg |tuan |2. 
l%ø|9mNmin | —— [mem |8 | 
 3|ĐmMeE  |ôM 7 |Mưn |M+E | 
[m|ommmws — — Ïumgsm luogBn [9mm | 
ls|Dmwaha |[mangs [Thanh |#a8 | 


Jði|BmMNMOITmB __ _|N Nhật Tân Tây Hồ 25.1.1994 
Đình Phạm Tu | Thanh Liệt — | ThanhTíi 21.1.1989 
r[aofsbogTveg Phú Đồng 21.2.1975 
96 | Định Phú Diễn Hữu Hoá Thanh Trì 22.4.1882 
98 Ì Đình Phú Đô Mễ Tí Từ Liêm 22.4.1982 
| 100 | ĐịnhPhùXảĐoài — | PhúMih Sóc Sơn 18.11.1991 


101 | Định Phúc Hậu Đông Anh 5.2.1994 


102 | Đình Phúc Lý Minh Khai Từ Liệm 21.6.1993 
TP =. n mm 
¬r[ĐmhPmngtum — |TumgVm |iUm — |2I0NB— 
Hư[omema — — Dụng - |[Mum — |miMS. 
[tu|mmountam —  [@mlam |hôm | HeNGĐ— 
[Hm[pmQdgm — — [AM [VN |20Ấ- 
[mu|omewmo — — - [Wmam |ienm |ssiem —- 
Tịomsam 7 |êamw |ungnm [Ai Đ- 
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và đền Dực Anh 


112 | Đền Sái Thuy Lâm Đông Anh 
113 | Định, nghè Sen Hồ Ji  |[6aiam — |224192 -| 
114 | Đình Siêu Quần Tả Thanh Oai | Thanh Tri |ã21004 | 
[1l9|ĐÉnSc — -  T[XmBm [Tom — | gia. 
116 | Đền Sóc Sơn Phủ Lĩnh |§6Sm | 284192 | 
117 | Đền Sông Sơn Quốc Tử Giám | Đống Đa 
Ul8| ĐnhTamx —  — [Tạmx — ~ Ï2gaAn — [iiappp>—. 
119 | Đình Tây Mỗ, Đến Am _ | TâyMỗ 
L120| Øm.mếuTayTw —  ÏTyrm — |Tvlạm — |pi#gg — 
121 | Đình, miếu Tế Xuyên Định Xuyên 
122 | Đình Thái Bình 
| 123 | Đình Thái Cam Hàng Bồ Hoàn Kiếm — | 911990 
124 | Định Thanh Am Thượng Thanh | Long Biện 98.1.1990 
125 | Đình Thanh Hả Đồng Xuân Hoàn Kiểm 21.1.1989 
126 | Đền Thanh Nhản Thanh Nhân Sóc Sơn 2.3.1980 
127 | Đền Thắng Trí | Minh Trí _| Sóc Sơn 20.7.1994 
la Đình Thị Cấm Xuân Phương _—_| TưLiệm 
128 Đình, đến Thọ Am =iÍ Liên Ninh | Thanh Trỉ 22.4.1992 
130 | Đinh Thổ Khối | Cư Khối Long Biên 9.1.1990 
131 | Đình Thổ Quan — | Thể Quan Đống Đa 21.6.1993 
| 132 Í Đính Thượng Cat Thượng Cát | TừLiệm 22.4.1992 
133 | Đình Thượng Đồng Hội Xá _| Gia Lâm 18.1.1993 
13 | Định Thuý Lĩnh Lĩnh Nam | Hoàng Mai 18.1.1993 
135 | Đến Thuy Hương Phú Cường Sóc Sơn 5.3.1990 
|13 Lm Thuy Khuê Thuy Khuê Tây Hồ .| 22.1.1988 
'| 137 | Đình Thuy Lôi Thuy Lâm Đông Anh 27.1.1986 
138 | Đình Tình Quang Giang Biên Long Biên 11.5.1993 
139 | Định Tổ Thị "Trà mạm Oai _ | ThanhTr 5.2.1994 
140 | Đình Trân Tảo Phú Thị Gia Lam 
141 | Đến Trấn Vũ Thạch Bàn Hoàng Mai 27.12.1990 
E Đình Triều Khúc —[mm Triều Thanh Trì 29.1.1993 
Sier trong, định ngoải Trung Hoà | Cầu Giấy 22.4.1882 
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ho[mniuman — |@mmg [ong [38g 
193 | Đến Tương Thuận Khám Thiên 
194 | Định Vạn Phúc Vạn Phúc 


155 | Định Vạn Phúc Đội Cấn Ba Đình 29.1.1986 
156 | Văn Miếu - Quốc Tử Giám Văn Miếu 28.4.1962 
157 | Đình Văn Trì Minh Khai 22.4.1992 


158 | Đền Vệ Quốc Bưởi 21.1.1989 
169 | Đình thôn Viên Cổ Nhuế Từ Liêm 21.6.1993 
160 | Định Việt Yên Ngũ Hiệp 22.12.1990 
161 | Đình Vĩnh Phúc Cống Vị 2:3.1990 
162 | Đinh Vĩnh Thịnh Đại Ảng 29.1.1993 
163 | Đinh, miếu Vĩnh Trung Đại Áng 29.1.1993 
184 | Đền Voi Phục 28.4.1962 
165 | Định Vóng Khương Đình 18.1.1993 
Định, đền Vũ Thạch Trảng Tiền 12.12.1986 
170 Liên Mạc 22.4.1992 
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171 | Đình Yên Thái Tây Hồ 28.4.1994 
172 | Định Yên Phụ Yên Phụ Tây Hó 27.1.1986 
173 | Định, đến Yên Xá Tân Triều Thanh Trì 27.12.1990 
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